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THEO TỪNG CHỦ ĐỀ 


> Theo hình đác trưng 

1. Hình vuông 

2. Hỉnh chữ nhật 

3. Hình thang 

4. Hình bình hành 

5. Hình thoi 

6. Tam giác : Đều , cân , vuông , thường 
7 .Đường tròn 

> Theo tinh chát hình hoc 

1. Vuông góc : Thường , vuông cân, vuông trung trực 

2. Bằng nhau 

3. Thẳng hàng 
4.Song song 

5. Phân giác 

6. Tỉ lệ đọ dài 
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LÝ THUYÉT 



Hình vuông có tính chất: 

1 )AB = AC = CD = DẢ 

2 )IA = IB = IC = ID 

3) 2 = B = C = D = 90° 

4) DAC = DBC = ... = 45° 

5 ) AC Vuông góc BD 

Câu 1: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxj^ 9 cho hình vuông ABCD và M là một điểm 
thuộc cạnh CD (M ^ C,DỴ Qua điểm A dựng đuờng thẳng d vuông góc với AM , d cắt 
đuờng thẳng BC tại điểm M. Biết rằng trung điểm của đoạn thẳng MN là gốc tọa độ ơ, / 
là giao điểm của AO và BC. Tìm tọa độ điểm B của hình vuông biết 
^4(-6;4),0(0;0)./(3;-2) và điểm N có hoành độ âm. 
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Phương trình đường thăng AB : 7x + 4j + 26 = 0 


AB n BC = B => B 



22 ) 


Câu 2: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có A( 4;6). Gọi M,N 

lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh BC và CD sao cho MAN = 45°,M (-4;0) và đường 
thẳng MN có phương trình : 1 lx + 2y + 44 = 0. Tìm tọa độ các điểm B , c, D. 

5(0;-2) ? C(-8;2),Z)(-4;10) 


Câu 3 (Thpt - Chu Văn An - An Giang) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình 
vuông ABCD có đỉnh c thuộc đường thẳng d : X + 2y — 6 = 0 , điểm M( 1 ; 1 ) thuộc cạnh 
BD biết rằng hình chiếu vuông góc của điểm M trên cạnh AB và AD đều nằm trên 
đường thẳng A: X + y — 1 = 0 . Tìm tọa độ đỉnh c . 

Đáp số : c(2;2) 

Câu 4 ( THPT - Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc ) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình 
vuông ABCD có tâm/. Trung điểm cạnh AB là M(0;3), trung điểm đoạn c/là J(1;0) . Tìm 
tọa độ các đỉnh của hình vuông, biết đỉnh D thuộc đường thẳng A:x-j; + l = 0. 

Đáp số :^(-2;3),ổ(2;3),C(2;-l),/)(-2;-l). 

Câu 5 ( THPT - Hiền Đa - Phú Thọ ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho hình 
vuông ABCD có C(2;-2). Gọi điểm I,K lần lượt là trung điểm của DA và 

Z)C; M (-1; -l) là giao của BI và AK. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình vuông ABCD 
biết điểm B có hoành độ dương. 

Đáp số: ^(-2;0),5(l;l),Z)(-l;-3). 

Câu 6 ( THPT Lê Hồng Phong - Nam Định lần 2 - 2016 ) - Quan hệ vuông góc 
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Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có điểm B thuộc đuờng thẳng 
2x-y = 0. ĐiểmM M(-3;0) là trung điểm AD , điểm K[— 2;-2) thuộc cạnh DC sao 

cho KC = 3ẪD. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông. 

• Vậy A (-3; 2), i? (l; 2), c (l; -2), Z) (-3; -2) 


Câu 7(1,0 điểm ). CHUYÊN HẠ LONG Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông 
ABCD có A (4; 6). Gọi M, N lần luợt là các điểm nằm trên cạnh BC và CD sao cho 

MAN = 45 °,M (-4;o) và đuờng thẳng MN có phuơng trình 1 lx + 2y + 44 = 0. Tìm tọa độ 
các điểm B, c, D. 

5(0;-2)£>(-4;10) 

Câu 8 - Chuyên Biên hòa : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD tâm 
I, G là trọng tâm tam giác ABI, M là trung điểm AI, đuờng thẳng qua G và cắt ID tại E (7;-2) 
sao cho GE = 2 GM. Viết phuơng trình AB biết A có tung độ duơng và AG : 3x - y = 13 

Vậy A(5;2), 

Câu 9 : CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - ĐÀ NẴNG 

Trong mặt phẳng Oxy , cho hình vuông ABCD , điểm F(tt;3) là trung điểm của AD , điểm 

E là trung điể AB , điểm K thuộc CD sao cho KD = 3KC . Đuờng thẳng EK có phuơng trình 
là 19x - 8y - 18 = 0 . Tìm tọa độ điểm c của hình vuông biết rằng điểm E có hành độ nhỏ 
hơn 3 . 

C(3,8) 

THANH CHƯƠNG 1 - NGHỆ AN 
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Câu 10 (1 điếm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho h ình vuông ABCD có tâm I. Các 

, (10 lO (_ 2\s 

điểm G ,E 3;~ lầ 


V 


3 ’ 3 


) 


3;--r lân lượt là trọng tâm của tam giác ABI và tam giác ADC. Xác 
3j 


A r 

định tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD , biêt tung độ đỉnh A là sô nguyên. 


^(-l;4),5(7;6) 9 C(9;-2) 9 D(l;-4) 


Câu 11: Đề 6 - NHÓM HỌC SINH THẦY QUANG BABY 

Cho hình vuông ABCD tâm K , M là điểm di động trên cạnh AB . Trên cạnh AD lấy điểm 
E sao cho AM = AE 9 trên cạnh BC lấy điểm F sao cho BM = i?/ 7 9 phương trình 
EF : X - 2 = 0 .Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ M tới đường thẳng EF .Tìm toạ độ 
các đỉnh của hình vuông ABCD biết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABH 

là X 2 + y 2 + 4x - 2y -15 = 0 và tung độ điểm A và điểm H dương. 
x(0;5),5(^-3),C(4;-7),Z)(8;1) 

Cảu 12 - Đề 11 (ĐỀ THI NHÓM HOC SINH THẦY QUANG BABY) 

Cho hình vuông ABCD , vẽ hai đường tròn (Cj) có đường kính là AD và (C 2 ) có bán kính là 
AD tâm D. Lấy điểm p thuộc (C 2 ) sao cho AP có phương trình X — 2y + 3 = 0 . Đường thẳng 
DP cắt ( c ) tại N biết rằng AN có phương trình X + 3y - 7 = 0 . Tìm các đỉnh hình vuông biết 
rằng điểm Eị9; 6) thuộc đường thẳng CD . 

Vậy ^(1;2),5(3;8),C(9;6), J D(7;0) 


Câu 13 - Đề 19 (Nhóm Hoc Sinh Thầy Quang Babv) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho 
hình vuông ABCD có J(4;6). Goi M,N lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh BC và 

CD sao cho MAN = 45°,iV(-5;8) và đường thẳng MN có phương trình 38x +7 + 182 = 0. 
Tìm tọa độ các điểm B,C,D 

5(0;-2) 
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Bài 14: Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Điêm E(7;3) là một điêm năm 
trên cạnh BC. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABE cắt đường chéo BD tại điểm N(N ^ B). 

Đường thẳng AN có phưong trình 7x+lly + 3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnhA, B, C,D của hình 
vuông ABCD , biết A có tung độ dương, c có tọa độ nguyên và nằm trên đường thẳng 
2x - y - 23 = 0. 

(Đê thi thử THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh 2016 Lần 1) 


Câu 18. (Đe 22 - thầy Quang Baby): 

Cho hình vuông ABCD, A(1 ;4), vẽ hai đường tròn (Ci) có đường kính AD và (C 2 ) có 
bán kính AD tâm D. Lấy điểm p nằm trên đường tròn (C 2 X AP có phương trình X + y - 5 = 0. 
Đường thẳng DP cắt đường tròn (Ci) tại N, AN có phương trình 3x - 5y + 17 = 0. Tìm các 
đỉnh hình vuông biết rằng x c > 0, điểm E(7; -2) thuộc đường thẳng BC. 


Bài 19: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD. Trên các cạnh AB, AD 
lần lượt lấy hai điểm E, F sao cho AE = AF. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên DE. Biết 


H 


(2 14^1 Í8 

t;- _ TỈ 


v5 




) 


F 

u 


, c thuộc đường thẳng d\x + y -2 = 0, D thuộc đường thẳng 


) 


d':x-3y + 2 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông. 

(Đê thi thử THPT Thuận Thành 1 Bắc Ninh 2016 Lần 2) 


Bài 20. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD có đỉnh 
C(-4;-3) và M là một điểm nằm trên cạnh AB ( M không trùng với A và B). Gọi E, F lần 

lượt là hình chiếu vuông góc của A, c lên DM và /(2; 3 ) là giao điểm của CE và BF. Tìm 

toạ độ các đỉnh còn lại của hình vuông ABCD biết rằng đỉnh B nằm trên đường thẳng d có 
phương trình x-2y + 10 = 0 
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Kết luận: ^(8;l),5(0;5),D(4;-7) 


(Đề thi thử THPT Yên Thế 2016 Lần 3) 
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LỜI GIẢI CHI TIÉT 


Câu 1: Trong mặt phăng với hệ tọa độ Oxj^ 9 cho hình vuông ABCD và M là một điêm 
thuộc cạnh CD (M ^ C,DỴ Qua điểm A dựng đuờng thẳng d vuông góc với AM , d cắt 

đuờng thẳng BC tại điểm N Biết rằng trung điểm của đoạn thẳng MN là gốc tọa độ ơ, / 
là giao điểm của AO và BC. Tìm tọa độ điểm B của hình vuông biết 
yá(-6;4),0(0;0)./(3;-2) và điểm N có hoành độ âm. 


N 



Ta có: 


NAB = MAD (Cùngphụ BAM) 


[ AB = AD 


AABN và A ADM có: 


<DÂM = BAN 


ẨDM = ẨBN 


=> AABN = AADM =^> AM = AN 
o là trung điểm MN => AO _L MN 
Mà A MAN vuông =^> OA = ON 
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Phương trình đường thẳng MN (_L Aĩ) : 3x - 2y = 0 

OA = ON =^> N (-4; -6) ( Thỏa mãn) hoặc N (4; 6) (Loại vì X A < 0 ) 

=^> 7V(-4; -6) =^> Phương trình đường thẳng BC : 4x - ly - 26 = 0 
Phương trình đường thẳng AB : Ix + 4y + 26 = 0 


AB n BC = B => B 



22 ^ 


Câu 2: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxj^ 9 cho hình vuông ABCD có A( 4;6). Gọi M,N 

lần lượt là các điểm nằm trên các cạ nh BC và CD sao cho MAN = 45°,M (-4;0) và đường 
thẳng MN có phương trình : 1 lx + 2 y + 44 = 0. Tìm tọa độ các điểm B , c, D. 


V • _• 2 • 

Bài giai 


E 



? r 

Đường thăng vuông góc với AM tại A căt CD tại E 


=> ẾÃM = bId = 90° =^> ẾÀD = BÃM (Phụ góc MAD ) 


tsADE và A AMB 


AD = AB 

< - _. ._. => AADE = AABM =^> AM = AE 

EẢD = BAM 


Mà MAN = NAE = 45° => AN là đường phân giác MAE => AN -L ME 
Mà AE ± AM => Phương trình đường thẳng AE : 4x + 2y - 34 = 0 
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AE = AM ^ ị 


£( 10 ; - 2 ) 

£(-2;14) 


Với £(l0;-2), phương trình đường thẳng AN: Ix-y-22 = 0. 

ANnMN - N=. W(ft-22)=> D(.2;2),i í (0;-2),c(8;-6) (loại vi xétđiều klện D N cùng 
phía AM) 

Với E (-2; 14), phương trình đường thẳng AN :x + 7j2-46 = 0. 


ANnMN = N^N 


22 ^ 

t'T ; T y 


=>5(0;-2),C(-8;2),D(-4;10) 


Câu 3 (Thpt - Chu Văn An - An Giang) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình 
vuông ABCD có đỉnh c thuộc đường thẳng d : X + 2y — 6 = 0, điểm M( 1; 1) thuộc cạnh 
BD biết rằng hình chiếu vuông góc của điểm M trên cạnh AB và AD đều nằm trên 
đường thẳng A: X + y — 1 = 0. Tìm tọa độ đỉnh c . 

Đáp số : c(2; 2) 

TI 1 • • ? • 

Bài giải 



Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M ừên AB, AD. 
Gọi KM n BC = N,CM r\HK = I. 

ĩõ 


Học oán khó hiêu, ĩ Im r«rai • mtiai •inmmrứ .1 :::: nhận sự khác b êt 
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Ta có A DKM vuông tại K và DKM = 45° => KM = KD => KM = TVC (l) 

Lại có MH = MTV ( Do uMHBN là hình vuông ) 

=> A KMH vuông và ACNH vuông bằng nhau=> HKM = MCN 

Mà NMC -ĨMK nên NMC-^NCM = ĨMK + HKM = 90° => CI1HK. 

Đường thẳng CI đi qua M (l; l) và vuông góc với đường thẳng d nên có VTPT 


n ci 0’ 0 

Phưong trình đường thẳng c/ :x — y = 0. 


Tọa độ của c là nghiệm của hệ phương trình 


x-y = 0 
V + 2y -6 = 0 


<^> s 


X = 2 

y = 3 


c( 2 ; 2 ) 


• Vậy c(2;2) 

Câu 4 ( THPT - Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc ) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình 
vuông ABCD có tâm I. Trung điểm cạnh AB là M(0;3), trung điểm đoạn Cỉ là J(1;0). Tìm 
tọa độ các đỉnh của hình vuông, biết đỉnh D thuộc đường thẳng A:x-jy + l = 0. 

Đap số : A(-2; 3), B(2; 3), C(2; -1), D(-2; - 1). 

Bài giai 



Gọi N là trung điêm CD và H là tâm hình chữ nhật AMND. Gọi (C) là đường tròn 
ngoại tiếp hình chữ nhật AMND. Từ giả thiết, suy ra NJ//DỈ, do đó NJ1AC NJ hay 
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J e (c) (Vì AN là đường kính của (c) ). Mà MD cũng là đường kính của (c) nên 


JM _L JD (1) 

De A nên D(t; t +1) => JD =(t -1 ;t + 1), JM =(-1; 3). Theo(l) 


JD.JM = 0 -í +1 + 3í + 3 = 0 => t = -2 => D(-2;-1). 

Gọi a là cạnh hình vuông ABCD. Dễ thấy DM = 2 V 5 = Ja 2 + ~ => a = 4 


Gọi A(x;y). Vì < 


AM = 2 
AD = 4 


x 2 + (y- 3) 2 =4 
(x + 2) 2 +(y+ 1) 2 =16 




x = -2;y = 3 

6 1 

x = -;y = - 
5 5 


- Với A(- 2; 3) => Bị 2; 3) => 7(0; 1) => C(2; -1) => J( 1; 0) ( Thỏa mãn ) 

=> j(-3;2)( Loại). 


Í6 7~) 


í 6 23 ì 


í-s 9^Ị 

( 


=>5 


=>/ 


=> c 

{5’sJ 


l 5’ 5 J 


l 5 ’ 5 ) 

V 


) 


Vậy tọa độ các đỉnh hình vuông là T(-2;3),5(2;3),C(2;-l),D(-2;-l). 


Câu 5 ( THPT - Hiền Đa - Phú Thọ ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxy, cho hình 
vuông ABCD có c(2;-2). Gọi điểm I,K lần lượt là trung điểm của DA và 

Z)C; M (-1; -l) là giao của BI và AK. Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình vuông ABCD 
biết điểmi? có hoành độ dương. 

Đáp số: ^(-2;0),5(l;l),Z)(-l;-3). 


Bài giai 
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A J B 



Gọi J là trung điểm của AB. Khi đó □ AJKC là hình bình hành => AKIICJ. 

Gọi CJ C\BM = N => N là trung điểm của BM. 

Chứng minh được AK -Lổ/ => A BMC cân tại c. 

Ta có MC( 3;—1) => MC = y/ĩõ => CM = BM = AB = Vĩõ. 

Trong A ABM vuông có: 

AB 2 = BM.BI = BM.TÃĨTTÃĨ 2 = BM.AB^ệ- => BM = 2Vĩ 

2 

B là giao của hai đường tròn Ịc;VĨÕ) và ỊM; 2 V 2 Tọa độ điểm B thỏa mãn: 


5 ( 1 ; 1 ). 


(x-2) 2 +(_y + 2) 2 =10 


(x + l) +(t + 1 ) = 8 
Phương trình đường thẳng AB có dạng : X - 3>’ + 2 = 0. 
Phương trình đường thẳng AM có dạng : X + y + 2 = 0. 
=>A(-2;0). 


Ta có BA = CD => Z)(—1;-3). 

Câu 6 ( THPT Lê Hồng Phong - Nam Định lần 2 - 2016 ) - Quan hệ vuông góc 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có điểm B thuộc đuờng thẳng 
2x-y = 0. ĐiểmM M(-3;0) là trung điểm AD , điểm K[— 2;-2) thuộc cạnh DC sao 

cho KC = 3KD. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông. 

Bài giải 



=> BMK = 90° => BM ± MK 

=> Phương hình đưòng thẳng BM : X - + 3 = 0 => 5(l; 2) 
Gọi n = (a;b) là VTPT của AB 

aDMK oo a ABM => MK = -Ẹ- => MẼk = 30° 

2 

=^> MB là phân giác của ABK 

Lấy đối xứng với K qua M đuợc điểm H => H (-4; 2) 
Phuơng trình đuờng thẳng AB :y —2 = 0. 
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=> Phương trình đường thẳng AD : X + 3 = 0. 

=>^(-3;2) 

=>D(-3;-2) 

=>c( l;- 2 ) 

• Vậy A(-3; 2), i? (l; 2), c (l; -2), D (-3; -2) 


Câu 7(1,0 điểm ). CHUYÊN HẠ LONG Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông 
ABCD có Ả (4; 6). Gọi M, N lần lượt là các điểm nằm trên cạnh BC và CD sao cho 

MAN = 45°, M (-4; o) và đường thẳng MN có phương trình 1 lx + 2y + 44 = 0. Tìm tọa độ 
các điểm B, c, D. 

Bài giai: 

Gọi E = BDnAN,F = BDnAM 9 I = MEnNF 

Ta có: MAN = NBD = MBD = 45° nên hai tứ giác ADNF, ABNE nội tiếp. Do đó 

A D 


ME _L AN, NF _L AM . 



Suy ra AI _L MN 

Gọi H - AI nMN . Ta có ABME,MNEF là các tứ giác nội tiếp nên AMB = AEB = AMH . 
Suy ra A 4MB = AAMH . Do đó B là đối xứng của H qua đường thẳng AM. 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Từ AH _L MN tại Hm tìm được H 


được 5(0;-2) 


f 24.22 "Ị 

C~5~ ; T, 


^ r _ 

. Do B là đôi xứng của H qua AM, nên tìm 


Tìm được BC : 2x + 4y + 8 = 0 ,CD :2x-y + 18 = 0 suy ra c(-8;2) 


Từ AD = BC ta tìm được Z)(-4;10) 


Câu 8 - Chuyên Biên hòa : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD tâm 
I, G là trọng tâm tam giác ABI, M là trung điểm AI, đường thẳng qua G và cắt ID tại E (7;-2) 
sao cho GE = 2 GM. Viết phương trình AB biết A có tung độ dương và ^4ơ:3x-y = 13 

Bài giải: 



Fọc oán khó hiêu L|_ 1 1 ITĨTĨPI |n^C9i •íĩimrớ ! ■ ::: nhận sự khác biệt 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


*) GA = GE 


=> -J(a-4) 2 +(3a-12) 2 =y/ĨÕ <=> 


* Gọi F là giao của AG và BD => AF 


a = 5 => AÍ5;2Ì(nhaji) 
a = 3 => A(3;-4)(loaii) 


3 — 

í 7 -5 1 

- > 

(-7 -O 

-AG => F 


= >EF = 


2 

U’ 2 J 


l 2 ’ 2 J 


Phương trình EF: X - ly — 21 = 0 

*) Phương trình AI ( AI _L EF ) là: Ix + y — 37 = 0 


=> Tọa độ I thỏa mãn: 



—ì 

5 , 


=>IG = 


'-8 

[~ĩ 


ó' 

5y 


=> Phương trình AB (do vuông góc IG) là: 4x — 3y — 14 = 0 


Vậy A(5;2), 

Câu 9 : CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - ĐÀ NẴNG 

Trong mạt phẳng Oxy , cho hình vuông ABCD , điểm rệ; 3) là trung điểm cùa AD , điểm 

E là trung điể AB , điểm K thuộc CD sao cho KD = 3KC . Đường thẳng EK có phương trình 
là 1 9x - 8y - 1 8 = 0 . Tìm tọa độ điểm c của hình vuông biết rằng điểm E có hành độ nhỏ 
hơn 3 . 


Bài giai 


y 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Cách 1 dùng chuẩn hỏa : 

Ta chuẩn hóa như sau (đưa điểm A trùng gốc tọa độ , AB trùng Ox , AD trùng Oy), mục đích 
tính độ dài cạnh hình vuông . 

Ta biểu diễn tọa độ các điểm trong hệ trục tọa độ mới nhu hình vẽ . Từ đó tính đuợc 


1 


EK = (-^j-a,a)//( 1,4) vuông góc (-4,1) => phưong trình EK : -4x + y + 2a = 0 


Theo hình chuẩn hóa : d (F, EK ) = 


Theo đề bài thì ta lại có : d (F , EK ) 


0-4+^+2 a 
2 


Vl6 + 1 


5 a 

2ylĩĩ 


Ẹ.19-24-18 

2 


Vl 9 2 + 64 


25VĨ7 

34 


=> ỡ = 5, nên 

E G EF => E 


PE ,_>/2 _5>/2 
Er = -ố/ = —-— 

2 2 


( 190-18") 

=> EF => 

a ;—-- 

8 J 



a = 2 

58 (/oai) 
a - - - 
17 


Gọi I là tmng điểm EF 
/15 1/ 

I -7,-7 — 

u 4 J 
C(c,29-7c) 


AC:7x + y-29 = 0 


Ta có BC = ^ệ-^(ỊC-2ý+(29-lc-ị) 2 

2 2 

Xét vị trí của c và EF ta có đáp số là C(3,8) 

Cách 2 : Dùng Cosin: 
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AB 


= a => AB = 4a=> AE = AF = 2a 


DC 

MK = KC = —— = a 


*)EF = 2aJĨ,FK = aJŨ,EK = ajĩ 7 


cos FEK = 


3^34 

34 


*)Gọi véc tơ pháp tuyến của EF : ố) 

|l9fl-86| 3^34 

^ Va 2 +ồ 2 .Vl9 +64 - 34 
=> 2(1 9a - 8 bý = 225(a 2 + b 2 ) 


<=> 


a _ 97 
b~TĨ 

a -1 
ố = 7 

*)^ = ^=>£F:97(jc--f) + 71(v-3) = 0 
ố 71 2 

*)^ = |Ị=>£'F:-(.r-^) + 7(v-3) = 0=>£(2,ị)=>M^ h) 
b 71 2 2 4 4 

15 11 

X—— y - 

=>7x + y-29 = 0=> C(c,29-7c) 


-1 


7 
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* 


)EC(c - 2, Y - 7c), EF = 2aJĨ 


EC = 


5V5 


.2 -53 


(c-2) z + (y-7c) z = 
9 

c = — 

0 2 

c = 3 


V 2 y 


y ^ 7 

Loại trường hợp c = — vì điêm c cùng phía vơi A bờ EF 

2 


ĐS : C(3,8) 

THANH CHƯƠNG 1 - NGHỆ AN 


Câu 10 (1 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình vuông ABCD có tâm /. Các 

, f 10 in 2 Va , J/V , 

điêm G —,E 3;-— lân lượt là trọng tâm của tam giác ^45/ và tam giác ADC. Xác 


L 3 5 3 




V 


7 


__ r 

định tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD , biêt tung độ đỉnh ^4 là sô nguyên. 


TI 1 • _• 2 • 

Bài giai: 

Gọi M là trung điểm của BI và N là hình chiếu vuông 
góc của G lên BI. 


_ , , , /7V ^4G 2 2 1 nr/n 

Ta có G7V / //1/ => V— = ——— = — => /7V = —IM — -~BI( 1) 

IM AM 3 3 3 

E là trọng tâm tsACD 

=>IE = ị DI = ị BI => EN = IN + IE = ị BI = BN 
3 3 3 

=>BN = EN => ABGE cân tại G 

—» G^4 = Gi? = Gi? —» A,E,B cùng thuộc đường tròn tâm G 
—» x4Gi? = 2ABE = 2.45° = 90° —» AAGE vuông cân tại G 


/í B 



Phương trình (VG): 


G 

< 


-LGE 


—»(JG):x + 13_y-51 = 0 —> A(5l -13a;a) 
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Khi đó A AGE vuông cân tại G —» AG = GE 


—> AG = 


7143 

-7--13a 
l 3 J 


V 7 11 V 170 7 11 V 1 


+ 


a - 


V 


3 J 


<-> 


ố/ —— 

V 3 J 


= —<-> 

9 


a - 4 

a = -Ịr~>Ả(- 1;4) 
3 


Ta có ^4G = ^^4M -> ^4Ơ = ^^4M -> M 
3 3 


í11.7 ì 

2 ’ 2 


( 10") 

2 

( 

11Ì 


+ 

y- 

— 

V 3 J 


\ 

3 ) 


Phương trình BD đi qua E và M ^ (579): 5x - 3y - 17 = 0 

^ ị tam G 

Phương trình đường tròn (ơ): < —> (ơ): 

B là giao điểm thứ hai của (BD) và G —» 5(7; 6) 

_ ịauaA _ 

Phương trình (^479): <! " —» (^479): 4x 4 - 3 ; = 0 —» 79(1;-4) 

J_ ^45 


170 

9 


ABCD là hình vuông AB = DC —» C(9;-2). 

Bài toán có 1 nghiệm ^4(-l;4),5(7;6),C(9;-2) 9 79(l;-4) 


Câu 11: Đề 6 - NHÓM HỌC SINH THẦY QUANG BABY 

Cho hình vuông ABCD tâm K , M là điểm di động trên cạnh AB . Trên cạnh AD lấy điểm 
E sao cho AM = ^45 , trên cạnh BC lấy điểm F sao cho BM = 5T 7 , phương trình 

: X - 2 = 0 .Gọi 77 là chân đường vuông góc kẻ từ M tới đường thẳng EF .Tìm toạ độ 
các đỉnh của hình vuông ABCD biết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABH 

là X 2 + y 2 + 4x - 2y -15 = 0 và tung độ điểm A và điểm 77 dương. 


1 • # 2 • 
Bài giai: 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Do ABCD là hình vuông nên 2 đường 

chéo vuông góc (tính chất) => AKB = 90° 
Tam giác AME vuông cân tại 

A => ẤMÈ = ẤẼM = 45° 

Tứgiác AMHE nội tiếp nên 

MHÃ = MẼÀ = 45° ' 

Tứgiác ABFH nội tiếp nên 

MHỀ = MFỒ = 45° 


Tam giác BMF vuông cân tại 
B => BMF = BFM = 45° 


AHB = AHM + BHM = 90 


Ta có 


ABHK là tú< giác nội tiếp 
BE = DE 


BF / IDE 


BFDE là hình bình 


hành 

Mà K là trung điểm của BD rồi nên K 
cùng là trung điểm của EF ,ồoâổK 
thuộc EF . Tức là H,K là giao điểm của 

đường tròn đã cho và đường thẳng EF 
Tọa độ K,H thỏa mãn 


X - 2 = 0 

X 2 + y 1 + 4x - 2y - 15 = 0 


am b 



~x = 2,J = 3 \H(2;3) 

=> => ) ' 

[x = 2,y = -1 [a-(2;-1) 

Gọi N là trung điểm AB . Suy ra N là tâm đường tròn đường kính AB 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Do đó iv(-2;l) 


Ta có: KN = (- 4; 2) 

Đường thẳng AB đi qua N và vuông góc với KN nên phương trình AB : 2x - y + 5 = 0 


Toạ độ điểm A và B là nghiệm của hệ 


X 2 + y 2 + 4x - 2 y -15 = 0 fx = 0,J = 5 


2x- 7 + 5 = 0 

Mà tung độ điểm A dương. Suy ra ^4(0;5),5(-4;-3) 


x = -4,ỵ = -3 


Ta có: K trung điểm AC 


x c = 2x f -X A = 2.2 -0 = 4 
Tc = 2 T/ = 2-(-l)-5 = -7 


C(4;-7) 


Ta có: I trung điểm BD =^> 


X D = 2 Xj -X B - 2.2 + 4 = 8 
: y D = 2 yi~y B = 2.(-i)+3 = i 


=>I>(8;1) 


Vậy ^(0;5), J g(-4;-3),C(4;-7), J D(8;l) 

Câu 12 - Đề 11 (ĐỀ THI NHÓM HOC SINH THẦY QUANG BABY) 

Cho hình vuông ABCD , vẽ hai đường tròn (C x ) có đường kính là AD và ( C 2 ) có bán kính là 
AD tâm D . Lấy điểm p thuộc (C 2 ) sao cho AP có phương trình X - 2y + 3 = 0 . Đường thẳng 
DP cắt (Q) tại N biết rằng AN có phương trình X + 3y - 7 = 0 . Tìm các đỉnh hình vuông biết 
rằng điểm 9; 6) thuộc đường thẳng CD . 


TI > • • 2 • 

Bài giai 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Ta có: vtcp của AP và AN lần lượt là 
7(-2;-l) và ](3;-l) 

Suy ra 

cos NAP 


(- 2 ). 3 + (-!).(-!) 


Vl 2 + 2 2 .4Ĩ 2 + 3 2 


42 



NAP = 45° 

Suy ra tam giác ANP vuông cân tại N 
Trường hợp 1: Nếu N thuộc nửa mặt 
phẳng bờ AD không chứa c thì 
AN <AD< AP (loại) 

Trường hợp 2: Nếu N thuộc nửa mặt 
phẳng bờ AD chứa C: 

Xét p thuộc nửa mặt phẳng bờ AD không chứa C: AN < AD < AP suy ra vô lí 
Xét p thuộc nửa mặt phẳng bờ AD chứa C: khi đó gọi DN cắt BC tại K suy ra: 

ẤPN = PÃD = 45° ( vì AD=DP) 

Mà DAC — 45° =^vô lí suy ra p trùng c và N trùng D 

Khi đó AC: X — 2y 4 - 3 và AD :x + 3y — l = 0 

Điểm E huộc DC mà dễ thấy E thuộc đường thẳng AC: x-2y + ĩ = 0 
Suy ra c(9;6) => CD : 3x- y-2ỉ = 0 => £>(7;0) 


AC cắt AD tại A nên A (1; 2) 

Do DC = ĂB ^ B(3;S) 

Vậy ^(1;2),5(3;8),C(9;6),£>(7;0) 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Câu 13 - Đề 19 (Nhóm Hoc Sinh Thầy Quang Babv) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho 
hình vuông ABCD có A( 4;6). Goi M,N lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh BC và 

CD sao cho MAN = 45°,iV(-5;8) và đường thẳng MN có phương trình 38x+J + 182 = 0. 
Tìm tọa độ các điểm B,C,D 


A D 



Gọi E = BDnAN,F = BDnAM,I = MEnNF. 

Ta có MAN = NDB = MBD = 45° nên hai tứ giác ADNF,ABNE nội tiếp. 
Do đó ME _L AN, NF _L AM => / là trực tâm A AMN => AI _L MN. 


Gọi F[ = AI C\MN. Ta có ABME,MNEF là các tứ giác nội tiếp nên AND = AFD = ANH 
=> AAND = AANH. Do đó D là điểm đối xứng của H qua đường thẳng AN. 


Từ AH _L MN = H => H 


84 _ 98) 
rĨ7 ; Ĩ7, 


. Do D là điểm đối xứng của H qua đường thẳng AN. 


nên ta tìm được Z)(-4;10). 

Ta có AD = DC = 4\Í5;DN = y/ỉ ^DC = 4DN => C(-8;2). Từ ÃB = DC ^ B(0;-2) 

Bài 14: Bonuos 
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Măt phẳng Oxy hình vuông ABCD có đỉnh c thuộc đường thẳng: x+2y-6=0. Điểm A(l;l) 
thuộc cảnh BD. Biết hình chiếu của M lên AB và AD điều thuộc đường thẳng: x+y-l=0. Tìm 

c. 


Hình vẽ: 


A F B 



A FGM =A CMI(c -c-c ) 
=> HFM =MCÌ 

Ta lại có : HMF = IMC 

^aMHFooaMIC 

=> MC _L FG suy ra C(2;2) 


Bài 15 : Bonuos 

Cho hình vuông ABCD, hai điểm E và F lần lượt thuộc AD và AB sao cho AE = AF 
Gọi H là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống BE<CH cắt AD tại M, 


Tìm tọa độ các điểm của hì nh vuông biết F(2;0), c thuộc d: x-2y+l=0 và M 


r l-z£ 

U ; tJ 


Hình vẽ: 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


B 



Aru ... UAU^ BH AH _BH 

aAEH ~aBAH => —^ = —— o —— = —3 

AE AB FA BC 

= >aAHF ~aBHC(c - g-c ) => AHF = BHC 


=> F//C = 90° 

HÃF = HÃĨF 

< ĨĨCF = HBF => MẼC = 90° => MF J_ FC 
/7ÃF = = 90° 


Lại có < 


AFi/ = HBC(2.goc.tuong.ung) 
ẤF7/ = HCB(ke.buỉĨFB) 


=>aHBC cân tại H 


Bài 16: Bonuos 

Trong mặt phẳng tọa độ oxy cho hình vuông ABCD tâm E, một đường thẳng qua A cắt BC 
và CD lần lượt tại M và N, coi K là giao điểm giữa EM và BN, xác định tọa độ của hình 
vuông biết tọa độ của đỉnh C(14;2) phương trình đường thẳng EK: x-y-4=0, và điểm B thuộc 
đường thẳng d: 2x-y-10=0 và có hoành độ lớn hơn hoành độ điểm K. 


Hình vẽ: 
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ât cả vì học sinh thân yêu 



Kẻ thêm EH vuông với MK và HM cắt BN tại G, 
BẼk = HẼC (cung phụ CẼM) => aBEM =aCEH 


BAM = CBH 
BÃM + BMĂ = 90 ( 


BH _L AM 


Xét A BHN: 


Btì _L AM 
BC Ả.HN 


MH 1BN 


A BMG ~A HMC => GBM = MHC 

GBM =MHC 

MHC = CẼM 
CK _L BK 


GBM = CEM 



ECB = MKB = 45° => KE phân giác góc BKC. 

Bài 17: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Điểm E(7;3) là một điểm nằm trên 
cạnh BC. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABE cắt đường chéo BD tại điểm N[N ^B). Đường 

thẳng AN có phương trình 7x +lly + 3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnhA, B, C,D của hình vuông ABCD , 
biết A có tung độ dương, c có tọa độ nguyên và nằm trên đường thẳng 2x-y-23 = 0. 

(Đê thi thử THPTHàn Thuyên Bắc Ninh 2016 Lần 1) 


Giải 
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ât cả vì học sinh thân yêu 



Tứ giác ABEN nội tiếp đường tròn đường kính AE => ANE — 90° 
=>ÌVE:11(jc-7)-7(7-3) = 0o11jc-7>>-56 = 0 


AN E NE 


ìlx-7y-56 = 0 

Tọa độ của N là nghiệm của hệ: <1 _ _<=><! 

7x + ll_y + 3 = 0 


7 

X = — 
2 


y = 


N 


( Ị_'_y 

2’ 2j 


V 


Gọi H là trung điểm của AE, có: NBE = 45° => NHE = 90° =^> AN - NE 


Gọi A 


( 7a + 3^ 
a\ —-— 

l 11 J 


. Ta có AN 2 = NE 2 <=> 


( 7 V f 49-14aV 85 


a — 


^ 2 

Gọi C(c;2c-23) => trung điểm I của AC : / 


( 9-c 17 

2 2 J 


+ 


J 


V 


= — <=> 


22 J 2 

í c + 2 


(c-2 ^ 

_ ( 

;c 11 

=>IA = 

l 2 J 

V 


; 12 — c 


\ 


7 


zw = 


V 


Ta có J/7V = 90° => /4. TY = 0 <=> 


c = 10 

„_39/ A 

c= f (,) 


C(l0;-3);/(4;-l) 


/v = 


iiC = (3;-6) => BC :2(x-7) + (j-3) = 0<=>2x + _y-17 = 0 
f 1 3"! 


V 2’2y 


i?Z) :3(x-4)-(_y + l) = 0<=>3x-_y-13 = 0 


Í3x-V-13 = 0 íx = 6 ,, . , 

Tọa độ điểm B:ị <=> ị => B(6;5),D(2',-1) 

Ì2x + J-17 = 0 \y = 5 1 



Câu 18. (Đề 22 - thầy Quang Baby): 

Cho hình vuông ABCD, A(l;4), vẽ hai đường tròn (Ci) có đường kính AD và (C 2 ) có bán 
kính AD tâm D. Lấy điểm p nằm trên đường tròn (C 2 ), AP có phương trình X + y - 5 = 0. Đường 
thẳng DP cắt đường tròn (Ci) tại N, AN có phương trình 3x - 5y + 17 = 0. Tìm các đỉnh hình vuông 
biết rằng x c > 0, điểm E(7; -2) thuộc đường thẳng BC. 


Học oán khó hiêu , . iẫfsraijiỉm»*»npTưu 7 1: nhận sự khác biệt 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Đáp án 

+) Gọi n =(a;b) là vecto pháp tuyến của AB 
Ta có Uị =(1;1) là vecto pháp tuyến của AP 

u 2 = (3;-5) là vecto pháp tuyến của AN 

Ta sẽ chứng minh cosịu i ;u 2 )-cosịu l ;n\ 

*) Trường hợp 1: Điểm p nằm ngoài hình vuông ABCD: 


A B 



+) Vì Ne(Ci) có đường kính AD nên AND = 90° hayAN-LDP 
Vì A,Pe (C 2 ) nên DA = DP 
—> ADAP cân tại D 

Từ p kẻ PM -L AD tại M. Dễ thấy PM // AB —» n =(a;b) cũng là vecto pháp tuyến của PM 
Ta có: DAP = DPA do ADAP cân tại D 

NAP = MPÃ 

Do đó cos NAP - cos MPA <=> cosịu^u^cosịu^n) (đúng) 

*) Trường hợp 2: p nằm bên trong hình vuông ABCD: 
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ât cả vì học sinh thân yêu 



Gọi M là giao điểm của AP với đường tròn (Ci) —» AM _L MD 

Vì A,p cùng nằm trên đường tròn (C 2 ) nên DA=DP 
Do đó tam giác DAP cân tại D 
—> Đường cao DM đồng thời là phân giác 

->AM = AN 
-> PÃN = BAP 

Nên cos PAN - cosBAP <=> cos(mj;m 2 ) = cosịu^n) 


* * * 


Vậy ta có 


cos ịu x ; u 2 Ị = cos (u x ; n Ị 


<^> 


3-5 a + b\ 

Vl 2 +l 2 .V3 2 +5 2 = Vl 2 +1 2 ^a 2 +b 2 


2 Vã + b — V34. |ữ + z?| 

<=> 4 (a 1 + b 2 ) = 34(a 2 + 2aè + b 2 ) 


<^> 


<^> 


30a 2 + 68aè + 30Ồ 2 = 0 

3a = -5 b 
5 a = -3Ố 

•) Nếu 5a = -3b . Lấy a = 3 ; b = -5 —> loại vì khi đó AB // AN 

■) Nếu 3a = -5b . Lấy a = 5 ; b = -3 

—> phương trình AD đi qua A(l;4) nhận (3;5) là một vecto pháp tuyến là 

3x + 5y - 23 = 0 
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Phương trình đường thẳng AB là: 5x - 3y +7 = 0 

Phương trình đường thẳng BC đi qua điểm E(-7;2) là: 3x + 5y + 11 = 0 

Do đó tọa độ của B là nghiệm của hệ : 

5x - 3 y + 7 = 0 fx = —2 
. _ _ . <=> " <=> B( -2; -1) —»AB= 

3x + 5y + 11 = 0 Ị_y = -1 



Vì CeBC 


c 


( -3c-lO 


c: 


V 


5 J 


(c> 0) 


Lại có BC=AB=>/34 


-> (c + 2) + 


2 Í-ĨC-6Ỹ 


{ 5 J 


= 34 


34 2 . 136 714 

-> — c +—— C-— — = 0 


25 


25 25 


-» 


c = 3 
c = -7 


—> c=3 ( vì c>0 ) 


Do đó C(3;-4) 


+)VÌ AB = DC-> D(6;l) 

Kết luận: Vậy tọa độ 4 đỉnh của hình vuông ABCD là A(l;4) 


B(-2;-l) C(3;-4) D(6;l) 


Bài 19: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD. Trên các cạnh AB, AD lần lượt lấy hai 


điểm E, F sao cho AE = AF. Gọi Fl là hình chiếu vuông góc của A trên DE. Biết H 


( 2 14^1 ( 8 . 

F —:-2 




) 


l3 5 ) 


,c 


thuộc đường thẳng d :x + y- 2-0, D thuộc đường thẳng d':x-3y + 2 = 0 .T\m tọa độ các đỉnh của 
hình vuông. 

(Đê thi thử THPT Thuận Thành 1 Bắc Ninh 2016 Lần 2) 


Giải 
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Gọi M là giao điểm của AH và BC. 

Hai tam giác ADE và BAM bằng nhau nên BM = AE = AF. 

Suy ra các tứ giác ABMF, DCMF là các hình chữ nhật. 

Gọi I là giao điểm của FC và MD. 

Ta có HI = \mD — -ị- FC nên tam giác HFC vuông tại H. 

2 2 

Giả sử C(c; 2-c). ĨĨC.BF = 0^C(-2;4) 

Giả sử D(3m-2;m). DC^DF = 0=>£>(4;2) 
PT đường thẳng AD : 3x- y-10 - 0 



Giả sử A(a;3a -10) 


DA = DC => 

íì 

VO 

II 

1_ I _ 


a - 2 


Ả(6;8) 

ả(2;-4) 


Vì DF,DA cùng hướng nên A (2;-4) 


CB = DA=>B(-4;-2) 

Vậy ^(2;-4) 9 5(-4;-2) 9 C(-2;4) 9 D(4;2) 


Bài 20 Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD có đỉnh C(-4;-3) và M 
là một điểm nằm trên cạnh AB ( M không trùng với A và B). Gọi E, F lần lượt là hình chiếu 
vuông góc của A, c lên DM và /( 2;3) là giao điểm của CE và BF. Tìm toạ độ các đỉnh còn 

lại của hình vuông ABCD biết rằng đỉnh B nằm trên đường thẳng d có phương trình 
x-2j + 10 = 0 

(Đề thi thử THPT Yên Thế 2016 Lần 3) 

Đáp án: +) Qua F kẻ FN song song với EC, cắt DC tại N. Khi đó ta có: (l) 

DC DE 


A DFC ~ tsMEA => 


DF _ ME 
DC - MA 




Học toán 



khác biệt 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 




































. ^ , AD MA 

AZ)£rì ~ AAEM —— = —— ( 3 ) 

DE AE y ’ 

( 3 ).( 2 ) D/7 me am am 


DE AE AD AB 

AM DN _ r 

DN = MA 


(4) 


rìổ DC 

Khi đó MBCN là hcn nên 5 điểm F, M, B, c, N cùng.... 

'5iW = 90° 

FN / IEC 


EC1BF 


Giải hệ 


B <Ed 
ĨBĨC = 0 


5(0;5) 




I# 





r 


Phương trình sc: 2x - y + 5 = 0 
Tìm A, D 

Kết luận: ^(8;l),5(0;5),D(4;-7) 

Bài 21. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình vuông ABCD có K là điểm đối xứng với A qua B. 
Trên cạnh BC, CD lấy các điểm M và N thỏa mãn BM = DN. Phuơng trình đuờng thẳng 
MK :x-y = 0 , điểm N (-1; -5). Viết phuơng trình cạnh AB biết điểm A thuộc trục hoành 
và điểm M có hoành độ duơng. 

(Đe thi thử THPT Offtne Thầy Nguyễn Đại Dương sienghoc.com Lần 7) 


Đáp án: 
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Chứng minh MK _L AN 

Ta có: A ADN = A ABM = AKBM => ZMKB = ZNAD 
=> ZMKA + ZNAK = ZNAD + ZNAK = 90° ^ MK z AN 
Phương trình AN: X + V' + 6 = 0. Tọa độ A là nghiệm của hệ 

X + + 6 — 0 

T = 0 

Gọi M (m,m) e MK: AN = AM => M (l;l) 

K( 6; 6) 


rì(-6;0) 


Gọi l(í,í)eMí::MA = MK=, 

[a(-4; -4) 

=>A:(6;6) 

Phương trình đường thẳng AB: .V - 2 r i 6 = 0 


. Do K và M năm cùng phía so với AN 


Bài 22. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình vuông ABCD . Gọi M, N lần lượt là các điểm nằm 
trên cạnh AB, CD thỏa mãn AM = DN. Đường thẳng qua M và vuông góc BN cắt cạnh AC 
tại E. Biết ^ (—10; 3) , phương trình MN : x-2y + 1 = 0, điểm c thuộc d :3x- y-7 = 0. Viết 
phương trình đường thẳng AB. 


(Đe thi thử THPT Offine Thầy Nguyễn Đại Dương sienghoc.com Lần 8) 
Đáp án: Viết phương trình đường thẳng AB. 

£C=>C(2;-l),/(-l;0) 

Chứng minh ME = MC,IC = AE 

^ẼÃ = ĨC^A(-7;2) 

Phương trình trung trực EC: 3x-y + 13 = 0 

3x-y + 13 = 0 
X - 2y +1 =0 

Phương trình đường thẳng AB qua A, M: 2x + y +12 = 0 
Ta có: ZAME = ZHMB; EHMB = EHNM (cùng phụ ZMBN) 


Tọa độ M là nghiệm của hệ: 


M(- 5 ; 1 ) 



35 


Học toán 



ự khác biệt 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 




















ât cả vì học sinh thân yêu 


Mà ZHMN = ZCMI (MBCN là hcn) => ZAME = ZIMC 


Lại có: A AMI vuông cân tại M nên 


ị MA = MI 

' ZMAE = ZMIC = 135° 

V 


_ . , [ME = MC 

=> EMAE = ÀM/C(g.c.g) => < 

ẢE — /c 

Bài 24:Cho hình vuông ABCD có tâm I. gọi M là điểm đối xứng của D qua c. Gọi H,K lần 
luợt là chân đuờng cao hạ từ D, c lên AM. Giả sử K(l;l), đỉnh B thuộc đt: 5x+3y-10=0 
và pt đt HI: 3x+y+l=0. Tìm đọa độ đỉnh B. 


Hình vẽ: 



M 


có ngũ giác ABKCD thuộc 1 đuờng tròn tâm I, đuờng kính AC 

=> BKD = 90° => BK _L DK (1) 

=> HKD = ABD = 45° =>A HDK vuông cân tại H 
HD = HK 

' => HI ± DK (2) 

ID = IK 

Từ (1) và (2) => HI//BK 
=> BK: X + y - 4 = 0 
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B : 


3x + y - 4 = 0 
5x + 3_y-10 = 0 


=>B 


Í---Ì 

U ; 2j 



Lý thuyết: 


Hình CN có tính chất: 



1 )AB = CD;BC = AD 

2) ỈA = IB = IC = ID 

3) 2 = B = C = D = 90° 


4) 


DÃC = DBC = ẤCB = ẤDB 


DCA = DBA = CAB = BDC 

V. 


5 )AC = BD 
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ĐÈ BÀI 


Câu 1: Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2 AB. Điểm 

( 31 . 17 ì 


H 


V 


5 5 5 


là điểm đối xứng của điểm B qua đường chéo AC. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ 




nhật ABCD , biết phương trình CD : x-y-10 = 0 và đỉnh c có tung độ âm. 


ĐS : A(2;4) 


C(5;-5) 


D(8;-2) 


Câu2: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Gọi M là điểm đối 
xứng của B qua c và N \à hình chiếu vuông góc của B trên MD. Tam giác BDM nội tiếp đường 

tròn (r) có phương trình : (x-4) 2 + (y- 1) 2 = 25. Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật 

ABCD biết phương trình đường thẳng CN là 3x-4^-17 = 0; đường thẳng BC đ i qua điểm 

E (7; o) và điểm M có tung độ âm. 

Đs .4(-1;5), Ổ(7;5),C(7;1),D(1;1). 

Câu 3 ( THPT - Quỳnh Lưu 3 - Nghệ An - Lần 1 )Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật 
ABCD có AB = 2BC. Gọi H là hình chiếu của A lên đường thẳng BD\E,F lần lượt là trung 

điểm đoạn CD và BH. Biết yá(l;l), phương trình đường thẳng EE là : 3x- y -10 = 0 và điểm E 

có tung độ âm. Tìm tọa độ các đỉnh B,C,D. 

ĐS 5(1;5),C(5;-1),D(1;-1). 

Câu 4( Sử GD- Bắc Ninh - Lần 3 - 2015 )Trong mặt phẳng với hệ tọa âộOxy, cho hình chữ 
nhật ABCDcổ AB = AD^2 ,tâm /(l;-2).Gọi M là trung điểm cạnh CD, 7/(2;-l) là giao 
điểm của hai đường thẳng ACvà BM. Tìm tọa độ các điểm A,B. 

• ĐS A(- 2; -5), 5Í2 + V2;-l-V2Ìhoặc b(2-^2;-! + ^). 
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Câu 5 : (THPT - Đội Cân - Vĩnh Phúc - Lần 1 - 2016 )Cho hình chữ nhật ABCDcó 
1;5), AB = 2BC và điểm c thuộc đường thẳng d : X + 3 y + 7 = 0. Gọi M là điểm nằm 
trên tia đối của tia CB , N là hình chiếu vuông góc của B trên MD. Tìm tọa độ các điểm BvàC biết 

( 5.0 


N 


V 


2 5 2 


và điểm B có tung độ nguyên. 


ĐS 5(5;l),C(2;-3). 


Câu 6Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Gọi M là điểm đối xứng của 
B qua c và N là hình chiếu vuông góc của B trên MD. Tam giác BDM nội tiếp đường tròn (T) có 

phương trình (x - 4) 2 +(y — l) 2 = 25 . Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết 

phương trình đường thẳng CN là: 3x -4y-17 = 0 ; đường thẳng BC đi qua điểm £ , (7;0) và điểm 
M có tung độ âm. 


+-1;5) 


B(7;5) C(7;l) 


D(-l; 1) 


Câu 7 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh B thuộc đường tròn 
X 2 +y 2 = 10, đỉnh c thuộc đường thẳng x + 2y -1 = 0 . Gọi M là hình chiếu vuông góc của B lên AC. 

( 3 0 


Biết rằng các điểm N 


lần lượt là trung điểm của AM, CD đồng thời B có hoành độ 


l 5’5j 

dương, c có tung độ âm. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật. 


ĐS^(-3;l),5(l;-3),C(3;-l),D(-l;3) 

Câu 8. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2bc. Gọi H là hình chiêu của A lên BD, điêm 
E,F là trung điểm của CD và BH. Biết A(1; 1), EF có phưoug trình 3x-y-10 = 0và điểm E 
có tung độ âm, tìm tọa độ B,C,D 


5(5;1),C(5;-1),£>(1;-1), 

Câu 9. Trong mặt phăng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD. Gọi I là giao điêm của 


? r r > 

hai đường chéo, E là điêm đôi xứng của D qua c. Biêt răng M 


2 % 


> 9 

năm trên đường thăng 
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BC, điểm I 

'3 ^ 
J ; 2 y 

? 

và phương trình đường thăng AE là X=1 . Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ 

nhật. 




J(1;0),5(0;1).C(2;3),D(3;0) 

J(1;3),5(0;2),C(2;0),Z)(3;1)' 


Thử lại ta thấy cả hai trường hợp đều thỏa mãn. 


Câu 10. Trong mặt phắng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD nội tiếp đường tròn (T). 

f 10 .. , ,_ 

Biết G là trọng tâm tam giác ABC. Gọi E(0;2) là giao điêm thứ hai của CG với 

V 3 3J 


đường tròn (T) và đường tròn (T) đi qua điêm F(2;-4). Tìm tọa độ các điêm của hình chữ nhật 
ABCD biết B có hoành độ dương. 


+-l;0).3(5;2).c(6;-l). 


Câu 11. Trong mặt phăng Oxy cho hình chữ nhật ABCD có D(4;5). Điêm M là trung 
điểm của AD, đường thẳng CM có phương trình X - 8y +10 = 0. Điểm B thuộc đường thẳng 
2x + y +1 = 0. Tìm các tọa độ đỉnh A,B,C biết rằng c có tung độ nhỏ hơn 2. 


A(8;-l).B(2;-5). c(- 2 ;l). 

Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD có tâm 
I(-l ;2). Đường thẳng chứa cạnh AB đi qua điểm M(-l ;5). Đường thẳng CD đi qua điểm 
N(2;3). Viết phương trình đường thẳng BC. 


BC là 


3x + 4y-23 = 0 
3x + A-y + 13 — 0 


Câu 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 2 V 2 . 
Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và CD biết điểm M(0; 1), đường thẳng AN có 

phương trình 2 V 2 X + y - 4 = 0. Tìm tọa độ điểm A. 


Câu 14. Trong mặt phăng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD biêt AB = 2BC. 
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9 9 

Đường thăng AB đi qua điêm M 


í ~ 4 




9 9 9 

Đường thăng BC đi qua điêm N(0;3), đường thăng 


AD đi qua điêm P(4;3) và điêm Q(7;4) năm trên đường thăng CD. Viêt phương trình các 
cạnh hình chữ nhật. 


Bải 15 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có các cạnh AB, AD tiếp xúc với đường 

tròn (C) có phương trình (x + 2) 2 + (y- 3) 2 = 4. Phương trình đường chéo AC : x + 2y - 6 = 0 . 

Chứng minh đường tròn (C) tiếp xúc với trục tung. Gọi N là tiếp điểm của (C) và trục tung. Tìm tọa độ 
các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết A có hoành độ âm và điểm D có hoành độ dương, diện tích tam 
giác CND bằng 15 

(Đê Thi Thử THPT Chuyên Thái Binh 2016 Lần 3) 


Bài 17 : Cho hình chữ nhật ABCD. Trên tia đôi của tia AD lây điêm F(3,3) sao cho DF = DC. 
Trên tia đối của tia DC lấy điểm E sao cho DE = AF . Biết điểm 1(11/2,-1/2) là tâm hình chữ nhật 
ABCD . Tìm tọa độ các đỉnh hình chữ nhật ABCD . Biết phương trình đường thẳng BE : 3x - 7y - 
17 = 0. 


Bài 18 : Cho hình chữ nhật ABCD , Trên tia đôi của tia AD lây điêm sao cho DF = DC . Trên tia 
đối của tia DC lấy điểm E sao cho DE = AF . Biết điểm 1(0,5) là tâm hình chữ nhật ABCD, A(-3,6) 
, B(l,2). Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác EFB. 


Bài 19 : Cho hình chữ nhật ABCD ,Điêm B thuộc đường thăng 2x - y + 2 = 0 Kẻ đường BH 
vuông góc AC (H thuộc AC) ,c thuộc đường : x-y-5-O. K(9,2) là trung điểm củaBC , 
M(9/5,2/5) là trung điểm AH . Tìm các đỉnh hình chữ nhật ABCD . 
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Bài 20: Cho Hình chữ nhât ABCD , COSÍ 2 ÓC ACD) = cos a = — u,// 

V5 

HB = 2HC. Gọi K( 1 ,0) là giao điểm của AH với BD . Tìm tọa độ cá< 

X 4^ 
v3 ;- 3 y 

: đỉnh hì 

thuộc BC, 

nh chữ nhật. 



Bài 21 : ( Khai thác yếu tố vuông góc) Cho hình chữ nhật ABCD ,B(1,2),M thuộc BC , CK 
vuông góc AM tại K (-3; -l), điểm D thuộc (J):x-3y + 7 = 0. Viết phuong trình đuờng tròn 
ngoại tiếp tam giác CDK . 

Bài 22 : Cho tam giác ABC cân tại A, phuơng trình đuờng thẳng AB :x-3y + 5 = 0,^4C = Vĩõ cho 
D thuộc BC , kẻ Dx vuông góc BC . Đuờng thẳng Dx giao AB và AC tại E ,F . Dựng 2 hình chữ 

nhật BDEQ , DCHF. Cho điểm Q -~\—r , H thuộc đuờng thẳng: 9x + 8y = 0 . Tìm các đỉnh 

V 5 5 / 

A,B?C. Biết X. < 0 


Bài 23 : Cho hình chữ nhật ABCD , BK vuông góc AC tại K , E (-2; 3) thuộc tia đối của tia BK 

sao cho BE = BD . Qua E kẻ đuờng thẳng Ex song song với AB. Đuờng Ex cắt AD tại F , cắt BC 
tại H. Viết phuơng trình đuờng tròn ngoại tiếp tam giác DEF . Biết F thuộc (<7):x-2y + l = 0,EF 

vuông góc với đuờng thẳng (<7 ’): 3x - 2y +10 = 0 . Viết phuơng trình đuờng tròn ngoại tiếp tam 
giác DEF. 



Bài 24 : Trong Oxv. Cho hình chữ nhât ABCD có AD=2AB . Cho H 

của B qua AC . Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật.biết c có tung ( 

'31.17 n 

iộ âm. p 

là điểm đối xứng 

t CD:x-y- 10 = 0 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Bài 25: Trong mặt phăng OXY , cho hình chữ nhật ABCD , Có AB = 2BC . Điêm B(7,3). Gọi M là 
trung điểm của AB , E là điểm đối xứng với D qua A , Biết rằng N(2,-2) là trung điểm của DM , 

ĐiểmE thuộc đường (d'y.2x-y + 9 = ữ. Tìm tọa độ của D. 


LỜI GIẢI CHI TIÉT 


H 


Câu 1: Trong mặt phẳng hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB. Điểm 

(31 17 A 1% _ . # ? x 

là điểm đối xứng của điểm B qua đường chéo AC. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ 


V 5 ’ 5 J 

nhật ABCD , biết phương trình CD : X- y -10 = 0 và đỉnh c có tung độ âm. 


Bài giải 


H 



+) Ta có: B đối xứng H qua AC mà AB _L BC => HA _L BC 

=^> uABCH nội tiếp đường tròn tâm / bán kính IA. 

=> HI = IB = ID => BH LHD 

-7- ——— 2 -7- 4 

Mà HC - BC\ AB - AH => cos BCA = cosACH = —7= =í> cos HCD = -7 

s 5 
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+) Gọi n =(a;ố) là VTPT của đường thẳng HC. 


cos ĩĩcb = cos (hCcd] = ị 


la = -b 
a = -Ib 


88 


Với la — —b^> Phương trình đường thẳng : HC : X - ly + -Ỵ- = 0. 


HCnCD = C^C 


( 73.23^1 


( Loại vì y c < 0) 


l 5 ’ 5 J 

• Với a = -Ib Phương trình đường thẳng HC : Ix - y - 40 = 0. 
HCnCD = C^C( 5;-5) 

+) Phương trình đường thẳng 5C: X + y = 0. 

HB = 5C => ( Chọn ) hoặc 5 ( 1 1;—1 1 ) ( Loại vì ngược phía H so với CD) 


=> => Phương trình đường thẳng HD : 3x + 7-22 = 0. 

=>Z)(8;-2)=>>4(2;4). 

Vậy A(2;4) B-l;l) C(5;-5) D(8;-2) 

Câu2: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Gọi M là điểm đối 
xứng của B qua c và N là hình chiếu vuông góc của B trên MD. Tam giác BDM nội tiếp đường 

tròn (r) có phương trình : (x-4) 2 +(j/-l ) 2 =25. Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật 

ABCD biết phương trình đường thẳng CN là 3x-4j-17 = 0; đường thẳng BCđ i qua điểm 

E (7; 0 ) và điểm M có tung độ âm. 

Bài giải 
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+) I là tâm đường tròn ngoại tiếp ABDM => / E DC 
BND = BCD = 90° =>nBDNC nội tiếp đường tròn 
=> DBN = DCN ( Chắn cung DN) 

Lại có BDN = ịẾĨM = CĨM 
2 

Mà BDN + DBN = 90° 

=> CĨM + DCN = 90° => ĩĩĩc = 90° => IM JL NC 
=> Phương trình đường thẳng IM : 4x + -19 = 0. 

+) IM n(c) => M (7;— 3) ( Chọn ) hoặc M(l;5) ( Loại vì < 0 ) 

=^> Phương trình đường thẳng i?c: X = 7. 

=> 5C n CiV s c => c (7; l) => B (7; 5) 

=^> Phương trình đường thẳng CD :y = l. 

CDn(C) = D => D[— l;l) ( Chọn ) hoặc Z)( 9;l) ( Loại vì khác phía / so với BC ) 

=>Z>(U)=>^(-1;5) 

.Vậy:^(-l;5),5(7;5),C(7;l),ỡ(l;l). 
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Câu 3 ( THPT- Quỳnh Lưu 3 - Nghệ An - Lần 1 )Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật 
ABCD có AB = 2BC. Gọi H là hình chiếu của A lên đường thẳng BD\E,F lần lượt là trung 

điểm đoạn CD và BH. Biết A (l;l), phương trình đường thẳng EF là : 3x — y -10 = 0 và điểm E 

có tung độ âm. Tìm tọa độ các đỉnh B,C,D. 

Bài giải 



+) Gọi G là trung điểm đoạn thẳng AB. Ta chứng minh AF _L EF. 

Ta thấy □ ADEG và □ ADFG nội tiếp nên uADEF cũng nội tiếp, do đó AF _L EF. 

Đường thẳng AF có phương trình :jc + 3j- 4 = 0. Tọa độ điểm F là nghiệm của 


hệ: < 


3 x-y 
X + 3y 


= 10 
= 4 


<=> < 


X = 


y = 


17 

5 

J_ 

5 


->■ F 


r \l_' Ỷ 


-> AF = 



AAFEOn*ADCB —» EF = \âF = 2 

2 



E(t;3t-\0)^EF 2 


8 

( 

17^ 

2 

( 

51 ì 

- <^> 

t 

— 

+ 

3 1 - 


5 

\ 

5 J 



5 J 


2 


8 


5 


5t 2 -34^ + 57 = 0 t = 3vt = -^- 

5 


hay£(3;-l)v£ 


^ 19 , 7 ^ 

v y ; 5 y 
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Theo giả thiết ta được E (3;—lì, phương trình đường thẳng AE : x + y -2 - 0. Gọi 
£>(x;y) tsADE vuông cân tại D 

AD = DE í(x-l) 2 +(y-l) 2 =(x-3) 2 +(y + l) 2 


nẽn: 


( JC _3) = (j,-l)(^ + l) 


<=> 


y = x-2 ịx-ỉ fx = 3, _ , 

, "w”_,\ 1~,_ 1 v 1,, _ 1 hay D(l;-1) V D(3;l) 

(x-lj(x-3j = 0 [y = -l [y = 1 


Vì D và F nằm về hai phía so với đường thẳng AE nên Z)(l;—l). 
Khi đó c(5;-l),5(l;5). 

• Vậy5(l;5),c(5;-l),ơ(l;-l). 


Câu 4( Sử GD- Bắc Ninh - Lần 3 - 2015 )Trong mặt phẳng với hệ tọa âộOxy, cho hình chữ 
nhật ABCD có AB = AD^I 2, tâm /(1;—2). Gọi M là trung điểm cạnh CD , //(2;-l) là giao 
điểm của hai đường thẳng AC và BM. Tìm tọa độ các điểm A,B. 


Bài giải 



+) Theo giả thiết ta có H là trọng tâm của A BCD => /c = 3/7/ 


Mà IH = (l;l), giả sử c(x; 


x-1 = 3.1 
y + 2 = 3.1 


X = 4 




“i=>c(4;l) 


Do / là trung điểm yấC nên yấ(-2;-5) 

Lại có = \Í2AD => eA = ẸC = 4 - => MBC = BAC 

BC AB sÍ2 
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Mà BAC + BC4 = 90° ^MBC + BCẤ = 90° ^ACIBM 
+) Đường thẳng BM đi qua //( 2;-l), CÓVTPT 7// = (l;l) 

=^> Phương trình đường thẳng BM :x + y- 1 = 0 => i?(7;l-í) 

+) Ta có = (í+ 2;6 - í); CB = (í— 4;—í) 

Vì _L 5C =^> AB.BC = 0 =^> (/ + 2) (/ — 4) — ^ (6 — / ) = 0 t = 2± 

^■5(2 + V2;-l-V2)hoặc5(2-V2;-l + V2) 

• Vậy ^(-2;-5), 5 (2 + ^2;-!-^) hoặc b(i-4Ĩ-,-\ + 42). 


Câu 5 : (THPT - Đội Cân - Vĩnh Phúc - Lần 1 - 2016 )Cho hình chữ nhật ABCDcó 
A( 1;5), AB = 2 BC và điểm Cthuộc đường thẳng d : X 4- 3jp + 7 = 0. Gọi M là điểm nằm 
trên tia đối của tia C5, N là hình chiếu vuông góc của B trên MD. Tìm tọa độ các điểm 5 và c biết 


N 


(5.0 

l 2 ’ 2 J 


và điểm B có tung độ nguyên. 


Bài giải 



M 


+) Gọi ACr^BD = 1 

Do BN _L DM =>IN = IB = ID^ IN = IA = IC 

( 5 n 


A ANC vuông tại N. 


+) Đường thẳng CN qua N 


V 


2 5 2 


và nhận NA = 


-íz.+ 


/ 


V 


2 ’ 2 


là 1 VTPT 
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=^> Phương trình đường thẳng CN : 7x + 9j; + 13 = 0. Do CNr\d = c => c(2;— 3). 


+) Gọi do 


= 25C 
_L 5C 


nên ta có hệ phương trình: 


(a —l)(ỡ-2) + (6-5)(ô + 3) = 0 
(a-l) 2 +(ồ-5) 2 = 4 (a-2) 2 + (ố + 3) J 


-| <=> 


a — 5 ;b = -1 

n __l_ h __ 

a = — — ,b = - 


9 

5 


Vì B có tung độ nguyên nên 5(5;l) => c(2;— 3). 

• Vậy 5(5;l),C(2;-3). 

Câu 6 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Gọi M là điểm đối xứng của 
B qua c và N là hình chiếu vuông góc của B trên MD. Tam giác BDM nội tiếp đường tròn (T) có 

phương trình (x-4) 2 +(j-l) 2 =25. Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết 

phương trình đường thẳng CN là: 3x-4j-17 = 0 ; đường thẳng BC đi qua điểm £ T (7;0)và điểm 
M có tung độ âm. 

Bài giải 



+ (T) có tâm l(4;l); R = 5. 

+ Do I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BDM và N, c là chân các đường cao nên chứng minh 
được: IM _L CN 

+ Lập ptđt IM qua I và IM _L CN: 4(x-4) + 3(j-l) = 0 <^> 4x + 3j-19 = 0 
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+ M là giao điểm (T) với IM: 


M{ 7;-3) 

M( 1;5) (loai) 


+ Đường thẳng BC qua M, E có phương trình: X = 7 
+ c là giao điểm BC và N =>C(7;1) 

+ B đối xứng M qua c =>B(7;5) 

+ Đường thẳng DC qua c và vuông góc BC: y = 1 


D là giao điểm (T) và DC : 


D(9;l) 


Vì B, D nằm cùng phía với CN nên D(-l; 1) 
+ Do BÃ = CD^A(-\;5) 


Câu 7 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh B thuộc đường tròn 
X 2 + y 2 =10, đỉnh c thuộc đường thẳng x + 2y-ỉ = 0 . Gọi M là hình chiếu vuông góc của B lên AC. 

í 3 . 0 


Biết rằng các điểm N 


{ 5 5 5 


lần lượt là trung điểm của AM, CD đồng thời B có hoành độ 


dương, c có tung độ âm. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật. 


Bài giải 


A B 



+) Gọi Q là trung điểm BM thì PCQN là hình bình hành nên I\ip/?CQ, nên mặt kpấc Q là trực tâẾỉtrong 
tam giác BNC nên CQ_L BN suy ra BN _L NP. 
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, — 4Ì 

Ta có NP = ~z\~z là rnột vectơ pháp tuyến của đường thăng BN nên phương trình đường thăng 
v5 5) 


= 0«>2x + y + l = 0. Tọa độ B là nghiệm của hệ 

-9 


8 

( 2) 

4 

( 

n 

— 

x + — 

+ — 

X - 

— 

5 

l 5 J 

5 

\ 

5/ 


2x + y +1 — 0 

y — -l-2x 

< <=> < 


x 2 + y 2 = 10 

5x 2 + 4x + 9 = 0 


X = 1 

y = - 3 


V < 


X = 


y = 


5 

13 


Suy ra i?( 1;—3) vì B có hoành độ dương. 

+) Gọi c(l — 2c;c)ta có CB = (2c;-3-c),CP = (2c;l-c)do CB_L CP nên CP.CB = 0 


3 

=^> 4 c 2 -(3 + c)(l —c) = 0 <^> 5 c 2 +2c-3 = 0 o c = -ỉv c = ^ 

do c có tung độ âm nên c(3;-l) 

Suy ra £)(—1;3),^4(—3;l) 

Vậy ^(-3;1),5(1;-3),C(3;-1),Z>(-1;3) 

Câu 8. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2bc. Gọi H là hình chiêu của A lên BD, điêm E,F là 
trung điểm của CD và BH. Biết A(l;l), EF có phương trình 3x - y - 10 = 0 và điểm E có tung độ 
âm, tìm tọa độ B,C,D 

Bài giải 
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B 


+) Gọi G là trung điểm AB suy ra GF _L BD(ặ\ AH^j => DGFE nội tiếp. 

Mà ta lại có AGED là tứ giác nội tiếp suy ra AFED là tứ giác nội tiếp suy ra AF _L FE. 

(17 n 


Phương trình AF \x + 3y-4 = 0=> F 


\ 5 ’5 


. Gọi cạnh AD — a => AB = 2 a. Áp dụng hệ thức 




x ^CL _ — ^ 

lượng trong tam giác vuông ABD ta có HB = = —f= => i 7 # = 22=;cos ABF = -7=. 

^AB 2 + lõ 1 V5 V5 v5 

2 V 1 Õ 4 VĨ 0 

——— Cỉ — ——— => a = 2 => = 2 V 2. 


4a 


2a 


Áp dụng định lí hàm số cosin trong EABF => AF = 


+) Gọi is(e;3a-10) => (e-l) 2 +(3e-ll) 2 = 8 


+) Gọi FE n AB = M. Áp dụng Thales ta có : 


MF BF BF 


19 


e = 


5 => e = 3 => E(3',— 1 ) 


e = 3 


11 


__==-=> FM==-EF=>M ^;1 
FD BD-FD 3 3 ^ 3 

Suy ra Z)(l;— 1 ) => c(5; — 1 ) => BC :x — 5 = 0=>i?(5;l). 


AB:y-l = 0, AD:x-l = 0,DC:y + l = 0. 


_ 9 9 

Câu 9. Trong mặt phăng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD. Gọi I là giao điêm của 
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9 ĩ r \ 

hai đường chéo, E là điêm đôi xứng của D qua c. Biêt răng M 

'n'' 

J ; 2 y 

\ 9 

năm trên đường thăng 

BC, điểm I 

'3^ 

9 

và phương trình đường thăng AE là x=l. Tìm tọa độ các đỉnh của hình 

chữ nhật. 






Bài giải 



+) Gọi A(\\a},F Do / là tâm hình chữ nhật =^>c(2;3-a). Theo Thales thì 
BF AB 


FC CE 


= 1 suy ra F là trung điểm BC => i?(0;2/ + 0 — 3) => £)(3;6 —2/ —a). 


Có i?c = (-2;2/ + 2a -6) => 5C: (/ + a — ?>)(x — 2) + y — {2f + a -6) = 0. 


5 7 


Từ giả thiết M e 5C => —^a—— f + 12 = 0 và AB.BC = 0 => 2a/ — 3a + 2f - 9 / + 8 = 0. 


Từ đó suy ra 


a - 0; / = 2 
ứ = 3;/ = l 


J(1;0),5(0;1).C(2;3), J D(3;0) 

^(1;3),5(0;2),C(2;0),D(3;1) 


. Thử lại ta thấy cả hai trường hợp 


đều thỏa mãn. 


Câu 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD nội tiếp đường tròn (T). 

, (10 n „ , __ . . 9 . 

Biết G —là trọng tâm tam giác ABC. Gọi E(0;2) là giao điêm thứ hai của CG với 


V 


3 ’ 3 J 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


đường tròn (T) và đường tròn (T) đi qua điêm F(2;-4). Tìm tọa độ các điêm của hình chữ nhật 
ABCD biết B có hoành độ dương. 


Bài giải 



+) Gọi /(x;j) là tâm hình chữ nhật suy ra / là tâm của (r). 

Từ giả thiết ta có IB = 3 IG =^> i?(l0-2x;l — 2yỴ Từ giả thiết ta có 


IE = IF 
IE = IB 


suy ra 


x i + (y-2) 2 =(x-2f + (y + 4ý 
x 2 +(y-2) 2 =(3x-loý +(3y-lý 


<=> 


Ị_ 

2 


x = -;y = - 
2 

41 3 

x = -—;y = - 

8 8 


Do B có hoành độ dượng suy ra 


B{ 5;2). 


+) CÓ / 


■2-;—-2- =^>£>(0;-3). Phương trình đường tròn (r): x--^ 
v2 2yl V 2, 


( c 

2 

( 0 

X —— 

+ 

y + - 

l 2 J 


l 2) 


25 

T 


Phương trình CG : X + 2 _y - 4 = 0. Tọa độ c thỏa 


x+2y-4=0 


( 5) 

2 

( n 

X —— 

+ 


V 


l 2 J 
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Vì/ là tâm hình chữ nhật suy ra Aị— 1;0). 

Câu 11. Trong mặt phăng Oxy cho hình chữ nhật ABCD có D(4;5). Điêm M là trung đi êm của 
AD, đường thẳng CM có phương ừình X - 8 y +10 = 0. Điểm B thuộc đường thẳng 2x + y +1 = 0. Tìm 
các tọa độ đỉnh A,B,C biết rằng c có tung độ nhỏ hơn 2. 


Bài giải 



B 


c 


_ _2 m 1 1 d(D-CM) 

+) Gọi G là trọng tâm tam giác ACD => DG = ^-ID = ^-BD = ^-GB => y ' —- 

3 3 2 d(B;CM) 


■) Gọi B(ìr,-2b-ĩ) 


ố-8(-2ố-l) + 10| |4-5.8 + 10| 


Vó5 


Vó5 


b = 2 


b = 


70 


17 


Ị_ 

2 ' 


Do B,D khác phía với CM => b - 2 => 5(2;-5). Gọi c(8c - 10; c) BC.DC = 0 suy ra 


(8c-12)(8c-14) + (c-5)(c + 5) = 0<=> 


c -1 

c = 2,2 


c = 1 => c(- 2 ;l). 


+) Gọi I là tâm hình chữ nhật suy ra /(3;0) =^> ^4(8;-l). 

Câu 12. Trong mặt phăng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD có tâm 
I(-l;2). Đường thẳng chứa cạnh AB đi qua điểm M(-l;5). Đường thẳng CD đi qua điểm 
N(2;3). Viết phương trình đường thẳng BC. 
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Bài giải 



/ị/Ị 

Gọi N' đối xứng N qua / suy ra 7V ? (-l;-l) =^> AB : 4x-3y + l = 0. Gọi AD = —— = a. 


9 a 18 

Có d\ĩ\ AB ) _ — 7 — = — => a = — 7 - => /5 = . 

v ; 5 2 2 5 \ 


+ 


V z 7 


a 




V z 7 




2 2 81 

Phương trình đường tròn tâm / bán kính IB là (x + l) + (y-2) . 


Tọa độ B là nghiệm của hệ 


4x - 3y + 1 = 0 

(x + 1) 2 +(j-2) =y 


5 


5 


^-43 49 ^ 

vTT’ 25 y 

^13 19 ^ 

A ; 7, 


Phương trình đường thẳng BC qua B vuông góc AB là 


3x + 4y-23 = 0 
3x + 4y + 13 = 0 


Câu 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 2 V 2 . 
Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và CD biết điểm M(0;1), đường thẳng AN có 

phương trình 2 V 2 X + y - 4 = 0. Tìm tọa độ điểm A. 


Bài giải 
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B 


M 


Gọi AB = x;AD = y => xy = 2yỈ2 (l). Ta có S AMN = x y--Ỵ--Ỵ--Ỵ = 


2V2 


Có d(M;AN) = ệ=>Ị-.ệ.AN= _ rr 
v ’ 4 2 4 2V2 


3 o AN = 2V3 = 


X 


+ 


/ ( 2 ) 


Từ (1),(2) 


X 2 =4(6 + 734) 

V 2 =6-734 


AM 2 = 


102 + 15734 


Gọi A^a;4-2\Í2a^ => a 2 + (3-272ứ) = 102 + 1^734 ££ SU y ra tọa <JỘ J 

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD biết AB = 2BC. 

Đường thẳng AB đi qua điểm M —^;1 . Đường thẳng BC đi qua điểm N(0;3), đường thẳng 

V 3 ) 

AD đi qua điểm P(4;3) và điểm Q(7;4) nằm trên đường thẳng CD. Viết phương trình các 
canh hình chữ nhât. 


Bài giải 
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ât cả vì học sinh thân yêu 



B 


N 


+) Gọi VTPT của BC là n(a;bỴ Ta có BC : ax + by — 3b = 0; CD : bx - ay - Ib + 4a 
Từ giả thiết, do AB = 2 BC suy ra: 


= 0 . 


d(P;BC) = 2d(M;DC) => . = , 3 ^ 

VTTè 7 TTTb 2 


3a-—b 


<=> 


5, 

a — —b 
3 

25, 
a — ^~b 

3 


• Với a — —b, chọn a = 5,b — 3 
3 


25, 

Với a — —b, chọn a = 25,0 = 3 


5C: 5x + 3_y-9 = 0; 

CD : 3x - 5_y -1 = 0; 

AB: 3x - Sy + 9 = 0; 

AD : 5x + 3j - 29 = 0. 

5C: 25x + 3_y - 9 = 0 
CD : 3x - 25>> + 79 = 0 
: 3x - 25j + 29 = 0 
AD:25x + 3y -109 = 0 


Câu 15 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có các cạnh AB, AD tiếp xúc với đường 

tròn (c) có phương trình (x + 2) 2 + (y-3) - 4 . Phương trình đường chéo AC :x + 2y-6 = 0. 

Chứng minh đường tròn (c) tiếp xúc với trục tung. Gọi N là tiếp điểm của (c) và trục tung. Tìm tọa độ các 
đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết A có hoành độ âm và điểm D có hoành độ dương, diện tích tam giác 
CND bằng 15 
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(Đê Thi Thử THPT Chuyên Thái Binh 2016 Lần 3) 


Giải 

(C) có tâm /(-2; 3), bán kính R = 2. 

v 7 A T 

Có d (/; Oy) = ịx ỉ -2 = 7? => (c) tiếp xúc với trục tung. 

N là tiếp điểm của (C) và trục tung n E 

A^(0;3)=>tVg(^C) 

Vì AB, AC tiếp xúc với (C) nên IA — yfĨR = 2V2 / 

Gọi A(6-2a;a ) thuộc (AC) 

=^> (6-2a + 2) 2 + (a -3) 2 = 8 =^> 5a 2 -38a + 65 = 0 
<2 = 5 ^4(-4;5) ( tỉm ) 



„_Ị3 , 

a = -M=> A 

5 


(4 13''Ị /. A ^(-4;5) 

ỉ ; 5 


Gọi E, F lần lượt là tiếp điểm của AB, AD với (C). 

-> E, F là giao của (A;2): (x + 4) 2 +(j/-5) 2 = 4 và (c) : (x + 2) 2 +(y- 3) 2 =4 
-> E, F thuộc đường thẳng (x + 4) 2 +(j;-5) 2 -(x + 2) 2 -(y- 3) 2 =0 

=^> : X - y + 7 = 0 


-> Tọa độ của E, F là nghiệm của hệ 


x-j + 7 = 0 \x-y-l ( 1 ) 

(x + 4) 2 +(j-5) 2 =4 |(x + 4) 2 +(j-5) 2 =4 (2) 


Thay (1) vào (2): => (y- 3) 2 + (j-5) 2 = 4 <=> 2_y 2 -16j + 30 = 0<=> 


V = 5 X = -2 
y - 3 =^> X = -4 


ẮE = (0;-2);AF = (2;0 ) 

ẮF = (0;-2);1Ẽ = (2;0) 


-> AE, AF song song với 2 trục tọa độ 
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Vì D có hoành độ dương nên AF phải song song với trục hoành => ẤE = (0;-2);ẨF = (2;0 ) 

\AB):x = - 4 
(ẨD):y = 5 


Ta có: < 


Gọi D(d; 5). Vì CD! ỈOy kết hợp với c thuộc AC nên c d;——— ^ 


V 




Kẻ đường cao NH của tam giác CND suy ra NH = d. 


Scm=\NH.CD = ịd 


í 6-d ì 


= \d 

2 


í, . d) 

2 + 2 - 

{ 2) 


= 15 


V 2 J 

d 2 +4d -60 = 0 => + 10)(j -6) = 0 => d = 6 (do d > 0) 

D(6;5),C(6;0)=>5(-4;0) 


Vậy ^(-4;5),5(-4;0),C(6;0),ữ(6;5) 

Hình chữ nhật chúng ta khai thác yếu tố sau đây : 4 góc vuông , các cặp cạnh đối song song và 
bằng nhau . Giao điểm của 2 đuờng chéo là trung điểm mỗi đường... 


M chi! 1 


Tiũỉì điaí 1 


I ink chãi } 


TGỐC VTÒSG 





CAC còc Õ Hũfu CŨNG MỘT MẰr aẰ.VC SEKI 


BẢĨ MẪU CỎ QUAY VĨDEO HƯỚNG DẦN 

Bài toán này chủng ta thấy yếu tố vuông góc và bằng nhau 

Bài 17 : Cho hình chữ nhật ABCD. Trên tia đối của tia AD lấy điểm F(3,3) sao cho DF = DC . 
Trên tia đối của tia DC lấy điểm E sao cho DE = AF . Biết điểm 1(11/2,-1/2) là tâm hình chữ nhật 
ABCD . Tìm tọa độ các đỉnh hình chữ nhật ABCD . Biết phương trình đường thẳng BE : 3x - 7y - 
17 = 0. 
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F 



Bước 1 : Chứng minh tính chất hình học : 

Nhận định : Bài toán này chủng ta thấy yếu tố vuông góc và bằng nhau : 

Cụ thể là tam giác EFB vuông cân , việc chứng minh như sau : 

Có NDEF = AAFB (Do DE = AF, DF = AB (Do cùng bằng DC)). Góc EDA = Góc FAB = 90° => 
Fi = B2. 

Mà có B 2 +F 2 = 90°. Suy ra góc EFB = 90° 

Từ 2 tam giác NDEF = A AFB =^> FB = FE => FEB vuông cân tại F. 

Bước 2 : Tính toán : 

Xác định điểm EvàBcó nhiều cách : 

Cách 1 : Viết phưong trình đường thẳng qua F vuông góc BE , cắt BE tại N . Khi đó N là tâm 
đường tròn ngoại tiếp tam giác EFB . 

Phưong trình FN: 7x + 3y Tm = 0, qua c(3,3) =^> m = -30 => FN : 7x + 3y -30 = 0 


*=> Tọa độ N là nghiệm của hệ: 


3x-7y-17 = 0 
7x + 3y-30 = 0 


N 


(9' -1' 

2 ; T y 


FN = 


29 


*=> Vậy E, B là nghiệm của hệ phương trình: 


( 9 ^ 

2 

( 0 

X- 

+ 

y+-r 

V 2j 


l 2) 


29 

2 


5(8,l),^(l;-2)(^>0) 


7x+3y-30 = 0 


Vì I là trung điểm BD => D (3; -2) 


Phương trình AD : qua F (3; 3 ), D (3; -2) =>phương trình X - 3 = 0 
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Phương trình AB vuông góc AD và qua B (8; l) => Phương trình : y —1 = 0 
=^> Ả (3; l), c đối xứng với A qua tâm I nên c (8; -2) 

Cách 2 : Vì tam giác FEB vuông cận tại F nên ta có các góc BEF = FBE = 45° , gọi véc tơ pháp 

tuyên của BF , FE là n x (a,ồ), véc tơ pháp tuyên của BF : n 2 (3; -7) => 

_/ \ \3a-7b\ 1 a 2 , , a -5 

cos /7,; n o = 7 7 1 = —j= => — = — hoặc — = —- 

v ; VVTT.VT7E V2 b 5 ồ 2 

Với a = 2,b = 5 ta có phương trình đường thẳng BF:2(v-3) + 5(y-3) = 0 hay 2x + 5j-21 = 0, 


giao với BE tại (8; l). 

Với a = -5,b = 2 ta có phương trình đường thẳng BF :-5(x-3) + 2(y-3) hay -5x + 2j + 9 = 0, 


giao với BE tại (l;-2) 

Vì 2 đường thẳng FB và FE vuông góc với nhau, ye > 0 nên B (8; l), E (l; -2). 

Tính chất cần nhớ : Tam giác vuông cân có tâm đường tròn ngoại tiếp M chỉnh là trung 
điểm của cạnh huyền BC . Và AM vuông góc BC tại M . 


Ạ 



BÀI TOÁN TƯƠNG Tự ĐẺ CÁC EM HỌC THUỘC TÍNH CHẤT : 

Bài 18 : Cho hình chữ nhật ABCD , Trên tia đối của tia AD lấy điểm sao cho DF = DC . Trên tia 
đối của tia DC lấy điểm E sao cho DE = AF . Biết điểm 1(0,5) là tâm hình chữ nhật ABCD, A(-3,6) 
, B(l,2). Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác EFB. 

Bài toán sử dụng trực tâm + đường trung bình : 
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Bài 19 : Cho hình chữ nhật ABCD ,Điêm B thuộc đường thăng 2x - y + 2 = 0 Kẻ đường BH 
vuông góc AC (H thuộc AC) ,c thuộc đường : X - y - 5 = 0. K(9,2) là trung điểm của BC , 
M(9/5,2/5) là trung điểm AH . Tìm các đỉnh hình chữ nhật ABCD . 


À B 



Bước 1 : Chửng minh 

Kẻ đường MN song song với AB => MN là đường trung bình của tam giác ABH (do qua M là 
trung điểm AH , MN song song AB) => MN//= Vi AB = Vi CD = KC (do K là trung điểm CD ). 

Vậy MNCK là hình bình hành => CN //MK 

Nhận thấy MN vuông góc BC (do AB vuông góc BC ) , BH là đường cao , nên N là trực tâm tam 
giác BCM 

*=> CN vuông góc MB 
Kết luận : MK vuông góc MB 

Bước 2 : Tính toán 

Ta tham số hóa điểm B và c : 


5(ồ + 2ồ + 2),C(c,c + 5) 


MK.MB = 0 => ố = 1 => 5 (1;4) 


BC.BK = 0 => 


c - 4ịỉoai ) 
c -9(tm) 


C(9;4)^D(9;0) 


Ta có AD = BC^A( 1;0) 

Kinh nghiêm : Trong nhiều bài toán khi có yếu tố trung điểm người ta hay nghĩ đến việc vẽ đường 
trung bình , nếu có đường cao người ta sẽ tìm mối liên hệ đến trực tâm. 
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Tính chất đã sử dung trong bài toán này : 

D là trung điểm AB, kẻ DE song song BC 

=> DE là đường trung bình của BC => DE //=1/2 BC. 

A 



AJ vuông góc BC, BK vuông góc AC => I là trực tâm tam giác => CI vuông góc AB 


A 



c 


Bài 20: Cho Hình chữ nhật ABCD , cos(góc ACD) =cos a=—j=,H 


1 (1 4 ^ 

TT . 

[— ? Tl _ ? _ 

v5 v3 3 


thuộc BC, 




HB = 2 tìC. Gọi K(1,0) là giao điểm của AH với BD . Tìm tọa độ các đỉnh hình chữ nhật. 


Cách 1 : giải thông thường: 


1 , „ / 2 7 2 ^ 1 1 r\ 

cos a = , Ac = V a +b =^> cos a- Ị = = —,= b = 2a 

y/5 yja 2 +b 2 V5 

ABCD là hình chữ nhật => BC — AD, mà ta có 

BH= ụ c ^BH = 2 HK 2 
3 AD 3 AK 3 

HK _ 2 _2HK_2 
AK + HK _ 2 + 3 _ 5 AH~1> 

Ta tính được: HK — 


A B 



64 


Học toán 



khác biệt 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


































ât cả vì học sinh thân yêu 


Ta có: ẢH 2 = AB 2 + HK 2 => ẢH = ^ => HK = ^(2) 

3 3 w 

Từ (1) và (2): =>a = \l 5 


^ KH 2 iín 
Từ ■ == ■ = -- —> ẩ(2;2) 

ẢK 3 v ; 

Điểm B thuộc đường tròn (A,AB), đường tròn (H,HB) => Tọa độ B thỏa mãn hệ phương trình 

X = 3 

T = 0 


(x-2) +(y-2) =5 


y 1 

X--7 I + 

l 3 


í 


y+ 


V 


80 

~9~ 


1 

X = — 

5 


y = 


8 


BH 


Tìm điểm C: —TT = 2 —» c (-1; -2) 


HC 


Tìm điểm D: y45 = DC —> Z)(-2;0) 

Cách 2 : Phương pháp chuẩn hóa tọa độ 


Hinh híni thiu 


Cỉmán hõa ÉỌỈI rlộ 



Ta vẫn CÓ 

cos a = —, A c = \la 2 +b 2 =^> costì' = 

75 


a _ 1 
\la 2 +b 2 V5 


b - 2a 


o 9 > 9 

Sau khi chuân hóa như hình bên phải tai cân tính tọa độ điêm K theo a 
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K là giao điểm của AH và BD nên tọa độ K là nghiệm của hệ : 


Phương trình AH : qua A{W),H 


(4 .ì 

— a:a 

u J 


: 4x - 3y = 0 


Phương trình đường thẳng BD qua B(a,0),DÍ2a,0) :2x + y-2a = 0 


Í4x-3y = 0 

í 3a 4a^| 

— * 

f 

2 a 

2a^\ 

< => K 


=>HK 




[2x + y-2a = 0 

l 5 ’ 5 J 


V 

5 ■ 

15 J 


HK = =-a 
3 


_ r ? \ 

Đên đây các em hoàn toàn có thê tính được a băng cách tính HK = 


2V5 


ưu điểm của phương pháp này là các em không cần phải vẽ thêm hình và sử dụng Talet mà vẫn 
tỉnh được độ dài hình chữ nhật. 

Bài 21:( Khai thác yếu tố vuông góc) Cho hình chữ nhật ABCD , B(l,2), M thuộc BC , CK vuông 
góc AM tại K{- 3;-l), điểm D thuộc (ứ?) :x-3y + 7 = 0 . Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp 
tam giác CDK. 


A 


D 



Đe viết phương trình đường tròn ta cần xác định được tâm và bán kính , ở đây đường tròn ngoại 
tiếp , CDK chính là tâm I đường kính AC , BD . 

Ta chứng minh dễ dàng như sau : 

Chứng minh góc BKD = 90° 

Nhận thấy tứ giấc AKCD nội tiếp nên I, AC là tâm và đường kính của đường tròn (C) ngoại tiếp 
AKCD , ABCD cũng nội tiếp đường tròn (C) tâm I đường kính là AC 
Suy ra BD cũng là đường kính của đường tròn (C) => Góc BKD = 90° 

Tham số hóa điểm ,a) 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


KB.KD = 0 


KB (4; 2), KD (3fl - 4, a +1) => D(-4; 1) 

Từ S(l;2),D(-4;l) => Tâm / -Tl ,bánkính =: ^^ 

2 J 2 

Vậy phương trình đường ừòn ngoại tiếp tam giác DKC . 


a/25 


5 

2 


r_, 3^ 

X + — 
2 ) 


, / .\2 25 

+ừ-i) =, 


Bài 22 : Cho tam giác ABC cân tại A, phương trình đường thẳng AB :x-3y + 5 = 0,AC = Vĩõ cho 
D thuộc BC , kẻ Dx vuông góc BC . Đường thẳng Dx giao AB và AC tại E ,F . Dựng 2 hình chữ 

nhật BDEQ , DCHF. Cho điểm Q -~\—r , H thuộc đường thẳng: 9x + 8y = 0 . Tìm các đỉnh 

v5 5 ) 

A,B,C. Biết X B < 0 


Ọ 



H 


Bước 1 :Chửng minh : 

Ta cần chứng minh Q,A,H thẳng hang : Dùng IK //QA, IK//AH . Thật vậy 
Ta có B ì = Cj (tam giác cân), B x = D x (hình chữ nhật) 

Vậy D x = C { => ID / /AC , chứng minh tương tự ta cũng có: DK / HA => AKDI là hình bình hành, 
nên IA — KD 

Lại có KD = KH nên IA = KH . Vậy IA//=KH là hình bình hành => IK //=AH . 
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Chứng minh tương tự ta cũng có IK//=QA 

Vậy 3 điểm Q,A,H thẳng hàng và A là trung điểm của QH 

Bước 2 : Tính toán 


Gọi tọa độ H (a; è): 9a + 8b = 


0 ,Q 


r 2'7S^ 




r 5a + 2'5b + 29^ 

V 10 ’ 10 , 


Vì A thuộc AB có phương trình AB: X - 3y + 5 = 0 


a = — 


b = - — 


X A =Ỉ 

y.4= 2 


A( 1;2) 


Có AB — AC = n/ĨÕ , B thuộc AB . Vậy điểm B thỏa hệ : 


X- 3y + 5 = 0 
(x-l) 2 +(y-2) 2 =10 


i?(-2;l)ừn, 5 (4; 3) (loại) 

Tìm c : 


Viết phương trình BC : Có vtpt BQ và qua B (-2; l): X + 2y - 0 

1 , V (8 -9^1 

Viêt phương trình CH vuông góc BC nên có vtpt n[2 ;-lj và qua H —=^> CH \2x-y-5 

V 5 5 


= 0 




Vậy điểm c thỏa mãn hệ phương trình: 
fx + 2y = 0 . 

=>cr r ^ => c(2;-l) 

2x-y-5 = 0 v ' 

Tính chất đã học : Khai thác cả 3 tính chất dưới đây . 
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IMíMtì TtdidiẮEl LẼnỉi chất 3 

4 GQC yiĩôra lA=m=IC=ID _ ^ l c ™#MAl-tòCíMUl- 

A 


c 

ABíí UEAỉVMk; 

Bài 23 : Cho hình chữ nhật ABCD , BK vuông góc AC tại K , E[—2\ 3) thuộc tia đối của tia BK 
sao cho BE = BD . Qua E kẻ đường thẳng Ex song song với AB. Đường Ex cắt AD tại F , cắt BC 
tại H. Viết phưong trình đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF . Biết F thuộc (ố/) : X -2y +1 = 0, EF 

vuông góc với đường thẳng : 3x-2y + 10 = 0. Viết phưong trình đường tròn ngoại tiếp tam 
giác DEF. 


(d):x—2y-i“íi 


D 





Bước 1 : Chửng minh : 

Nhận định tam giác FED vuông cân tại F , F =90° (giải thiết) 

Ta chứng minh thêm FE = FD 
Nhận thấy: 2 tam giác BHE và BAD. 

Bi”=Bi=Ai , Mà Ai=Bi’ nên Bi”=Bi’ => 2 tam giác BHE = BAD (tam giác vuông có 2 góc nhọn 
tưong ứng bằng nhau và một cạnh góc vuông) 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


=> HE = AD , AB = BH (=> ABHF là hình vuông) 

FD = FA + AD,FE = FH + HE^FE = FD (ĐPCM). 

Bước 2 : Tính toán : 

Phương trình EF : qua E{- 2; 3), vuông góc <i':3x-2y + 10 = 0nên có phương trình 


2x + 3 V -5 = 0 


=> F thỏa mãn hệ phương trình: =^> F < 


2x + 3y -5 = 0 
X- 2y + 1 = 0 


=.F(1;1) 


Ta tính được: DF = EF = VĨ3 

Phương trình FD song song d' ? qua F(l;l):3x-2y-l = 0 


Vậy tọa độ D thỏa mãn: 


3x - 2v -1 = 0 
(x-l) 2 +(y-l) 2 =DF = 13 


D{- 1;2) 


/ 


^ —3 1 ) / / X 3 

,DE = 426^R = ẠXr 
2 2) V 2 


V 


Vậy phương trình đường tròn là: 


( . T 

2 

( n 

X H- 

+ 

y-— 

2 J 


l 2 J 


13 

2 


Nhận xét: Khi cho các độ dài bằng nhau , các em cố gắng tìm cách gắn nó vào các tam giác cụ thể 
để sử dụng giả thiết 

Tính chất sử dung : 


A 
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Bài 24 : Trong Oxy. Cho hình chữ nhật ABCD có AD=2AB . Cho H 


'31.17^1 

V T ; T 


9 f 

là điêm đôi xứng 


của B qua AC . Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật.biết c có tung độ âm. Pt CD \x-y- 10 = 0 


TŨMI GÓC 


SAI KI1Ĩ CHL ẤV HÓA 




CÁCH 1 : DÙNG HÌNH CHUẨN HÓA TỌA ĐỘ: 

Trên hình vẽ phần nào cho các em thấy đuợc mục đích của thầy làm , đó là kéo cái hình chữ 
nhật ban đầu về hệ trục tọa độ gốc (Trong hàm số nó gọi là chuyển trục tọa độ) . Các em thấy đấy, 
tính chất hình không thay đổi, AD = 2AB . Và mọi giả thiết vẫn thế .Múc đích của việc làm này là 
thầy đi tìm độ dài hình chữ nhật, sau khi tìm đuợc chúng ta lại giải bài toán ở dạng tổng quát. Đầu 
tiên ta tìm tọa độ điểm H theo a . (ở đây ta cho a >0 , là tọa độ duơng). 

^4a -3a^ 


Phuong trình AC: X - 2y = 0 =^> BD \2x-y-a = 0^>M^>H 

4a 


l 5 




-la 


6 a 


H—>CD 


CÓ phuong trình CD: X - 2a = 0 => 

A ơ 11 —7VƯ 1 ^ 

Trên thực tế nếu trở lại bài toán gốc ban đầu, khi chúng ta không chuyển trục tọa độ thì các em thấy 


, (31 17^1 

răng H 

V 5 5 J 


CD : X - V -10 = 0 => c / 


ạ + ụ-10 

5 5 


36 


H—>CD 


V2 


2.V5 
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Bởi vì độ dài các cạnh không thay đổi nên ta luôn có : 

3 6 ócì 

—— 7 = = - 7 - => a = 3.V2 (cái này cực kỳ quan trọng , và nó là trọng tâm của phương pháp này) 

5.V2 5 

Vậy mục đích chúng ta đã làm được , đó là tính độ dài cạnh hình chữ nhật. 

Một điều thú vị nữa các em quan sát này , qua việc chuẩn hóa tọa độ chúng ta cũng có thể tích đuợc 


độ dài đoạn HC nữa: HC 


^6a 8a^ 

_ ? _ 


V 


HC = 


5J 




í 6aY . Í6a) 
+ 


V 


5 J { 5 J 


= 2a = 6V2 


Thật tiện lợi quá , chỉ bằng một phuơng pháp tưởng chừng như đon giản vậy mà các em tìm được 
độ dài hình chữ nhật, và khoảng cách từ CH . 

Lúc này việc tìm tọa độ c quá dễ dàng rồi , c lúc này thuộc đường thẳng CD:x-y-10 = 0, và 

31 17^1 , , w t ^ f- 

đường tròn tâm H , bán kính HC = 6V2 . Tọa độ c lúc này là nghiệm của phương hệ trình 

V 5 5 ) 

'V 

, =72 

^ 5 J 

x — y — ỈO = 0 

Thầy nghĩ đến đây các em tự giải đươc rồi. Trong bài thi các em cần nêu rõ là , bài toán được 
trình bày theo 2 bước . Bước 1 chuẩn hóa tọa độ để tìm độ dài cạnh hình chữ nhật. 


( 3 V 

2 

f 

17 ì 


+ 

y- 


V 5 J 


\ 



? ? 

Bước 2 quay trở lại bài toán tông quát trên với độ dài đã tìm được đê tính toán bình thường. 


Sau khi dung tọa độ hóa các em thây răng : 
HC = 2a = AD , Điều đó có nghĩa là 

ADCA = ABAC(c.c.c) 

Bây giờ chúng ta chứng minh nó bằng hình 
thuần túy, ta có: 

AHAC = ABAC(c.c.c) 

ADCA = ABAC(c.c.c) 

=^> ADCA = A BAC => HC = AD = 2a 
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Đên đây chúng ta lại phải tìm cách tính độ dài 
hình chữ nhật (a) và (2a) Công việc không hề 
dễ dàng một chút nào đúng không em ? 

Vậy HK= ? 

Theo như cách trên thì HK — —— 

5 

Trên hình phẳng này chúng ta cũng cần chứng 
minh được điều như vậy thì mới tính được a . 
Và việc này đương nhiên không dễ dàng bằng 
phương pháp CHUẨN HÓA TỌA ĐỘ ở trên. 
Các em xem rồi đánh giá nhé . (Bên trái) 


Tính độ dài HK bằng hình thuần túy . 

Tam giác vuông ABC có: 


AB 2 = AM. AC 

AC = JÃB 2 + BỠ = aS 


AM 

MK 


a 


CM 


AM 

~ÃC 


Ị_ 

5 


AD CA 


4 _ 
-Ị =>MK 

5 


8 

—a 

5 


MN là đường trung bình của hình thang 

HKCB (Do ta kẻ MN vuông góc CD). 

_ , HK + BC 6a 

=> AM = — - -=> HK = — 

2 5 

Đen đây bài toán đã được chứng minh. 


Bài 25: Trong mặt phăng OXY , cho hình chữ nhật ABCD , Có AB = 2BC . Điêm B(7,3). Gọi M là 
trung điểm của AB , E là điểm đối xứng với D qua A , Biết rằng N(2,-2) là trung điểm của DM , 

Điểm E thuộc đường (d'):2x-y + 9 = 0. Tìm tọa độ của D. 

Nhận định : Bằng kinh nghiệm chủng ta thấy : NB vuông góc NE. 

Bước 1: Chứng minh tính chất hình học: 

Cách 1: Neu các em thấy bí thì dùng kỹ thuật chuẩn hóa để giải quyết bài này cực kỳ đơn giản vì 
có AB = 2 BC. 

Cách 2: Dùng tích vô hướng của 2 vecto: 
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_ 9 

Ta dùng Tích vô hướng của vecto đê chứng minh NE vuông góc NB. 


Việc làm này không khó, các em có thể dùng kĩ thuật biểu diễn 2 vec tơ NB , NE 
AB = 2a, = ĩ) ^>aĩ) = 0,a = b (vì góc A = 90°), đặt vậy vì AB = 2AD. 

NẼ = NẤ + ÃẼ = -ị(a + b)-b = -ịa-ịb 

9 V / 9 9 


1 /- 7 

\ 3 - 

1 - 

= -—(a + b 

+ 2(2 = — Cl -/ 

2' 

> 2 

2 

f 1 - 3 7^1 

( 3 - 1 7 ^| 


— a +—b . 

-a-—b 

= — 

u 2 J 

u 2 J 

V 


3 

4 


A 




Cách 3: Dùng hình học thuần túy: Xét 2 tam giác :KNB = HNE (do K = H = 90° , KN= /2 AD , 
KH = y 2 AM . Mà AM = AD . Lại có EH = BK (Do EH=EA+AH, BK=BM+MK). Vậy đã CM 
được 2 tam giác bằng nhau => E1 = BI => Tứ giác AEBN nội tiếp => ENB = EAB = 90° 



Bước 2 : Tính toán 


9 

Phương trình đường thăng NB: 


x—2 y + 2 
2^7 = -2-3 


X — y — 4 — 0 


, ^ _ .. , x +y = 0 V 

Phương trình đường thăng NE: X + y - 0 => Tọa độ E là nghiệm hệ: => i? => E( -3; 3) 

2x-y + 9 = 0 


BN _ BK _ 3 n Ịp 
BÌ - BÃ - 4 u 3 J 

Đặt AD = X , ED = AB =2x 


Học toán 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


NK = ịx 
2 

MF = ịNK = ịx 
3 3 

=>AI = 2 ME = ịx^EI = ịx 

3 3 


==f=> J D(i;-5) 
ED 6 


CHỦ Ỷ: 

Bài toán cho trên sử dụng rất nhiều tỉ lệ độ dài (áp dụng ĐL TALET) 

Các em có thể dùng CHUẨN HÓA TỌA ĐỘ để tính được độ dài các cạnh hình chữ nhật , từ đó 
tính được E rồi tính được ED , EN ... Tuy nhiên các em sẽ bị khó khăn khi loại nghiệm , nếu không 
cẩn thận sẽ bị thừa nghiệm . 

Nếu dùng tỉ lệ độ dài (vec tơ) thì sẽ không bị như vậy, không cần phải loại nghiệm. 
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HÌNH THANG 


Bải 1: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình thang ABCD vuông tại A và D có AB — AD < CD, 
điểm B (l; 2) , đường thẳng BD có phương trình là y - 2 = 0 . Đường thẳng qua B vuông góc với BC cắt 

cạnh AD tại M . Đường phân giác trong góc MBC cắt cạnh DC tại N. Biết rằng đường thẳng MN có 
phương trình Ix - y - 25 - 0 . Tìm tọa độ đỉnh D. 

(Đê Thi Thử THPT Chuyên Vĩnh Phúc 2016 Lần 1) 


Giải 


Tứ giác BMDC nội tiếp 

=> BMC = BDC = DBA = 45° 

=> A BMC vuông cân tại B, BN là phân giác trong MBC 
=^> M,c đối xứng qua BN 


=>AD = d ( B , CN) = d ( B , MN) 



Do AB = AD BD = AD^2 = 4 


A B 



BD: y — 2 = 0 => £)(a; 2), BD=4 <=> 


a = 5 £)(5;2) 

a = -3 ,D(-3;2)(/ơaz 


Vậy có một điểm thỏa mãn là: Z)(5;2) 

Bài 2: Trong mạt phẳng với hê tọa đô Oxv, cho hình thang ABCD vuông tại A và D, AB = = — CĐ. 

3 

Giao điểm của AC và BD là i?(3;-3) , điểm F(5;-9) thuộc cạnh AB sao cho AF = 5 FB . Tìm tọa độ 
đỉnh D, biết rằng đỉnh A có tung độ âm. 

(Đê Thi Thử THPT Chuyên ĐH Vinh 2016) 
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ât cả vì học sinh thân yêu 




Giải 


Gọi / = EF r^CD 

Ta chứng minh A EAI vuông cân tại E. 


Đặt AB = a, AD = b. Khi đó 


a 


và ab = 0 


Ta có ^4C = AD + £>c = ĩ) + 3$ 





FE = AE-AF = -AC--AB = -ịb + 3a)--a=Aị3b-a 

4 6 > 6 12 v 


1 


Suy ra AC.EF = —- 3 

12 


-3 


a 


. Do đó AC _L EF 


( 1 ) 


Từ (1) suy ra tứ giác ADIE nội tiếp. Suy ra I l =D ỉ = 45° ( 2 ) 

Từ (1) và (2) suy ra tam giác EAI vuông cân tại E. 

Ta có n AC — EF = (2;-6) nên AC : x-3j-12 = 0 => A(3a + 12; a) 


EI EC CD — _- 

Theo định lýTalet ta có: —= = —— = —— = 3 => /:/ = 3FE =^> / (—3;15) 

EF EA AB v } 


Khi đó EA - EI <^> (3 a + 9) 2 + (a + 3) 2 = 360 <^> 


a- 3 
a = -9 


Vì A có tung độ âm nên ^(—15;— 9 ) 

Ta có 72^ = = (20;0) nên AD : X = -15 CD : y - 15. Do đó Z)(-15;15) 

Bải 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại B và c có AB > CDvà CD = 
BC. Đường tròn đường kính AB có phương trình X 2 +J^ 2 -4x-5 = Ocắt cạnh AD của hình thang tại 
điểm thứ hai N. Gọi M là hình chiếu vuông góc của D trên đường thẳng AB. Biết điểm N có tung độ 
dương và đường thẳng MN có phương trình 3x + j-3 = 0, tìm tọa độ của các đỉnh A, B, c, D của hình 
thang ABCD. 

(Đê thi thử THPTĐa Phúc Hà Nội 2016 Lần 1) 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Giải 


+)iVeMA^n(C)=> tọa độ N là nghiệm của hệ phương trình: 


D 


3x + y-3 = 0 
X 2 + y 2 - 4x - 5 = 0 


, do N có tung độ dương nên wf|;yì> N i ( 2 ;-3 

v5 5 ) 


+ Tứ giác BMND nội tiếp => BNM - BDM - 45° 

->MN là đường phân giác trong góc BNA 

-> N ỉ là điểm chính giữa cung AB => /7V, _L AB với /(2;0) là tâm của 

(C)^AB:y = 0 


+)M - MN (^AB =^> M(l;0) , A, B là các giao điểm của đt AB và (c) => A(— 1;0) và 5(5;0) 

hoặc ^4(5;0) 
và 

Do IM cùng hướng với IA nên A(- 1;0) và 5(5;0) 

+) AN :2x-y + 2 = 0, MD : J = 1 => D = AN n MD => £) (l; 4) 



MB = DC => c(5; 4) 

Bài 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A, B và AD = 2BC. Gọi H là hình chiếu 
vuông góc của điểm A lên đường chéo BD và E là trung điểm của đoạn HD. Giả sử H{— 1;3), phương 

/^5 ^ 

trình đường thăng AE : 4x + y + 3 = 0 và c --'Ạ . Tìm tọa độ các đỉnh A, B và D của hình thang 

u ) 

ABCD. 

(Đê thi thử THPT Phước Bình Bình Phước 2016 Lần 2) 


Giải 
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Qua E dựng đường thẳng song song với AD cắt AH tại K 
và cắt AB tại I 

->K là trực tâm của tam giác ABE 
-> BK _L AE 

K là trung điểm của AH nên KE \\-^-AD hay KE 11= BC 

2 



Do đó: CE EAE^>CE:2x-^y + 2T = 0 

Mà E - AE n CE =^> E -^-;3 , mặt khác E là trung điểm của HD nên Z)(-2;3) 

V 2 


- Khi đó BD: y — 3 = 0, suy ra AH : x + l = 0 nên ;4(—l;l) 

- Suy ra AB: x-2y + 3 = 0. Do đó B (3;3) 

KL: ^(-1;1),5(3;3) và D(- 2;3) 


Bải 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình thang ABCD với hai đáy là AB và CD. Biết diện tích hình 

( 1 ^ 

thang bằng 14, đỉnh Aịỉ;\J và trung điểm cạnh BC là H -^-;0 . Viết phương trình đường thẳng AB 


V 




biết đỉnh D có hoành độ dương và D nằm trên đường thẳng d :5x -7 + 1 = 0 . 


(Đê thi thử THPT Lương Tài 2 2016 Lần 3) 


Giải 


Gọi E = AHnDC. Dễ thấy AHAB = A HEC => S ADE = S ABCD = 14 

a Ịỹị 

AH = ==-,AE = 2AH = ajũ ; AE:2x-3y + ỉ = 0 
2 

D (=d D(d;5d+l"),d >0 


1 28 

S ADE =í-AEJ(D,AE) = l4od(D,AE) = -== 
2 V13 


<=> ...<=> 


d = 2 

, -30 

d = 


13 


dì 


A B 
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D( 2;11) 

+ H là trung điểm AE => E (-2; l) 

Phương trình CD: 3x - y + 5 = 0 
AB đi qua A và song song với CD =^> ptAB : 3x - y - 2 = 0 

Bải 6 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và B, có BC = 2 AD , đỉnh 
A{— 3;l) và trung điểm M của đoạn BC nằm trên đường thẳng d :x-4j^-3 = 0.Tìm tọa độ các đỉnh 

còn lại của hình thang ABCD, biết //(6;-2) là hình chiếu vuông góc của B trên đường thẳng CD. 


(Đê thi thử THPT Marie - Curie Hà Nội 2016) 

Giải 

* Từ giả thiết ta có ABMD là hình chữ nhật. 

Gọi (C) là đường tròn ngoại tiếp ABMD. 

* BH 1 DH => H e(c)=> HA 1 HM (*) 

* M ed :x-4y-3 = 0 =>M(4m + 3;m) 

* ĂH = (9;-3),HM = (4m-3;m + 2) 

* ta có: (*) o z HUM = 0 
o9ị4m-3)-3ịm + 2) — 0 <=> m — 1 

Suy ra: M (7;l) 

* ADCM là hình bình hành 

=> DC đi qua //(6;-2) và có một vectơ chỉ phương 
=> Phương trình DC : y + 2 = 0 

* DeDC: j + 2 = 0 => D(V;-2) 

* ÃD = (t + 3;-3),ÃÍD = (t-7;-3) 



AM = (10;0) 
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AD LDM o ADMD = 0o(t + ?>)(t-l) + 9 = 0o 


't = -2=>D(-2;-2) 
t = 6=> Z)( 6;-2) = H (loai} 

* Gọi I — AMr^BD^I là trung điểm AM =>/(2;l) 

* I là trung điểm BD => i?(6;4) 

* M là trung điểm 5C =^> C(8;-2) 

*Vậy 5(6;4),C(8;-2),Z>(-2;-2) 

Bải 7: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang vuông ABCD (i?v4D = ^4DC=90° ) có đỉnh 
Z)(2;2) và CĐ = 2^45 . Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm D lên đường chéo AC. Điểm 
( 22 . 14^1 


M 


là trung điểm của HC. Xác định tọa độ các đỉnh A, B, c biết rằng đỉnh B thuộc đường thẳng 


) 


L 5 ’ 5 
A:x-2y + 4-0. 

(Đê thi thử THPT Nguyễn Viết Xuân Phú Yên 2016) 


Giải 

Gọi E là trung điểm của đoạn DH 
Khi đó tứ giác ABME là hình bình hành 

ME _L AD nên E là trực tâm tam giác ADM 
AE1DM mà AE//DM^DM IBM 
Phương trình đường thẳng BM : 3x + y -16 = 0 

_ o X - 2 y = -4 

Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ 


Gọi I là giao điểm của AC và BD, ta có 


2x + y - 16 

AB IB 1 


B{ 4;4) 


D 


1 — — r 10 10^1 

— - — = 4 =>£>/ = 2/5 =>/ 

CD IC 2 \3 3 


Phương trình đường thẳng AC : x+ 2y-10 = 0 

(14 18 ^ 

phương trình đường thẳng DH : 2x-y-2 = 0 => H ;-y =^> c(6;2) 

V 5 5 J 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


từ CI = 2IA=> A(2;À) 


3 _ _ __ _„ _ ( 1 A 

Bài 8: Trong măt phang toa đô 0 XV, cho hình thang ABCD với AB//CD có diên tích bằng 14, H —— :0 

l 2 


là trung điểm của cạnh BC và / 


U ; 2y 


là trung điểm của AH. Viết phương trình đường thẳng AB biết 


đỉnh D có hoành độ dương và D thuộc đường thẳng d :5x-}2 + 1 = 0. 

(Đề thi thử THPT Phan Thúc Trực Nghệ An 2016 Lần 1) 


Giải 


Vì I là trung điểm của AH nên A(l;l); 



Hay 13a + 2| = 28 a = 2 (vì a > 0) £>(2;11) 


VÌABđi qua A(l;l) và có 1VTCP là ^-MD = (l;3) => AB cólVTPTIà n( 3;-l) 


nên AB có phương trình là: 3x-y-2 = 0 

Bải 9: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và D, có 

CD = 2 AB = 2 AD . Gọi E là điểm thuộc AB sao cho AB = 3 AE . Điểm F thuộc BC sao cho tam giác DEF 

cân tại E. Biết ^(2; 4), phương trình của EF là 2x + 7-8 = 0 , D thuộc đường thẳng d : x + y = 0 và 
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ât cả vì học sinh thân yêu 




điểm A có hoành độ nguyên thuộc đường thẳng d ? : 3 x+ y- 8 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thang 
ABCD. 

(Đê thi thử THPT Quốc Oai Hà Nội 2016 Lần 1) 


Giải 

Ta chứng minh tam giác DEF vuông cân tại E. 

Gọi p là điểm đối xứng của D qua A 

Tam giác DBP vuông tại B do AB = AD = AP 

Do tam giác CBD vuông tại B nên c, B, p thẳng hàng. 

Vì EP = ED = EF nên E là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
PDF 

do đó AED = DFP nên tứ giác AEBF nội tiếp đường 
tròn DEF = 90 0 . 

Đường thẳng DE qua E, vuông góc với EF nên có phương trình: 

X- 2y + 6 = 0 

Điểm D là giao điểm của DE và d nên D{— 2;2) 

Tam giác ADE vuông có DE 2 = AD 2 + AE 2 = ÌOAE 2 => AE 2 = 2 



Gọi ^4(a;8-3a)e<i ? ^>(a-2) 2 +(4-3a) 2 =2<^> 


a = 1 
9 

a = — 
5 




Vì EB = -2EA => 5(4;2);DC = 2AB => c(4;4) 


Kết luận ^(l;5),5(4;2);C(4;-4);D(-2;2) 

Bải 10: Trong hệ trục tọa độ Oxy cho hình thang ABCD vuông tại A và D. Biết AB=AD=2; CD= 4, phương 
trình BD là x-y =0, c thuộc đường thẳng X- 4y -1= 0. Tìm tọa độ của A biết điểm c có hoành độ dương. 

(Đê thi thử THPT Trần Bình Trọng Khánh Hòa 2016 Lần 1) 
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r r 

ât cả vì học sinh thân yêu 




'V 



Giải 


Từ gt chứng minh được DB vuông góc với BC và suy ra CB = 2 V 2 = 
C(4c + l;c) 


= 2 V 2 o |3c +1| = 4 o 

vĩ+ĩ 1 1 


3c + l = 4 
3c + l = -4 


<^> 


c = 1 

. = -5., .,=>C7(5;1) 

c = -—ytoaỉ) 



B là hình chiếu của c lên đt BD => 3;3) 

Mà AB= 2 nên A thuộc đường tròn có PT (x - 3 ) 2 + (7 - 3 ) 2 =4 ( 1 ) 

Tam giác ABD vuông cân tại A => góc ABD= 45°=> PT của AB là x= 3 hoặc y= 3. 

Với x= 3 thế vào (1) giải ra y =1 hoặc y= 5 => A(3; 1) thử lại không thỏa; A(3; 5) thỏa. 

Với y= 3 thế vào (1) giải ra X =1 hoặc x= 5 => A(l; 3) thỏa; A(5; 3) không thỏa. 

Bải 11: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD. Điểm M là trung điểm cạnh AB, điểm 

f 3^ ^ .. , .. ^ __ ____ w# 

N 0;^7 là trung điểm của MA. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B trên MD và MC. Xác 

l 2j 

định tọa độ các đỉnh của hình thang ABCD biết điểm M nằm trên đường thẳng d : 2x-^-3 = 0, hai 


đường thẳng AH và BK cắt nhau tại p 


(5 3^1 

— •- íỉSơ thi 

2 2 


V 


(Đê thi thử THPT Cừ Huy Cận Hà Tĩnh 2016 Lần 2) 


) 


Giải 
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Chứng minh: MP _L CD 

Do A AAAD vuông tại Avà A MBC vuông tại B 

' AM 2 =MH.MD 




BM 2 = MK.MC 


, do MA = MB 


MHMD = MKMC 


MH MK 


( 1 ) 


B 


c 



MC MD 

Mặt khác: HMK = CMD(2) 

Từ (1), (2) -4 A MHK ~aMCD -4 MKH = CDM = ỈDM( 3) 

MHPK nội tiếp -4 MKH = MPH (4) 

Từ (3), (4) -4 ĨDM =MPH( 5). Mà HÃĨP + MPH = 90° (6) 

Từ(5),(6)-> HMP + ĨDM = 90° -> MĨD = 90° -> MP1CD 
Ta có: MP :x + 3y + 2 = 0 

ịx + 3y + 2 = 0 , x , 

->Tọa độ M thỏa mãn: <1 _ — > M (\\ -\]—> A( — 1: -2) 

2x-y-3 = 0 v ; v 7 

Do M là trung điểm AB nên o) 

Lại có: AD : 2x + y + 4 = 0 -» AD n CD -> D{2; -8) 

BC :2x + y-6 = 0—> BC n CD ^ c(4; -2) 

Vậy A(-ỉ; -2), 5(3; o), c(4; -2), ^(2; -8) 

Bải 12: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và B có 2 BC - 3AD . Gọi M là 
đỉnh thứ tư của hình chữ nhật BADM, p là giao điểm của AN với BD và N là điểm trên cạnh BM sao cho 

5 


(\\ \\ 

BM = 4MN.B\ểt N(-l;-2),P 


, _ và sin MAD = 

\1 1 ) v89 


. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thang 


ABCD. 
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(Đê thi thử THPT Nguyễn Khuyến TP H'ô Chí Minh 2016 Lần 3) 


Giải 

P4 4 

A PDA ~ AP5AÍ => ^ => ả(5;-3) 

PN 3 v ; 


: 5x - 6 V - 7 = 0 => h =-- 

6 

57V: _y = k 2 (x +1) - 2 

Theo giả thiết có: únMAD = => tan MAD = — 

V89 8 


và tam giác MAD vuông tại D 




AB 5 


6 

Xét tam giác vuông ANB, theo công thức góc của 2 đường thẳng ta có: 


tan ANB = 


kị —kr 


1 + k x k 2 


k 2 =0 


k 2 = 


60 

11 


Xét từng trường hợp, tìm B, c, D 

Ả(5;ĩ),B(-l;-2),C(5;-2),D(-3;3) 


D 



c 


Bải 14: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD^AD / /BC^j có phương trình 
đường thẳng AB : X - 2y + 3 = 0 và đường thẳng AC :y — 2 = 0. Gọi I là giao điểm của hai đường chéo 
AC và BD. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thang cân ABCD, biết IB — V 2IA, hoành độ điểm I: Xj > -3 và 
M [— 1;3) nằm trên đường thẳng BD. 

(Đê thi thử THPT Tôn Đức Thắng 2016 Lần 2) 

Giải 
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Ta có A là giao điểm của AB và AC nên A (l;2) 

Lấy điểm £'(0;2) G AC. Gọi F (2a-2\a) G yái? sao cho EF/IBD 


Khi đó 


EF AE EF BI 
—— = —— <=>—— = —- 


BI AI AE AI 


= síĩoEF = \Í2AE 


<^{2a-ĩ) 2 +(a-2) 2 = 2o 


a = \ 


11 


a — 


Với a= \ thì EF = {- l;-l) là vtcp của đường thẳng BD 
Nên chọn vtpt của BD là n = (l; — 1). Pt 
BD:x-y + 4 = 0^BDnAC = l(-2;2) BDnAB = B(- 5;-l) 


_ — IB — IB 

Ta có /5 = - —= --— 


Z4 = 


ID 

IA 

ỈA — ỈA 


IC - 

IC- 

IC IB 


11 — 

( 7 n 

= — thì EF = 


5 

’ 5 J 


I 

) 


D 





là vtcp của đường thẳng BD. Nên chọn vtpt của BD là n = (l;-7j 


Do đó BD : x-7j + 22 = 0 =>/(-8;2) (loại) 


Bài l5.(Đe thỉ thử THPT Group Thầy Mẩn Ngọc Quang Lần 3) 

Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy , cho hình thang vuông ABCD vuông tại AxkB có phương trình 
cạnh CD : X + 3y + 5 = 0 . Gọi M là trung điểm AB , H là chân các đường vuông góc kẻ từ A đến 
MD , K là chân đường vuông góc kẻ từ B đến MC, đường thẳng AH cắt đường thẳng BK tại 


N 


(2 \ 


; 2 . Tìm tọa độ các đỉnh của hình thang ABCD biết điểm M thuộc d :4x-y-ỉ-0 và trung 




, ^ _ r 5^1 

điếm E của MB có tọa độ E 0; ^ 

l 2 J 


Lòi giải: 


Học toán k 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Ta có À AMD vuông tại A, AH là đường cao 
=> AM 2 = MH.MD 
ABMC vuông tại B^BM 2 = MK.MC 
Mà AM=BM do đó MH.MD = MK.MC 
Xét A MKH và A MDC ta có: 

KMH: chung 

< mh MK —^ A MHK ~ A MDC 
MC = MD 

-+MKH = ĨDH 
Tứ giác MKNH có 


B c 



MKN+MHN = 90°+90° =180° -^MKNH nội 
tiếp —» MKH = MNH 

Ta có MNH = ĨDh[= MKH ị -»Tứ giác HNID nội tiếp -» MC = NHD = 90° -+MN 1 CD 

Phương trình đường thẳng MN qua N vuông góc CD là MN : 3x - y = 0 

4x-y-ỉ = 0 


Tọa độ M là nghiệm hệ 


3x — y - 0 


M( 1;3) 


Vì E là trung điểm MB —» ị B E M —> B (—1; 2 ) 

[Tổ = — Tm 

Vì M là trung điểm —» I A M B A (3; 4) 

{yA= 2 yM-y B 


Phương trình cạnh AD là AD :2x + y —10 = 0 —» Z) (7; —4) 


Phương trình cạnh BC là 5C: 2x + J = 0 —» c (l; — 2) 

Vậy ^4(3;4);i?(-l;2);C(l;-2);T>(7;-4) là các điểm cần tìm. 

Bài 16 CHUYÊN VINH LẦN 2 : 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và D, 
AB=AD=^-CD. Gọi giao điểm của AC và BD là E(3;-3) , điểm F(5;-9) thuộc cạnh AB sao 
cho AF=5FB. Tìm tạo độ đỉnh D biết yA<0. 


Cách 1 : Dùng phương pháp vecto : 


Lời giai 



Đặt: 


AB = a; AD = b Ị a = b = x; a.b = 0 

=>ĂF = -ĂB = -ã; DC = 3ÃB = 3a 
6 6 


Do AB//CD => AABE ~ ACDE (g-g) 

EA _ AB _ 1 
EC ~ CD ~ 3 


=> 


= ị=> AE = -AC = -ÍAD + DCÌ = -ã + -b 

7 ã á\ / A A 


4 4 

- lrì 
-aH—ồ : 

v 4 4 J 12 
= 16 


_ _ __ 5-63- 1 Á 1 - 1 _ 

=> EF = AF - AE = — ã - -a + -b =— ã--b 


— — Í 3 ~ 1 -V 1 - 1-4 1-2 1-2 1 -- 

=> AE.EF = —a +—b —a—-b =—a ---b -4ã.b = 0 

16 6 


v4 4 A12 4 y 

=> AE E EF=>—4- = tan EAF = tan ECD = —— = 4 
AE DC 3 

AE = 3EF = óVĨÕ 

AE : X - 3y-12 = 0 


EF(2;-6)=> 

Gọi A(3m+12;m) (m<0) ta có: 

AE (-3m - 9; -m - 3); AE = 6 a/ĨÕ => 


m = 3 (k tm) 
m = -9 (tm) 


=> A(-15;-9) 


=> 


AF(20;0) IAD : X + 15 = 0 
=> 


Ãc = 4ÃE [C(57;15) 

CD//AB => CD : y —15 = 0 
D = AD n CD => D(-15;15) 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


VậyD(-15;15) 

Cách 2 : Dùng các tỉ lẽ đồng dang 



Kẻ BN vuông góc DC , K là giao của AC và BN, ta có 

AB BE 1 


CD ED 3 
BE _EK _ 1 .„3 

ED AK 3 4 

_ BK BE I 1 _ 1 _ _ Vĩõ _ 

Co: = ~Ẽ~ = T => BK = ^-AD = ^-AD => AK =Wr~AB 

AD ED 3 3 3 3 

=> AK.AE = - AK 2 = - AB 2 
4 6 


Dùng phương tích : AF.AB - AK.AE(= — AB 2 ) => BFEK nội tiếp => FEK = 90° 

6 


Do FBK = ẼKF = 45° 

=> FEK vuông cân tại E 

=> EF : 3x + y - 9 = 0 

^ẢC:x-3y-ỉ2 = 0 

EF = 2 VĨ 0 => AE = óTĨÕ => A( 15,-9) 

3lC = ĩsC^C(-33,15) 

AB:y = -9^> AD: X = -15,CD: y = 15 
=>D(- 15,15) 
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Bài 17 MERĨ TP HỐ CHÍ MINH 

Câu 7. {1,0 điểm) Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy , cho hình thang ABCD vuông tại A và B , 
có BC = 2AD , đỉnh ắ(— 3;l) và trung điểm của đoạn BC nằm trên đường thẳng 

d : X - 4y - 3 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của hình thang ABCD , biết //(6;-2) là hình 
chiếu vuông góc của B trên đường thẳng CD. 

• Từ giả thiết ta có ABMD là hình chữ nhật. 

Gọi (C) là đường tròn ngoại tiếp ABMD . 

• BH 1DH => He(C) => HA1HM (*) 

• Me d : X - 4y -3 = 0 => M (4/77 + 3 ; /77 ) 

• ÃH = (9;-3), HM = (4/77-3 ; m + 2) 

• Tacó: {*)oÃH.HM = 0 

<=> 9(4m -3) -3(m + 2) = /77 = 1 

Suy ra: M(7;l). 

• ADCM là hình bình hành 

=^> đi qua H (6; -2) và có một vectơ chỉ phương ^4M = (l0; o) 



=^> Phương trình Z)C : j + 2 = 0. 

• DeDC\y + 2 = ữ => D{t ;-2) 


• ẢD = (t + 3 ;-3) , MD = {t-l ;-3) 


• y4D 1 DM AD.MD = 0 <=> (í + 3)(í-7) + 9 = 0 <=> 


t = -2=>D(-2;-2) 
t = 6 => £>(6;-2) = Hịỉoạỉ) 


• Gọi I = AMc\BD => / là trung điểm => /(2;l) 

• / là trung điểm BD=> B (6; 4) 
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• M là trung điểm BC^> c(8;— 2) 

• Vậy: B( 6;4), c(8;-2), £>(-2;-2). 


Câu 18 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình thang ABCD vuông tại A và D có 
AB = AD < CD , điểm 5 (l; 2), đường thẳng BD có phương trình là y - 2 = 0 . Đường thẳng 

qua B vuông góc với BC cắt cạnh AD tại M . Đường phân giác trong góc MBC cắt cạnh DC 
tại N. Biết rằng đường thẳng MN có phương trình Ix - y - 25 = 0 . Tìm tọa độ đỉnh D. 

Tứ giác BMDC nội tiếp 

=> BMC = BDC = DBA = 45° 


=^> A BMC vuông cân tại B, BN là phân giác trong MBC 
=^> M,c đối xứng qua BN 


=> AD = d ( B, CN) = ả ( B,MN) = -j= 

AB = AD => BD = Ad4Ĩ = 4 
BD : y — 2 = 0 => Z)(a;2), BD=4 Cí> 


a — 5 
a = — 3 


Vậy có hai điểm thỏa mãn là: Z)(5;2) hoặc D{- 3;2) 



Câu 19 (Sở GD - Bắc Giang - Lần 4) Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thang vuông ABCD 

vuông tại A và B có AB = BC= 2CD. Gọi M là trung điêm cạnh BC, điêm H 2.; là giao 

[5 5j 

điểm của BD và AM. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thang, biết phương trình cạnh AB: X - y 
+4 = 0 và A có hoành độ âm. 


Đáp số :A(-4; 0); B(0;4); C(4;0); D(2;-2). 

Đăt BC = a 


Ta có AM = 




a 2 <W5 

+ a =— 1 — 


r 

U; 


cos BAM = 


BA _ 2 

AM~ s 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


_ _ — /72 — /7 1 2 

Gọi VTPT của đt AM là nịm; n) => cos( AM; AB) = . 1 = —Ị= 

V ( m 2 +« 2 )(1 + 1 ) 41 


m = -3 n 
-n 


m 


THI: m = -3n có đt AM: 3x- 4y —J = 0 suy ra tọa độ điểm A ( Loại) 


TH2: m = —J có đt AM: X - 3y + 4 = 0 suy ra tọa độ điểm A(-4; 0) 

ĐT (BH): 3x+y -4 = 0 suy ra tọa độ điểm B(0 ; 4) => đt BC: x+y - 4 = 0=> 
M(2;2) 


=>C(4;0). Sử dụng AB = 2 DC =>D(2; - 2). KL: ... 


Câu 20 (Thpt - Quảng Xương 4 - Thanh Hoá) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho h ình 
thang ABCD vuông tại A và D, D(2; 2) và CD = 2AB. Gọi H là h ình chiếu vuông góc của D 

( 22\À\ 


lên AC. Điểm M 


V 


5 ’ 5 


là trung điểm của HC. Xác định các tọa độ các điểm A, B, c 


J 


của hình thang biết B thuộc đường thẳng A:x — 2y + 4 = 0. 
Đáp số :A(2;4); B(4;4); C(6;2). 



c 
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Gọi E là trung điểm DH ta thấy ABME là hình bình hành nên ME _L AD, nên E là trực 
tâm tam giác ADM => AE T MD mà AE _L BM nên DM _L DM 
Từ đó suy ra phương trình BM :3x + y = ỉ6 
Tọa độ B là nghiệm của hệ h + ỳ 6 => B( 4; 4) 

Gọi I là giao điểm của AC và BD, ta có 2^- = = Ậ => DI = 2IB => /(-r-;.) 

& CD IC 2 3 3 

Phương trình đường thẳng AC: x + 2y = 10 

, 14 18 % 

Phương trình đường thăng DH:2x-y = 2 suy ra tọa độH(-2-;2j-) suy ra tọa 

độC(6;2) 

TừC/ = 2ZỈ=>rì(2;4) 


Câu 21 (Thpt - Nguyễn Viết Xuân - Phú Yên)Trong mặt phẳng với hệ tọa âộOxy, cho 
hì nh thang vuông ABCD (bAD = ADC = 90° Ị có đỉnh /)(2:2) và CD = 2 AB. Gọi H là h ình 


r ? 9 

chiêu vuông góc của điêm D lên đường chéo AC. Điêm M 


(22 14^1 

-•- I 


V 


5 5 5 


là trung điểm của HC. 




f N 9 

Xác định tọa độ các đỉnh A,B,C, biêt răng đỉnh B thuộc đường thăng A:x-2y + 4 = 0. 


Đáp số : A(2;4); B(4;4); C(6;2). 

Câu 22 (Thpt - Trần Phú) Cho hì nh thang cân ABCD có AB // CD, CD = 2AB. Gọi I là 
giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Gọi M là điểm đối xứng của I qua A với 
( 2.17") 


M 


U’ 3 


f 9 

. Biêt phương trình đường thăng DC :x + y- l=0và diện tích hình thang ABCD 


) 


bằng 12. Viết phương trình đường thẳng BC biết điểm c có hoành độ dương. 
Đáp sô : 3x - y - 7 = 0 


94 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 





















Ta có : tam giác MDC vuông tại D 
=>(MD) :x-y + 5 = 0=> D(-2; 3) 

MD = — => HD = -MD = 272 Gọi AB = a => Sabcd = 3a '^ = 12 => a = 2^2 
3 4 2 

=>DC = 4 72 Gọi C(c; 1 -c ) => DC 2 = 2(c + 2 ) 2 => c = 2 hay c = -6 (loại)=>C(2; -1) 

=>B(3; 2)=> (BC): 3x - y - 7 = 0 

Câu 23: Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và D; diện tích hình 
thang bằng 6; CD = 2AB ,5(0;4). Biết điểm /(3;-l ),Ẫ'(2;2) lần lượt nằm trên đường thẳng AD 
và DC. Viết phương trình đường thẳng AD biết AD không song song với các trục tọa độ. 


Giải: 

A B 



Vì AD không song song với các trục tọa độ nên gọi vecto pháp tuyến của AD là 
»=(!;*) ,Ố ^ 01 suy ra: Phươngtrình AD:l(x-3) + ồ(y + l) = 0 

Phương trì nh AB :bx-(y — 4) = 0 
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S ABCD = AB + CD jiD = ^-jiD = \d{B,AD)A{K,AB) =| J , 3 ^ 5Ò Ụ ^ +2 

ABCD 2 2 2 v ’ y ’ 2 V^TĨ V^TĨ 


sABCD 6 ^ 3 


—3 + 5Ố |ố + l I II / 9 \ 

^'Iat 60 ' 5 *- 31 ^ 11 ^ +1 >° 


Ồ = 1 

i=-| 

3 


b - 


-\±2y[ĩ 


7 


Đáp số: X + V -2 = 0;3x-5y -14 = 0;7x-Ịl + 2V2 jy-2V2 -22 = 0;7x-Ịl-2V2 jy + 2V2 -22 = 0 

Câu 24: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có diện tích bằng 4. Biết 
^4(l;0),i?(0;2) và giao điểm I của hai đường chéo nằm trên đường thẳng y = x. Tìm tọa độ các 

đỉnh c và D. 

Giải: 

Ta có: Đường thẳng AB có phương trình: 2x + y - 2 = 0 
Vì I nằm trên đường thẳng y = X nên giả sử I(t;t) 

Suy ra c(2t - 1; 2t ), D(2t; 2t - 2) 


Mặt khác, S ABCD = AB.d (c, AB^j = 4 =^> d (c, AB) = ~^= o ị3t - 2 

V 5 


= 2o 


t = 0 
4 

t = -~ 
3 


í 5 8^1 _ Í8 2^ 
Vậy c ,D 

13 3J 13 3 J 


hoặc C(-l;0),£>(0;-2) 


Câu 24: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD có đường cao AD. Biết BC = 2ẢB , 
M (0; 4) là trung điểm của BC và phương ừình đường thẳng AD là: x — 2y — l = 0. Tìm tọa độ các 

^ .., , . , , , J 54 . _ , 

đỉnh của hình thang biêt răng hĩnh thang có diện tích băng — và A, B có tọa độ dương. 


Giải: 
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<r 9 

Gọi N là hĩnh chiêu của M trên đường thăng AD V 


'9 y 
J’5j 


M = 




Ta có S ARCn =MN.AD = ^-^ AD = -C^>AN = ịAD = -ị= 
ABCD 5 V5 2 V5 


Gọi v4(2í + l;l),t>0. Với A/V = 








2t + l-~- 
5y 


9V r 2^ 


+ 


. Í--. 

'v 5J 


9 

= —<=> 
5 


t = \ 

1 

5 


Theo giả thiết thì: ^(3;l),D 


(9 _J_^| 
5’ 5 


V 


J 


_ f 9 

AB vuông góc với AD nên PT tham sô đường thăng AB là: 


Gọi B (3 + ồ; 1 - 2ỗ), -3 < b < 


Ta lại có BM = BA <=> Ặĩ + bỹ + (3 + 2è) 2 = ^è 2 +(z>-l ) 2 


X = 3 + è 
y = \-2b 


b = -l 


b = 


17 =>5(2;3) 


M là trung điểm của BC nên C(-2;5). Vậy yt(3;l) 9 ,S(2;3) 9 C(-2;5) 9 Z) 


v 5 ; 5 




Câu 25: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy 9 cho hình thang ABCD có đáy lớn CD = 3^45, c(-3;-3) 9 

trung điểm của AD là M (3; l). Tìm tọa độ đỉnh B biết S BCD =18, AB = VTÕ và đỉnh D có hoành độ 
nguyên dương. 


Giải: 


Gọi n = (A; i?) là vectơ pháp tuyến của CD ( A 2 + B 1 > o) 
CD: vt^x + 3^ + i?^j/’ + 3^ — 0 vtx + Bỵ + 3 A + 3i? — 0 


Ta có: S BCD =S ACD = 18 
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/ 


r r 

ât cả vì học sinh thân yêu 


* 



<^> 


Ì3Ả + B + 3Á + 3B 3 a/TÕ I r~T “ 

!- 7 -= ^—<=>5 6^ + 45 = 3VĨ0>M 2 +5 

/ >í2 . r>2 ^ I 


Vx + B 2 5 

o 25(36+ 48 AB + \6B 2 ) = 90 (ắ 2 + B 2 ) 

o 8 10A 2 +1200,45 + 3 10B 2 = 0 o A = hay A = 

3 27 

* Ả = ——: Chọn B = —3=>A = 1=> (CD) :x —3y —6 = 0=> D(3d + 6; í/) 

Ta có: CD 2 = 90 ^ (3J+ 9) 2 +(í/+ 3) 2 =90^(í/ + 3) 2 =9^ d = 0 hay d = 
=>D(6;0) (nhận) hay D{— 12;-6) (loại). Vậy D(6;0) =^> yí(0;2) 

Ta có ÃB = TdC = (-3;-l) => 5(-3;l) 


-6 


* ,4 = 


315 

27 


: Chọn B = -27 => A = 3l=>CD:3ĩx-27y + l2 = 0 


í , 31(7 + 12^ 


D d; 
l 27 


Vậy 5(-3;l) 




CD 2 =(í/ + 3) 2 + 


f 31<7 + 93^1 


l 27 


/ 


= 90^(J + 3) 2 = 


729 

169 


(loại) 


1 , 1 A 1 , 45 

Câu 26: Trong mặt phăng tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có diện tích băng —, đáy lớn 

CD nằm trên đường thẳng X - 3y - 3 = 0. Biết hai đường chéo AC, BD vuông góc với nhau tại 
/(2; 3) . Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC, biết điểm c có hoành độ dương. 

Giải: 

Do ABCD là hình thang cân với đáy lớn CD và hai đường chéo AC, BD vuông góc với nhau nên 
tam giác ICD vuông cân tại I. 

Đường thẳng qua I vuông góc với CD : X - 3 y - 3 = 0 có phương trình: 

3 (x - 2) + (J’ - 3) = 0 cy> 3x + V -9 = 0 

Gọi K là trung điểm của CD, ta có tọa độ K là nghiệm của hệ: 
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x-3v-3=0 fx = 3 , 

r „ ' o ^ => Ẫr(3;0) 

3x +j- 9 = 0 [j = 0 v ’ 

Mà KI = KC = KD nên c, D là giao điểm của đường thẳng CD và đường ừòn tâm K bán kính 
KI = JĨÕ 


Do đó tọa độ của chúng là nghiệm của hệ 


x-3y-3 = 0 
< (x-3) 2 +y 2 =10 


=> C(6;l),Z)(0;-l) do c có hoành độ dương. 

Gọi H là trung điểm của AB, ta có 

45 45 1 s / r —\ 2 -\/ĨÕ 

Y = S ÀBCD o^ = ụAB + CD)JỈK = (lH + IK)JỈK = (lH + yfĩÕ) => IH =^J- 


Mà -T- = -T- = 2=> DI = 2IB => 5(3;5) => BC = (3;-4) 

IB IH v ’ v ’ 

Vậy đường thẳng BC : 4(x-3) + 3(y -5) = 0 « 4x + 3y-27 = 0 

Câu 27: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có đáy là AD và BC; biết 
ẢB = BC , AD = 7 . Đường chéo AC có phương trình X - 3y - 3 = 0; điểm M (-2; -5) thuộc đường 

thẳng AD. Viết phương trình đường thẳng CD biết rằng đỉnh i?(l;l). 


Gọi D = (2 + 4t;-2 + 3t)eAD 
Do 

AD = 7 AD 2 = 49 o (4í -4) 2 +(3í -3) 2 = 49 <^> 25(7 -l) 2 = 49 






7 

12 

, 

'58 

26^ 


t-ỉ=- 


A = 

_ ? 


49 

5 

" 5 


V ^ 

2 J 

= — «> 


=> 




25 

, 7 

2 


( 2 

,6 Ì 


t- 1 = -- 

t — — 

A = 

— • - 



L 5 

L 5 


U J 

5 J 


B 



K( l;-2) 


Tuy nhiên, điểm B và điểm D luôn nằm về 2 phía của đường thẳng AC do đó kiểm tra vị trí tương 
đối của điểm B và 2 điểm D đó ta thấy điểm D 2 thỏa mãn. 
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Do đó D — 


r 2_ 16^ 

J ;_ yj 


+ Do BC//AD nên phương trình đường thẳng BC là: 3x - 4y +1 = 0 
Điểm c = BC n AC =^> tọa độ điểm c là nghiệm của hệ phương trình: 


3x - 4y + 1=0 
X- 3y -3=0 




X = -3 
y = -2 


c(- 3 ;- 2 ) 


Tuy nhiên ta tính được AB = 5, CD = VĨ3 => ABCD không phải là hình thang cân, mâu thuẫn với 
giả thiết. Vậy bài toán vô nghiệm. 

Câu 28: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A, D có AD = DC = 2 AB . 
Gọi H là hình chiếu vuông góc của D trên cạnh BC; I là trung điểm của AH; đường thẳng AI cắt 

DC tại K (l; -2). Tìm tọa độ các điểm D, c biết Dtì : X - 2y - 3 = 0 và D có tung độ nguyên. 

Giải: 

+ Kẻ BE vuông góc với DC tại E 
> EC = DE = AB , ĨĨDC = EBC 


+ Kẻ KF vuông góc với DH tại F. KF = d(K , DH ) = —r= 

v5 

tan HDC = tan EBC = — => sin HDC = — 

2 V5 


KD = -%^ = 2 
sin //DC 


+ DeDH^D(2d + 3;d),deZ;DK = Ậ2d + 2) 2 +(d + 2) 2 = 2o 

Vì (ieZ=>(i = —2=> D(-l;-2) 

Đặt = ứf(a>0)=> CD -2a;CE - a 

CH = CD.sinĩĨDC = E;BC = EC.únKBC = aS => BH = E 

v5 V5 


d = -2 

d = -ị 

5 
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ĩĩ-= ỉ ^ = ị^CK = ^^DK = ^^KD = 4KC 

AB HB 3 3 3 


íl 


^ 


KD = 4KC^>C 4;-2 

u 


. KL... 


Câu 29: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có E, F lần lượt thuộc các 
đoạn AB, AD sao cho EB = 2EA;FA = 3FD,F(2;Ì) và tam giác CEF vuông tại F. Biết đường 

thẳng X — 3y — 9 = 0 qua hai điểm c, E. Tìm tọa độ điểm c biết c có hoành độ dương. 


Giải: 


A AEF và A DFC cỏ F l =C l (vì cùng phụ với góc F 2 ), A-D- 90° => A 4EF ~ A DFC 


AE AF EF , AB 
—— = — = —— mà AF = — 
DF DC FC 3 


nT7 AD AT? 3AD _ AB 3 ^ K 
DF = ~— ,AF = —— =>—=7 = -. Do đó 
4 4 AD 4 

EF AE 


B 


_ = / => EF = FC => A EFC vuông cân tại F. 

FC DF 

Gọi H là hình chiếu của F trên EC. Khi đó CF = ■/-./•'/í = yjĩd ( F, CE) = 2 V 5 
Gọi c(3t + 9;t) với t >- 3 (vì x c > 0). Ta có: CF - 2\fỉ => CF 2 = 20 



«(3t + 7) 2 +(t-l) 2 =20«t 2 +4t + 3 = 0« 


t = -\ 
t = -3(L ) 


Với t = -\ => c(6;-l) . Vậy c(6;-l) 

Câu 30: Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A và D có 
CD = 2AB = 2AD . Điểm E (0;5) nằm trên cạnh AB, đường thẳng (d) đi qua E và vuông góc với 

DE cắt đường thẳng BC tại /•’ (3:3). Xác định tọa độ đỉnh c của hình thang ABCD biết D có tung 

27 

độ nhỏ hơn 3 và diện tích hình thang bằng . 
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Đặt AB - a;(a > o) . Diện tích hình thang ABCD: s 


(AB + CD^AD [a + 2a)a 3 a 1 

2 = 2 2 


^ 4.u;ầ4- c _ 27 3ứ 2 27 / 

Theo giả thiet = —- ^> - = —-=>(2=3 (aơ (2 



Ta có Xi? = XD nên tam giác ABD vuông 

Do đó ZABD = ZADB = ZBDC = 45°. 

Gọi H là trung điểm DC. 

BH = DH = HC = 3 
=^> ABCD vuông cân tại B. 

Xét tứ giác BEDC có: 


Ả E B 



cân tại A. 


ZDEF = ZDBF = 90° 

=^> DEBF nội tiếp một đuờng tròn hai đỉnh (E, B kề nhau nhìn DF một góc không đổi). 
Gọi M là trung điểm DF. Do đó M là tâm đuờng tròn ngoại tiếp tứ giác DEBF. 

=^> ZCFE = ZABD = 45° =^> A FED vuông cân tại E => ED = EF = VĨ3 

Phương trình ED đi qua điểm ^(O; 5) và nhận VTPT EF = (3; -2): 3x - 2y +10 = 0 

Gọi D(2t;5 + 3t)eED^ED = yjỉ3t ĩ = yfũ^t = ±l 
Với t = l=>Z)(2;8) (loại) 


Với / = —!=> z>(—2;2) 


Vì M là trung điểm DF nên M 


(l . V 



Xét tam giác ABD vuông cân tại A có BD - \l. uy I AB : - 3 V 2 

Gọi B (x; y)^>BD = Ặx+ĩf + (y- 2) 2 = 3 V 2 hay (x + 2) 2 + (7 - 2) 2 = 18 ( 1 ) 
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r r _ r 

Lây (1) - (2) theo vê ta được 5x + ^ = 10<^>j^ = 10-5x. Thê vào phương trình (1): 


(x + 2) 2 +(8-5x) 2 =18« 


X = 1 


X = 


25 0 

Ũ 


B( 1;5) 


B 


V 


13 5 13 


Thử lại ta có i?(l;5) thỏa mãn. 

Phương trình BF qua điểm B (l; 5) và điểm F (3; 3): X + y - 6 - 0 
Phương trình DC qua điểm D (-2; 2) nhận VTCP EB = (l; o): y - 2 = 0 


Tọa độ c là nghiệm của hệ 


X + V-6 = 0 

y-2 = 0 


<^> < 


X = 4 
y = 2 


c( 4; 2) 


Câu 31: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A, B và AD = 2i?c . Gọi H 
là hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường chéo BD và E là trung điểm của đoạn HD. Giả sử 

H[- 1; 3 J, phương trình đường thăng AE :4x + j; + 3 = 0vàC -~\A .Tìm tọa độ các đỉnh A, B và 

V 2 ) 

D của hình thang ABCD. 

Giải: 



Qua E dựng đường thẳng song song với AD cắt AH tại K và cắt AB tại I. 
Suy ra: +) K là trực tâm của tam giác ABE, nên BK _L AE 

+) K là trung diểm của AH nên KE // = 4 - ẢD hay KEII- BC 


Do đó: CE LAE^ CE:2x-Sy + 27 = 0 
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Mà E = AE n CE => E 


( 3 J 
--•3 
2 ; 


V 


mặt khác E là trung điểm của HD nên D (-2; 3) 


Khi đó BD :y — 3 = 0 suy ra AH : X +1 = 0 nên A (-1;l) 

Suy ra AB : x-2j+3 = 0. Do đó: B (3; 3) 

KL: v4(-l;l),5(3;3) và D{- 2;3) 

Câu 32: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD tâm I. Đỉnh B thuộc đường thẳng 
<i:5x + 3y-10 = 0. Gọi M là điểm đối xứng với D qua c. Điểm H và K lần lượt là hình chiếu 

vuông góc của D và c lên AM. Xác định tọa độ điểm B biết K (l;l) và đường thẳng HI có phương 

trình là 3x + y +1 = 0. 

Giải: 

Ta có: +) A BKD vuông tại B đường kính BD 

+) A BCD và A BAD lần lượt vuông tại c và A đường kính BD 



Do đó: 5 điểm A, B, K, c, D cùng thuộc đường tròn tâm I đường kính BD và AC (do ABCD là 
hình vuông) 

Do đó BAD = 90° => BK 1 DK( l) 

Ta có: HBD = AKD = 45° (góc nội tiếp cùng chắn cung AD) 

=^> AHDK vuông cân tại H (vì DHK = 90°). Suy ra HK = HD 
Ta lại có: A BKD vuông tại B đường kính BD =^> ỈK-ỈD 
Do đó HI là đường trung trực của DK, do đó HI _L DK ( 2 ) 
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Từ (1) và (2) ta suy ra HI / /BK 

Đường thẳng BK đi qua x(l;l) và song song với HI :3x + y + ỉ = 0 có phưong trình: 
3x + y -4 = 0 


, ^ 1 3x + y -4 = 0 

Tọa độ điêm B là nghiệm của hệ phương trình: <Ị " <=> i 

5x + 3y-10 = 0 


1 

X = — 
2 


y = 


B 


2 % 


V 


Kết luận: Vậy điểm B 


n 5Ì 
v 2 ; 2 


Câu 33: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD (AB//CD). Gọi H, I lần lượt là 
hình chiếu vuông góc của B lên các đường thẳng AC, CD và M, N lần lượt là trung điểm AD, HI. 

Viết phương trình đường thẳng AB biết M(l;-2), v(3;4) và đỉnh B nằm trên đường thẳng 


X + V -9 = 0, cos ABM = 


41 ' 


Giải: 



Xét ỈSẢBD và A HBI có: 


ABD = HCI = HBI 
ADB = ACB = HIB 

Suy ra tam giác ABD đồng dạng với tam giác HBI (g.g) 

Ta có: BM, BN lần lượt là hai đường trung tuyến của tam giác ABD, HBI. 
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Do đó: 


BM _ BA , V 
BN - BH 


Lại có: ABM = //5V => M5A = ABH ( 2 ) 

Từ (1) và (2) suy ra tam giác ABH đồng dạng với tam giác MBN. 

Do đó MNB = AHB = 90°, hay MN vuông góc NB. 

+) Đuờng thẳng BN đi qua A(3;4) và có VTPT n-MN-ị^ 1;3) nên có phuơng trình: 

V + 3y -15 = 0 


_ 9 

+) Tọa độ diêm B là nghiệm của hệ phuơng trình: 


V + 3y -15 = 0 x-6 

< <^> < 

V + V -9 = 0 [y = 3 


=> B (6;3) 


Ta có: MB = (5;5)//(l;l), gọi n AB =(a;b) là VTPT của AB, ta có: 


a + 






2 . 7: 

a +b 


= = ~^Ị= <^> 5(a + ồ) 2 = 8^a 2 + è 2 ) 
j v5 


<=> 3a 2 -10aè + 3è 2 = 0 <^> 


a = 3b 
b 

a = — 
3 


+) THI: Nếu a = 3b, chọn <2 = 3 => ồ = 1. Phuơng trình đuờng thẳng : 3x + - 21 = 0 

^ b ^ ^ 9 

+) TH2: Nêu <2 = —, chọn <2 = 1 =^> b = 3 . Phuơng trình đuờng thăng AB :x + 3y-15 = 0 (loại do 
trùng với BN). 

Ket luận: Vậy phuơng trình đuờng thẳng AB là 3x + jy-21 = 0 


Câu 34: Cho hình vuông ABCD có tọa độ B (3; 3 ). Các điểm E, F lần luợt thuộc cạnh AB, BC sao 
cho EF = AE + CF. Dựng hình chữ nhật EBFG. Đuờng thẳng AC cắt EG tại M, DE cắt FG tại N. 
Dựng MP _L AD (p E AD^j. Tìm tọa độ các đỉnh hình chữ vuông ABCD, biết 

A(-2;-l) ?J P(-3;0), phuơng trình đuờng thẳng AB\y — 3 = 0 và đuờng thẳng AC đi qua điểm 
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D c 


Trên tia đối của tia AB lấy điểm K sao cho AK = CF. 
Gọi Q là giao điểm của AC và FN. 


+) Xét A KAD và A FCD có: 


+) Xét A DEK và A DEF có: 


AK = CF 
AD = CD 
KAD = FCD = 90° 

A KAD = A FCD(c.g.c) => DK = DF 

'EK = EA + AK = EA + FC = EF 
DK = DF 
DE - chung 

+) kết họp với AE song song với NF, suy ra FNE = KED = FED = FEN 
+) Kết hợp với EK = EF, suy ra EK = EF = NF (l) 

Vì AABC vuông cân tại B và BA//FQ nên A FQC vuông cân tại F. 

Kết hợp với A KAD = A FCD , suy ra KA = FC = FQ{2) 

Từ (1) và (2), chú ý rằng AEMP là hình chữ nhật, ta suy ra: 


A DEK = A DEF(c.c.c) 


PM = AE = EK -KA = NF-FQ = NQ 

Kết họp với PM//NQ, suy ra PMQN là hình bình hà nh . 

Do đó NP//QM hay NP//AC. 

Đường thẳng NP đi qua V(-2;-l),P(-3;0) có phưong trình là: x + y+3 = 0 
Đường thẳng AC song song với NP và đi qua /(l;-l) là x + y = 0 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ 


y-3 = 0 


X + y = 0 

Kết luân: X(3;-3),C(-3;3),D(-3;-3) 


A(3;-3) => C(-3;3) => £>(-3;-3) 


Câu 35: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và Dị 2; 2) và 

^ ^ 7 , í 22 14 V, 

CD = 2AB . Gọi H là hình chiêu vuông góc của D trên đường chéo AC. Điêm M ~~ : ' là trung 

V 5 5 J 

điểm HC. Xác định tọa độ các đỉnh A, B, c biết đỉnh B nằm trên đường thẳng - 2y + 4 = 0. 


Giải: 



Gọi G là trung điểm của DH. Ta có tứ giác ABME là hình bình hành 


AE 1 DM => MD ± BM => MD.BM = 0 


Do i?ex-2y + 4 = 0=>i? 


f a + 4^ 
a ;——— 

l 2 J 


. Do đó: 


12 

f 22-5 

4 

f 8-5«^ 

5 

l 5 J 

5 

l 10 J 


= 0^ư = 4^5(4;4) 


r 13 Á 3 1 9 ^ ^ 9 

Có: AB / / CD => —— = —— = — =>/£) = 2 13. Đường thăng BD :y = x. Do I năm trên đường thăng 

ID CD 2 

BD nên l(b;b ). 

/10 10^1 , . 

Do ID = 2 BI => / -2-; -2- . Đường thăng AC đi qua 2 điêm I và M có pt: X + 2y - 10 = 0 . Đường 

u 3 J 

thẳng DH đi qua D và vuông góc vói AC có phương trình: -2x + y + 2 = 0. Điểm H là giao điểm 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


của AC và DH do đó tọa độ H là nghiệm của hệ: 


điểm CH nên C(6;2).Do DC = 2AB => A(2;4) 


—2x + y + 2 — 0 
V + 2 V -10 = 0 


H 


( 1_4 18^ 
5 ’ 5 , 


. Do M là trung 


HÌNH BÌNH HÀNH 

Bải 1: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình bình hành ABCD có góc BAD — 135°. Trực tâm tam 
giác ABD là //(-1;0). Đường thẳng đi qua D và H có phương trình: X - 3y + 1 = OTìm tọa độ các đỉnh 

. 25 \ _ 

của hình bình hành biết điểm G —; 2 là trọng tâm của tam giác ADC 

v3 ) 

(Đê Thi Thử THPT Chuyên Nguyễn Huệ 2016 Lần 2) 


Giải 

Ta có: SÀD + BHD = 180° => BHD = 45° 
Gọi n — (a; ổ) [a 1 + b 2 ^ o) là vtpt của HB 

Do HB tạo với HD góc 45° nên 
-3b\ 


cos45 = 


<=> 2 a + 3ab -2 b =0o 


V a 2 +b 2 .Vĩõ 

- Nếu a = -2 b 

Chọn a = 2, ổ = — 1 

-> Phương trình HB : 2x - y + 2 = 0 

-+B(b\2b + 2),D(3d-\\d) 

Do G là trọng tâm của A ADC nên BG = 2GD 


a = -2 
b = 2a 



B 


GB = -2GD => < b _ ] ‘ => 5(1;4),D(2;1) 

d — 1 

V 


c 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Có: AB : 3x + y — 7 = 0 ; AD : X + 2y — 4 = 0 A( 2; l) (Loại) 

- Nếu b = 2a -ỳ Phương trình HB : X + 2 y +1 = 0 

'b = 2 


B(-2b-ỉ;b),D(3d -ỉ;d)^GB = -2GD 


d = 2 


B(-5;2),D(5;2) 


Có: AB :3x + j + 13 = 0; AD : 2x — y — 8 = 0. -ỳ Aị— 1;—10) 
Thử lại: cos ABD = cosị AB;AD^ = -J= => BAD = 45° (Loại) 

Vậy không tìm được tọa độ các điểm thỏa mãn 


Bải 2: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có tâm /^2v3 -2;5j,i?c = 2 AB, 

góc BAD - 60° . Điểm đối xứng với A qua B là E[— 2;9). Tìm tọa độ các đỉnh của hình bình hành ABCD 

biết rằng A có hoành độ âm. 

(Đê thi thử THPTSỞ GD & DT Thanh Hóa 2016 Lần 1) 

Giải 

Đặt AB = m => AD = 2 m . 

Ta có: BD 2 = AB 2 + AD 2 -2AB.ADcos60° = 3 m 2 => BD = mS 

Do đó AB 2 + BD 2 = AD 2 nên tam giác ABD vuông tại B 
nghĩa là IB _L AE 



4 4 


Gọi n = (a;è) là vectơ pháp tuyến của AB (a 2 +b 2 > o) khi đó AB có phương trình 
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a(x + 2) + è(j-9) = 0 <=> ax + by + 2a-9b = 0 


Ta lại có dỰ,AB^J = IB 


2 73 a - 4 b 


7 < 2 2 + b 2 


= 2V3 <=> (2V3 a - 4 ố ) 2 = 12(ứ 2 + b 2 ) 


/7 ị/? - 4V3aj = 0<^>ồ = 0,ồ = 473a 

+ với b = 0, chọn a = 1, khi đó AB có phương trình x +2 = 0, suy ra IB có phương trình y - 5 = 0. Do 
B = AB nlB nên B[— 2;5), mà B là trung điểm của AE nên yá(-2;l) (thỏa mãn điều kiện X A < 0). 

Do I là trung điểm của AC và BD nên ta suy ra c|773 -2;9Ị,£)^473 -2;5^ 


+ Với b = 473a, chọn a = ì^b = 4 V 3 , khi đó AB có phương trình x + 47337 + 2 -36-V3 =0, suy ra 
IB có phương trình 473 Ịx- 2 V 3 + 2j-(j;-5) - 0 <=> 4^Í3x — y + 873 — 19 — 0 


Do 5 = ^45 n /5 nên B 


16^3 —14 59 

l 7 ' 7 




, mà B là trung điểm của AE nên: 




A 


^ 3273 - 14 .55 

l 7 ; T 


3 


y 


(không thõa mãn điều kiện X A < 0). 


Bải 3: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có tọa độ điểm D(5; 4). Đường 
trung trực của đoạn CD có phương trình d ì : 2x + 3j7-9 = 0 và đường phân giác trong góc BAC của tam 

giác ABC có phương trình d 2 :5x + 37 + 10 = 0. Xác định tọa độ các đỉnh còn lại của hình bình hành 


ABCD. 

(Đê thi thử THPT Thanh Hoa Binh Phước 2016 Lần 1) 


Giải 


Gọi M là trung điểm của CD. Do M thuộc dl nên 


r - 2/77 + 9 ^ 
m\ --- 

l 3 J 


Mặt khác: DM vuông góc với di nên ta có: 
DM.u dị = 0o /77 = 3 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Vậy M(3;l) => C(l;-2) 

Ta lại có A thuộc d 2 nên A(a;-5a-\0) 


Mà ABCD là hbh nên AB — DC <=> < 


x B —a = — 4 


B(a-4;-5a-16) 


ỵ B + 5ữ + 10 — —6 
Gọi C' là điểm đối xứng của c qua Ó2, ta có: C'(-4;-3) e AB 

———► / 7 - 1-4 — 5(1 — 7 

Ta có: A, B, c thẳng hàng C' A = kC' B' <^> —-=-——— <=> a = -2 


a -5 ế/ -13 


Vậy ^4(-2;0) và B (-6; -6) 


Bài 3 ĐÈ 20 : THẦY QUANG BABY Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành 

ABCD. Biết AB = ^ Ỉ5BCAãnBAD = 2 và trung điểm của cạnh AD là M(-5;-l). Tìm tọa độ đỉnh c biết 
rằng đường thẳng BD có phương trình X-y + 2 = 0, điểm B có tung độ dương. 


AB 

*) Đặt: BC = -j=- = a 
V 5 


D 



*) Có tan BAD = 2 => BAD < 90° =^> cos 2 BAD = 


Do BAD <90° =>cos BAD = — 


1 9 1 

--=> cos 2 BAD = 4 

tan 2 ÌL4D + 1 5 


*) DB 2 = AD 2 + AB 2 - 2AB.AD. cos BAD =4a ^BD = 2a 
*) Có: BD 2 + AD 2 = 5a 2 = AB 2 => MDB vuông tại B 
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r r 

ât cả vì học sinh thân yêu 


* 





V\ 


* 


) d (M;BD) = 


-5 + 1 + 2 


,_-=72 => A£D = 72 =•=■=> a = 272 

2 


MB = Vb0 2 -MD 2 = = 734 

2 


* 


) 5e5D^5(ồ-2;b) => MB = (b + 3;b + l) 

b = 2 (nhan) 


^/(è + 3) 2 +(ố + l) 2 =734 


b = -6ự) 


B{ 0;2) 


Ta sẽ tìm được c : 

*) c(c;2 - c) ; i?c (c;-c) mà i?c = ứ = 2 V 2 =^> sjc 2 + (-c) 2 = 2 V 2 


c = 2 
c = - 2 


*) Với C = 2^c(2;0) 

(khác phía với M đối với đường BD nên thỏa mãn) 

Với c = -2 =^> C(-2;4) 

(loại vì cùng phía M đối với bờ BD) 

Bài 4. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có góc ZBAĐ tù, I là 

, 1 . w A ^ ^ 3 Jll 8 ) , TT1Ằ t t . ị 

giao điêm hai đường chéo AC và BD. Gọi i?(-5;-2),F và H lân lượt là hình chiêu 

V 5 5 ) 

vuông góc của A lên cạnh CD, BC, BD. Tìm tọa độ điểm A biết rằng đường thẳng BD có 
phương trình 3x - 5y +11 = 0 


(Đe thi thử THPT Group Thầy Nguyễn Tiến Chinh Lần 1) 

IE — 3 + 5 1\ 3^ + 3 


Đáp án: Ta có / e 3x - 5y +11 = 0 =^> / (-2 + 5t; 1 + 3t ) 


IF = 


í 21 3Y<eM 


5 1 


V 


_ ;3 t ---. 
5 5 ) 


Ta có tứ giác AECF nội tiếp (do ZAEC + ZAFC = 180° suy ra) 
IF 2 =IE 2 =^3 + 5í 2 +3í + 3 2 = 5 1 


í 20 

2 

r 3) 

5 1- — 

+ 

3 1-- 

\ 5 J 


l 5) 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Gọi phương trình EIF có dạng X 2 +y 2 — 2 ax — 2 by + c = 0 


/ e EIF 
E e EIF <=> 
F e EIF 


5 + 4a-2è + c = 0 

29 + 10a + 4ồ + c = 0 <^> 

37 22 16 „ 

- a a + c = 0 


a = ỉ 

b = - 5 =^£F/:(x-l) 2 +(j + 5) 2 =45 
c = -19 


. 5 5 5 

Chứng minh tứ giác EHIF nội tiếp suy ra E;I = EIF n BD 


Nên thỏa 


(x -1) 2 +{y- 5) 2 = 45 
3x-5y + 11 = 0 




(5y-n V _ , _ _v2_ .. 

1 +ừ + 5) =45 

Y 3 ) 


<^> 


X = 


5y-ll 


8 49 

y = —- 

17 17 

y = l;x = -2 


_ w _ ( 49 8 ^ 

Do /(-2;l) nên ta nhận H 

v ' ^ 17 17 J 

Khi đó, đường thẳng AH qua H và vuông góc BD =^> ^4/7 : 5x + 3y +13 = 0 


Ta có A thỏa mãn hệ 


5x + 3 y + 13 — 0 
(x + 2) 2 +(_y-l) 2 =18 


<x> 


II 

• C\ 

1 

II 

X 

1 __ 


Ả( 5;-4) 

13 

X = ;y = - 

L 17 

52 => 

17 

i- 13 -“ì 

l 17 17 J 


g Ãl (-5;4) = -24 

Đặt g (x; _y) = 3x - 5y +11 khi đó <Ị g E (-5; -2) = 6 

gl(-5;4) = 24 


áG,(-5;4).g £ (-5;-2)<0 
Sa2 ( _ 5;4).g £ (-5;-2) > 0 


Nhận xét A, E trái phía so với đường BD nên ta nhận A (-5; 4) 

Cách chứng mỉnh tứ giác EHIF nội tiếp 
* Theo thuần túy hình học: 


114 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 







































Ta có: 


ZBAE = ZBHE tu giac AHEB noi tiep do ZAHB + ZABE = 90° 
ZFAD = ZDHF tu giac AHFD noi tỉep do ZAHD + ZAFD = 90° 
ZEAF - ZABE do cung bu voi ZBCD , AECF noi tỉep , / /CD 


Suy ra ZEHF = 180°- ZBHE + ZDHF = 180°- ZFZF + ZFZỮ 
' ZFAD + ZADF = 90° 

Mà J ZFZF + ZZFF = 90° => 2ZZFF = 180°- ZFZF + ZFZF 

ZABE = ZADF ABCD la hình bỉnh hanh 


Suy ra ZEHF = 2 ZABE = 2 ZEAF = ZEIF => ZEHF = ZEIF nên tứ giác EHIF nội tiếp. 


Bài 5: (Huỳnh Đức Khánh)Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình bình hành ABCD 

cps I là giao điểm của 2 đuờng chéo AC và BD đồng thời thỏa mãn 5Z/ = 90°. Đường thẳng 
qua B và vuông góc với BD cắt AI tại M. đường thẳng qua D và vuông góc với BD cắt AB 
tại N. giả sử đường thẳng DM có phương trình: x+y-4=0, đường thẳng NK đi qua điểm J(5;0) 


9 

và điêm p 




V 



là trung điểm của BI. Tìm tọa độ điểm c.(số liệu chỉ mang tính chất 


minh họa) 


Hình vẽ: 
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ầt cả vì học sinh thân yêu 



c 


N 


D 


Hướng dẫn làm: 

MBD = MCD = 90° => uMBCD nội tiếp 

CBD = CMD - 

_ =>CMD = ADB (1) 

ADB = CBD 

lãn = NDI = 90 0 =>aANID nội tiếp 
=> ANI = ADÌ (2) 

Từ (1) và (2) => AMD = ANK =>. nMAKN nội tiếp 

=> MKN = MÃN = 90° 

=> MD 1 NI 

Câu 6 (Thpt- Chí Linh - Hải Dương) Trong hệ toạ độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có 
BD = -^-AC . Biết rằng M(- 2;-l) , A(2;-l) lần lượt là hình chiếu của D xuống các đường 
thẳng AB, BC và đường thẳng x-ly = Q đi qua A, c. Tìm tọa độ điểm A, c. 

ĐápsỐM(-|;-|),C(|;|) hoặc 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Gọi I là giao điểm của AC và BD=> I(7y;y). Do tam giác BDM và BDN vuông tại M, N nên 
IM = IN = TẼ- o Jợ^ĩỷ+<Ỡ+W = VỠAA+ừ+ĩ? 7 = 0 => /(0; 0) 

Á* 


Khi đó BD=2IM=2>/5 => AC = T=BD = 5 V 2 ^>IA = IC = ^C = 

n/i 0 2 


5V2 

~T~ 


V - ly - 0 


Tọa độ A, c thỏa mãn hệ phương trình 


2 , 2 

X +ỵ 


25 

T 


<^> 


X = — 


y = 


hoặc 


7 


X = — 




1 Vậy tọa độ 2 điểm ^(-|;-ị),C(|;ị) hoặc 


Câu 7. (Thpt Chuyên Lê Quý Đôn - Hải Phòng - 2015)Trong hê toạ độ oxy, cho hình 
bình hành ABCD co điểm A(2; 1), điểm C(6; 7) và M(3; 2) là điểm thuộc miền trong hình 
bình hành. Viết phương trình cạnh AD biết khoảng cách từ M đến CD bằng 5 lần khoảng 
cách từ M đến AB và đỉnh D thuộc đường thẳng A:x + y- ll = 0. 


Đáp số :3x - y - 5 = 0. 
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Kéo dài AM cắt CD tại N. Gọi E, H lần lượt là hình chiếu của M lên AB, CD 
Theo giả thiết HM = 5ME 

Do ABCD là hình bình hành nên AB / / CD =^> = 5 <^> MN = 5 MA . Lại có M nằm 

MA EM 

- — > — ị x v — 3 = — 5(2 — 3) ị x. f =8 

giữa A và N, MN = 5MA <^> MN = -5MA <^> ị °^>jV(8;7) 

ị^y N 2 ^(1 2) 1 Tv — 7 

D là giao điểm của CD và A: x + j;-l 1 = 0 nên tọa độ điểm D là nghiệm hệ phương 
trình: 


l>-7 = 0 fx = 4 

|x + }>-ll = 0 \y = 7 


=>^(4;7) 


AD đi qua hai điểm A, D nên AD có vtcp là U = AD = (2; 6) => AD có vtpt ỉần = (3;— 1) 
suy ra phương trình cạnh AD có dạng 3x - y - 5 = 0. 

Kiểm tra thấy thỏa mãn điểm M thuộc miền trong hình bình hành ABCD. Vậy 
phương trình cạnh AD là 3x - y - 5 = 0. 


Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD. Điểm M(-3;0) là tmng 

, 9 , Ấ ^ ^ ^ Â (4 .3 

điêm của cạnh AB, đi êm H (0; -1) là hình chiêu vuông góc của B trên AD và điêm G —; 3 

V 3 ) 


là trọng tâm tam giác BCD. Tìm tọa độ các điểm B và D. 


Giải: 


E B F c 



Gọi E, F lần lượt là giao điểm của HM và HG với BC. Suy ra HM = ME và HG = 2 GF 
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Do đó E(-6; 1) và F( 2; 5) 


Ọ _ _ 

Đường thăng BC đi qua E và nhận EF làm vecto chỉ phương, nên BC : X - 2y + 8 = 0. 


Đường thẳng BH đi qua H và nhận EF làm vecto chỉ phương, nên BH : 2x + +1 = 0. Tọa 

Ẳ I t fx-2y + 8 = 0 

độ điêm B thỏa mãn hệ phương trình < . Suy ra B (-2; 3) 

[2x + y + l = 0 

Do M là trung điểm của AB nên A(- 4;-3) 

Gọi I là giao điểm của AC và BD, suy ra GA = AGI. Do đó / 0;^- 

\ 2 ) 

Do I là trung điểm của đoạn BD nên D (2; o) 


Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có N là trung điểm cạnh CD 
và đường thẳng BN có phương trình là 13x-10j; + 13 = 0; điểm M (-1;2) thuộc đoạn thẳng 

AC sao cho AC = 4 AM . Gọi H là điểm đối xứng với N qua c. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c, 
D biết rằng 3 AC = 2 AB và điểm H thuộc đường thẳng A: 2x-3y = 0 


Giải: 

d(M,BN) = 


13(—1) —10.2 + 13 


20 


7269 


Vl3 2 +10 2 
He A<=> H (3ứ;2ứ) 

Gọi I là tâm ABCD, G là giao điểm của AC và 
BN. Ta thấy G là trọng tâm A BCD . 



Suy 


ra 


CG = ịci = ịAC 
3 3 


mà 


AM = -AC^MG = ị-AC^>CG = ịMG 
4 12 5 


4 .16 

d(C,BN) = ^d(M,BN) = -^= 
5 V 269 


d(H,BN) = 2d(C,BN) = 


32 


7269 
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|l3.3a-10.2ứ + 13 32 ^ 1 w -45 

<^> 1 - -Ị= -= r — <=> a = 1 hoặc a = —— 

V269 v269 19 

Vì H và M nằm khác phía đối với đường thẳng BN nên //(3; 2) 

Ta thấy CM = 1 — = * = —-— = —— = CN = CH => AMHN vuông tại M. 

4 4 4 ^ 


MH có pt j>-2 = 0=>ACV:je + 1 = 0=> JV(-l;0)=>C(l;l),£>(-3;-l) 

B 


Do CM = 3MA => A 


í 5'7)_ 


V 


3 ’ 3 


y 


V 


3 ’ 3 


V 


f7_13^Ị 
3 ; 1 


V 


y 


Vậy Ẩ 


{-5 7) {7 13 

, D 

3 3 


V 




V 




Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có góc ABC nhọn, đỉnh 
^4(-2;-l). Gọi H, K, E lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng BC, 

BD, CD. Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác HKE là (C):x 2 +y 2 +x + 4y + 3 = 0. 

Tìm tọa độ các đỉnh B, c, D biết H có hoành độ âm, c có hoành độ dương và nằm trên đường 
thẳng x — y — 3 = 0. 



Ta có: AHC = AEC = 90° nên bốn điểm A, H, c, E 
cùng thuộc đường tròn đường kính AC. 

Gọi I là giao điểm của AC và BD. 

Ta có: ĨSẼ = 2HÀẼ = 2(1 80° -BCD} 


Các tứ giác AKED, AKHB nội tiếp nên EKD = EAD và BKH = BAH 

Do đó ĨĨKÈ = \m ữ -ẾKD-BMĨ = \m ữ -ẾÃD-BÃH = 2ĨĨIÈ = 2(\m ữ -BCb\ = 2HĨÈ 


_____ - r _ _ r ____ 

Vì vậy tứ giác HKIE nội tiêp. Do đó I thuộc đường tròn (C) ngoại tiêp tam giác HKE. 
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+ Gọi C(c;c-3) e d,(c > o) =^> / 


r c — 2 c — 4^ 


, di I thuộc (C) nên có phương trình: 


V 2 2 J 

c 2 -c-2 = 0o c = 2vc = - \ (loại c = —ỉ). Suy ra c(2;-l) và /(0;-l) 

+) Điểm E, H nằm trên đường tròn đường kính AC và đường tròn (C) nên tọa độ thỏa mãn hệ 



2 , 2 

X +7 

+ X + 4y + 3 — 0 

X = 

0 ;y = - 

-3 


phương trình: < 

,2 


8 

1 

1 

X 

ts 

+ 1) =4 

X = 

v y: 


ĩ 







r 8 

+) Vì H 

có 

hoành độ âm 

nên 

H 







V 5 

+ 

1 

X 

Ôq 

0,BC :x-3y-5 = 0 






5 ) 


Tọa độ B thỏa mãn < 


x—y+\ = 0 
x-3y-5=0 


5(-4;-3)=>A4=(2;2),5C=(^2)=>A15C=16>0(í//w) 


Vì AB = DC^D( 4;1). Vậy 5(-4;-3),C(2;-l),D(4;l) 


Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có ^4(l;2),c(4;6) . Gọi 

M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên BC, CD. Viết phương trình đường thẳng 
MN, biết rằng trực tâm H của tam giác AMN có hoành độ dương nằm trên đường thẳng 
X + y +1 — 0 và = 3. 


Giải: 



Ta có HM // NC vì cùng vuông góc với AN. 

Và NH // MC (cùng vuông góc AM). 

Do đó HMCN là hình bình hành. 

Suy ra HN // MC, HN = MC (1) 

Gọi F là hình chiếu vuông góc của c lên AD. 

Ta có AMCF là hình chữ nhật, do đó AF = CM (2). 

Từ (1), (2) suy ra AFNH là hình bình hành. 

Do đó FN / /AH FN _L MN 

Tam giác vuông FNM có FN 2 = FM 2 — MN 2 = AC —MN 2 = 16^ AH = FN = 4 


D 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


2 / 2 

Gọi với a > 0 ta có: (< 2 -l) +(tf + 3) = 16<^> 


a = ỉ 

a = -3(/) 

Khi đó K là tâm hình bình hành MNHC, thì K là trung điểm của HC. 


H{ l;-2) 


Do đó 


X K 


X H + x c 1 + 4 5 


= 


2 2 2 => a : Í -|;2 

_ T// + Tc _ ~ 2 + 6 _ 2 V 2 / 
2 2 


Í5 X 


Phương trì nh đường thẳng MN qua K +2 có VTPT . /// = (0;-8)//(0;l) có phương 

Y 2 ) 


trình y — 2 = 0 

Câu 12: Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho hình hành ABCD. Gọi M (3; -l) là điểm nằm trên 
đoạn AC sao cho AC = 4AM, gọi .Y (1:2) là điểm trên đoạn AB sao cho AB = 3BN, gọi 

p(2;0) là điểm trên đoạn BD sao cho BD = 4DP. Tìm tọa độ các đỉ nh của hì nh bình hà nh 
ABCD. 

Giải: 

Gọi I là giao điểm của PM và AB, J là giao điểm của MN và AD, T là điểm nằm trên cạnh 
AC sao cho AC = 3TC. 


^ , MI 1 MP 

Ta có: + 2 - = -;-+ 
BC 4 AD 


= ị -> PM = 2 MI => / 
2 


f Ị_ 

u 


3 a 

2y 


Đường thẳng qua I và N là (AB):lx + 5y-\l = 0 


ị(- AC 

NT NM MT AT-AM 3 4 5 

JA~ MJ ~ AM ~ AM - l ẨC ~3 


A I N 



4 


,, IN 

MT 

NT 

5 — 

5- 

( 

184 

—* 3—* 

( 

244 

Do đó: —— 



= - IN = 

-~IA=>A 

5; 


. Vây AB - —AN => B 

-4 


IA 

MA 

JA 

3 

3 


5 J 

2 

K 

5 ) 


B 
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— „ 34^1 

Mật khác: AC = 4AM^C -3;^ 

l 5 ) 


f,_y 

6 ’ 5 


Vì ABCD là hình bình hành nên 


BẢ = CD=>D 


Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có AC = 2 AB . Phương 
trình đường chéo (5£)) : x-4 = 0. Gọi E là điểm thuộc đoạn AC thỏa mãn AC = 4AE , gọi 

, __ _ _. .X . 5 _ 

M là trung điếm cạnh BC. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c, D biết E 7 , S BEDC = 36, điếm 

v2 ) 

M nằm trên đường thẳng 2x + y-ỉ$ = 0 đồng thời điểm B có tung độ nhỏ hơn 2. 


Giải: 


Ta chứng minh: EM _L5D. Thật vậy, vì 


do đó ta có A ABE ~ A 4CB. 


AB _AE _ 1 


AC AB 4Ĩ 


Vậy: BC = 2BE , mà BC = 2BM do đó A EBM cân tại B. 

1 1 _ 1 

Mặt khác, IE = —IA = — AB , IM = — yí5 (đường trung bình 


A ABC). Vậy IB là đường trung trực của EM. Do vậy 
EM _L BD. Phương trình đường thẳng EM qua E và vuông 
góc BD là (£71 /): y = 7. 



D 


Í2x + y-18 = 0 (\\ \ 

Vậy tọa độ của M là nghiệm của hệ: \ , . _ =^> M -2\1 

\{EM):y = l u J 


Như vậy, ta có ME = 3. Mặt khác, 

sBEDC - BEC - ^^AtìEM dị B ị EM ^ME — 1 8 => d^ B ị EM ^ — 6 

Gọi tọa độ tham số điểm B (4; b ), ta có d( B ( EM ỳ = ^ ^ = 6=>ố = 13vố = l.VìBcó tung độ 
bé hơn 2 do đó ta chọn 5(4; l). Vì M là trung điểm của BC cho nên ta tìm được c (7; 13). 


123 


Học toán k 



khác biệt 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 































ầt cả vì học sinh thân yêu 




Do: AC = 4 AE =^> ^4(l; 5 ). Lại có ABCD là hình bình hành, do vậy: BA = CD =^> D(4;17) 

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có đỉnh Z>(-7;0). Một điểm p 
nằm trong hình bình hành sao cho ZPAB = ZPCB . Phương trình d x \x + y-2 = 0,d 2 :2x — y — ỉ = 0 
lần lượt chứa các đoạn thẳng PB, PC. Tìm tọa độ đỉnh A, biết rằng đỉnh A thuộc đường thẳng y = 3x 
và A có hoành độ nguyên. 

(Trích đề thi thử lần 1, Website Tilado.edu. vn, năm 2015) 

Hướng dẫn giải: 



* Dựng hình bình hành ABEP. Ta thấy tứ giác PECD cũng là hình bình hành (do 


AB / / = CD / / = PE ) 


* Và 


ZPAB = ZPEB 
ZPAB = ZPCB 


=^> ZPEB = ZPCB suy ra tứ giác PBEC nội tiếp 


Suy ra ZPCE + ZPBE = m° 

ZPCE = ZD,PC (50 /e trong^ 
ZPBE = ZAPBị so le trong ) 


Mà 


ZDPC + ZAPB = 180 ( 


* Suy ra ZAPD + ZZBPC — 180° (do tổng 4 góc tại đỉnh p bằng 360 độ) 

* Do p là giao điểm PB và PC suy ra ^(l;l) suy ra PD: x-8j + 7 = 0 
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r ? _ f 

Gọi hệ sô góc của các đường thăng đi qua PA là k. Ta thây 


, , , = I 

/c, k pd 

kpu ^5 ^ 


Suy ra 


k — 


8 


1 + 


k 

8 


- 1-2 


1-2 


<^> 


k = 5 
*=- 23 


11 


* Với k = 5,PA:y = 5x-4 suy ra ^4: <! ^ <» ẮÍ2;6) 

] 3x-y = 0 v 7 


* Với k = 


-23 

TT 


/14:23x + lly-34 = 0<^>^4 


/"782 B -253 V V 
ĨĨ3 ; 113 / 7 


V 


Fạj toa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là A{l\ 6) 

Câu 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có điểm A(2'A) , điểm c(6;7), 
M (3; 2) là điểm thuộc miền trong hình bình hành. Viết phưong trình cạnh AD biết khoảng cách từ M 
đến CD bằng 5 lần khoảng cách từ M đến AB và đỉnh D thuộc đường thẳng A: X + ym 11 = 0. 


(Trích đề thi thử lần 2 , THPT Lê Quỷ Đôn !, Hải Phòng, năm 2015) 


Hướng dẫn giải: 


Á E 



* Kéo dài AM cắt CD tại N, gọi E, H lần lượt là hình chiếu của M lên AB, CD. 
Theo giả thiết HM = 5 ME 
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. .. MN HM 

* Do ABCD là hình bình hành nên AB / /CD => = 5 o MN = 5MA 

MA EM 


* Lại có M nằm giữa A và N và MN = 5 MA <^> MA = -5 MA A(8;7) 

* Đường thẳng CD đi qua hai điểm c(6;7) và A(8;7) nên CD:y-1 = 0 

Đỉnh D là giao điểm của CD và A:x + j/-ll = 0 nên tọa độ D là nghiệm của hệ: 


>-7 = 0 
x + y — ỉỉ = 0 


=>£>( 4;7) 


AD đi qua A, D nên AD: 3x - y - 5 = 0 (kiểm tra thấy điểm M thuộc miền trong hình bình hành). 
Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là AD : 3V - V -5 = 0 


Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD biết phương trình AC là 
X -y +1 = 0, điểm G (l; 4) là trọng tâm tam giác ABC, điểm K (0; -3) thuộc đường cao kẻ từ D của 

tam giác ACD. Tìm tọa độ các đỉnh của hình bình hành biết diện tích tứ giác AGCD bằng 32 và điểm 
A có tung độ dương. 

(Trích đề thi thử lần 3, THPT Quảng Xương 2, Thanh Hóa, năm 2015) 

Hướng dẫn giải: 



* Ta có DK vuông góc AC:x-y+ 1 = 0 suy ra dạng của phương trình DK là: 

DK :x + y + m = 0. DK qua K (0; -3) suy ra m = 3. Do đó DK : X + _y + 3 - 0 

Ta có: DI = 3 GI => d ( D;AC ) = 3(ơ; AC) với D thuộc DK có tọa độ Dịd;-3-d ) 


|j + 3 +J + l| „ l-4 + ll , , 

Do đó: 1 —=- —1 = 3 ' <=> |2J + 4| = 6 

V2 V 2 


<^> 


d = l 
d = - 5 
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* 


Suy ra: Z)(l;-4) hay D(-5\2) 

Ta có: S AGCD =S ẢCD +S GAC =ịd(D-AC).AC + ịd(G-AC).AC = 32 

Suy ra: 4í/(ơ; AC).AC = 64^ẮC= * 6 = = 8^2 => Z4 = 4 V 2 (*) 

d(G\AC) V 2 


* 


Với Z)(l;-4) ta có: DI = -^DG = -^-(0;8) =^> /(l;2) (với I là giao điểm 2 đường chéo AC và BC) 
Lại có I là trung điểm BD suy ra B (l; 8). Ta có A thuộc AC suy ra A(a;a + 1) 


Ta có: (*)<^(a-l) 2 +(a-l) 2 =32<^(a-l) 2 =16<^ 


a = 5 ( tm ) 
a — -3 ( kim ) 


. Do A có tung độ dương 


Suy ra ,4(5; 6) suy ra C(-3;-2) 


* 


Với Z)(-5;2) ta có: DI = -^DG = -^-(6;2) =^> / 


l~2 ; 2 y 


(loại vì không thuộc AC) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là ^(5;6),5(l;8),C(-3;-2),D(l;-4) 


HÌNH THOI 

Bải 1 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có đường chéo AC nằm trên đường thẳng 
d : x + y — ỉ = 0 . Điềm £’( 9; 4) nằm trên đường thẳng chứa cạnh AB, điểm i 7 (-2;-5) nằm trên 

đường thẳng chứa cạnh AD , AC = 2V2 . Xác định tọa độ các đỉnh của hình thoi ABCD biết điểm c có 
hoành độ âm. 

(Đề thi thử THPT Đoàn Thị Điểm Khánh Hòa 2016) 


Giải 


127 


Học toán k 



sự khác biệt 

• • 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 





















Gọi E' là điểm đối xứng với E qua AC 
do AC là phân giâc của góc BAD nên E' thuộc AD 

EE' vuông góc với AC và qua điểm E( 9; 4 ) 

nên có phương trình X- y-5 -0 



ĩì 


Gọi I là giao điểm của AC và EE 1 , tọa độ I là nghiệm hệ: 


x-y-5 = 0 
x + y -1 = 0 


X = 3 


<=> < 



=> J(3;2) 


Vì I là trung điểm của EE' nên i? f (—3;—8) 

Đường thẳng AD qua £7 T (—3; —8) và F(—2;— 5 ) cóVTPTIà £’ f F(l;3) nên phương trình là: 

3(x + 3)-(j + 8) = 0<^>3x-j + 1 = 0 
Điểm Ả = AC r\AT> => . Giả sử C(c;l — c) 

Theo bài ra ^4C = 2 V 2 <^> c 2 = 4 <=> c = 2; c = -2 
Do hoành độ điểm c âm nên c(—2;3) 

Gọi J là trung điểm AC suy ra j(-l;2), đường thẳng BD qua J và vuông góc với AC có phương 
trình x-j; + 3 = 0.Do £) = ^4Dni?D => £)(l;4) => 3;0) 

Vậy ^(0;1),5(-3;0),C(-2;3),Z>(1;4) 

Bải 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD ngoại tiếp đường tròn 

(c): (x-l) + (j + 1 ) = 20 . Biết rằng AC=2BD và điểm B thuộc đường thẳng d: 2x-y- 5 = 0. Viết phương 

trình cạnh AB của hình thoi ABCD biết điểm B có hoành độ dương. 

(Đê thi thử THPT Đồng Xoài Binh Phước 2016) 


Giải 
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ất cả vì học sinh thân yêu 


4 


V 

*\K 

JẼ p 


Gọi I là tâm đường tròn (C) 

-> l(l;-l) và I là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD 
Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên đường thẳng AB 
Ta có: ẢC = 2BD => IA = 2/5 



]t 


_ s _,_1 . 1 

Xét tam giác IAB vuông tại I, ta có: —- + 


1 


IA 2 IB 2 IH 2 
Ta lại có điểm B <=d => B{b\2b-5) 


= — ^>IB = 5 


4IB 20 


IB = 5 o ^l(b-l) 2 +(2b-4) 2 = 5 o 


b = 4 

2 . Chọn b = 4 (vì b > 0) =^> 5(4;3) 
b = 

5 


a 


Gọi n = (a;/) là VTPT của đường thẳng AB, pt đường thẳng AB có dạng: 
(x-4) + ỗ(j-3) = 0 

Đường thẳng AB tiếp xúc với đường tròn (C) nên ta có: 

- 3 a - 4b 


d(ỉ,AB) = j2Õ <=> 


Tã 2 +ồ 2 


= V 20 1 la 2 - 24aồ + 4Ồ 2 = 0 <=> 


r/ = 
a - 2b 


11 


* Với a = 2/,chọn b - \,a - 2^> pt đường thẳng AB là: 2x + ^-ll = 0 

2 ^ _ 

* với a = —ồ, chọn ố = ll,ứ = 2=>pt đường thăng AB là: 2x + l lj - 41 = 0 

u ô _ ._ , _ , . % __„ / 4^ 

Bải 3 Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thoi ABCD có tâm /(3;3j và AC = 25D. Điểm M 2; — 

V 3j 


thuộc 


f 13^1 

đường thẳng AB, điểm N 3; -7- thuộc đường thẳng CD. Viết phương trình đường chéo BD biết đỉnh B 

l 3 ) 

có hoành độ nhỏ hơn 3. (Đê thi thử TTGD - TX Cam Lâm 2016 Lân 2) 


Giải 
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r r 

ât cả vì học sinh thân yêu 


< 



\ 


... ... , . 5 \ 

Tọa độ điểm N' đối xứng với điểm N qua I là: N' 3\-~ 

V 

Đường thẳng AB đi qua M, N' có phương trình: x-3y + 2 = 0 


Suy ra IH — d (/, AB ) = 


3-9 + 2 


yỊĨÕ y/ĩõ 

Với H là chân đường vuông góc từ I xuống AB. 

Do AC = 2 BD nên IA - 2 IB . Đặt IB = X > 0, ta có phương trình 

115 2 ~ rr 

— - + — —— = — X = 2 o X = V2 
X 2 4x 2 8 

Đặt B (x; . Do IB — \Í2 và nên tọa độ B là nghiệm của hệ 

14 


(x-3) 2 +(_y-3) 2 =2 
x-3;v + 2 = 0 


<=> < 


5y 2 — 18_v + 16 = 0 
X = 3 V - 2 


<=> < 


X = 


y = 


8 


Vi 


X = 4 > 3 
y = 2 


Do B có hoành độ nhỏ hơn 3 nên ta chọn B 


(14.8^ 


Đ 



u '5) 

Vậy phương trình đường chéo BD là 7x — y -18 = 0 

Bải 4 Trong hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD cạnh AC có phương trình là X + 7 y - 31 = 0, hai đỉnh B, D 
lần lượt thuộc các đường thẳng d x \x + y- < ồ = ũ,d 2 : x-2jy + 3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi 
biết rằng diện tích hình thoi bằng 75 và đỉnh A có hoành độ âm .(Đề thi thử THPT Lê Hông Phong 2016) 


Giải 


B ed { ^> B(b;8-b),D ed 2 ^> (2d-3 ;d) 


Khi đó BD = (—ồ + 2d — 3\b + d -8) và trung điểm của BD là 


/ 


(ố + 2í/-3 B -ố + ế/ + 8 > Ị 


V 




2 2 

Theo tính chất hình thoi ta có: 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


BVLAC 
I G AC 


<=> 


u ac .BD = 0 


-8ỗ + 13(i-13 = 0 


b = 0 


I<eAC 


^ ^ -6b + 9d-9 = 0 ^lí/ = l 


Suy ra 5(0;8);Z)(-l;l) . Khi đó / 


r( 1 9^1 

i rin T - — ■ — 


V 


2 ’ 2 




5,^ =]-AC.BD ^AC= 2S f™ 
2 BD 


;AeAC=> A(-7a + 31;a) 

15 


ABCD 


- 15 V 2 => = 




í 


-la 


63 V f 9Ỹ 225 f 9^ 


V 


2 ) 


+ 


a - 


V 




2 ) 2 
C(10;3) 


a — 


V 


2) 


9 

= — <^> 

4 


a = 3 
a = 6 


^4(10; 3) (fem) 
/4 (- 11 ; 6 ) 


Bải 5 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có BD = 2AC. Đường thẳng BD có phương 
trình x — y = 0. Gọi M là trung điểm của CD và H(2;-l) là hình chiếu vuông góc của A trên BM. Viết 
phương trình đường thẳng AH .(Đề thi thử THPTiSCHOOL Nha Trang Khánh Hòa 2016 Đề 1) 


Giải 



Đường thẳng BD có vectơ pháp tuyến n ] = gọi vectơ pháp tuyến của AH là 


n 2 = (a;è) (a 2 + ồ 2 ^ 0 ) 
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Ta có: 


cos ( BD, AH] = cos ( / 7 ,; Ỉ1 1 ì = j— <=> —7=^=L— 
1 ’ 1 ' >/37 TAIữM 


737 


<=> 35a 2 - 74aè + 35Ồ 2 = 0 <=> 


a 

~b 

a 

~b 


7 

5 

5 

7 


a 7 


Với ^9 n ^ = (7; 5) , ta có phương trình AH là 7(x-2) + 5(y + l) = 0 <I> 7x + 5y-9 = 0 


a 5 - 

Với — — \ Chọn /7 = (5;7), ta có phương trình AH là 5(x —2) + 7( y+ l) = 0 <=> 5x + 7y-3 — Ovậy 
b 7 

^4// : 7 x+ 5 y- 9 = 0 hoặc 5 x+ 7 y- 3 = 0 


Bài 6:Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thoi ABCD có phương trình cạnh CD: 2x+y+3=0. I là 
giao điểm của AC và BD. Gọi M là điển trên đoạn AI (M khác A và I), đường tròn đường 
kính AM cặt cạnh AB tại N, cắt đường thẳng BM tại F. Đường tròn đường kính AM có 
phương trình 

(C): X 2 -hy 2 - 4x- 5y + 4 = 0 . Xác định tọa độ các đỉnh hình thoi, biết tâm đường tròn nôi 
tiếp tam giác EIN thuộc trục hoành.(số liệu chỉ mang tính chất minh họa) 


Hình vẽ: 


B 



c 


Có tứ giác BANI nội tiếp (/ = E = 90°) MEI = BAI 
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Mặt khác có ABI - NEM ( chắn cung NM) 

=> ZNEM = ZMEI (*) 

gọi //=/£V(Ỡ), ta có 2AĨẼ = (AÈ-HM\2ABE = AÈ-NM 

ta có ABE = v4/i? ( chắn cung AE ) —» 7VM = MH ,hay HAM = M4A ; 

ta lại có DAM = Av4M hay H thuộc AD, -> IM là trung trực của NH, 

-> IM là phân giác Mí (**) 

Từ (*) và (**) suy ra M là tâm đuờng tròn nội tiếp A NEI 

Câu 7. (Sở GD - Bắc Ninh - Lần 2 - 2015)Trong mặt phẳng Oxy , cho hình thoi ABCD có 
đuờng chéo AC nằm trên đuờng thẳng d :x + y -1 = 0. Điểm E (9; 4) nằm trên đuờng thẳng 

chứa cạnh AB , điểm i 7 (-2; -5) nằm trên đuờng thẳng chứa cạnh AD, AC- 2 V 2 . Xác định 
tọa độ các đỉnh hình thoi ABCD biết điểm c có hoành độ âm. 

Đáp số : A( 0; 1), B(- 3; 0), C(-2; 3), D( 1; 4). 

+) Gọi E ’ là điểm đối xứng với E qua AC 
^>E’ thuộc AD. 

Vì EE ’ vuông góc với AC và qua điểm E (9; 4 ) 

^>phuơng trình EE V X - y - 5 = 0 . 

Gọi / = 4Cn EE \ tọa độ/ 

. íx-y-5 = 0 íx = 3 

là nghiệm hệị ] ^=>/(3;- 2 ) 

v [x + y-l = 0 [y = -2 ; 

Vì / là trung điểm của EE ’ =^> E ? (-3; -8) 

X£) qua E ? (-3; -8) và F{- 2; -5) =^> phuơng trình XT); 3x - y +1 = 0 

A = ACn AD => A(0;l). GiảsửC(c;l-c). vì 

AC = l4ĩ oc 2 =4oc = 2;c = -2 C(- 2; 3) 

Gọi J là trung điểm AC=> J{- 1; 2) => phương trình BD: X - V + 3 = 0. 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


D = ADnBD => D( 1; 4) => 5(-3; 0) Vậy A( 0; 1), B(-3; 0), C(-2 ; 3), £>(1; 4). 


Bải 8 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có BD = 2AC. Đường thẳng BD có phương 
trình JC - y - 0. Gọi M là trung điểm của CD và H(2;-l) là hình chiếu vuông góc của A trên BM. Viết 
phương trình đường thẳng AH. 

(Đê thi thử THPT iSCHOOL Nha Trang Khánh Hòa 2016 Đề 1) 


Giải 


Gọi I là tâm của hình thoi ABCD và G = BM n AC 
-> G là trọng tâm của tam giác BCD. 



=> cos (i?A AH) = sin BIH = 


1 

V37 


Đường thẳng BD có vectơ pháp tuyến n x = gọi vectơ pháp tuyến của AH là n 2 =(a;b) 


(V +b 2 * o) 
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Ta có: 

a 7 
~b = 5 
a _ 5 
~b = 7 

Với ' Chọn 77 = (7; 5), ta có phương trình AH là 

b 5 

7(x-2) + 5(y+ l) = 0 7x + 5y-9 = 0 

Với Chọn 77 = (5;7), ta có phương trình AH là 


cos [bD,Ah\= cos(/ 7,;/7^ ì = j— <^> J = j— <^>35fl 2 - lAab + 35A 2 = 0 
1 ' v ; V37 Va 2 +è 2 .V2 V37 


5 (x - 2) + 7 (y +1) = 0 5x + 7 y - 3 = 0 

Vậy AH : 7 x+ 5 y- 9 = 0 hoặc 5 x+ 7 y- 3 = 0 

Bài 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có diện tích bằng 40, đường thẳng AD 

•Ấ r r • 4 - > > / \ / \2 / \2 9 19 18^ 5 , 9 

tiêp xúc với đường tròn (A): (A - 4 ) +(y-l) = 2, diêm J năm trên đường thăng AB, 

V 5 5 y 

đường thẳng AC có phương trình X - 3y +1 = 0. Tìm tọa độ các điểm A, D biết D có hoành độ 
nhỏ hơn 5. 


Giải: 


B 
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Gọi I là điểm đối xứng với J qua đt AC thì / e AD. Giả sử lịa;b ) thì trung điểm của IJ là 


H 


( _ .19 , , 18^ 

Cl H— b H— 

5 . 5 


__ r 

. I, J dôi xứng nhau nhau qua AC <^> 


H E AC 
JEu ẨC = 0 


<^> a = 5,è = 0. 


V y 

Vậy /(5;0). 

Ta có: /(5;0)<=(s) nên đt AD chính là tiếp tuyến của (S) tại I. Pt AD: x-y-5 = 0 =^> ^4(8;3) 
Gọi E là tâm của hình thoi và (p = ZEAD => ọ là góc giữa AC và AD 
2 


cos cp = 


4Ĩ 


cot ạ> = 2=> S ABCD - 40<^> DE.EA = 20 <^> DE.DE cot (Ọ- 20 <^> DE =10 


Giả sử £>(x 0 ;x 0 -5); DE 2 = 10 «. d 2 (D,ẢC) = 10 




«• 


x 0 -3(x 0 -5) +1 




Vĩõ 


= 10 


V J 

<=> (l6-2x 0 ) 2 = 100 « x 0 = 3 < 5; x 0 = 13 > 5 (loại). Vậy D{ 3;-2) 


ĐƯỜNG PHÂN GIÁC 


Câu hỏi đặt ra là khi nào các em nghĩ đến đường phân giac, tính chất phân giác thường khó nhìn và 
ít giả thiết, trên đây thầy tổng hợp một số bài với ý đồ ra thường xuyên gặp , để giúp các em có 
được sự chủ động hơn trong guá trình giải các bời toán lien guan đến tính chất này . 


Tính chất: 

Nếu Ay là phân giác của xAz thì nếu B' đối xứng với B qua Ay thì B' thuộc Az . Bài toán đôi khi cho A, 
cho B, Ay, học yêu cầu viết phương trình Az . Hoặc ngược lại... 

Dang 1 : cho Ay, cho A, cho B , Yêu cầu viết Az 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Cách làm : Viết phương trình (d) qua B vuông góc Ay , tìm giao điểm của (d) với Ay, lấy B' đối xững B 
qua D . Từ đó viết được phương trình Az qua (A,B') 



Dang 2 : Bài toán cho Ax, Ay, họ yêu cầu tìm Az 
Cách làm : 


cos xAy = cos yAz 

Dùng công thức cos 2 véc tơ : 


cos (w 1? /? 2 ) = 


A.A '+ B.B ' 


V ^ 2 +5 2 . V ^' 2 + 5' 2 



Dang 3 : Bài toán cho Ax , cho điểm D nào đó thuộc Ay (không cho phương trình Ay) , cho vtpt Az , 
khi đó ta cũng tìm được phương trình Az 

Cho Ax : Ax + By + c = 0, M(x 0 ,y 0 ), Az // hoặc vuông góc với một đường cho trước nên có vtpt (A',B') 
_\Ax o +By o + C\ _\A'x o +B'y o +C' 

MIAX= TĨ7T. MÍAz= ’ 

Ax n + By n + c\ I A'x n +B'y n +C' 

J J ^ o Sọ I I o _ ±_o _ 

a MIAy U MIAz r~z -~r Ị—~Z -“7 

Aa 2 +b 2 ^A ữ +B' 2 . 

DANG 1: BÀI TOÁN PHÁT HIÉN TỈNH CHAT PHAN GIAC 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Sau mỗi bời toán các em nên tự đặt câu hỏi: Dấu hiệu nào cho ta biết ý đồ "Phân giác", số liệu cho có ý nghĩa 
gì, đối chiếu xem nó thuộc dạng mấy trong các trường hợp thầy liệt kê, nếu thiếu em tự bổ xung vào nhé, 
CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG 


Bải 1 . Cho tam giác ABC, đường thẳng d song song BC cắt AB, AC tại M,N sao cho AM = CN. 
Kẻ MD song song NC, điểm D thuộc BC. 

Cho M(-4;0), C(5;2), D(0;-1). Tìm tọa độ A và B. 


A 



+) Có MN // BC và MD // AC -> MNCD là hình bình hành 

—» MD = NC = AM 

Do đó tam giác AMD cân tại M^MAD -MDA 

+) Vì MD // AC nên MDA = DAC 

—> MAD - DAC —> AD là phân giác góc BAC 
+) Phương trình đường thẳng MD có dạng X + 4y + 4 = 0 

Phương trình đường thẳng AC đi qua c và song song với MD là: X + 4y- 13 = 0 
Vì A nằm trên AC ^A( - 4t + 13; t) 

Ta có AM = MD <=> (-4T + 13 + 4) 2 +t 2 =17 

Ỉ7t 2 -136^ + 272 = 0<=> t = 4—>A(-3;4) 

+) Phương trình đường thẳng AB đi qua hai điểm A và M là: 4x - y + 16 = 0 
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Phương trình đường thẳng BC đi qua hai điểm c và D là: 3x - 5y - 5 = 0 


Bài 2. Cho tam giác ABC, A(l;4), tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC 

cắt BC tại D, đường phân giác ADB có phương trình x-y + 2 = 0và điểm M(-4;l) thuộc AC. 
Viết phương trình AB. 

Vì B là giao điểm của AB và BD nên B(-5;-4) 

*) VậyA(-3;4) B(-5;-4) 


Đáp án 

*) Cách 1: 



+) Gọi AI là phân giác trong của BAC, E là chân đường phân giác của ADB. 
Ta có: AID = ABC + BAI 
ĨAD = CAD + CAI 

Mà BAI = CAI,ABC = CAD^AĨb = ĨAb^ADAI cân tại D^DEIAI 
Phương trình đường thẳng AI là: x + jy-5 = 0 
+) Gọi M ? là điểm đối xứng của M qua AI 

=^> Phương trình đường thẳng MM ' \x-y + 5 = 0 

Gọi AInMM' = K^K(0;5)^M'(4;9) 
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ầt cả vì học sinh thân yêu 


VTCP của đường thẳng AB là AM' = ( 3;5)=> VTPT của đường thẳng AB là n 4B =( 5;-3) 

=^> Phương trình đường thẳng AB là: 5(x-l)-3(j-4) = 0 <=> 5x-3j+ 7 = 0. 

Vậy phương trình đường thẳng AB là: 5x-3j; + 7 = 0. 

*) Cách 2: 



+) Phương trình đường thẳng AC : 3x-5j^ + 17 = 0. 
Gọi d nAC = E; AB n DE = N. 


Tọa độ điểm E là nghiệm của hệ phương trình 


X- y + 2 = 0 

3x-5jy + 17 = 0 


<=> < 


X — - 


y = 


7 

2 

n 

Y 


=>£ 


U ; tJ 


Lại có < 


AED^EDC + ECD 


Mà DAB = ACD và ADE = ( Do các tính chất tiếp tuyến và phân giác) 

=ĩ >aANE cân tại A. 


+) Giả sử N(n\n + 2), từ AN = AE =^> 7V 


í 1 . 3 Ì 


l 2’2J 

Vậy phương trình đường thẳng ^45 : 5x - 3y + 7 = 0. 
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Bải 3. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm I. Kẻ hình thoi ICDB có BC = V 3 ID. Đường 
thẳng BC có phương trình: 3x + y + 3 = 0. A(2;-l), điểm E(-2;3) thuộc DA. Tìm B,c 


Đáp án 



+) Vì BC = Vã ID nên ĨẼD = ĩcb = cĩb = BID = BDÌ = ĨDC = 60° 
Nên ta có các tam giác đều: ÀIBD và ÀICD 

Do đó ID = IB = IC nên D nằm trên đường tròn (I) 

+) Vì CID = BID nên D là điểm chính giữa cung BC 

—» AD là tia phân giác của góc BAC 

+) Phương trình đường thẳng AD đi qua hai điểm AvàElà: X + y - 1 = 0 


+) Nhận thấy: BAC - BID = 60° 


( 1 —ì 

= --BIC 

2 J 


-> BÃD = CÃÒ = 30° 


Giả sử đường thẳng AB có phương trình a(x-2) + b(y+l) = 0 hay ax + by -2a + b = 0 


Ta có cos(AB;AD)=cos30 ỡ 


<^> 


a + b 

Vi 2 +i 2 .vJ 2 +ỗ 2 


s 

2 


2íĩ + 2b + Aữb — 3ữ + 3 b 


141 


Học toán k 



sự khác biệt 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 
































ầt cả vì học sinh thân yêu 


a - [l + yịĩ^b 

<=> ^ 

a = ịl-^ỊỸ^b 

• Nếu a = 1^2 + V 3 . Chọn a=2 +V 3 ; b=l. Khi đó phương trình AB có dạng 
(2 + Vã )x + y-(4 + 2V3 ) + l = 0 

B là giao điểm của AB và BC —» B góc 30° nên số hơi lẻ các em cẩn thận 


Bải 4. Cho đoạn thẳng BC. M là trung điểm BC, D thuộc đoạn BC sao cho BC = 3CD. Kẻ 
đường tròn đường kính BD. Lấy điểm A thuộc đường tròn trên, biết AD: 3x - 2y - 5 = 0, A(l;-1), 


M 


'13 


điểm c thuộc đường thẳng 9x - 5y = 0. Tìm B,c 



+) Dựng hình bình hành ABEC, AD cắt CE tại N => M là trung điểm của AE và CE // AB 
Mặt khác AN _L CE do AN _L AB (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 

=^> AN là đường cao của tam giác ACE (1) 

+) Ta lại có CM là trung tuyến của tam giác ACE ( M là trung điểm AE) 

1 _ 2 _ 

Mà CD = 2- BC — CM nên D là trọng tâm của tam giác ACE 
3 3 

Do đó AN đi qua D là trung tuyến của tam giác ACE (2) 

Từ (1) và (2) =^> ÀACE cân tại A 

Do đó AN là phân giác của góc MAC 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


+) Phương trình đường thẳng AM đi qua hai điểm A và M là: 7x- 9y - 16 = 0 
Giả sử AC có phương trình là: ax + by - a + b = 0 
Ta có cos(AM;AD) = cos(AC;AD) 


Ị7.3 + 9.2 __ 

° V7 2 +9 2 .V2 2 +3 2 ~~ 
<=> 117a 2 +117è 2 = 90a 
(9a+7b)(3a+llb) = 0 


3a-2b\ 

4a 1 +b 2 ,V3 2 +2 2 
2 -UOab + AOb 2 




9a - -Ib 
3 a = -11 b 


Nếu 9a= -7b: chọn a=7; b= -9 ta được phương trình AC: 7x - 9y - 16 = 0 (loại vì đây là phương trình 
đường thẳng AM) 

Nếu 3a = -llb: chọn a=ll; b=-3 ta được phương trình AC: llx - 3y - 14 = 0 (nhận) 

Í 5 . 9 Ì 


Khi đó ta có c 


Vì M 


( 13.3^ 
4’4j 


v2’2 J 

là trung điểm của BC nên B(4;-3) 


V 


Vậy B(4;-3) c 

Cách 2 : 


f 5 9^ 

2 ; 2y 



143 


Học toán k 



sự khác biệt 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 





























-> MD = ịcD 
2 


+) Vì D nằm trên AD —> D 


-> DC = 2MD 


Í2d + 5 y 
—-—; d 


V 


-» MD = 




(2d + 5 13 7 3^ 

-- -\d- — 

3 4 4 J 


V 


Từ đó ta có hệ phương trình: 

2 



(5 c ì 

_ ( 

-> DÒ- 

0 nên c 

\c 


ly J 

V 

5 c 2d + 5 



\c — d 




V 


4 J 9 


J r 3) 

2 d—c—d 


<=> < 


V 

d = 2 
9 

c = — 

2 


4 J 


-^c 


r 5_^ 

U ; 2, 


Vì M là trung điểm của BC nên B(4;-3) 
+) Vậy B(4;-3) c 


2 ; 2 V 




r 5c , 13 

2 d + 5 —-1- 

9 2 

3 d — c + — 

2 




V 


Bài 5. Cho tam giác ABC ( AC > AB) nội tiếp đường tròn tâm I, điểm E thuộc AC sao cho AE 
= AB. Kẻ ED vuông góc với AI, D thuộc BC. Cho A(2;6); M(2;0) thuộc AD. Tìm c biết I thuộc đường 
thẳng 2x - y + 2 = 0 , AB có phương trình : 2x + j-10 = 0, đường thẳng AC vuông góc với 
(< d ) :x + 2j/-10 = 0 

Đáp án 


+) Gọi F là giao điểm của AD với đường tròn (I) 

K là giao điểm của IA với đường tròn (I) 

H là giao điểm của ID với AK 

Vì ID _L IA —> AED = 90°-ĨAẼ = AKC = ABC 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Từ đó ta thấy ÀAED = ÀABD ( cạnh - góc - cạnh) 

—» AD là phân giác của góc BAC 
Phần tiếp theo các em tự tính 

Bải 6. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) có AB < AC. Lấy điểm D thuộc AC sao cho AD 
= AB. Kẻ trung trực của DC cắt đường tròn (C) tại E. Biết G(-2;2) thuộc AE. AC có phương 
trình 2x + y - 3 = 0. AB song song với đường X - 2y + 10 = 0. Biết A có hoành độ nguyên âm. 
Tìm A,B,C biết phương trình BC: 3x + 4y + 3 = 0 

Đáp án 



+) Ta có tứ giác CAEB nội tiếp đường tròn (C)^ DCE = 180° - ABE 

Mặt khác ta lại có: DCE = CDE = 180° - ADE —» ABE = ADE 

Mà: ABD = ADB (tam giác ABD cân tại A do AD = AB) 

—» DBE = BDE nên ÀDEB cân tại E 
—» BE = DE —» E nằm trên đường trung trực của BD 

Như vậy AE là trung trực của BD đồng thời là phân giác góc DAB 
+) AC: 2x + y - 3 = 0 
BC: 3x + 4y + 3 = 0 

Vì c là giao điểm của AC và BC^ C(3;-3) 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Gọi phương trình AE có dạng: a(x+2) + b(y-2) = 0 

Khi đó ta có cos BAE = cos CAE 

-2b\ 


<^> 


a-ZD\ |2a + è| 

Vl 2 +2 2 .Va +ố 2 = EF+Ý.E T +b 2 




a-2b = 2a + b 
a - 2b = -2 a - b 


<^> 


a - -3 b 
3a-b 


• Nếu a= -3b. Chọn a=3; b= -1 ta được phương trình AE: 3x - y + 8 = 0 

A là giao điểm của AE và AC nên A(-l;5) (thỏa mãn A có hoành độ nguyên âm) 

• Nếu 3a = b. Chon a=l; b=3 ta được phương trình AE: X + 3y - 4 = 0 

A là giao điểm của AE và AC nên A(l;l) (không thỏa mãn A có hoành độ nguyên âm) 

Do đó A(-l;5). Khi đó ta có phương trình AB đi qua A và song song với đường thẳng X - 2y +10 = 0: 
AB : x-2y + ll = 0 

B là giao điểm của AB và BC —» B(-5;3) 


VậyA(-l;5) 

B(-5;3) 

C(3;-3) 


Bài 7. Trong măt phẳng toa đô Oxv, cho tam giác ABC nôi tiếp đường tròn (K). Goi H là hình 

chiếu của A lên BC, góc BAC nhọn. Đường phân giác trong góc BAC có phương trình: X + 1 = 0. Tìm 

điểm B,c biết K 

í 5 - M 

w 4 J 

,H 

r-i3.-n 
l 5 ; 5 J 

và điểm B có hoành độ âm. 


Đáp án 
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ât cả vì học sinh thân yêu 



+) Gọi D là giao điểm của phân giác trong góc BAC với đường tròn (ẪT) => D là điểm chính giữa 

cung BC => KD _L BC =^> HAD = ADK = DAK ( Do AH//KD,KD - KA ) hay AD là phân 
giác góc HAK. 

+) Gọi K ỉ là điểm đối xứng của K qua AD => Kị E AH =^> K ỉ 
Phương trình đường thẳng AH : 2x - y + 5 = 0. 

Tọa độ của A là nghiêm của hệ phương trình: < <» < 


'_2Ị._rị 

V ~8~ ; 4 


2x - V + 5 = 0 

Phương trình đường thẳng 5C: X + 2y + 3 = 0 

5 Y í lY 845 


x = -l 

y = 3 


v4(—1;3) 


,. ( 5Ỵ ( n 

Phương trình đường tròn (ií) : x--^- 4- x + 4- 

V 8/ V 


64 


Tọa độ của B, c là nghiệm của hệ phương trình 


x+2y+3=0 


( 

5^ 

4 

( 

n 

X - 

+ 

x + — 

V 

8J 


\ 

4 ) 


845 <=> 


64 


X = -3 

y = 0 

X = 3 

y = -3 


Mà X B <0=> 5(-3;0),C(3;-3). 
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■=> 



ât cả vì học sinh thân yêu 




Vậy 5(-3;0),C(3;-3). 


Bải 8. ( Đề 12 - Thầy Quang Baby ): Cho đường tròn (C) tâm I bán kính R. Từ điểm c nằm ngoài đường tròn 
kẻ hai tiếp tuyến CM và CN với hai tiếp điểm M,N. MN có phương trình X - 4y + 3 = 0. Đường thẳng Cl cắt 

(C) tại hai điểm K, H (CK < CH). Biết rằng khoảng cách từ K đến CM là Vr7 , điểm H thuộc đường thẳng: 5x 
+ y - 1 = 0, điểm K thuôc đường thẳng 2x - y - 7 = 0. Tìm phương trình đường tròn (C) biết K có tung độ 
âm. 

Đáp án 



Gọi K( a;2a-7); H(b; l-5b) 

Ta có CMK = MNK (tính chất góc tạo bởi tiếp tuyến dây cung ) 
Mà ta có KN = KM => KMN = MNK 


Nên có MK là tia phân giác góc CMN nên ta có được : d [K . CM) = d {K . MN) 


Ta có : 


a-4(2a-7) + 3 


VĨ7 


= VĨ7 <=> 31-7a = 17 <=> 


a = 2 
38 


a = 


7 



Với y K <0=> a = 2=> K( 2;—3) 

Lại có : KH 1 MN => KHŨ^r = 0 O4(b-2)+4-5b=0 => b= -4 
H( -4; 21) 

Ta có I là trung điểm KH => l( -1;9) 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Và bán kinh đường trong (l;R) có : R =IK=3 \ỊĨĨ 
Vậy (C): (x + l) 2 +0-9) 2 =153 


Cảu 9. ( Đề 22 - thầy Quang Baby): 

Cho hình vuông ABCD, A(l;4), vẽ hai đường tròn (Ci) có đường kính AD và (C 2 ) có bán kính AD 
tâm D. Lấy điểm p nằm trên đường tròn (C 2 ), AP có phương trình X + y - 5 = 0. Đường thẳng DP cắt đường 
tròn (Ci) tại N, AN có phương trình 3x - 5y + 17 = 0. Tìm các đỉnh hình vuông biết rằng x c > 0, điểm E(7; -2) 
thuộc đường thẳng BC. 

Đáp án 

+) Gọi n =(a;b) là vecto pháp tuyến của AB 
Ta có u l =(1;1) là vecto pháp tuyến của AP 

u 2 = (3;-5) là vecto pháp tuyến của AN 
Ta sẽ chứng minh cos^w 1 ;w 2 Ị=cos^w 1 ;«j 
*) Trường hợp 1: Điểm p nằm ngoài hình vuông ABCD: 


A B 



+) Vì Ne(Cx) có đường kính AD nên AND = 90" hayAN_LDP 
Vì A,Pe (C 2 ) nên DA = DP 
—» ÀDAP cân tại D 

Từ p kẻ PM _L AD tại M. Dễ thấy PM // AB —» n =(a;b) cũng là vecto pháp tuyến của PM 
Ta có: DAP = DPA do ÀDAP cân tại D 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


< 



\ 


-> NAP = MPA 

Do đó cos NAP = cos MPA <^> cos^w 1 ;w 2 Ị=cosỊw 1 ;«Ị ( đúng) 

*) Trường hợp 2: p nằm bên trong hình vuông ABCD: 

A 


B 



<^> 


Gọi M là giao điểm của AP với đường tròn (Ci) —» AM _L MD 
Vì A,p cùng nằm trên đường tròn (C 2 ) nên DA=DP 
Do đó tam giác DAP cân tại D 
—» Đường cao DM đồng thời là phân giác 

->AM = AN 

—» PAN - BAP 

Nên cos PAN = cos BAP <^> cos (u x ; u 2 Ị = cos (u x ; n 
***Vậy ta có cos ịu x ;u 2 ^ = cos ịu x ;n 

b\ 


3-5 a + b\ 

Vl 2 +l 2 .V3 2 +5 2 = Vl 2 +l 2 .Va 2 +ồ 2 


‘w’ 2,^/ỡ + ~b —^\/ 34 . + b\ 

<^> 4(a 2 + b 2 ) = 34(a 2 + 2a6 + b 2 ) 


<^> 




30a 2 4- 68a6 + 306 2 = 0 

3 a = -5 b 
5a = -36 

-) Nếu 5a = -3b . Lấy a = 3 ; b = -5 


—» loại vì khi đó AB // AN 
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-) Nếu 3a = -5b . Lấy a = 5 ; b = -3 

—» phương trình AD đi qua A(l;4) nhận (3;5) là một vecto pháp tuyến là 

3x + 5y - 23 = 0 

Phương trình đường thẳng AB là: 5x - 3y +7 = 0 

Phương trình đường thẳng BC đi qua điểm E(-7;2) là: 3x + 5y + 11 = 0 

Do đó tọa độ của B là nghiệm của hệ : 

5x - 3v +7 = 0 ị X — —2 _ _ r— 

_ _ . <^> B( -2; -1) -^AB= V34 

3x + 5y + 11 = 0 \y = —ỉ 


VìCgBC 


->c 


( -3c-lO 


c; 


V 


(c>0) 


J 


Lại có BC=AB= V 34 


-> (c + 2) + 


2 í-3 C-6V 


l 5 J 


= 34 


34 2 . 136 714 

-> —c +——C-—— = 0 


25 


25 25 




c = 3 
C — —1 


—> c=3 ( vì c>0 ) 


Do đó C(3;-4) 


+)VÌ AB = DC^> D(6;l) 

Kết luận: Vậy tọa độ 4 đỉnh của hình vuông ABCD là A(l;4) B(-2;-l) C(3;-4) D(6;l) 


Bải 10. Cho tam giác ABC, BC song song với đường thẳng X - y + 10 = 0, A(2;0). Kẻ đường 
cao AH. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABH cắt tia CA tại E, đường tròn ngoại tiếp tam giác 
ACH cắt tia CB tại D. Biết rằng EH qua điểm K(7;3) và vuông góc với đường thẳng 3x + y +5 = 0. 

Tìm tọa độ điểm D biết rằng D thuộc đường tròn (x-2) 2 +(j/ -l) 2 =9 

Đáp án 
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+) Gọi I là giao điểm của AH và CD 

Có CDA - 90 ơ ( chắn nửa đường tròn ngoại tiếp tam giác AHC) 

—» CD _L AB — > I là trực tâm của tam giác ABC 

Tương tự ta có BE _L AC —» ba điểm B, I, E thẳng hàng 

+) Dễ thấy tứ giác DIHB nội tiếp ịlHB + BDI - 180 ơ j 
-> ABẼ = AHD 

Lại có: AHE = ABE (cùng chắn cung AE ) 

—» AHE = AHD hay HA là phân giác góc DHE 
+) Phương trình EH : X - 3y + 2 = 0 

Phương trình AH đi qua A(2;0) và vuông góc với BC là: X - y = 2 
H là giao điểm của EH và AH —» H(l;l) 

Phương trình BC đi qua H(l;l) và song song với đường thẳng X - y + 10 =0 là: 
x-y = 0 

+) Lấy điểm M(4;2) thuộc EH. Lấy M' đối xứng với M qua AH 

—» M' e HD và MM' _L AH do AH vừa là đường cao vừa là trung tuyến của tam giác AMM' 
Phương trình MM' đi qua M và vuông góc với AH là: 
x-y = 2 

Trung điểm F của MM' là giao điểm của MM' và AH^ F(2;0)^M'(0;-2) 

HM ? = (-l;-3) —» Phương trình đường thẳng HD: 

3x - y - 2 = 0 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


D là giao điểm của HD với đường tròn (x — 2Ý + {y — l) 2 = 9 nên tọa độ D là nghiệm của hệ phương trình: 

3x-y-2 = 0 
(x-2f+(y-lf=9 

y = 3x-2 

(x-2) 2 +(3x-2-l) 2 =9 


<^> < 




x-2 
y = 4 


^D( 2; 4) 


x “5 -fl. A 

_<=> D 

7 

y ~ 5 


V 


5 5) 


Nếu D(2;4), ta xét vị trí tương đối của D và A với EH được: 

(2-3.4 + 2)(2-3.0 + 2) = -32<0 

—» D và A nằm khác phía so với BH (loại) 

(1 1 \ 


Nếu D 


V 


5’ 5 ) 


1 „ 

' 7^ 


--3. 


+ 2 

5 

v~5 y 



, ta xét vị trí tương đối của D và A với EH được: 


(2-3.0 + 2) = ^>0 


Vậy D 


—» D và A nằm cùng phía so với BH (nhận) 

r 

J ; ~5 y 


Bải 11. (Đề thi của sở Hà Nội): 

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A. Gợi H(5;5) là hình chiếu vuông góc của A lên 

BC. Đường phân giác trong góc BAC nằm trên đường thẳng X - 7y +20 = 0. Đường thẳng chứa trung 
tuyến AM của tam giác ABC đi qua K(-10;5). Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, biết rằng B có tung độ 
dương. 
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Đáp án 


A 



+) Gọi AD là phân giác trong của góc BAC ( D thuộc BC) 
-» AD: X- 7y + 20 = 0 
+) Ta có: 

MAC = MCA r77 ~. 

< -> MAC = BAH 

ACB = BAH 

V 

Mà BAH + HAD = BAD^MAC + MAb 

—» HAD -MAD^ AD là phân giác góc HAM 
+) Kẻ HH' _L AD cắt AM tại H'=> H, H' đối xứng qua AD 
HH'n AD = {E} 

Phương trình HH' đi qua H(5;5) và vuông góc với AD là: 


7x + y - 40 = 0 

E là giao điểm của HH' và AD 


í 26 18^1 


V 


H' 


í 27 11> 


V 


—— ( 77 14^1 . ... 

H } K = ——(l l;-2)^> Phương trình AM đi qua K(-10;5): 

V 5 5 ) 5 


2x + lly- 35 = 0 

A là giao điểm của AM và AD^ A(l;3) 

AH — (4;2) = 2(2; 1) =^>Phương trình BC đi qua H và vuông goc với AH là: 


2x + y - 15 = 0 
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Điểm M là giao điểm của AM và BC —» M 



2 

) 


+) Vì B nằm trên đường thẳng BC —» B( b ; 15 - 2b) 

=> ÃB = (b-1; 12-2b) và c(13-b;-ll+2b) 

=> Ãc = (ỉ2-b;-ỉ4+2b) 


Vì AB 1 AC 


=> (b - 1)(12 - b) + (12 - 2b)(-14 +2b)=0 

o -5b 2 + 65Ố-180 = 0 


<^> 


b = 9 -> 5(9; -3) 
b = 4 ->5(4; 7) 


Vì B có tung độ dương —» B(4;7) 

Khi đó C(9;-3) 

Vậy A(l;3) B(4;7) C(9;-3) 


Bải 12. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại B và c có AB > CD và CD = 
BC. Đường tròn đường kính AB có phương trình X 2 -hy 2 - 4x-5 = 0 cắt cạnh AD của hình thang tại 

điểm thứ hai N. Gọi M là hình chiếu vuông góc của D lên đường thẳng AB. Biết điểm N có tung độ 
dương và đường thẳng MN có phương trình 3x + y - 3 = 0,tìm tọa độ của các đỉnh A,B,C,D của hình 
thang ABCD. 
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+) Tứ giác BMND nội tiếp => BNM = BDM = 45° => Ả/7V là đường phân giác góc BNA => N t là 

điểm chính giữa cung ẢB => /N. _L ẢB với /(2;0) là tâm của (C) => ^45: J = 0. 

+) M — MN n AB =í> M(l;0), A, B là các giao điểm của đt AB và (c) => A(— 1;0) và 5;0) 

hoặc j(5;0) và 5(-l;0).Do IM cùng hướng với 1A nên và 5(5;0) 

+) AN : 2x-y + 2 = 0, MD : y = 1 => D = AN r\MD => ữ(l;4) 

JÃB = 15c => c(5;4) 

Vậy A(-1;0) B(5;0) c(5;4) 


Câu 13. (THPT Tam Đảo - 2016 ): 

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại B, AB = 2BC, D là trung điểm của 
AB. Điểm E thuộc đoạn AC sao cho AC = 3EC. Biết phương trình đường thẳng CD: X - 3y + 1 = 0, 

_Í16 A 


-^-;1 . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết rằng điểm A có hoành độ dương. 

3 ) 


Đáp án 


Gọi BE n CD = / 

BA EA 1 -—- 

Ta có —— = —— = 4 E là chân đường phân giác trong của góc ABC. 
BC EC 2 

BD = BC => BE _L CD => Phương trình đường thẳng BE : 3x + y -17 = 0. 
BEnCD = I^>l( 5; 2) 


Đặt BC = X > 0 => ẢB = 2x, ẢC = x\fỉ,EC 


CEB = 45° =>IC = IB = BC. cos 45° = 


X 




IE 2 = CE 2 - CI 2 => IE = 


X 


3yfĩ 


xv5 

>^ĨB = -3ĨẼ^B(4;5) 


A 
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CeCD=>C(3a-l;a) 

BC = Blyỉĩ => BC = 2^5 => a 2 

Với a = 1 thì C(2;1),^(12;1) 
Với a = 3 thì c(8;3), J(0;-3) 


- 4z + 3 = 0 <=> 


a = 1 
a = 3 


DANG 2 : CHO ĐƯỜNG PHÂN GIÁC (BÀI TOÁN THUẬN) 

SƯU TẬP TUYỂN CHỌN 

GIÚP CÁC EM NHÌN LẠI CÁC TÍNH CHẤT PHẦN TRÊN THẦY ĐÃ ĐƯA 

Bài 1 ( Đề số 24 - 25 Đề thi thử Quảng Ninh 2015 ) 

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ o xy, cho A ABC. Đường thẳng d song song với BC cắt các cạnh 
AB , AC lần lượt tại M,N sao cho AM = CN. Biết rằng M(-4;0),C(5;2) và chân đường phân 

giác trong của góc A là Z)(0;-l). Tìm tọa độ các đỉnh A,B của A ABC. 



Gọi D' là điểm trên cạnh BC sao cho CD' = MN. 

Ta có uMNCD ’ là hình bình hành => MD' = CN = AM => AAMD ' cân tại M. 
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=^> MD' A -MAD' - D' AC =^> AD' là phân giác của góc A=> D' = D 
•CA qua c và song song với MD =^> CA có VTCP là MD = (4;-l) => AC : ị 


X = 5 + 4 1 
y = 2-t 


AeAC=>A(5 + 4t;2-t)=>MA = (9 + 4t;2-t) 

Ta có MA = MD <=> (9 + 4í) 2 + (2 - í) 2 = 17 = -2 => A(- 3; 4) 

• Vậy ^4(-3;4). 


Bải 2: Trong măt phẳng với hê toa đô Oxy, cho A ABC đỉnh 5(4;-3). Gọi M là trung điểm của 

5C, D là giao điểm phân giác trong góc MAC và cạnh BC. Biết rằng BC = 3 CD, đường thẳng 

39 

AD có phương trình 3x-2j/-5 = 0, S ABC T |m t( ? a độ đỉnh A và c biết x c > 0. 

Bài giải: 


A 




Dựng hình bình hành ABEC , gọi N là trung điểm của CE 

Ta có BC = 3 CD =^> CD = 2 DM =^> Z) là trọng tâm NiCE, AN là phân giác trong 

A ACE cân tại A => AN _L CE. Mà ABIICE => _L AB hay AD _L AB. 

Đường thẳng AB đi qua B vuông góc với AD nên có phương trình: 2x + 3j; + l = 0. 

Í2x + 3j; + l = 0 ịx = ì , 

Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình < _ _ _ „<^>1 => ^4(1; — 

[3x-2_y-5 = 0 [y = -ỉ 
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Ta có d ( B ; AD) = VĨ3 và S ABC ~S ABC = Y Y = y = 


2 39 13 1 


13 


AD = -^- = yỊỹĩ 


^5 


Gọi Z) 


r 30-5"! 

a :——— 

l 2 J 


. Ta CÓ BC = -- BD => c 
2 


^3a-4 9a-9^ 
_ ? 


V 


/ 


Vì X,. > 0 => ế/ > — 


'C 


Ta có ^4Z) = VĨ3 




(a- 1) + 
f5 9^1 


2 í3a -5 
——- + 1 


l 2 


7 


= VĨ3 <=> a — 1| = 2 <=> 


a-3 
a = — 1 


Vì ế/ > — => a = 3 => c —, — 

3 u 2 J 


y , . X5 9^1 

v|y _4(l;-l),c . 

V 2 2y 


Bài 4: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho A ABC (AC > ABỴ Gọi D 2;-^- 

V 2 


í 3) 

' là chân 


) 

đường phân giác trong góc A, i?(-l;0) là một điểm thuộc đoạn AC thỏa mãn AB-AE.T\ro 

tọa độ các đỉnh của A ABC biết phương trình đường tròn ngoại tiếp A ABC là 
X 2 + y 2 + X - 2y - 30 = 0 và A có hoành độ dương. 

Bài giải: 
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... Jn „ _ ( \ \ 

Đường tròn ngoại tiếp A ABC có tâm / --^;1 

l 2 J 

Gọi AI n DE = H. 

Xét 2 tam giác A ABD và A AED: 


bán kính R - 


5^5 


AB = AE,BAD = EAD,AD chung =>aABD=aAED ịc — g — cỴ=> AED = ABC. 

Ta có: ĨĨAÈ = ĨCĂ = — =90° -ABC ^ẤÈÒ+ HAÈ = ABC+ ( 90 ° -ABC} 
=> ẤĩỉE = 90 0 => AI _L DE 

Đường thẳng AI đi qua / và vuông góc với DE nên có phương trình là 2x - y + 2 = 0. 


Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình 


2x-y-\-2 = 0 


X 2 + y 2 + X - 2y - 30 = 0 


<^> 


X = 2 
y = 6 
X = -3 
y = -4 


Vì X A > 0 =^> A(2; 6 ) 

Đường thẳng AD có phương trình là X —2 = 0. 

Gọi A’ là giao điểm thứ 2 của AD với đường tròn (c) thì yấ ? ( 2;—4). 

Đường thẳng BC đi qua D và vuông góc với IA ? có phương trình là X - 2y - 5 = 0. 


Tọa độ điểm B,c thỏa mãn hệ 


X - 2 V - 5 = 0 


X 2 + y 2 + X - 2y - 30 = 0 


<=> 


X = 5 

y = 0 

X = -3 
y = -4 


=>5(5;0),C(-3;-4) hoặc 5(-3;-4),C(5;0). 
Vì AC > AB nên ta có 5(5;0),C(-3;-4). 

• Vậy A(2;6),B(5;0),C(-3;-4). 


160 


Học toán k 



sự khác biệt 

• • 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 






















Bải 5: Trong măt phẳng với hê toa độ Oxy, cho A ABC có B 


r 2A'3^ 

v y ; 5j 


Phương trình tiếp tuyến tại 


A của đường tròn ngoại tiếp A ABC là X + 2y - 7 = 0. Đường phân giác ngoài của góc BAC cắt 
BC kéo dài tại điểm E{9\3). Tìm tọa độ đỉnh A biết y A > 0. 


Bài giải: 



Đường thẳng BC đi qua B,E có phương trình là x-2y-3 - 0. 

Gọi F là giao điểm tiếp tuyến và đường thẳng BC. 

, ịx-2y-3 = 0 ịx = 5 , V 

Tọa độ của F là nghiệm của hệ phương trình: < _ { ^>F( 5:1). 

\x + 2y-l = ữ 1^ = 1 v ; 

Gọi D là chân đường phân giác trong góc A của A ABC. 

Ta có ADE -DAC + ACD (Tính chất góc ngoài A ACD) 

Mà ẤCD = ẤCB = FẢB = ịAB; ẤDC = DÀB 

2 

^ẤDF = fIb + d2b = d2f^>aFAD cântại F^>FA = FD (l) 

Mặt khác DAE = 90° ( Phân giác ngoài và phân giác trong của tam giác ) nên ta 

có:90° ^ĨAÈ + FAD^FÈA + FDA^FAÈ^FEA^aFAE cân tại F^FA = FE (2) 

Từ =^> FD = FE hay F là trung điểm của ED =^> 

Gọi A(l -2a\a) với a > 0. 
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ầt cả vì học sinh thân yêu 


Ta có AD = [2a — 6;—1 — a^AE = (2 a 4- 2;a + 3),^4Z) _L ^44? =^> AD.AE = 0 


=^> (2a -6)(2a + 2) + (-a -l)(-ứ + 3) = 0 ^ a 2 -2a-3 = 0 o 


a = -1 
a - 3 


V\ a> 0 nên <2 = 3 =^> ^4(l;3). 

• Vậy ^4(l;3). 

Bải 6: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho A ABC nhọn iyAC > ABỴ Đường phân giác của 
góc BA c cắt đường tròn ngoại tiếp A ABC tại điểm i?(—4;—4) ị^E ^ Ay Gọi £)(l;l) là điểm trên 
cạnh AC sao cho ED - EC , tia BD cắt đường tròn ngoại tiếp A ABC tại điểm thứ hai i 7 (4;0). 

Tìm tọa độ các đỉnh của A ABC. 

Bài giải: 

Vì E là điểm chính giữa cung nhỏ BC nên EB = EC. 

Theo giả thiết ED = EC. 

=>EB = ED (1) 

A EDC cân =^> ECD = EDC =^> ADE = 180° - ACẼ B 

Lại có uABEC nội tiếp => ABE - 180° - ACE 
=> ADẼ = ABE (2) 

™ (1),(2) => AE là trung trực của AD=>AEEBD (3) 

Ta có: DCF = ABE = ]-AF ( Góc nội tiếp ) 



CDF = ADB ( Hai góc đối đỉnh ); ADB = ABF ( A ABD cân tại A ) 
=> DCF = CDF ^>A CDF cân tại F^>FD = FC. 

Lại có ED = EC => iỉ/ 7 là trung trực của CD => E7 7 _L (4) 

Từ (3),(4) =^> D là trực tâm của aAEF. 
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Đường thẳng ẢC qua D vuông góc với EF nên có phương trình là 2x + y-3-O. 
Đường thẳng AE qua E vuông góc với DE nên có phương trình là 3x-j; + 8 = 0. 


Tọa độ điểm A là nghiêm của hệ phương trình 


2x + y -3 = 0 x = -ỉ 

< <^> < 

3x - V = 8 = 0 = 5 


=> ^(-l;5) 


Gọi EF n AD = H=>H là trung điểm của CD. 


Tọa độ của H là nghiệm của hệ phương trình 


2x + y -3 = 0 
X- 2y -4=0 


<=> < 


X = 2 

y = -1 


=> H (2;-l) 


Vì H là trung điểm của CD nên c(3;—3) 

Đường thẳng 5T 7 đi qua D,/ 7 nên có phương trình là x + 3y -4 = 0 

Gọi 5Ì 7 n yấiĩ = G=>G là trung điểm của BD , tọa độ của G là nghiệm của hệ phương trình 


X + 3 V -4 = 0 í X = -2 

3x- V + 8 = 0 \y = 2 


G{- 2;2) 


Vì ơ là trung điểm 5D nên i?(-5;3). 

• Vậy ^(-l;5) ? 5(-5;3),C(3;-3). 

Bài 7: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxj, cho aABC có đỉnh i?(2;9) và tâm đường tròn bàng 

tiếp góc ^4 là ẪT(l4;15). Đường thẳng đi qua K và vuông góc với AK cắt các đường thẳng 

AB,AC lần lượt tại D,E thỏa mãn BD.CE - 288. Tìm tọa độ các đỉnh A,c biết D có hoành 
độ dương nằm trên đường thẳng lOx - j + 7 = 0. 


Bài giải: 
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Ta có A ADE cân tại A ( Do đường cao đồng thời là phân giác ) => D = E (l) 
Trong uBDCE có B + D + C + E = 360° => KBD + KCÈ + E = 180° 


Lại xét A KCE : CKÈ + KCẼ + E = 180° 


=> CKÈ = KBD (2) 

Từ (1),(2) ^>A DBK đồng dạng A EKC => ỉịậ = ~ BD.CE = DK.EK = EK 2 (*) 

EK EC 

Theo bài ra BD.CE = 288 => DK 2 = 288 
Gọi Z)(a;10a + 7),ứ > 0 ta có phương 


a = 2 


trình:(a-14) 2 +(l0ữ-8) 2 = 288 o 101 a 2 -188«-28 = 0 o 


a = 


14 

TÕT 


Mà a < 0 => Z)(2;27) . Vì K là trung điểm của DE nên E( 26;3). 

Đường thẳng AB đi qua B,D nên có phương trình x — 2 = 0. 

Đường thẳng AK đi qua K và vuông góc với DE nên có phương trình là X-y + l = 0. 

í X - 2 = 0 íx = 2 , . 

Tọa độ của A là nghiệm của hệ phương trình < <^> \ ^>A( 2;3) 

[x-j; + l = 0 [j = 3 

Đường AC đi qua A,E nên có phương trình là y — 3 = 0. 

Đường thẳng BC đối xứng với AB qua đường thẳng KB nên có phương trình 3x + 4j/-42 = 0. 


164 


Học toán 



khác biệt 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 



















ât cả vì học sinh thân yêu 


Tọa độ điểm c là nghiệm của hệ phương trình 


>-3 = 0 
3x + 4j; - 42 


<=> < 


X = 10 

7 = 3 


=>C(10;3) 


• Vậy ^(2;3),C(10,3). 


Bải 8 : Trong mắt ũhẳng vởi hê toa đô Oxy, cho A ABC nôi tiếp đường tròn ÍẪT). Gọi H là hình 


chiếu của A lên BC ( H thuộc đoạn BC ). Đường phân giác trong góc BAC có phương trình 


X + 1 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh B , c biết K 


(5' n ( 13 n 


v8 




K 5 


và X B < 0 . 


) 



Gọi D là giao điểm của phân giác trong góc BAC với đường tròn (ẴT) => D là điểm chính giữa 
cung BC =^> KD _L BC =^> HAD = ADK = DAK ( Do AH// KD,KD - KA ) hay AD là phân 


giác góc HAK. 

Gọi K ỉ là điểm đối xứng của K qua AD => Kị E AH => K ỉ 
Phương trình đường thẳng AH : 2x - y + 5 = 0. 

Tọa độ của A là nghiêm của hệ phương trình: 


^_21 _ p 

r~8~ ; ~4j 


x+1 = 0 




2x - V + 5 = 0 


X = -1 

7 = 3 


A{- 1;3) 


165 


Học toán 



khác biệt 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 





























Phương trình đường thẳng BC : X + 2y + 3 = 0 

5 Y í iY 


í 

Phương trình đường tròn (ẪT): X — -- 

V 


+ 


X H- 


V 


) 


845 

~64 


Tọa độ của B, c là nghiệm của hệ phương trình 


x+2y+3=0 


( ^ 

2 

( n 

X- 

+ 


l 8j 


l 4 J 


845 <=> 


64 


X = -3 

y = 0 
X = 3 

J = -3 


Mà X B < 0 => B[— 3;0),c(3;— 3). 
• Vậy 5(-3;0),C(3;-3). 


Bải 9: Trong mặtphẳngvới hệ tọa độ o xy, cho A ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm /(2;2), 


điểm D là chân đường phân giác trong góc BẢC. Đường thẳng ẢD cắt đường tròn ngoại tiếp 
A ABC tại điểm thứ hai M (M ^ AỴ Tìm tọa độ các đỉnh của A ABC biết điểm j(-2;2) là tâm 

đường tròn ngoại tiếp A ACD và phương trình đường thẳng CM là X + y - 2 = 0. 

Bài giải: 



Ta có < 


bcm = bÃmẠbm _ 

2 => DAC = DCM => MC là tiếp tuyến của đường tròn (/) 

BÃM = MAC 


MC 1 JC 

Phương trình đường thẳng JC : X - y + 4 = 0 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Tọa độ điểm c là nghiệm của hệ phương trình 


x-hy-2 =0 
X — y + 4 = 0 


<^> < 


X = -1 

y = 3 


c(-l;3) 


Lại do JI nằm trên đường trung trực của đoạn AC => Phương trình đường thẳng AC : X +1 = 0. 
Phương trình đường tròn ngoại tiếp A ABC là:(/) : (x-2) 2 + (y- 2) 2 =10 

X = -1 


Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình 




Tọa độ điểm M là nghiệm của hệ phương trình 


X +1 = 0 ị X — — 

(x-2) 2 +(y-2) 2 =Ỉ0 1j = 1 


x + y -2 = 0 
(x-2) 2 +(j-2) 2 =10 


M(3;-l) 


Phương trình đường thẳng BC : x-3y + 10 = 0. 

X - 3v +10 = 0 


Tọa độ của B là nghiệm của hệ phương trình 


(19 T\\ 

Vậy A(-V,Ì),B ,c(-l;3). 

V 5 5 J 


ÍỈ9 23\ 

(x-2) 2 +(j-2) 2 =10 V 5 ’ 5 J 


Bài 10: Trong mắt phẳng vởi hệ tọa độ Oxy, cho A ABC có A( 1;4), tiếp tuyến tại Ả của đường 

tròn ngoại tiếp A ABC cắt BC tại điểm D. Biết đường phân giác trong của góc ADB là 
d : X- y + 2 = 0; điểm M(-4;l) g AC. Viết phương trình cạnh AB. 


Bài giải: 
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ât cả vì học sinh thân yêu 



Phương trình đường thẳng AC : 3x - 5y +17 = 0. 
Gọi d nAC = E;AB nDE = N. 


Tọa độ điểm E là nghiệm của hệ phương trình 


X- y + 2 = 0 
3x-5j; + 17 = 0 


<^> < 


x = — 


y = 


7 

2 

n 

~ĩ 


Lại có < 


ANẼ^DÀN + ADN 
AED^EDC + ECD 


Mà DAB = ACD và ADE = EDB ( Do các tính chất tiếp tuyến và phân giác) 
=^> aANE cân tại A. 


Giả sử N[n\n + 2), từ AN = AE =^> 7V 


Í-I-2Ì 


V 


2 5 2 


7 


E 


2 ; ~ 2 , 


• Vậy phương trình đường thẳng ^45 :5x-3y + 7 = 0. 

Bải 11: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho aABC có //(l;l) là chân đường cao kẻ từ ^4, 

M(3;0) là trung điểm của BC. Biết BAH - HAM - M4C. Tìm tọa độ các đỉnh của aABC 

Bài giải: 
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Ta có AH _L BM,BAH = MAH =>A ABM cân tại A 


H là trung điểm BM =^> < 


V — 2i.. — V — —1 

T# — ^yH — yư — 2 


5(-l;2). 


M là trung điểm của BC => < c M B =>C(7;-2) 

ực = 2 jv -y B =~ 2 

Ta có là phân giác của góc ấĩc ^ — = = ị => /Sc = 60° => HAM = 30' 

AC MC 2 

^>AH = Hm4 3 = %/Ĩ5 


Đường thẳng AH đi qua H và nhận HM -ị^ 2;-l) là VTPT nên có phương trình: 

2 (x -1) - (J -1) = 0 <=> 2x - y -1 = 0. 

A e yấ/v =^> A(a;2a -l) 

Ta có AH = VĨ5 =^> (a-l) 2 +(2a-2) 2 = 15 <^> a = 1 ± V 3 =^> +V3;l + 2-\/3Ị hoặc 

v4(l-V3;l-2V3). 

• Vậy ^(l + >/3;l + 2>/3),5(-l;2),C(7;-2) hoặc ^ 4(1 — >/ 3 ; 1 — 2 ^/ 3 1;2),c(7; — 2 ). 


Bài 12: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ o xy, cho đường tròn (c) : X 2 + y 2 — 4x + 2y — 20 — 0. Tam 
giác ABC nội tiếp đường tròn (c) và có đường phân giác trong góc A nằm trên đường thẳng 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


d: x + y - 0. Xác định tọa độ các đỉnh của A ABC, biết đường thẳng BC đi qua M(3;-4) và 
điểm A có X Ẩ < 0. 

Bài giải: 



(c) : X 2 + y 2 -4x + 2y-20 - 0 =^> Tâm /(2;-l) 

Tọa độ giao điểm của d và (c) là nghiệm của hệ phương trình 

fx =-2 


x + y = 0 
X 2 + y 2 -4x + 2y- 20 


<^> 


.y = 2 

X = 5 



A là giao điểm của d và (c) mà X Ả < 0 v4(-2;2j 

Gọi £)(5;-5) là giao điểm thứ hai của d và (c). 

Do AD là phân giác trong góc A => DB = DC => ID là trung trực của BC. 
Đường thẳng BC qua M và nhận ID = (3;-4) là VTPT nên có phương trình 

3(x-3)-4(j + 4) = 0 <=> 3x-4y-25 = 0. 
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Tọa độ điểm B , c là nghiệm của hệ phương trình 


3x - 4y -25 = 0 


X 2 + y 2 - 4x + 2y - 20 = 0 


<^> 


X = 7 

y = -1 


3 

X = — 

5 


29 


y = 


Vậy 5(7;-l),cí|;-^ì hoặc i?ÍT-^Ịc(7;-l). 

5 ) 5 ) 


TRựC TÂM TAM GIÁC 


Câu 1 . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình các đường thẳng AB, AC lần lượt là 
4x —3j —20 = 0;2x + j; + 10 = 0 . Đường tròn (C) đi qua trung điểm của các đoạn HA, HB, HC có phương 

trình là (x -1) 2 + (y + 2) 2 = 25, trong đó H là trực tâm của tam giác ABC. Tìm tọa độ H biết c có hoành độ 

lớn hơn —4. 

Hướng dẫn giải 
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A 



* 


Tọa độ A là nghiệm của hệ 


4x - 2y -20 = 0 


2x + j; + 10 = 0 


<» < 




x = —\ 

y = - 8 

* Gọi D, E, F, N lần lượt là trung điểm của HA, HB, HC, AC và B' là chân đường cao hạ từ B của tam giác 
ABC. 

EF / /BC 

NF / /AH =^> EF _L NF . Tưong tự ta có: ED _L DN 
BC _L AH 


Ta có: < 


Vậy đường tròn (C) đi qua D, E, F là đường tròn đường kính EN. 
Suy ra N thuộc (C). Mặt khác EB ’ _L 5 ’tV => 5 ’ e (c) 


* 


Tọa độ N và B' là nghiệm của hệ 


* 


2v + V + 10 - 0 ỵ — -2;y = -6 

(x-\) 2 +(y + 2) 2 =25 [x = -4;y = -2 
Nếu 7V(— 4;—2) thì c(—7;4) (loại) 

Nếu N(- 2;-6) thì C(-3;-4). Vậy A^(-2;-6),5'(-4;-2),C(-3;-4) 

Đưòiig thẳng BH đi qua B' và nhận vectơ chỉ phương (l;— 2) của AC là pháp tuyến nên có phương trình là 


x-2y = 0. 

* Đường thẳng HC đi qua c và nhận vectơ chỉ phưong (3; 4 ) của AB làm vectơ pháp tuyến nên có phưong 
trình 3x + 4y + 25 = 0 
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ât cả vì học sinh thân yêu 




Khi đó tọa độ H là nghiệm của hệ: < 


x-2y = 0 
3x + 4y + 25 — 0 




x = -5 

( 

• _5 Ì 
? _ 

-5 => H 

-5 

V-2 


2 ) 


Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là H 



V 


—ì 

2 J 


Câu 2. Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác nhọn ABC. Đường thẳng chứa đường trung 
tuyến kẻ từ đỉnh A và đường thẳng BC lần lượt có phương trình là 3x + 5y-8 = 0,x-y-4 = 0. Đường 
thẳng qua A vuông góc với đường thẳng BC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm thứ hai là 
D (4; -2) . Viết phương trình các đường thẳng AB, AC; biết rằng hoành độ của điểm B không lớn hơn 3. 

Hướng dẫn giải: 



* Gọi M là trung điểm của BC, H là trực tâm tam giác ABC, 

K là giao điểm của BC và AD, E là giao điểm của BH và AC. 

Ta kí hiệu n d , u d lần lượt là vtpt, vtcp của đường thẳng d. 

Do M là giao điểm của AM và BC nên tọa độ của M là nghiệm của hệ phương trình: 


o 

II 

^t 

1 

Pk 

1 

X 

X — — 

2 

'7. p 

< <=> < 

=>M 


3x + 5y-8 = 0 

1 

u 2) 


y = -~ 



[ 2 
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* AD vuông góc với BC nên n AD -U BC =(l;l), mà AD đi qua điểm D suy ra phương trình của 
AD :l(x-4) + l(y + 2) = 0<^>x + j-2 = 0. 

* Do A là giao điếm của AD và AM nên tọa độ điếm A là nghiệm của hệ phương trình 


3x + 5y -8 = 0 
x + ỵ-2=0 


<^> 


X = 1 

y = 1 


A 1 ; 1 ) 


, A íx — y — 4 = 0 íx = 3 , , 

Tọa độ điêm K là nghiệm của hệ phương trình: \ <^> \ => K (3; -1) 

[x + y- 2 = 0 [y = -1 

* Tứ giác HKCE nội tiếp nên BHK = KCE , mà KCE = BDA (nội tiếp chắn cung AB) 

Suy ra BHK = BDK , vậy K là trung điểm của HD nên H (2; 4) 

* Do B thuộc BC => Bịt\t — 4), kết họp với M là trung điểm BC suy ra c (7 — í;3 — í) 


HB[t -2t’A - ?>Ỵ,AC{6-t\2-t^ . Do H là trực tâm của tam giác ABC nên 
_._. . ... , ~t = 2 

/ffl.^C = 0<=>(í-2)(6-í) + (í-8)(2-í) = 0<=>(í-2)(l4-2í) = 0<=> 

* Do t <2 t = 2=> 5(2;-2),C(5;l). Ta có: 

Í5 = (1;-3),ÍC = (4;0)=>^ = (3;1),^ = (0;1) 

* Suy ra AB : 3x + J - 4 = 0; v4C: y -1 = 0 

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nhọn có đỉnh A (—1; 4 j , trực tâm H. Đường thẳng AH 
cắt cạnh BC tại M, đường thẳng CH cắt cạnh AB tại N. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HMN là / (2; o), 
đường thẳng BC đi qua điểm Py 1; -2). Tìm tọa độ các đỉnh B, c của tam giác biết đỉnh B thuộc đường thẳng 
d :x + 2y-2 = 0 

Hướng dẫn giải 
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A 



* Ta thấy tứ giác BHMN nội tiếp suy ra I là trung điểm của BH; 

Tacó: B^d =>5(2-2^;^) 

* Suy ra i/(2 + 2í;-í) => = (3 + 2í;-í-4) ?J SP = (2í-l;-í-2) 

Do H là trực tâm của tam giác ABC 


^>AH.BP = ữ<^(2t + 3){2t-\) + {t + 4)(t + 2) = ữ<^5t 2 +\0t + 5 = ữ<^t = -\ 

* Suy ra //(0;l) ?J S(4;-l),^4// = (l;-3), đường thẳng BC \x- 3y - 7 = 0 

* Đường thẳng AC :2x — y+ 6 = 0. Tìm được tọa độ c (-5; -4) 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 5 (4; — l), c(— 5; —4) 

Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) có tâm /(1;2) và có 

trực tâm H thuộc đường thẳng d: X — 4y — 5 = 0. Biết đường thẳng AB có phương trình 

2x + y —14 = 0 và khoảng cách từ c đến AB bằng 3 V 5 . Tìm tọa độ điểm c, biết hoành độ điểm c 
nhỏ hơn 2. 

Hướng dẫn giải: 

* Do H thuộc d nên H ịy\t + 5; t ). Gọi G là trọng tâm tam giác ABC 


Ta có: IH = 3IG^>G 


í4t + 7 't + 4' 
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ât cả vì học sinh thân yêu 




* Mặt khác, ta có: d ( C;AB ) = 3(G; AB) <=> 3^ = 3. r- 


<=> 


t = ì 
13 
. - 3 



* Gọi M là trung điểm AB, suy ra tọa độ M là hình chiếu của I trên AB nên M (5; 4) 


* 


( 11 5 A __ _ 

Vớit=ltacóG -y\~- . Từ MC = 3MƠ => C(l;-3) 

V 5 3 ) 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là c(l; — 3) 


Câu 5 . Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trung điểm cạnh BC là M(3;-l), đường thẳng 

chứa đường cao kẻ từ B đi qua điểm E[— 1;—3) và đường thẳng chứa AC đi qua điểm ,F(l;3). Điểm đối 

xứng của đỉnh A qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là điểm £)(4;—2) . Tìm tọa độ của các đỉnh 
tam giác ABC. 

(Trích đề thi thử số ly Website: mathvn.comy năm 2015) 

Hướng dẫn giải: 
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* Gọi H là trực tâm của tam giác ABC thì khi đó BHCD là hình bình hành, nên M là trung điểm HD. 
Suy ra //(2;0). BH chứa E (—1; —3) nên BH :x — y — 2 = 0 


* 


Do CD / / BH và D (4; -2) thuộc CD nên CD: x — y — 6 = 0 

BH vuông góc AC và F (l; 3) thuộc AC nên ẨC: X + y - 4 = 0 


* Do c là giao điểm AC và CD nên tọa độ c là nghiệm của hệ: 


x—y—6=0 
x + y -4 = 0 


c(5;-l) 


M(3;-l) là trung điểm BC nên B{\\— l) 

* Do H là trực tâm tam giác ABC nên AH vuông góc BC suy ra AH :x-2 = 0 

x-2-O 


Do A là giao điểm AH và AC nên tọa độ A là nghiệm của hệ: 


X + y — 4 = 0 


Ả( 2 ; 2 ) 


I ậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là .)(2:2). /í (1: -1). ((3: 1) 

Câu 6. Trong mặt phang tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có phương trình BC :x — y — 4 = 0, các tọa độ điểm 
H (2; o),/(3; o) lần lượt là trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Lập phương trình đường AB biết 

điếm B có hoành độ không lớn hơn 3. 

Hướng dẫn giải: 
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0-2 = 6- 2a 

8 

a = — 

f8 J 

< <=> < 

3 => ơ 


<N 

1 

II 

' 0 

II 

_ J 

13 J 


* Gọi G(a; b) là trọng tâm tam giác ta có: HG = 2 GI 


* Gọi M là trung điếm BC thì MI vuông góc BC nên phương trình đường thắng MI là 

MI :x + y -3 = 0 


* Mặt khác M là giao điểm MI và BC nên tọa độ M thỏa hệ: 


x-y-4- 0 
V + V-3 = 0 


M 


( 7.-0 


2 ’ 2 


J 


* 


Lại có AG = 2 GM =^> A (l; l). Do R-IA- V 5 là bán kính đường tròn ngoại tiếp 
Gọi — 4 ) thuộc BC (trong đó m < 3 ). 

Ta có: BI 2 = 5 <=> (m -3) 2 + (m - 4y - 5 <=> m - 2 hay m = 5 (So điều kiện ta nhận m = 2) 
Vậy AB : 3x + y — 4 = 0 


Vậy phương trình thỏa yêu cầu bài toán là AB : 3x + y — 4 = 0 


Câu 7. Trong măt phẳng toa đô Oxv, cho tam giác nhon ABC có H 

u ; 2j 

là trực tâm, M 

'3 5^ 

u ; 2 y 

là trung 

điểm của BC, p 

(ì in , , , 

—L2(6;-l) lân lượt là các điêm thuộc AB, 

12 2) 

AC. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác 

ABC. 
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(Trích để thi thử số 9y Diễn đàn k2pi.net , năm 2015) 

Hướng dẫn giải cách 1: 



D 


* gọi AD là đường kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Xét AB vuông góc BD và CH vuông góc AB suy ra BD // CH. 
Tưong tự ta có: BH // CD suy ra BHCD là hình bình hành 
Suy ra M là trung điểm HD. 


Gọi p ? là giao điểm PH và AC. Theo đề bài, ta có: HP.HM = 0 HP _L HM 
Suy ra các tứ giác DPHD và CDHP nội tiếp được 
=> ZDPH = ZDBH = ZDCH = ZDP'H => A DPP ’ cân tại D. 

Suy ra HP = HP'. Tọa độ p(3;10) 


* 


Phương trình AC \5x + y —17 = 0 


Thấy ngay PM — U AC => PM / /AC p là trung điểm AB. 

(1 n 


Tọa độ D 


v2’2 J 


Gọi A(a\\l -3a) thuộc đường AC suy ra B(\- a;3a-6) 


* 


1 


13 


Ta có: BA.BD = 0 <=> (l-2a)| a ~2 j + (6a-23)Ị ~Ỷ~5a 




= ()<=> 2 a -1 k/ +15 = 0 <=> 


a 


= 3 ( tm ) 


a = 


I {ktm) 
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Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 3; 8) , B (— 2; 3) , c (5; 2 ) 

Hướng dẫn giải cách 2: 

* Gọi , do M là trung điểm BC suy ra c(3 —a;5 —6) 


Ta có: 


—* 

' 1 , n'] 

Ptì = 



V 2 2) 

QC = 

(—3-a;6-6) 

-► 

( 5,9") 

HB = 



l 2 2 J 


n 1 3 

HC = 



u 2 J 


* 


Ta có H là trực tâm tam giác ABC nên: 


PB.HC = 0 


f 1Y1 Ví, 11V1 Y 

a~ 4—ữ + b~ 4—6 =0 

2Ẫ2 J V 2 A 2 J 


<=> « 


QC.HB = 0 




V 


<=> « 


a 


+ ồ 2 -a-6ồ + 3 = 0 (1) 
2 . 12 . CL 21 b -39/_ x 

a 2 +ồ 2 + = ——(2) 


2 2 2 

* Lấy (1) trừ (2) ta được -ứ + 36 = 11 suy ra a = 3b-ỉỉ thay vào (1) ta được: 

| b — 3 => a — — 2 

10ồ 2 -75ồ +135 = 0^ 


,9 5 

b = — => a = — 
2 2 


* 


Với a = -2,ồ = 3=>5(-2;3),c(5;2)^,4(3;8) 


Ọ 5 A 5 0 A 

* Với a = -4,6 = V =^> B 4;4 - H (loai) 

2 2 V 2 2j v 2 

Fạj toa ếfợ ífíể#ff thỏa yêu cầu bài toán là Ả (3; 8), 5 (— 2; 3 ), c (5; 2 ) 
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Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (c) có phương trình là 

(c):( X - 2) + (y - 3) = 26, G 1; là trọng tâm tam giác và M (7;2) nằm trên đường thẳng đi qua A và 

V 


vuông góc với đường thẳng BC, M khác A. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết tung độ của điểm B 
lớn hơn tung độ của điểm c. 

(Trích đề thi thử số 3, Tạp chỉ Toán học và Tuổi Trẻy năm 2014) 


Hướng dẫn giải: 



* Gọi I là tâm đường tròn (C), E là trung điểm BC và H là trực tâm tam giác ABC. 

Kẻ đường kính AA' của đường tròn (C). 

Ta có: BA 7 /c//, CA V / BH nên BHCA' là hình bình hành. 

Suy ra E là trung điểm A'H do đó IE là đường trung bình của tam giác ETAA. 


Nên 


IE _ 1 _ EG 
AH ~2~ GA 


* Do đó, ta có: A GIE ~ A GHA => AAGH = AEGI =^> ơ, //,/ thẳng hàng nên GH = -2 GI 


Mà /(2;3) nên ta có: 


X 


„-l = -2(2-l) 


v _8 f 8^ 
yH 3 l 3 


X H — 1 

y H = 2 


H{- 1 ; 2 ) 


* Mặt khác M thuộc (C) và A, H, M thẳng hàng. 
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ât cả vì học sinh thân yêu 




Lại có ZBHM = ZAHB ' = ZACF = ZBMH =^> AMBH cân tại B nên BC là đường trung trực của 


đoạnHM. Ta có F( 3; 2) và HM =(8;0) = 8(l;0) nên phương trình BC : JC — 3 = 0 


* 


Tọa độ B, c là nghiệm của hệ: 


X 

1 

II 

o 

X = 3 

. ,2 . 2 <=> * 

hay < 

[(x-2) 2 +(j-3) 2 =26 

[y = -2 l 


X = 3 

y = 8 


Do B có tung độ lớn của c nên ta nhận B (3; 8), c (3; -2) 


Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) có tâm /( 1;—2) , bán kính 
VĨ7 và đường thẳng BC có phương trình 3x - 5 y — 30 = 0. Biết trực tâm H của tam giác thuộc đường thẳng 


ả : 5x — 3y — 24 = 0. Chứng minh rằng AH = 2 IM với M là trung điểm đoạn BC và tìm tọa độ các đỉnh của 
tam giác ABC. 

Hướng dẫn giải: 



* Kẻ đường kính AA' của đường tròn (I) suy ra IM là đường trung bình của tam giác TLAA 
Suy ra AH = 2 IM nên AH = 2 IM 


* Tọa độ B, c là nghiệm của hệ: 


3x - 5v -2-0 íx = 0 íx = 5 

< , , <=> < , hay i 

(x-1) 2 +(j + 2) 2 =17 \y = - 6 \y = -3 


Suy ra 5(0;-6),C(5;-3) hay C(0;-6),5(5;-3) 
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* Trung điểm M của BC có tọa độ M 


T-zT 

U ; 2 J 


. Trực tâm H của tam giác thuộc đường tròn (C') là ảnh của (C) 


qua phép tịnh tiến T 


2/Af=(3;-5) 


Từ biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến suy ra phương trình đường tròn (C') có tâm / ( 4; -7) là: 


(C'):(x-4) 2 +(j + 7) 2 =17 

* Vậy H là giao điểm của đường tròn (C) và đường thẳng có phương trình 5x - 3 y — 24 = 0 



5x - 3v - 24 = 0 

X 

II 

U) 

Nên tọa độ H thỏa hệ: < 


hay < 


1> 

H 

II 

sl 

+ 

+ 

s| _ 

^7|- 

1 

H 

ly = -3 [ 


Suy ra Ả( 0;2), Ả(- 3;-3) 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 

~A (0; 2) , B (0; -6), c(5; -3) hay A (-3; -3), B (0; -6), c (5; -3) 
j(0;2),C(0;-6),B(5;-3) hay J(-3;-3),C(0;-6),B(5;-3) 

Câu 10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(— 2;l),5(l;5),c(4;0) . Gọi G, H lần lượt là trọng tâm, 

trực tâm của tam giác ABC. Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm A, G, H. 

(Thử sức trước kì thi đề số 4, tạp chí Toán Học và Tuổi Trẻ, số 427, năm 2013) 

Hướng dẫn giải: 

* Ta có G là trọng tâm tam giác ABC nên suy ra tọa độ ơ(l; 2) 

* Ta có AH qua H qua A[—2\ l) và nhận BC = (3;-5) làm vecto pháp tuyến nên có dạng là: 

3(x + 2)-5(j-l) = 0 « AH : 3x-5j + l 1 = 0 
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ât cả vì học sinh thân yêu 



Lại có BH qua 5(4; 5) và nhận AC = (6;—l) làm vecto pháp tuyến nên có dạng là: 


6(jt-l)-l(j>-5) = 0 <=> BH :6x-y-ỉ = 0 
Khi đó H là giao điểm AH và BH nên tọa độ H thỏa hệ: 



16 




o 

II 

H 

H 

+ 

Pk 

IT) 

1 

H 

có 

x 27 

=>// 

(16 23 ^ 


1,27’ 9 


o 

II 

H 

1 

23 


) 

Vi 

II 

SO 






* Gọi phưong trình đường tròn (C) cần tìm có dạng là: X 2 + y 2 - 2ax - 2by + c - 0 



ÍAeịC) 

r 

5 + 4a-2ồ + c = 0 

Ta CÓ < 

G e (c) <=> < 

5-2a - 4b + c = 0 <^>< 


Be(C) 

5017 32 46, 

——- —a - -b + c = 0 



729 27 9 


a = 


b = 


c = 


-49 

ĨÕ8 

49 

36 

-25 

54 


Vậy phương trình đường tròn thỏa yêu cầu bài toán là 

Bài ll. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ vuông góc Oxy, cho tam giác ABC có A( 4; 6) trực tâm 

H(4;4), trung điểm M của cạnh BC thuộc đường thẳng A:x — 2y — l = 0. Gọi E, F lần lượt là chân đường 
cao hạ từ các đỉnh B, c của tam giác. Tìm tọa độ các đỉnh B, c biết đường thẳng EF song song với đường 
thẳng d :x-3y + 5 = 0. 
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(Đề thi thử Trường THPT Chuyên KHTNHà Nội - Lần 1 - 2015 - 2016) 
Đáp án: Gọi I, M lân lượt là trung điêm của AH, BC. Dễ thây các 
điểm A, H, E, F cùng thuộc đường tròn đường kính AH, có tâm là I; 
còn các điểm B, c, E, F cùng thuộc đường tròn đường kính BC, có 
tâm là M. Vì EF là dây cung chung của hai đường tròn nói trên nên 
IM _L EF , kéo theo IM _L d. Từ đó, viết được phương trình đường 

thẳng IM :3x + y-17 = 0.Do M = A n nên suy ra M (5; 2). 

Đường thẳng BC vuông góc AH, đi qua M nên BC : y — 2 = 0. Từ 

đó, gọi tọa độ điểm 5 (ố; 2) thì tọa độ c(l0-ố;2). Vì 

BHA-ACnên AC.HB = 0 , suy ra (6 ——4) + (—4).(—2) 
b = 8. 

Suy ra B (2; 2), c (8; 2) hoặc B (8; 2), c (2; 2) 

Bài 12. Trong mặt phang với hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác nhọn ABC. Đường thẳng chứa đường 
trung tuyến kẻ từ đỉnh A và đường thẳng BC lần lượt có phương trình là 3x + 5y-8 = 0,x-y-4 = 0. 
Đường thẳng qua A vuông góc với đường thẳng BC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm 
thứ hai là D( 4;-2) . Viết phương trình các đường thẳng AB, AC; biết rằng hoành độ của điểm B không 
lớn hơn 3. 

(Đe thỉ thử THPT Thống Nhất Thanh Hóa 2016 Lần 1) 
Đáp án: Gọi M là trung điểm của BC, H là trực tâm tam giác ABC, K là giao điểm của BC và AD, E là 

giao điểm của BH và AC. Ta kí hiệu n d ,u d lần lượt là vtpt, vtcp của đường thẳng d. Do M là giao điểm 

của AM và BC nên tọa độ của M là nghiệm của hệ phương trình: 


Ẩ( 4;6) 



= 0, từ đó tìm được b — 2 hoặc 
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7 


o 

II 

1 

1 

K 

X = — 

2 

" 7 . 

n 

4 ^ <^> < 

=> M 


— 

[3x + 5y-8 = 0 

1 

u 

2 ) 


2 


AD vuông góc với BC nên n AD =U BC =(l;l), mà AD đi qua điểm D suy ra phương trình của 
AD :l(x-4) + l(j + 2) = 0<=>x + >’-2 = 0. Do A là giao điểm của AD và AM nên tọa độ điểm A là 


nghiệm của hệ phương trình 


3x + 5y -8 = 0 

x+y—2=0 


<=> < 


X = 3 _, , 

= _ , 3l M 


y 


Tọa độ điếm K là nghiệm của hệ phương trình: 


X — y — 4 = 0 
x + y-2=0 


<=> < 


X = 3 , 

= _ ^A:(3;-l) 


y 


Tứ giác HKCE nội tiếp nên BHK = KCE , mà KCE = BDA (nội tiếp chắn cung AB) 
Suy ra BHK = BDK , vậy K là trung điểm của HD nên H (2; 4) 

Do B thuộc BC => Bịt\t— 4), kết họp với M là trung điểm BC suy ra c(l —1\ 3 - 


HB[t — 2t\ t — 8); AC (6 — 1\ 2 — í) . Do H là trực tâm của tam giác ABC nên 


/ffl.^C = 0<=>(í-2)(6-í) + (í-8)(2-í) = 0<=>(í-2)(l4-2í) = 0<=> 


t = 2 
t = l 


Do ^<3=>£ = 2=> 5(2;-2),C(5;l). Ta có: 

^5 = (1;-3),ÍC = (4;0)=>^ = (3;1),^ = (0;1) 
Suy ra AB : 3x + y -4 = 0;AC : y -1 = 0 
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Bài 13. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H, phương trình đường thẳng 
AH là 3x - y + 3 = 0 , trung điểm của cạnh BC là M(3 ; 0). Gọi E và F lần lượt là chân đường cao hạ từ 

B và c đến AC và AB, phương trình đường thẳng EF là V - 3y + 7 = 0. Tìm tọa độ điểm A, biết A có 
hoành độ dương. 

(Đề thi thử THPTSỞ GD & DT Quảng Nam 2016) 

Đáp án: (Đường tròn (J) là đường tròn Euler) 


A 



Gọi I trung điểm AH. Tứ giác AEHF nội tiếp và bốn điểm B, c, E, F cùng thuộc một đường tròn nên 
IM _L EF (đoạn nối tâm vuông góc với dây chung). 


Ta có: IEF = ABE (cùng phụ góc A hoặc cùng phụ góc EHF) và ABE - ^-EME — IME 

3 


=> MEI = 90° => MFI = MEI = 90° 


Do đó tứ giác MEIF nội tiếp đường tròn đường kính IM, tâm là trung điểm J của IM. 
(Đường tròn (J) là đường tròn Euler) 

Đường thẳng IM qua M và vuông góc EF nên có phương trình: 3x + y - 9 = 0 
I là giao điếm của AH và IM nên tọa độ điếm I là nghiệm của hệ phương trình: 


3x - y + 3 = 0 
3x + V -9 = 0 


=>/(i;6) 


Đường tròn đường kính IM có tâm j(2; 3 ì và bán kính r = IM — Vĩõ nên có phương trình: 


(x-2) 2 +(j-3) 2 =10. 
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Tọa độ điếm E là nghiệm của hệ phương trình: 


X - 3y + 7 = 0 

II 

1 

II 

< / ~ <^> < 


hoăc < 

[(x-2) 2 +(j-3) 2 =10 

[(>-3) =1 1 

II 


x = -ì 

y = 2 


£(5;4) hoặc E(-l;2) 


Vì AeAH nên y4(a;3a + 3) 

Ta có: IA = IE<^IA 2 =IE 2 <=> (ứ-l) 2 +(3ữ-3) 2 =20oa = \±yfĩ 


Vì A có hoành độ dương nên A Ị I + -v/2; 6 + 3 V 2 j 


Câu 15 (Thpt - Minh Châu - lần 2) Trong mặt phẳng toạ ăộOxy, cho tam giác ABC nhọn 
có đỉnh Ẩ(- 1;4), trực tâm 77 . Đường thẳng ,47/ cắt cạnh BC tại M , đường thẳng CH cắt 

cạnh ,45 tại A. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HMN là 7(2; 0), đường thẳng BC đi 

qua điểm 5(1;-2) . Tìm toạ độ các đỉnh 5,c của tam giác biết đỉnh B thuộc đường thẳng 

d:x + 2y-2 = 0. Đáp số :B(4;-1); C(-5; -4). 

Ta thấy tứ giác BMHN nội tiếp, suy ra 7 là trung điểm của BH; 

Bsd^B(2-2t;t) 

Suy ra 77(2 + 2 1;-t) => AH = (3 + 2t;-t- 4), BP = ( 2t -\\-t- 2) 

Do 77 là trực tâm của tam giác ABC ỵị 

=^Zí7.55 = 0^(2í + 3)(2í-l) + (í + 4)(í + 2) = 0«5í 2 +10í + 5 = 0«/ t 

Suy ra 77(0; 1),5(4;-1),,477 = (1;-3),đường thẳng 5C : x-3y-7 = 0 
Đường thẳng AC : 2x - y -h 6 = 0 . Tìm được toạđộ C(— 5; -4). 



c 


Câu 16 (Thpt - c Nghĩa Hưng) Trong mặt phẳng với hệ tọa độOxy,cho tam giác đường cao 
AA'có phương trình x+2y-2=0 trực tâm H(2;0) kẻ các đường cao BB'và cc đường thẳng B'C' 
có phương trình x-y+l=0 M3;-2) là trung điểm BC .tìm tọa độ các đỉnh A,B và C. 
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Đáp sỐ:B(3 + VĨ3;-2 + 2VĨ3) C(3- VĨ3;-2-2VĨ3). 



Xét đường tròn ngoại tiếp Tam giác ABC kẻ đường kính AN 
=> M là trung điểm HN = > N(4;-4) 

J là trung điểm AH = >MJ//AN và MJ1 B'C' 

Phương trình AN là x+y=0 =>tọa dộ A(-2;2) 

= > I(l;-1) 

ịx = 3 + t 

BC có Phương trình ' 

[y = -2 + 2t 

B(3+t;-2+2t) 

IB=IA 

= >B(3 + VĨ3;-2 + 2VĨ3) C(3-VĨ3;-2-2VĨ3) 


Câu 17 (Thpt - Núi Thành - Quảng Nam) Trong mặt phẳng (Oxy), cho tam giác ABC có 
trung điểm của BC là M(3;-l), đường thẳng chứa đường cao vẽ từ B đi qua E(-l;-3) và đường 
thẳng chứa cạnh AC qua F(l;3). Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác ABC biết D(4;-2) là điểm đối 
xứng của A qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Đáp số : A(2;2) ;B(1 ;-l) và C(5 ;-l). 
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+ Chứng minh được tứ giác BHCD là hình bình hành 
+ Tìm được H(2;0). 

+ PT đường cao (BH):x-y-2=0. 

+ PT cạnh (AC):x+y-4=0. 

+Gọi C(c ;4-c) thuộc AC. Nhờ t/c trung điểm suy ra B(6-c ;-6+c). 

B nằm trên BH nên ta có (6-c)-(-6+c)-2=0 hay c=5. Suy ra : B(1 ;-l) và C(5 ;-l). 
+ PT đường cao (AH) đi qua H(2;0) và vuông góc BC là :x-2=0. 

+ A là giao điểm của AH và AC nên A(2;2). 


Câu 18. ( Thpt - Yên Lạc - Lần 1 - 2015) Cho A ABC cổ trung điểm cạnh BC la M (3/ — l) 
, đường thang chứa đường cao kẻ tư B đi qua điểm E{ — 1;— 3) va đường thang chứa AC 
đi qua điểm F (l/3) . Điểm đối xứng của đỉnh A qua tâm đương tron ngoại tiếp ISABC la 
điểm D(4;-2) . TỈm toạ độ các đỉnh của A ABC. 


Đáp số:^4(2;2); B(ỉ;— 1 

);C(5;-1). 
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Gọi H là trực tâm A ABC thì có BHCD là hình bình hành, nên M là trung điểm 
HD=>H(2;0) 

BH chứa E{— 1;— 3 ) nên (BH): y 2 = —• 0 <=> (-ổi /): x-y-2 

Do DC // BH và Z)(4;—2) thuộc DC nên (-DC) ;x —_y — 6 = 0 
Do BH -L AC và /^(l;3)thuộc ACnên (AC) :x + j- 4 = 0 


= 0 


Do c = AC D DC nên tọa độ c là nghiệm của hệ 


X — y — 6 = 0 
X -h y — 4- = 0 


Tìm được c(5;-l) 

M( 3;-l) là trung điểm của BC nên 5(1,-1) =>5C = (4/0) Do H là trực tâm ỈSABC nên 
AH 1BC =>(AH):x-2 = 0 

Do A — AH C\ AC nên tọa độ A là nghiệm của hệ j x 2 _ ® => ẮÍ2;2) 

ị X + y-4 = 0 

Kết luận: A{2;2 ); B(ỉ;—Ý); c(5;— l) 


Bải 19 (Bắc Ninh) trong mặt phẳng tọa độ oxy cho tam giác ABC cân tại A, gọi H là trực tâm tam 
giác ABC, D là hình chiếu của B lên AC, M là tmng điểm cạnh BC, đường thẳng MD đi qua điểm E(- 
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. 13,2 7,2 45 

2 ;-l) và phương trình đường tròn đường kính AH là (x—f-) + (y - —) = —2- . tìm tọa độ các đỉnh 

4 2 16 

của tam giác ABC biết rằng điểm A thuộc đường thẳng d : x-y+l=0 ; hoành độ điểm A lớn hon 3 và 
tung độ điếm M nhỏ hon 2, 


Bài giải: gọi K là tâm đường tròn đường kính AK, 
ta có HDĂ = 90° => D e (K;KA) ; ta có DBC = MAD 

AAKD can -> ADK = KAD 


\md (1) 

2 


ta lại có 


( 2 ) 


ABMD can —» MBD - MDB 
từ (1) ;(2) suy ra KDA = BDM 

=> KDM = KDH + HDẼ = KDH + KDĂ = HDÃ = 90° —» MD _L KD 


->Ẩ( c-l;c) ; A e (K;KA) —> 


c = 5 

ll-> 
c =- 


^4(4; 5) 

V7.1L,. 
4(-;H loai 
4 4 



go/ D(a;b)-»AZ> = (ữ—T&-2) ; ED = (a + 2;ố +1) 

4 3 


* 



13 

a 2 +ố 2 - —a -7Ố + 20 = 0 

De(K) 

2 

< <^> i 

<=> 

ẢX> 1 MD 

, 5 5 . 


o 

II 

o 

r-H 

1 

1 

Q 

1 

+ 

'I 


14 2 


'21ữ + 186-120 = 0 

a 2 +è 2 - —a-—è-10 = 0 


-» 


b = 2 ^ a = 4 

7 76 _ 32^ 

b - —— —» a = —— 

17 17 


'/5(4; 2) 

17 17 


Với D(4 ;2). ta có phương trình AD : x-4=0 ; 

Phương trình AH : 2x-y-3=0 
Phương trình BC : x+2y-4=0 
Phương trình DH : y-2=0 
Phương trình MD : x-2y=0 
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M = MD n AH => M (2; 1) 
B = HDn BC => B(0; 2) 
c = ADn BC => C(4; 0) 


Vói trường hơp D còn lại làm tương tự và 

lòi' 

1 loai vì điêu kiên điêm M, 

• • 7 

ỉc : TRÒN 


Tam giác - 

r 

Đường tròn ngoại tiêp 

_ J 
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Câu 1: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho A ABC nhọn nội tiếp đường tròn 
(c) : X 2 + y 2 = 25. Đường thẳng AC đi qua điểm K (2;l). Gọi M, N lần lượt là chân đường cao 

kẻ từ đỉnh B và c. Tìm tọa độ các đỉnh của A ABC biết phương trình đường thẳng MN là 
4x-3> ; + 10 = 0 và điểm A có hoành độ âm. 

Bài giải 



+) Gọi giao điểm của AI với BM và đường tròn (C) lần lượt là p và D 
+) Ta có: 

CBD = cIb = ịcD 
2 

ẤPM +MAP = 90° <=> ẤPM + CBD = 90° => ẤPM = ABC. 

BNC = BMC = 90° => aMNBC nội tiếp 

=> NMB = ĨÍCB => ẤPM + NMP = ABC + ỸĨCB = 90° => AI 1 MN 
+) Phương trình đường thẳng AI : 3x + 4jy = 0 

^47n(c) = A=> A{— 4;3) (Thỏa mãn ) hoặc A (4;-3) ( Loại vì X A < 0 ) 

+) Phương trình đường thẳng AC :x + 3j^-5 = 0 
ACn(C) = Avà c=>c(5;0) 

ACnMN = M 1;2) 
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Phương trình đường thẳng BM 3x-jf + 5 = 0 

Mn(c) = B =^> B (-3;-4) (Thỏa mãn ) hoặc i?(0;5) ( Loại vì cùng phía với A so với MN ) 


Vậy J(-4;3);5(-4;-3);C(5;0). 

Câu 2 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho A ABC vuông tại A. Gọi H là hình chiếu 
vuông góc của A trên BC, các điểm M(2;-l),7V lần lượt là trung điểm của HB và HC\ điểm 

( 1.0 


K 


V 


) 


2’2 

Aed :x + 2y + 4 = 0. 


là trực tâm của A AMN. Tìm tọa độ điểm c, biết rằng y A <0 và 


Bài giải 



c 


+) Gọi p là trung điểm AH => MP là đường trung bình của A ABH =^> MPIIAB =^> MP _L AC 
Lại có AH _L BC => p là trực tâm AACM => CP _L AM 

Mà NK _L AM => KN là đường trung bình của A HPC =^> HK = KP^> ÃK = 3 KH 
A(=d :x + 2y + 4 = 0^> A(-4-2a;a ) với a < 0 vì y Ả < 0. 

^2 + 2a 2-a^ 


H 


V 




MH.KH = 0 
a < 0 


a 


= -l=>i/(0;l)=>^(-2;-l) 


+) Phương trình đường thẳng BC : x + _y-l = 0 
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p(-l;0)=> Phương trình đường thẳng ẢC :3x-y + 5 = 0 

ACnBC = c => c (~ỉ;2) 

• Vậy c(-l; 2 ) 


Câu 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho aABC vuông tại A. Gọi K là điểm đối xứng 
của A qua c. Đường thẳng đi qua K vuông góc với BC cắt BC tại E và cắt AB tại 7V(-1;3). 

Tìm tọa độ các đỉnh của A ABC biết AEB = 45° ;BK : 3x + y -15 = 0;x B <3. 

Bài giải 


B 



Gọi CNnBK = H 

Ta có BAK = BEK =>nABKE nội tiếp đường tròn đường kính BK =^> EBK = EAK = ]-EK 


uACEN 


nội tiếp 


CAẼ = CNẼ 
ANC = AEC = 45° 


EBK = EAK = CNE =>uBHEN nội tiếp (. EBK = CA® cùng chắn cung HE ) 
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=> BỈĨN = BẼN = 90° => A BHN vuông tại H. Lại có BNH = 45° => A BNH vuông cân tại H. 
Phương trình đường thẳng NC :x-3_y + 10 = 0 

BH = NH => B (2;9) ( Loại vì X B >3) hoặc 5(5;0) (Thỏa mãn ). 

'ẤNC = 45° 

< _ => ANAC vuông cân. 

NAC = 90° 


AC CF 

Hạ AF _L NC => NF = FC; mà AFIIHK => ^ = 1 => NF = FC = CH 

CK CH 


=> NH = 3 CH ^C(2;4)^A (l;2) 
• Vậy J(l;2),5(5;0),c(2;4). 


Câu 4 : Trong mặt phẳng Oxy, cho A ABC không cân có phương trình cạnh AC:y- 8 = 0. 


Đường phân giác ngoài góc B cắt đường tròn ngoại tiếp A ABC tại điểm D , gọi E 


5’ ĩ 


V 


là hình 


) 


chiếu của D lên AB. Xác định tọa độ đỉnh A, c biết phương trình BD là:x + 3jy-3 = 0. 


Bài giải 



Đường phân giác trong góc ABC cắt đường tròn ngoại tiếp A ABC tại điểm F 
BF _L BD => / <E DF =^> DF n AC = M 
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=> M là trung điểm AC và DE _L AC 

=> Ta có: DẼĂ = DMA = 90° 

=>□ AMDE nội tiếp 

=^> EAD = EMD ( Cùng chắn cung ED) 

mà BAD^BFb^>BFD = EMD 

=>BF//EM => EM _L BD 

=^> Phương trình đường thẳng EM :3x-y-ỉ = 0. 

EM nAC = M => M (3; 8) => Phương trình đường thẳng DM : x-3 = 0. 

BDc^DM = D^> 3;0) =^> Phương trình đường thẳng AB : lx + y-\ = 0. 

ABnAC = A=>A(- 1;8) => c(7;8) 

• Vậy J(-1;8),C(7;8). 

Câu 5 : Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho A ABC. Gọi M là trung điể BCvà K là 
hình chiếu vuông góc của B lên AC. Giả sử M(0;-2),ẢT(2;2), đường thẳng đi qua điểm A và 

tâm đường tròn ngoại tiếp A ABC có phương trình A: x + 1 = 0. Tìm tọa độ các điểm B,c biết 
điểm B có hoành độ âm. 

Bài giải: 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Ta có: M là trung điểm BC =^> IM _L BC 

BAC=^-BC => BAC = BĨM 
2 

=> AAKB Co AIMB => ABK = IBM 
<=> ABI+ ĨẼK = ĨBK + KBM 

<=> ấbi = kbm =>bai = kbm 
Mà BM = MK^> bai = BKM 


Gọi AI n MK = H 


Vì BAI = BKM ( Góc chắn cung ) 

=>I uABHM nội tiếp => BHA = BKA = 90° ^BH LAI 
Phương trình đường thẳng KM : 2x - y - 2 = 0 

KM (^ẢI = H => H Phương trình đường thẳng BH:y + 4 = 0. 
BM =MK 


Câu 6 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho AABC. Gọi E,F lần lượt là chân đường vuông 
góc hạ từ đỉnh B , c lên đường phân giác trong góc A , điểm ^ là giao điểm của các đường thẳng 

i 7 # và Ci?. Tìm tọa độ của ỀsABC biết E (2;-l-1;-^- và đỉnh ^4 có hoành độ nguyên nằm 

trên đường thẳng : 2x + y + 3 = 0. 


Bài giải: 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


A 



Ta có: AE là phân giác góc BAC => BAE = FAC 
BE 1 AE; CF _L AF => BE IICF 


Mà A ABE Go A ACF 


AE BE 


AF CF 


Vì BE//CF 


BE KB AE KB 


AFEB Go A FAK =i> ĨÃK = 90° ^FA±AK 


CF KF AF KF 


Vì KA _L AE => A(— 1;—l) ( Chọn ) hoặc A 


' 3 9^1 


V 


( Loại vì x A eZ) 


) 


Câu 8 ( Chuyên KHTN Hà Nội - Quan hệ vuông góc ): Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, 
cho AABC có A (4;6), trực tâm //(4;4), trung điểm M của cạnh BC thuộc đường thẳng 
x + 2y-2 = 0. Gọi E,F lần lượt là chân đường cao hạ từ các đỉnh B và c của A ABC. Tìm tọa 
độ B và c biết rằng EE song song với đường thẳng d : x-3y + 5 = 0. 


201 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 






















A 



Gọi N là trung điểm AH =^> N (4; 5 ) 

=>nAEHF nội tiếp đường tròn tâm N 
uBFEC nội tiếp đường tròn tâm M 
=^> MN _L EF 

=> Phương trình đường thẳng MN : 3x + y-17 = 0 


^>M 


r 33 -14^ 


_ , 14 

Phương trình đường thắng BC : J + y = 0 


Gọi o là tâm đường tròn ngoại tiếp AABC 


AH = 2 OM ^ NA = MO => o 


^ 33 - 9 ^ 
V 5 ; 5 J 


Phương trình đường tròn ngoại tiếp A ABC là (c): 


( 33^ 

2 

f 9ì 

X- 

+ 

y+- 

l 5 J 


l 5 ) 


338 

5 
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BC n (C) = Bvà c 


B 


c 


B 


c 


33 + 3VĨ85 -14 
5 

33-3VĨ85 ,-14 
5 ’ 5 

33-3VĨ85 ,-14 
5 ; 5 

33 + 3VĨ85 -14 


Câu 8 (THPT - c Nghĩa Hưng ) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ o xy, cho A ABC đường cao 
AA' có phương trình x + 2jy-2 = 0, trực tâm 2;0). Kẻ các đường cao BB'vầ CC'\ đường 
thẳng 5 ? C’ có phương trình x-y + 1 = 0; M(3;-2) là trung điểm BC. Tìm tọa độ các đỉnh của 
A ABC. 

Đáp số : B (3 + VĨ3; -2 + 2 VĨ3), C( 3 - VĨ3; -2 - 2 VĨ 3 ). 

Bài giải: 



Xét đường tròn ngoại tiếp A ABC. Kẻ đường kính AN. 
M là trung điểm HN ^ Af(4;4) 

J là trung điểm AH => MJ// AN và MJ _L 5 ? c ? 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


=> Phương trình đường thẳng AN: x + y — 0 => y4(-2;2) => /(l;-l) 


Phương trình đường thẳng BC 


X — 3 + 1 


y - -2 + 2t 


B(3 + t \ — 2 + 2í^ 


IB = IA => B (3 + VĨ3 ;■-2 + 2 ^) => c( 3 -- VĨ3;■- 2 - 2 VĨ3) 

Câu 9 (Thpt- Yên Phong 2 - Bắc Ninh) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho A ABC 
có^4(l;4). Tiếp tuyến tại A của đường tròn ngoại tiếp A ABC cắt BC tại Z), đường phân giác 

trong của ADB có phương trình x-y + 2 = 0 cắt AB tại i^điểnn M(-4;l) thuộc cạnh AC.V iết 
phương trình đường thẳng AB . 

Đáp số: AB :5x-3y + 7 = 0 . 

Bài giải: 



Gọi AI là phân giác trong của BAC 

Ta có: AĨD^ABC + BAI\ĨAb^CAb + CAI 

Mà BAI — CAI , ABC = C4Z) nên = Z4Z) => ADAI cân tại £) =^> DE _L ^4/ 

Phương trình đường thẳng là :x + jy-5 = 0 

Gọi M ' là điểm đối xứng của M qua AI =^> Phương trình đường thẳng MM ? : X - y + 5 = 0 
Gọi AInMM' = K =>iC(0;5)=>M'(4;9) 

AM ' = (3; 5) là VTCP của đường thẳng AB => n AB = (5; -3) là VTPT của đường thẳng AB 
=> Phương trình đường thẳng AB\5x-3y + T = 
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Câu 10 (THPT - Lý Thái Tổ - Bắc Ninh - Lần 1 - 2016 ) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, 
cho ỀsABC vuông tại A nội tiếp đường tròn (r) có phương trình: X 2 +y 2 - 6x -2y + 5 = 0. Gọi 

H là hình chiếu của A trên BC. Đường tròn đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M, N. Tìm tọa độ 
điểm A và viết phương trình cạnh BC , biết đường thẳng MN có phương trình :20x-10y-9 = 0 
và điểm H có hoành độ nhỏ hơn tung độ. 

Đáp số: ^4(l;2);5C: 2x + y — 1 — 0 
Bài giải: 


A 



(T) có tâm /(3;l) và bán kín R = J~5 
Do IA = IC^>ĨAC = ĨCĂ (1) 

Đường tròn đường kính AH cắt BC tại M => MH _L AB => MHIIAC ( Cùng vuông góc với 
AB ) => MHB - ĨCĂ (2) 

Ta có ẤNM = ẤHM = ỊẨM (3) 

Từ (l),(2),(3) => AI _LM?V => Phương trình đường thẳng AI : x + 2y-5 = 0. 
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A e AI => Aị5-2a\a). Mà A e (r) => (5-2a) 2 +a 2 -6(5-2a)-2a + 5 = 0 

Với a = 2 => yí (l;2) (Thỏa mãn vì A,I khác phía MN) 

Với a = 0=> ^4(5;0) ( Loại vì A,I cùng phía MN) 


,( _ 9 ^ 

Gọi E là tâm đường tròn đường kính AH => E e A/A 7 E — 

{ 10 


Do E là trung điểm 

„6 , 38^ 

AH=>H 2 í-l; 4 í— 7 ^ 

l 10 J 


—— 6 „ 58 

= 2í-2;4t-ff 

l 10 J 


_ r 

,///= 2 í — 4 ; 4 f— 

l 10 


48^1 

2 


Vì AH1 HI ^ AH.IH = 0 => 20r 


272 ^ , 896 

ZHL t + lỊẸ. 

5 25 


= 0« 


t = - 


t = 


8 

5 

28 

25 


8 . „(11 13 ^ 

_—\ H • —— 


V 


5 5 5 




Với ( = --=>// 

5 

Với t = => H 

25 U5 25 


(Thỏa mãn) 


í 31.17^1 


( Loại vì X H < y H ) 


f (y _ _ 

Ta CÓ: AH = ~z\~- => BC nhận ?? = (2;l) làVTCP 
V 5 


Phương trình đường thẳng BC \2x + y — 1 = ữ. 


Câu 11 (THPT-Trần Phú - Hà Tĩnh - Lần 1 - 2016 ) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho 
L\ABC vuông tại B,BC = 2 BA. Gọi E,F lần lượt là trung điểm BC,AC. Trên tia đối của tia FE 

lấy điểm M sao cho FM = 3FE. Biết điểm M(5;-l), đường thẳng AC có phương trình 

2x + y - 3 = 0, điểm A có hoành độ là một số nguyên. Xác định toạ độ các đỉnh của A ABC. 


Đáp số: ^(3;-3),5(l;-3),C(l;l). 
Bài giải: 
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ât cả vì học sinh thân yêu 



M 


Gọi BM Í~)AC = 1 

Ta thấy BC = 2BA => EB = BA, FM = 3FE => EM = BC 

A ABC = A BEM => ẾẼM = CAB ^ BM 1ẨC 
=> Phương trình đường thẳng BM : x-2y -7 = 0 
Tọa độ điểm / là nghiệm của hệ phương trình: 

13 


Í2x+v-3 = 0 

x = - 

5 

Í13 11^ 

- ► 

fl2 6^Ị 


=>/ 


=>/M = 


X 

1 

to 

V 

1 

-o 

II 

o 

11 

l 5 5 J 


[5’5j 


y = 


Ta có IB = -ịlM = 
3 


Trong AABC ta có 


^_8._4^ 

v~5 ; ”5 y 


5(1;-3) 


1 


1 . 1 
+ 


BI 2 BA 2 BC 2 4 BA 


BA = -Ệ-BI 
2 


Mặt khác BI = 




^--T+í--T - 4 ^ 

V 5 ) 5j 


y[5 

BA = ^-BI = 2 
5 2 


Gọi A(a;3-2a), ta có BA 2 = 4 <=> (« -l) 2 +(6-2«) 2 = 4 <=> 5« 2 -26« + 33 = 0 <=> 


a = 3 

11 


a = 


_- r 2 4^1 

Do G z => 4 (3; —3) => ^4/ = — — ; — 

V 5 5j 

Ta có ] 4 C = 5Zr = (- 2 ; 4 )^C(l;l). 
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• Vậy ^(3;-3),5(l;-3),C(l;l). 


Câu 12 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn 
(r) : X 2 -hy 2 = 9 , ẢB < BC , đường tròn tâm B bán kính BC cắt đường tròn (T) tại D khác c, cắt 

đường thẳng AC tại F, biết rằng đường thẳng DF có phương trình: x + jy + 4 = 0và thuộc 

đường thẳng AB. Tìm tọa độ các đỉnh A, B biết rằng B có tung độ dương. 

Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm 0 nên ABD = ACD . Trong đường tròn tâm bán kính BC ta 


có FBD = 2 PCD . Suy ra FBD = 2 ABD , do đó AB là đường phân giác trong của cóc ABD của 
tam giác cân FBD nên AB cũng là đường cao, hay AB _L FD 


B 



Đường thẳng AB qua M (-2;l) và buông góc với DF nên có PT: l(x + 2)-l(y-l) = 0 
<^> X- y + 3 = 0 

Tọa độ các điểm A,B là nghiệm của hệ: 


* 

1 

II 

1 

ũ) 

X - -3 

< _ _ <=> 1 

hoặc < 

G\ 

II 

N 

+ 

N 

Vi 

II 

o 

r 


B có tung độ dương nên: 5(0;3),^4(-3;0) 


Câu 13 (1 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường 

(9.-8ì 


tròn tâm /, điểm M(2;-l) là trung điểm của BC, hình chiếu vuông góc của B lên AI là D 
Biết rằngAC có phương trình X + y - 5 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 


5’ 5 




Gọi F là hình chiếu vuông góc của A lên BC, E là trung điểm của AB. Ta có tứ giác 
BFDA nội tiếp đường tròn đường kính AB và ngũ giác BEDIM nội tiếp đường tròn 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


đường kính BI suy ra EDEM = EDBM = ZDBF = ~ZDEF (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn 

2 

một cung) nên EM là phân giác của góc ZDEF , lại có FE = DE = ^-AB nên ME là đường trung 

2 

trực của DF. 

Đường thẳng ME qua M và song song với AC nên có phương trình 

(13 - 6 ^ —— ( 3 1 ^ 

X + -1 = 0, F đối xứng với D qua ME nên F —,MF = —nên véc tơ pháp tuyến của 

V 5 5 y V 5 


BC là /7(1; —3) suy ra phương trình BCIà x-3j;-5 

X + V -5 = 0 


= 0 


Tọa độ c là nghiệm của hệ 


X-3v-5=0 


C(5;0) 

M là trung điểm BC suy ra B(— 1;-2) 
AF qua F và vuông góc với BC nên có 

33 

phương trình 3x + y - -Ỵ- = 0 


Tọa độ A là nghiệm của hệ 


X + V -5 = 0 

, " 33_.=>^(l;4) 

3x + 3 ' - — = 0 
5 


Bải 14 .1THPTXUÂN TRƯỜNG NAM ĐỊNH) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ 
nhật ABCD.Gọi M là điểm đối xứng của B qua c và N là hình chiếu vuông góc của B trên MD.Tam giác 

BDM nội tiếp đường tròn (T) có phương trình: (x-4) 2 +(j;-l) 2 = 25 . Xác định tọa độ các đỉnh 

của hình chữ nhật ABCD biết phương trình đường thẳng CN là: 3x-4j; -17 = 0; đường thẳng BC đi 
qua điểm E(7;0) và điểm M có tung độ âm. 


+(T) có tâm l(4;l);R=5 
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+ Do I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BDM và N,c là chân các đường cao nên chứng minh 
được: IM _L CN 


+ Lập ptđt IM qua I và IM _L CN : 4(x-4) + 3(y-l) = 0 <=> 4x + 3y-19 = 0 


+ M là giao điểm (T) với IM: 


M(7;-3) 
M(l;5) ịloaí) 


+Đường thẳng BC qua M,E có pt: X = 7 
+ c là giao điểm BC và NC => c (7; l) 

+ B đối xứng M qua c => i?(7;5) 

+ Đường thẳng DC qua c và vuông góc BC : y=l 



D là giao điểm (T) và DC : 


Đ(9;l) 

£>(-!;!) 


VÌ B,D nằm cùng phía với CN nên D[— l;l) 


+ Do BA = CD=>A(-1;5) 


Bải 15 : Cho A ABC vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm BC, G là trọng tâm A ABM , điểm 
£)(7;—2) là điểm nằm trên đoạn MC sao cho GA = GD . Tìm tọa độ điểm A, lập phương trình AB, 
biết hoành độ của A nhỏ hơn 4 và AG có phương trình 3x-jy-13 = 0 


HỮU LỘC THANH HÓA 
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ât cả vì học sinh thân yêu 



Ta có d (D;^4ơ) = 


3.7 —(— 2 ) —13 




= Vĩõ 


A ABM vuông cân => GA = GB => GA = Ơ5 = GD 

Vậy G là tâm đường tròn ngoại tiếp ABD => yấGD = 2ABD = 90° => AGAD vuông cân tại G. 
Do đó GA = GD = d(D;AG) = yỊĨÕ=> J£> 2 =20 

Gọi j(a;3a-13);a < 4 

_ ry _ , _\2 / _ x 2 _ Ố/ — 5 ( ỉocil ) 

^Z) 2 =20<«(a-7) +(3a-ll) =20« y ' 

a = 3 

Vậy ^4 (3;-4) 

Gọi VTPT của AB là (ỡ;ố) 

_ X | |3a-è| / . 

cos NAG= cos(n AB ,n AG ) = ■ ' (1) 

Va 2 +ố 2 .VlO 

Mặt khác cos yỴ/4ơ = ——- = 7 = , = = 2— ( 2 ) 

Vàm 2 + 7VG 2 \I C ).NG 2 + NG 2 Vĩõ 

|3a-è| 3 ^ 7 ^ ^ |~è = 0 

Từ (1) vả (2) =^> — p — = —<^> 6ab + 8b 2 = 0 <^> ~ 

Va 2 +ố 2 .VĨÕ Vĩõ L 3ữ = - 4Ồ 

Với b=0 chọn a = 1 ta có: AB : X - 3 = 0 

Với 3 a = -4Ồ chọn a = 4, b - -3 ta có ^45 : 4 X- 3 y- 24 = 0 

Nhận thấy với AB : 4x-3y-24 = 0 


211 


Học toán k 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 































d(D;AB) = 


4.7-3. (-2)-24 


V16 + 9 


= 2 < d (D; AG) = \JĨÕ (loại) 


Vậy AB : x-3 = 0 


Câu 16 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có trọng tâm G(2;2). Trung 


( 3 / 7 ^ 
2 * 2 , 


điểm của cạnh AB là M . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ACM cắt đường thẳng AG tại điểm 


thứ hai là N. Biết đường thẳng vuông góc với BN tại B có phương trình X = -1 và điểm N có hoành độ 
nhỏ hơn 4. Tìm tọa độ các điểm A, B, c. 


TRƯỜNG HÀN THUYÊN BẮC ninh 


Trong tam giác ABC ta có MC = 3 MG => c(3;-l) 



Ta có tam giác ABC cân tại A nên đường trung tuyến AG cũng chính là đường phân giác góc A mà N là 
giao điểm thứ 2 của AG với đường tròn ngoại tiếp AMC nên NM = NC. Ngoài ra AG cũng là đường 
trung trực của đoạn BC nên NB = NC. Do đó N là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BMC, đường 
tròn này tiếp xúc đường thẳng vuông góc với BN tại B là A: X = -1 

3 

NM= NC nên N thuộc đường trung trực của MC có phương trình x-3y + — = 0 

2 

( 3 3 

Suy ra N 3. Ta có dịN, A) = NC với A: X = -1 

V 2 7 
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1 

1 1—1 

=1 


2 

V 


85 


t = \ 
t = 21 



f 3 ^ 

N 

—;1 


u J 


f 123 

7V 

_ ? 




;21 


V 


(3 1 , 

N ^-;1 (do X N <4) 

\2 2 


/ 


B là hình chiếu của N trên A: X = — 1 nên B{— l;l),M là trung điểm AB nên y4(4;6) 


Câu 17 .Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ABC nội tiếp đường tròn tâm /(2;2), 

điểm D là chân đường phân giác trong của góc BAC . Đường thẳng AD cắt đường tròn ngoại tiếp 
A ABC tại điểm thứ hai là M (khác A). Tìm tọa độ các điểm A, B, c biết điểm Jị— 2; 2) là tâm 
đường tròn ngoại tiếp A ACDvà phương trình đường thẳng CM là: x + y -2 = 0 


THPT GIA LỘC HẢI DƯƠNG 


Ta có: MBC = MAC (cùng chắn MC) 

MAC-KJC[ K = JK±BC) 

=> KJC = MBC (1) 

Mà MBC = MAC = BÁM (2) 

Lại có: BAM = BCM (3) (cùng chắn BM) 

KJC + KCJ = 90° (4) 

(1) + (2) + (3) + (4) ^/CICM 
=í>/C:x-^ + 4 = 0^>C(-l;3) 

IC = ^3 2 + (-l) 2 = Vĩõ 

JĨ(4;0) => C4:4(x + l) +0(j-3) = 0 o X = -1 và IJ : y = 2 
N = IJn AC => N(-l;2) => A(- l;l) 
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(C):(x-2) 2 +(j-2) 2 =10 
M = CM1(C)^M(3;-1) 

/M _L BC (do cùng cách đều BC) => BC : x-3y+10 = 0 

(12 23 \ 

B = BCn(C)=>B 

l 5 5 ) 


Câu 18 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH. Gọi 
D và E lần lượt là trung điểm AB và AH. Đường trung trực của cạnh AB cắt CE tại điểm F(-l;3) . 
Biết rằng điểm D có hoành độ là số nguyên và thuộc đường thẳng 3x + 5y = 0. Đường thẳng BC có 
phương trình x-2y + 1 = 0 . Tìm tọa độ các điểm A, B, c. 


THPT KIM SƠN 


*) Gọi FZ)n (5C) = {/} 


*) 


DI//(AC)(DI±AB,AC±AB) 

< ' => I là trung điểm của BC. 

DA = DB 

V 


*) EDI /BC (EDIà đường trung bình A ABH) 

EF _ ED _ 2 ED _ BH 
EC~ IC~ 2/C ” BC 

=> EH / /FB => -L BC 


*) Phương trình BF là: 


X +1 v-3 . _ , ^ 

—■— - - <=>2x+v-l = 0 

1 -2 


A 



>B 


v5 ; 5. 


) De3x + 5>’ = 0^>£)(5d;-3d) M)(5d + l;-3d-3) và BD 


( 


1 


3 ì 


5d - 4; -3d --- 
5 5 


7 
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_._. _ J _ _ n 

) BD _L FD => FD.BD = 0 =>(5í/ + l) 5d-^ + (3í/-3) 

V 

{nhan) 


f , 3'\ 

3d- — =0 


V 


2 .74 . 3 


d + -- = 0 <=> 

5 5 


1 ( 

d = --- => D 

5 


d = 


17 


Z) 




V 


) D là trung điểm AB => ^4 


f!2 X 12 


11 . 3 ^ 

5"’5 


V 




)AB= ^;0 = ^(l;0) 

V 5 ) 5 

-> Phương trình AC: X + — = 0 

5 


Tọa độ c thỏa mãn: < 


D 


í 20 12 


V 


17 


;jệ]( /ỡữ 0 


11 

( 


3 ì 

X = ^ 

11 

< 5 =^> c 

— 


— 

X — 2 V + 1 = 0 

\ 

5 

5) 


5; 


Câu 19 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm I. Phân giác 
trong góc A của tam giác ABC cắt BC tại D và căt đường tròn (I) tại E. Gọi K là tâm đường tròn ngoại 

tiếp tam giác ABD. Tìm tọa độ đỉnh A của tam giác ABC. Cho biết K (l;l);i?(0;4); phương trình 

đường thẳng AB là X - y + 3 = 0 và điểm B có hoành độ dương. 

ĐỀ THI THỬ THPT CỦA 1 TRƯỜNG NÀO ĐÓ 
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Gọi F là trung điểm BD nên có KF _L 5D (Do K là tâm đường tròn ngoại tiếp ABD) và 
ZBKD = 2ZBAE> (Góc nhọn nội tiếp có số đo bằng 1 / 2 số đo góc ở tâm cùng chắn một cung) 
=> ZBKF = ZBAD . Lại có: ZEBC = ZEAC = ZBAD 
Từ các điều trên suy ra ZEBC = ZBKF nên 

ZKBE = ZKBF + ZDBE = ZKBF + ZBKF = 90° 

Từ đó: 5 ẫ: _L be 

Do phương trình đường thẳng ABIà X- jy + 3 = 0 nên gọi B(b\b + 3) với b > 0 

— — _ x x "6 = 1 
Áp dụng BK.BE = 0 ta có (6 -l) + (6 + 2)(6 -l) = 0 <^> 


Chọn được 6 = 1 suy ra 5(1; 4) 

Gọi ^4(a;a + 3) với 0^1 (từ pt đtAB) 
Áp dụng KA = KB có 

a -1 
a =-2 


(a-l) 2 +(a + 2) 2 =9<=> 




Vậy tọa độ điểm cần tìm A(— 2; l) 


Câu 20 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ (Oxy), cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn 
tâm /(1;3) . Biết //(2;l), K(4;-3) lần lượt là hình chiếu vuông góc của B, c trên đường thẳng AI 
và trung điểm M của BC nằm trên đường thẳng 2x + y — 0. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 
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Gọi p là trung điểm của HC và N là giao điểm của MP với HK. Khi đó MP là đường trung bình của 
ABCH => MP / / BH mà BH 1AI => MP AHK 


Suy ra NP là đường trung bình của A KCH => MP là trung trực của HK. 
Phương trình đường thẳng MP là x — 2y -5 = 0 

fx-2j;-5 = 0 

Tọa độ của M là nghiệm của hệ < _ _ <=> 

[2x-\-y = 0 


X = 1 

y = -2 


<^> 


M( l;-2) 


Đường thẳng BC đi qua M và nhận IM làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình y - —2 

Phương trình đường thẳng BH : X - 2y - 0. Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ: 

y-2 f X = -4 , , 

< <^> ị => BÍ—4\ — 

[x-2j; = 0 \y = -2 v 



Do M là trung điểm BC nên c(6;-2) 

Phương trình đường tròn ngoại tiếp A ABC : (x -1) 2 + (y - 3) 2 = 50 

Phương trình đường thẳng AI : 2x + y - 5 = 0 
Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ: 


2x+y-5=0 

(x-l) 2 +(j-3) 2 = 50 


<^> < 


y - 5 - 2x 
(x-l) Z +(2-2x) 2 =50 


<^> 


X = 1 + Vĩõ, y = ĩ- 2 Vĩõ 
x = l-VĨÕ,j = 3 + 2^ 


Vì AABC nhọn nên ^4Íl —VĨÕ;3 + 2VĨ()Ì 

Câu 21 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn 
(r):x 2 +/ =9, AB < BC , đường tròn tâm B bán kính BC cắt đường tròn (T) tại D khác c, cắt 

đường thẳng AC tại F, biết rằng đường thẳng DF có phương trình: x + j + 4 = 0và M(-2;l) thuộc 
đường thẳng AB. Tìm tọa độ các đỉnh A, B biết rằng B có tung độ dương. 
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Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm 0 nên ABD = ACD . Trong đường tròn tâm bán kính BC ta 


có FBD — 2 FCD . Suy ra FBD = 2 ABD , do đó AB là đường phân giác trong của cóc ABD của 
tam giác cân FBD nên AB cũng là đường cao, hay: AB _L FD 


Đường thẳng AB qua M[— 2;l) và buông góc với DF nên có PT: l(x + 2)-l(j-l) = 0 

<^> x — y + 3 = 0 

Tọa độ các điểm A,B là nghiệm của hệ: 

x-y =-3 


<=> < 


X = -3 

y = Q 


hoặc 



2 . 2 _ rv 

X +y =9 
B có tung độ dương nên: 5(0;3) ,Ả(-3;0) 


Câu 22 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại B và c có AB > CD 
và CD = BC. Đường tròn đường kính AB có phương trình X 2 + y 2 — 4x -5 = 0 cắt cạnh AD của hình 
thang tại điểm thứ hai N. Gọi M là hình chiếu vuông góc của D trên đường thẳng AB. Biết điểm N có 
tung độ dương và đường thẳng MN có phương trình 3x + y — 3 = 0, tìm tọa độ của các đỉnh A, B, c, 
D của hình thang ABCD. 
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+)N G MyVn(C) =>tọa độ N là nghiệm của hpt: 


3x + y-3 = 0 

i 

X 2 +y 2 - 4x - 5 = 0 


( 1 12^1 

, do N có tung độ dương nên N -~\~r ;(2; —3) 

\5 5 ) 


+) Tứ giác BMND nội tiếp =^> BNM = BDM = 45° =^> MN\ầ đường phân giác góc BNA => N ỉ là 
điểm chính giữa cung AB =^> /7V ] _L AB với /(2;0) là tâm của (c) =^> AB : y - 0 . 

+) M = MN C\AB =^> M( 1;0), A, B là các giao điểm của đt AB và (c) =^> ^4(-l;0) và 5(5;0) 
hoặc ^4(5;0) và s(-l;0). Do IM cùng hướng với IA nên A(— 1;0) và 5(5;0) 
+)AN:2x-y + 2 = 0,MD:y = l=>D = ANnMD=>D(l;4) 

ÃĨB = DC=>C( 5; 4) 


Câu 23 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD và M là một điểm thuộc 
cạnh CD. Qua điểm A dựng đường thẳng d vuông góc với AM, d cắt đường thẳng BC tại điểm N. Biết 
rằng trung điểm của đoạn thẳng MN là gốc tọa độ 0,1 là giao điểm của AO và BC. Tìm tọa độ điểm B 

của hình vuông biết ^4(-6;4),0(0;0),/(3;-2) và điểm N có hoành độ âm. 
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Chứng minh được tam giác AMN vuông cân tại A. 
MN:3x-2y = 0, N(- 4;-6) 

BC : 4x - - 26 = 0, AB : 7x + 4y + 26 = 0 

J 6. 22) 


Câu 24 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm I, 
điểm M(2;-l) là trung điểm của BC, hình chiếu vuông góc của B lên AI là D —— . Biết rằng AC 


V 




có phương trình X + y - 5 = 0, tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 


A 



Gọi F là hình chiếu vuông góc của A lên BC, E là trung điểm AB. Ta có tứ giác BFDA nội tiếp đường 
tròn đường kính AB và ngũ giác BEDIM nội tiếp đường tròn đường kính BI suy ra 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


ZDEM = ZDBM = ZDBF = -Ị- ZDEF (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn 1 cung) nên EM là 

2 

phân giác của góc ZDEF , lại có FE = DE = ^-AB nên ME là đường trung trực của DF. 

2 

Đường thẳng ME qua M và song song với AC nên có phương trình X + y - 1 = 0, F đối xứng với D 

(13 6^1 —; (3 lì A , „ , 

qua ME nên F — nên vectơ pháp tuyến của BC là n (1;-3) suy ra phương 


V 


5 5 5^ 
trình BC là X-3 V -5 = 0 


Tọa độ c là nghiệm của hệ 


V 5’5y 


x + y -5 = 0 
X - 3v-5 = 0 


c(5;0) 


M là trung điểm BC suy ra B(— 1;-2) . AF qua F và vuông góc với BC nên có phương trình 


33 

3x + y--^- = 0 


Tọa độ A là nghiệm của hệ 


X + V -5 = 0 
33 

3x + y-^Ề = 0 


A(\-A) 


Câu 25 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn 
tâm / (0; 5). Đường thẳng AI cắt đường tròn tại M (5; o) (M khác A). Đường cao qua c cắt đường 

( 17. 6} 


tròn tại N 
hơn 0. 


^ 5 


, (N khác C). Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết hoành độ điểm B lớn 


) 
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I là trung điểm AM =^> ^4 (— 5; 10) 

ÀABC cân tại A 

=> AM là trung trực của BC =^> MB — MC, H là trực tâm =^> BH II MC (cùng vuông góc với AC), 
CH II MB (cùng _LAB) => tứ giác BMCH là hình bình hành, do HM _L BC =^> BMCH là hình thoi => 


BC là phân giác của NCM => BN = BM => ABMN cân tại B. Gọi K là trung điểm MN 

=> BK _L A/7V(l) . Mặt khác tam giác IMN có IM = IN = 5 => A IMN cân tại I => IK _L MN[2 ) 

Từ (1), (2) => B, K, I thẳng hàng => BI 1- MN . 

qua /(0;5) 


( . 

(-42 

-6 Ỵ 

\ 

MN = 



Bi ị 

V 

l 5 

5 J. 

/ 


1 MN 


pt BI \ lx + y -5 = 0 


B eBI => B(b\5-lb)=> IB{b\-lb)jM(5\-5) 

Ta có: IB 2 = IM 2 b 2 + 49Ố 2 = 50 => b = 1 => 5 (l;■-2) 


5CN 


5 ( 1 ; - 2 ) 
1 IM 


BC : X- V -3 = 0 


Câu 26 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Gọi M là điểm đối xứng 
của B qua c và N là hình chiếu vuông góc của B trên MD. Tam giác BDM nội tiếp đường tròn (T) có 

phương trình (x - 4) 2 + ( y - 1) 2 =25 . Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết 

phương trình đường thẳng CN là: 3x -4^-17 = 0 ; đường thẳng BC đi qua điểm E (7;0) và điểm 
M có tung độ âm. 
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+ (T) có tâm l(4;l); R = 5. 

+ Do I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BDM và N, c là chân các đường cao nên chứng minh 
được: IM _L CN 

+ Lập ptđt IM qua I và IM _L CN: 4(x-4) + 3(y-l) = 0 <=> 4x + 3y-19 = 0 


+ M là giao điểm (T) với IM: 


M( 7;-3) 

M( 1;5) (loai) 


+ Đường thẳng BC qua M, E có phương trình: X = 7 
+ c là giao điểm BC và N => C(7;l) 

+ B đối xứng M qua c => B(7;5) 

+ Đường thẳng DC qua c và vuông góc BC: y = 1 


D là giao điểm (T) và DC : 


D(9;l) 

Z>(-1;1) 


VÌ B, D nằm cùng phía với CN nên D(-l; 1) 
+ Do BÃ = CD^A(-\;5) 


Câu 27 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh B thuộc đường 
tròn X 2 + y 2 = 10, đỉnh c thuộc đường thẳng X + 2y -1 = 0 . Gọi M là hình chiếu vuông góc của B 


lên AC. Biết rằng các điểm N 


v~5 ; 5 y 


,p(l;l) lần lượt là trung điểm của AM, CD đồng thời B có 


hoành độ dương, c có tung độ âm. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật. 
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A B 



Gọi Q là trung điểm BM thì PCQN là hình bình hành nên NP//CQ, nên mặt khác Q là trực tâm trong 
tam giác BNC nên CQ_L BN suy ra BN _L NP. 

, —2 ( 8 4 V 

Ta có NP = là nnột vectơ pháp tuyến của đường thăng BN nên phương trình đường thăng 

v5 5) 


= 0 <=> 2x + V + 1 = 0 . Tọa độ B là nghiệm của hệ 

-9 


,, 8 

( 2) 

4 

í n 

BN là - 

x + — 

+ — 

X — 

5 

l 5 J 

5 

l 5 J 


2x +y + 1 = 0 y = -l-2x Ịx — ỉ 

x 2 +y 2 = 10 5x 2 + 4x + 9 = 0 \y = -3 




X = 


y = 


13 


Suy ra 5(l;-3) vì B có hoành độ dương. 

Gọi C(l-2c;c)ta có CB = (2c;-3-c),CP = (2c;l-c)do CB _L CP nên CP.CB = 0 


=> 4c 2 — (3 + — c) = 0 <=> 5 c 2 + 2c — 3 = 0 c = — 1 V c — — 

do c có tung độ âm nên c(3;-l) 

Suy ra Z)(-l;3),^4(-3;l) 

Vậy A (-3; l), i? (l; -3), c(3; -1),z> ( -1; 3) 

Câu 28 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có trọng tâm G(2;2). Trung 
điểm cạnh AB là . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ACM cắt đường thẳng AG tại điểm thứ hai là N. 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Biết đường thẳng vuông góc với BN tại B có phương trình X = -1 và điểm N có hoành độ nhỏ hơn 4. 
Tìm tọa độ các điểm A, B, c 


A 



Trong tam giác ABC ta có MC = 3 MG => c(3;-l) 

Ta có tam giác ABC cân tại A nên đường trung tuyến AG cũng chính là đường phân giác góc A mà N là 
giao điểm thứ 2 của AG với đường tròn ngoại tiếp AMC nên NM = NC. Ngoài ra AG cũng là đường 
trung trực của đoạn BC nên NB = NC. Do đó N là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BMC, đường 
tròn này tiếp xúc với đường thẳng vuông góc với BN tại B là: A : X = -1 
NM = NC nên N thuộc trung trực của MC nên có phương trình x _2y-\- — = 0 


CÁC ĐỀ VUÔNG GÓC TRONG ĐỀ THẦY QUANG BABY 

ĐỀ 1 

Câu 29. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại 
tiếp là /(-2;l) thỏa mãn AIB = 90° . Chân đường cao kẻ từ A đến BC là z>(—1;—l) , đường 
thẳng AC đi qua điểm M[— 1;4) . Tìm tọa độ đỉnh A,B biết rằng A có hoành độ dương. 

Lời giải 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Do AIB = 90° =>* ACB = 45° =>* AADC vuông cân =>■ D 
thuộc trung trực AC =>* ID J_ AC. 

Gọi AC n/Z) = E 


Ta CÓID = (l;-2) => 


4C:x-2y+9=0 , V 

1 " . => E(-3;3). 

ID : 2x + + 3 = 0 v 7 


Gọi A(2a -9;a) £ ẢC — >c(3-2a;6-a). 


Ta có 


DC.DA = 0 => (4 - 2a)(2ữ - 8) + (a + 1)(7 - ứ) = 0. 

<2 = 1=/* 4 (—5; 1) => / 
a = 5^4(l;5),C(-7;l) 



Phương trình đường thẳng 5C qua c(-7;l) và song song 
với 47) nên BC : X + 3y + 4 = 0 

Có /4 = 5 nên phương trinh đtròn ngoại tiếp tam giác ABC là (x + 2) 2 + (y- 1) 2 = 25. 


Tọa độ B thỏa mãn hệ phương trình 


x + 3jf+ 4 = 0 

(x + 2) 2 +(y- 1) 2 = 25 


< 4 - 


'y = l=>B(-ĩ;l) = C=>ỉ 
y = -2^B(2;-2) 


Vậy ^(l;5);5(2;-2). 

ĐỀ 2 

Câu 30. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp (l,R) có tọa độ đỉnh 

B(2;l). H là hình chiếu của B lên AC sao cho BH = 7?v2 , gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H lên 
các cạnh BA và BC, đường thẳng qua D và E có phương trình 3x- y + 5 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh còn 

lại của tam giác ABC biết H thuộc d : 2x + y + 1 = 0 và H có tung độ dương 
Lời giải 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Trước hết, ta có đẳng thức quen thuộc BA.BC = 2 R.BH (ta rút ra từ 

công thức tỉE- = \h h b ) 

4 R 2 b 


Gọi K là hình chiếu của B lên DE (Ta sẽ chứng minh K trùng / ) ta 

có: BDBA = BH 2 = BEBC -> ABAC ~ A BED 

BK BD BH_ 2 2tf_ R 

BH~ BC~ BABC - 2 R.BH - BH 


Ta suy ra được BK = R, mà EBK = ABH = EBI => I = K 

Vậy ta được BI _L ED 

Gọi I là hình chiếu của B lên DE 

DE=>/(-l;2) -^BI = R = 4ĨÕ^>BH = J 20 
Gọi H (t; -1 - 2 1) => BH 2 = (2 - í) 2 + (2 + 2t) 2 = 20 


-> 


6 

t = -~ 

5 —^ 


»1 ị; 17 


5 5j->tf(-2;3) 

H (-2;3) 


/ = -. 2 

Phương trình đường thẳng yấC là 2x-jy + 7 


= 0 



Tọa độ A, c là nghiệm hệ 


2x - y + 7 = 0 
< (x + 1) 2 +(j-2) 2 =10 


-11 + \Í4Ĩ 13 + 2^41 



Vậy ^4 


'-ll + yĩĩ I3 + 2V4P 



-11—VTT 13— 2 VTĨ ^ 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


ĐỀ 3 


Câu 31 .Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và B có 
phương trình cạnh CD : X + 3y + 5 = 0 . Gọi M là trung điểm AB, H là chân các đường vuông góc kẻ 
từ A đến MD, K là chân đường vuông góc kẻ từ B đến MC, đường thẳng AH cắt đường thẳng BK tại 

(2 \ 


N 


V - 3 J 


. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thang ABCD biết điểm M thuộc d :4x — y — ĩ = 0 và trung 


điểm E của MB có tọa độ E 


í 5) 

0; 2 
V 2) 


Lời giải: 

Ta có A AMD vuông tại A, AH là đường cao 
=> AM 2 = MH.MD 
ABMC vuông tại B -» BM 2 = MK.MC 
Mà AM=BM do đó MH.MD = MK.MC 
Xét A MKH và A MDC ta có: 

KMH: chung 

Mtì MK -> A MHK ~ A MDC 



MC MD 

-+MKH = ĨDÌỈ 
Tứ giác MKNH có 

MKN + MĨĨN = 90° +90° =180° -> MKNH nội 
tiếp -> MKH = MNH 

Ta có MNH = ĨDầ(= MKĨỉ\^ĩứ giác HNID nội tiếp -» ĩĩĩc = NHÒ = 90° -> MN1CD 

Phương trình đường thẳng MN qua N vuông góc CD là MN : 3x - y = 0 

4x - V -1=0 


Tọa độ M là nghiệm hệ 


[3 x-y = 0 


-> 


M( 1;3) 
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ầt cả vì học sinh thân yêu 


Vì E là trung điểm MB^ ị B E M —»i?(—1;2) 

[Xs — 2 Xe — Xm 

Vì M là trung điểm AB^ ị A M B —3;4) 

lxt= 2 XM-x 5 

Phương trình cạnh/\D là AD :2x + j;-10 = 0 —> Z)(7;-4) 

Phương trình cạnh BC là 5C: 2x + y — 0 —» c(l; -2) 

Vậy ^4(3;4); J S(-l;2);C(l;-2);£)(7;-4) là các điểm cần tìm. 

ĐỀ 4 

Câu 32 . Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao/\H, 
trung điểm / của AC, phương trình cạnh AC : X — y +1 = 0 . Trên tia đối tia HA lấy điểm D sao cho 
HA=2HD. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết phương trình đường tròn ngoại tiếp ABDI là 

(c): (x-2) 2 + y 2 = 5 và đỉnh A có hoành độ dương. 


I X • _• 2 • 

Lời giai 



Suy ra ABDH ~ ADIN —» BDH = DIN 

^ BDI = BDN + NDI = DĨN + NDI = 90° ^ tứ g\ác 

BDIA nội tiếp 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Tọa độA, I là ngiệm hệ 


X- y + ỉ = 0 

X = 1 => y = 2 

< 9 => 

=> < 

(x-2) +y 2 =5 

X = 0 => y = 1 


, ’ (vì X Ẩ >0) 
/( 0 ; 1 ) 


Vì / là trung điểm AC nên -Ị c 7 Ả — >c(— 1;0) 

\y c =2y I -y Ã =0 v ; 

Phương trình AB qua A vuông góc AC là AB :x + y- 3 = 0 

X = 1 


Tọa độ B là nghiệm hệ 


x + y -3 = 0 
(x-2f + y 2 =5 


-> 


y = 2 

X = 4 

y = -1 




s(4;-l) 


Vậy ^4(l;2);5(4;-l);C(-l;0) là các điểm cần tìm. 


ĐỀ 5 

Câu 33 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân tại A , điểm 5(l;2) . 

Vẽ đường cao AH , gọi / là trung điểm của AB , đường vuông góc với AB tại / cắt AH tại N. 
Lấy điểm M thuộc đương AH sao cho N là trung điểm của AM .Điểm K[— 2;-2) là trung 

điểm của NM . Tìm tọa độ điểm A biết A thuộc đường thẳng X + y - 3 = 0 
Lời giải 
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A ABM có IN là đường trung bình , nên BM / /IN 
do đó BM vuông góc AB => tứ giác INMB là hình 
thang 

Kẻ KP vuông góc với AB => KP sẽ là đường trung 
bình của hình thang INMB (vì có KP song song 2 
đáy và đi qua trung điểm của MN)^> p là trung 
điểm của IB 

Xét tam giấc KBI có KP vừa là đường trung tuyến 
vừa là đường cao nên A KBI cân => KB — KI 
I là điểm thuộc đường tròn tâm K[- 2;-2) bán 


A 



kính KB = 5^>(K,KB)\(x + 2) 2 +(y + 2) 2 =25 
Gọi /(x, => A[2x-\\2y -2) =^> thay vào đường 

thẳng đi qua A ta có (2x -1) + (2 y - 2) - 3 = 0 

hay X + y -3 = 0 (2x -1) + (2y - 2) - 3 = 0 
Giải hệ : 

(x + 2) 2 + (y + 2) 2 = 25 \x-\y- 2(loai) 

< <=> <^ " 

x + j^-3 = 0 [x = 2 9 y = 1 ịtm) 

=>A( 3;0) 

ĐỀ 6 

Câu 34 .Cho hình vuông ABCD tâm K , M là điểm di động trên cạnh AB . Trên cạnh 
AD lấy điểm E sao cho AM = AE , trên cạnh BC lấy điểm F sao cho BM = BE , phương 
trình EF : X - 2 = 0 .Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ M tới đường thẳng EF .Tìm toạ độ 
các đỉnh của hình vuông ABCD biết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABH 
là X 2 + y 2 +4x-2j-15 = Ovà tung độ điểm A và điểm H dương. 

Lời giải 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Do ABCD là hình vuông nên 2 đường chéo vuông 

góc (tính chất) =^> AKB = 90° 

Tam giác AME vuông cân tại 

A => AME = AEM = 45° 

Tứ giác AMHE nội tiếp nên MHA — MEA — 45° ' 

Tứ giác ABEH nội tiếp nên MHB = MFB = 45° 

Tam giác BMP vuông cân tại 

B => BMF = BFM = 45° 

=> AHB = AHM + BHM = 90° 

ABHK là tứ giác nội tiếp 

í BF = DE .. 

Ta có ị _ => BEDE là hình bình hành 

[BE//DE 

Mà K là trung điểm của BD rồi nên K cùng là trung 
điểm của EF , do đó K thuộc EF . Tức là H,K là 

giao điểm của đường tròn đã cho và đường thẳng EF 
Tọa độ K,H thỏa mãn 

x — 2 - 0 

X 2 -hy 2 + 4x - 2y -15 = 0 

H{ 2;3) 

K( 2;-l) 

Gọi N là trung điểm AB. Suy ra N là tâm đường tròn đường kính AB 
Do đó N (—2;l) 

Ta có: KN = (- 4; 2) 

Đường thẳng AB đi qua N và vuông góc với KN nên phương trình AB : 2x — y + 5 = 0 


x = 2,y = 3 
x = 2,y = -l 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Toạ độ điểm A và B là nghiệm của hệ 


X 2 + y 2 + 4x - 2y -15 = 0 
\lx-y + 5 = 0 


<^=>i 


X = 0, y — 5 
x = -4,y = -3 


Mà tung độ điểm A dương. Suy ra +0;5),5(-4;-3) 


Ta có: K trung điểm AC => 


x c = 2Xj -X A = 2.2 -0 = 4 
y c =2y I -y Ả =2.(-\)-5 = -N 


c( 4;-7) 


Ta có: I trung điểm BD =^> 


X D = 2 Xj -X B = 2.2+ 4 = 8 
y D = 2 yi~y B = 2.(-i)+3 = i 


=>Z>(8;1) 


Vậy^(0;5), J g(-4;-3),C(4;-7), J D(8;l) 

ĐỀ 7 

Câu 35 Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC cân tại A có điểm 
A e (c): X 2 + y 2 - 2x + 4y - 20 = 0 , điểm 5(l;3) , đường cao AH . Vẽ đường tròn (c) tâm 
A bán kính R < AH . Từ B kẻ đường tiếp tuyến của (c ? ) tại tiếp điểm M . Đoạnt hẳng MH 
cắt (c ? ) tại N . Các điểm I,K theo thứ tự là trung điểm của AN và AC . Tìm độ các điểm A,c 
biết rằng đường thẳng IK có phương trình X + 3y + 8 = 0 và AN đi qua và y.4 <0 


Lời giải 
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Nhận xét: Với hình vẽ trên ta thấy rằng CN vuông góc AN , 
một tính chất rất quen thuộc trong bài toán oxy hiện nay, 
Việc của chúng ta là chứng minh điều đó ? Khi đó IK vuông 
góc AN 

=> Viết được phương trình đường thẳng AN 
Ta thấy các góc ký hiệu là 1 bằng nhau : Mi = Nx vì AMN là 
tam giác cân tại A, Mi = Bx do AMBH nội tiếp , Bị = Ci do 
tam giác ABC cân . Vậy Ci = Ni => Tứ giác ANHC nội tiếp => 
Góc CNA = Góc CHA = 90°, => IK vuông góc AN . 



BƯỚC 2 : Tính toán : 

Viết phương trinh đường thẳng AN qua E(l,7) và vuông 
góc với IK : 3x - y + 4 = 0 
Tọa độ A là nghiệm của hệ : 

3x- y + 4 = 0 

< 9 9 , ^ => 

X 2 + y - 2x + 4 y - 20 = 0 

Chọn A(-3,-5) =>AB 2 = 20 
Tham số hóa điểm l(a,b) => 3a - b + 4 = 0 


2 14 

X = — => V = — 

5 5 

X = -3 => y — -5 


Ta có : AB = AC = 2AI => AB 2 = 4AI 2 => 20 = 4.[(a + 3) 2 + (b + 5) 2 ] = 20 

a = - 5 

a - 3b + 4 = 0 
4[(a + 3) 2 + (è + 5) 2 ] = 20 


Giải hệ : < 


AT(-5,-l) => CC-7,3) 


b = -\ 

a = \ 

ố = -3=>Ả'(l,-3)=>C(5,-l) 


Vậy ^4(-3,-5),C(-7,3)hoặc C(5,—1) 

ĐỀ 10 
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Câu 36. Cho điểm A thuộc Elip (E) có tam sai e = 4/5 , tiêu cự là 8 . Qua điểm A vẽ một hình 

vuông ABCD có tâm là 1(2,1) .Điểm G thuộc cạnh BC . Điểm H thuộc cạnh CD sao cho AGIH = 45 ơ . 
M là trung điểm của AB . Tìm tọa độ các đỉnh hình vuông và tọa độ điểm G . Biết rằng đường thẳng 
MG vuông góc với (d) : 5x + y + 7 = 0 . Điểm K(-5,-2) thuộc đường thẳng AH .Biết y A nguyên dương . 

Lời giải: Câu này có cách chứng minh hình học thuần túy, các em theo dõi vỉdeo sau : 

https://www.youtube.com/watch?v=uhqgle- 
OwdA&index=2&list=PLOE2nwWdLO GydXQFMk8nTb0wubFTbt3l 

Nhận xét, bài toán cho hình vuông , nên ta hoàn toàn có thể chuẩn hóa độ dài cạnh hình vuông là 2 
(đơn vị độ dài) - Mỗi đơn vị là bao nhiêu trong thực tế ta không cần quan tâm , đễ thấy tính chất của 
hình vuông sẽ không thay đổi nếu ta làm như sau . 

Chọn hệ trục với 5(0;0);C(0;2);^(2,0);Z)(2;2) => M(0;l). 


Goỉ G (0; x); H (2; t);AH = (0;t) = (0; l) 

_ 2t-ì\ 

'I n. ^ 



1 

+ 

1 

1 

II 

) 

KJ 

l t ) 

Ậ+(x-i) 2 Ạ+{i-tf V2 

G 

( -2 3 

0;+=- 


V 


MG= 0; 


t-ì\ 


t ) 


±( 0 ; 1 ). 


MG ± AH. 


MG = (0;l) 


Ta có < 


2c = 8 
e 
a 


2 2 
X y 


4 => a — 25 => b — 9 —b 

^ v ; 25 9 

5 


= 1 


Phương trình đường thẳng AH : X - 5y - 9 
Tọa độ A là nghiệm của hệ 


= 0 . 


2 2 
X y 

— + — 


= 1 _ , 
9 <^> i 


< 25 

X-5V-5=0 


X = 5y + 5 

2 2 

y 


(5j + 9) ; 


+ ^— = l 


Ả(5;0) 

( „ 9^ 

A r 4 ; s, 

V 59 


^(5;0)=>C(-1;2) 


25 9 

Phương trình BD qua I vuông góc AC là 3x-y — 5 = 0. Gọi B(b’,3b-5) => D{4 — b\l — 3b) 


Có AD = BC^>b = ỉvb = 3^ 5(3;4);£>(l;-2) V 5(l;-2);£>(3;4). 


Câu 37: Oxv cho 2 đường tròn (Q),(Q') giao nhau tại A, B(3;0), kẻ tiếp tuyến chung CD, Điểm 
c thuộc Q, điểm D thuộc Q', Qua B kẻ cát tuyến song song với CD cắt (Q) tại E cắt (Q') tại F. 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


ECr\FD tại ỉ e x + y + 3 = 0. DA nEF tại M, CA n EF tại N. Biết S IMN — 20 . Tím I M, N. 
Biết rằng CD vuông góc với đường thẳng : 2x - y + 10 = 0 



/5 _L CD =>/5:2x-j-6 = 0 


/5(2;-4) =>ỈB = l4ỉ 


MN :x + 2y-3 = 0 
MN = 4^5 = 2/5 


QC là trung trực ED 
Q'D là trung trực BF 

=>CD = ị-EF 
2 


Do CD // EF nên CD là đường trung bình 


aIEF 


ịCI = CE = CB 
[DI = DF = DB 


=ỉ > < 


aICD =aBCD(c _c _c) 


/51 EF//CD 


CD là trung trực IB 
=> i(i;-4) 


Gọi J = AB n CD => JD 2 - JA + JB - JC 2 => JB = JC => BM = BN = 2^5 
=> A IMN vuông cân tại I => IM = IN = 2a/ĨÕ 


Gọi M(3-2m,m) =^> N(2m + 3;—m) 


Do IM = 2VĨÕ => 


m = 2 
m = -2 


=> 


M(-ỉ;2)=> NỢ;-2) 
MỢ; -2) => N(-l; 2) 


/(l;-4),M(-l;2),7V(7;-2) 

/(1;-4),M(7;-2),7V(-1;2) 


ĐỀ 17 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Câu 38: Cho A ABC có đường cao AH. Cho điểm A thuộc đường thẳng: 5x - 2y - 1 = 0. Qua 

H kẻ đường thẳng qua E, F sao cho AEB = 90 0 ,ẢFC - 90° . Gọi M(-2;3) là trung điểm BC, N(-l;l) là 
trung điểm EF. Tìm phương trình BC.Biết điểm A thuộc đường thẳng : 5x - 2y - 1 = 0, Fl thuộc đường 
tròn : (x+l) 2 + y 2 = 16 


A 



Tính chất: Ta nhìn thầy AN vuông góc với NM 
Chứng minh : 

Xét 2 tam giác AEF và ABC có : 

AEF — ABC do tứ giác AEBD nội tiếp 
AFE = ACB do tứ giác ACFD nội tiếp 

AN là trung tuyến tam giác AEF , AM là trung tuyến trong tam giác ABC 

_ AN AF 

Nên : 

AM AC 

Xét tam giác ANF và AMC đồng dạng vì c.g.c 

ANF = AMC => Tứ giác AMDN nội tiếp (tính chất góc ngoài) 

Tính toán : 

Đường thẳng AN qua N và nhận véc tơ MN = (1,-2) là véc tớ pháp tuyến : X - 2y + 3 = 0 
■=> A(l,2) 

Đường tròn ngoại tiếp tứ giác (ANhlM): X 2 + y 2 + X - 5y + 4 = 0 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Điểm H là giao điểm của 2 đường tròn (C) và (ANHM) 


H{- 1,4) 

H( 

13 13 


) 


Đáp số : có 2 đường thẳng B,c qua H,M 


BC : X- y + 5 = 0 
BC : 3x-l lj; + 39 = 0 


ĐỀ 19 

Câu 39: Trong mặtphẳngvới hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có 4;6). Goi M,N 

lần lượt là các điểm nằm trên các cạnh BC và CD sao cho MAN = 45°,7V(-5;8) và đường thẳng 
MN có phương trình 38x +J/ + 182 = 0. Tìm tọa độ các điểm B,C,D 


Á D 



Gọi E = BDnAN,F = BDnAMJ = MEnNF. 

Ta có MAN = NDB = MBD = 45° nên hai tứ giác ADNF,ABNE nội tiếp. 

Do đó ME _L AN, NF _L AM =^> / là trực tâm AAMN =^> AI _L MTV. 

Gọi H = AI r^MN. Ta có ABME,MNEF là các tứ giác nội tiếp nên 47VD = = 47V// 

=^> AAND = AANH. Do đó D là điểm đối xứng của H qua đường thẳng AN. 
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Từ AH _L MN = //=>// 


84 _ 98 "Ị 

v"Ĩ7 ; Ĩ7 y 


. Do D là điểm đối xứng của H qua đường thẳng AN. 


nên ta tìm được Z)(-4;10). 

Ta có AD = DC = 4\Ỉ5;DN = yÍ5 =>Z)C = 4Zw => C(-8;2). Từ ÃB = DC ^ B(0;-2) 


Bài 40.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác nhọn ABC. Đường phân giác trong BD có 


phương trình JC + y -2 - 0. Đường trung tuyến BN có phương trình 4x + 5j-9 = 0 . Điểm M 2\-~ 

\ 2 ) 

nằm trên cạnh BC. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là R = ^~. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c. 

6 

(Đê thi thử Trường THPT chuyên Hừng Vương - 2015 - 2016) 


Đáp án: Tọa độ điểm B là nghiệm của hệ: < 


4x + 5j-9 = 0 




x + y-2 = 0 

Phương trình BC đi qua B và M: x+2y-3-0 

Gọi M' là điểm đối xứng với M qua BD thì M ? e BA 

Phương trình đường thẳng MM' qua M, vuông góc BD : 2x - 2y - 3 = 0 


H là giao điểm MM' và BD suy ra H 


(7 0 


v4’4y 

Phương trình BA qua B và M': 2x + y - 3 = 0. 

Gọi tọa độ A(a;3-2a) E BA\C(3 — 2b\b ) G BC 

r 3-2b+a 3-2a+b^ 


^ . . _/3 o 

. Ta có H là trung điểm MM'nên M ? ^-;0 

V 2 ) 


N là trung điểm AC thì N 


V 


) 
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.J ___ A 3-2b + d r3-2a + b _ - 7 - _ 

Vì /V G BN =7 4.-——-f5.-——-9 = 0=>/? = 3- 2a 


( 3 _ A 4 

Suyra^ yy~\b ;C(ĩ-2b;b)^N 
V 2 


( 9-5è ,ì 

-—;ố . Phương trình AC là y - b 

V 4 J 


9-5b/ 

Phương trình đường trung trực AC vuông góc AC tại N có dạng X = — ~E(d) 


f 1 + ỗ^ 

Gọi E là trung điểm BC suy ra E 2-b;—— 

V 2 


7 


Phương trình trung trực BC đi qua E vuông góc BC có dạng: 2x-y 


7-5 b 


= 0 (d') 


Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp A ABC thì I là giao điểm (d) và (d 1 ) nên có tọa độ là nghiệm của hệ: 


- „ 7-5 b_ n 

2 x-y -—— = 0 


9-5 b 


I 


( 9-56 X 


X = 


V 


Ta có: BI — 

vo 

1 

5- 

15 

1 

= - <=> 


4 

6 


) 

'b = -l 
b = 3 


+ Với b = -ỉ=> c(5;-l) thỏa mãn M thuộc cạnh BC. Suy ra 2;-l) 
+ Với b-3=> C(-3;3) , M không thuộc cạnh BC, loại: 

Vậy ^(2;-l),B(l;l) ? C(5;-l) 


Bài 41.Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ vuông góc Oxy, cho tam giác ABC có ẩ ( 4;6) trực 

tâm H(4;4), trung điểm M của cạnh BC thuộc đường thẳngA :x — 2y — l = 0. Gọi E, F lần lượt là chân 
đường cao hạ từ các đỉnh B, c của tam giác. Tìm tọa độ các đỉnh B, c biết đường thẳng EF song song với 
đường thẳng d : X - 3}; + 5 = 0. 

(Đê thi thử Trường THPT Chuyên KHTN Hà Nội - Lần 1 - 2015 - 2016) 


Đáp án: Gọi I, M lần lượt là trung điểm của AFI, BC. Dễ thấy các 
điểm A, H, E, F cùng thuộc đường tròn đường kính AH, có tâm là I; 
còn các điểm B, c, E, F cùng thuộc đường tròn đường kính BC, có 


Ẩ( 4;6) 


Học toá 
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tâm là M. Vì EF là dây cung chung của hai đường tròn nói trên nên IM _L EF , kéo theo IM _L d. Từ đó, 
viết được phương trình đường thẳng IM :3jc + j/- 17 = 0. Do M = Af]d nên suy ra M(5;2). 

Đường thẳng BC vuông góc AH, đi qua M nên BC : y - 2 = 0. Từ đó, gọi tọa độ điểm B 2) thì tọa độ 

c(l0-ố;2).vì BHEACnên AC.HB = 0, suy ra (6-ố).(ố-4) + (—4).(—2) = 0, từ đó tìm được 
b = 2 hoặc b = 8 . 

Suy ra i?(2;2),c(8;2) hoặc 5(8;2),c(2;2) 


Bài 42.Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy cho tam giác ABC có góc A tù. Hãy viết phương trình các 
cạnh tam giác ABC biết chân 3 đường cao hạ từ đỉnh A,B,C lần lượt có tọa độ là: 

D(-l;-2),E(2;2),F(-l;2) 

(Đê thi thử Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa - 2015 - 2016) 

Đáp án: 

Trước hết ta chứng minh rằng khi A ABC tù ở A thì A tâm vòng tròn nội tiếp A DEF . 

Thật vậy: Do 2 tứ giác nội tiếp BDAE và DCFA nội tiếp nên: 

ADE = ABE = 90° - BHF 
\ n => ADE = ADF 

ADF = ACF = 90° - FHB 

Hay DH là tia phân giác góc FDE. Tương tự như vậy ta cũng có EA là 
phân giác của góc DEF suy ra A là tâm vòng tròn nội tiếp ADEF . 

Phân giác trong và ngoài tại D: d x :3x-y + l = 0; 

^2 ị X + 3 y + 7 = 0 

Phân giác trong và ngoài tại E: e x : x-2j; + 2 = 0; e 2 : 2x + y -6 = 0 
Phân giác trong và ngoài tại F: ^ :x + y-l = 0; f 2 :x-y + 3 = 0 
Vì A ABC có góc A tù thì 3 cạnh BC, CA, AB của nó có phương trình là: d 2 ,e ì ,f ì 
Vậy BC : X = 3y - 7 = 0; CA\x-2y + 2 = 0; AB : X + y -1 = 0 
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Bài 43.Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm I, có 
đỉnh A thuộc đường thẳng d : x + y — 2 - 0,£)(2;-l) là chân đường cao của tam giác ABC hạ từ đỉnh A. 

Gọi điểm là chân đường vuông góc hạ từ B xuống AI; điểm 2;l) thuộc đường thẳng AC. Tìm 

tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 

(Đê thi thử Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa - 2015 - 2016) 


Đáp án: Gọi M là điểm đối xứng của A qua I. 

Ta có BCM = BAM = EDC (Do tứ giác ABDE nội tiếp). Từ đó suy 


ra DE//MC mà MC _L AC => DE _L AC . Ta có: DẺ = ( 1;2) 
Phương trình AC : l(x-2) + 2(j-l) = 0 <£=> x + 2y-4 - 0 . Ta có 
ịAj = dnẮC. Tọa độ của A thỏa hệ phương trình 


fx + 2y-4 = 0 fx = 0 

< <£>< 


x + y -2 = 0 


y = 2 


Ẩ(0;2) 


Ta có AD = (2;-3),ẨE = (3;-Ỉ) 

Phương trình BE :3(x-3)-(j-l) = 0<=>3x-j-8 = 0 

Phương trình BD : 2(x — 2) — 3(j + l) = 0 <=> 2x — 3y — 1 = 0. |5j = BE r\BD 



Tọa độ của B thỏa hệ phương trình < 



17 


ũ? 

í 

1 

1 

00 

II 

o 

X = — 

7 

'\1 _ 5^ 

< <=> 

=> B 

•ị 

ro 

u 

1 

co 

1 

^1 

II 

o 

5 

l 7 7 J 

V 

y — ~~z 



l 7 



Ta có ỊcỊ = AC r^BD nên tọa độ của c thỏa hệ phương trình 

26 


X + 2 y - 4 = 0 
2x + 3j-7 = 0 




X = 


y = 


7 r 26 .n 


V 


7 ’ 7 J 


Kết luận: v4(0;2) ? 5Í^;-ậì,cí^-;^ 

V 7 7) 1 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Bài 45.Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A (-1;2), tâm đường tròn 

. í 3 X .. , . 

ngoại tiếp I 2 , tâm đường tròn nội tiếpiv (2;1J . Tìm tọa độ đỉnh B biết X B > 3 . 

v2 

(Đề Thi Thử THPT Chuyên Nguyễn Huệ 2016 Cân 1) 


Đáp án: Gọi D là giao của AK với đường tròn (I). 

Phương trình đường thẳng AK là: X + 3y - 5 = 0 

Ta có: KBD = ABC + BAC ) = BKD . Do đó AKBD cân tại D. 

Gọi D(5 - 3a;a) thuộc AK. Vì D khác A nên a ^ 2 . Ta có: 


ID 2 =IA 2 <=>Í5-3a-|ì +(a-lf = f-l-|ì +(2-2) 2 <=> 

\ 2 ) \ 2 ) 


a = 2(L) 

o=t(x) 


Suy ra D 


r Ị_ V) 

v 2 ; 2 


) 


Gọi B (x, y ) với X >3, ta có hệ: 


IB = IA 
DB = DK 


<=> < 


í 


3 ì 

X — — 

2 ) 


+ (y-2f = 


i') 

X —— 

V 2] 


2 ( 

+ 

V 


n 


y 


) 


25 

T 

5 

2 2 


<^> 


X 2 + y 2 — 3x — 4y = 0 
X 2 + y 2 - 7x - y +10 


<=> < 


X 2 + y 2 — 3x — 4y — 0 
4x - 3 V -10 = 0 


<^> 


X = 4;j = 2 (7M) 

X = J “ (z) 

8 2 v ' 



Vậy 5 (4; 2) 


Bài 46. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có đỉnh c(2;— 5) và nội tiếp 
đường tròn tâm I. Trên cung nhỏ BC của đường tròn (I) lấy điểm E, trên tia đối của tia EA lấy điểm M sao 
cho EM = EC . Tìm tọa độ đỉnh A, biết đỉnh B thuộc đường thẳng d : y - 2 = 0 và điểm M (8; -3). 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


(Đê Thi Thử THPT Chuyên Phú Yên 2016 Lần 1) 

Đáp án: BE cắt CM tại F. 

AC là đường kính của (I) nên AE c = 90° =^> CEM = 90° 

Suy ra tam giác ECM vuông cân tại E =^> ECF - 45° 

ABEC là tứ giác nội tiếp nên CEE = CAB = 45° (A CAB vuông cân) 

Suy ra AECE vuông cân tại F. 

EF là đường cao của tam giác cân ECM => F là trung điểm 
CM. 

F(5;-4) 

1 


Đường thẳng BF đi qua F, nhận vectơ = (3;l) làm vectơ 

pháp tuyến. 

=> Phương trình BE :3x + y-ll = 0 

Tọa độ của điểm B thỏa mãn hệ: 

3x + y -11 = 0 
y-2 = 0 



B( 3;2) 


Ta có: CB = (1;7). Do đó đường thẳng BC qua B và nhận vectơ n = (7;-l) làm vectơ pháp tuyến. 
Phương trình BC : lx-y-\9 - 0 


AB qua B và nhận CB - (l;7) làm vec tơ pháp tuyến. 

Phương trình AB\x + ly-\l = 0 

Gọi A(ỉ7-7a;a)eAB.ĩacó: AB = BC o Ậl4-7af +(a-2) 2 =yfỉÕ 


<^>a 2 -4a + 3 = 0<^> 


a = 1 
a-3 


A và M nằm khác phía so với BC nên {lx A —y A -\9^{lx M —y M -19) < 0 
ữ = 1 => ^4(l0;l) => {7x a - y A -\9)(7x M -y M - 19) >0 (loại) 
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a = 3 => yí (-4;3) => ( lx A -y A —19)(7x M - -19) < 0 (thỏa mãn) 

Vậy yí(-4;3) 


Bài 47. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ÀABC nội tiếp trong đường tròn tâm I; có đỉnh A 
thuộc đường thẳng (<7): x + y — 2 = 0,Z)(2;-l) là chân đường cao của EABC hạ từ đỉnh A. Gọi 

E{3\ l) là chân đường vuông góc hạ từ B xuống AI; điểm 2;l) thuộc đường thẳng AC. Tìm tọa độ 
các đỉnh của A ABC. 

(Đê Thi Thử THPT Chuyên Biên Hòa Phú Thọ 2016) 


Đáp án: Gọi M là điểm đối xứng của A qua I. 

Chứng minh DE / /CM => DE _L AC.DE = (l;2) 
Phương trình đường thẳng AC là X + 2 7 - 4 = 0 


Tọa độ điểm A thỏa mãn < 


X + 2y -4 = 0 
x + y-2=0 


=> ^4(0;2) 


AD(2;-3);AE(3;-Ỉ) 

Phương trình đường thẳng BE là 3x - y - 8 = 0 
Phương trình đường thẳng BD là 2x - 3y - 7 = 0 


Tọa độ điểm B thỏa mãn 


Tọa độ điểm c thỏa mãn 


3x - V -8 = 0 
2x-3V-7 = 0 

X + 2v -4 = 0 
2x-3v-7 = 0 


B 


c 


17 -5^ 

r~) 


V 


f 26 0 

vT ; 7 y 



Bài 48. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn tâm I ngoại tiếp tam giác ABC. Điểm 

là hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng Cl, 


í\ l) ni _ , _ % ( 4 22) 

E —là trung diêm cạnh AC và H —— 

u 2) l 5 5 J 


biết đường thẳng BC có phương trình X + y - 4 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 

(Đề thi thử THPT Số 3 Bảo Thắng Lào Cai 2016 Lần 1) 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Đáp án: 



—— ( 13 39^1 , , . 

Ta có: EH — ——suy ra phương trình đường thăng EH ■. 3x + y -2 = 0 . 

\ 10 10 J 

F = BC n EH => tọa độ điểm F là nghiệm của hệ 
3x + y-2 = 0 




X = — 1 , . __ 3 JĨÕ 

y = 5 y J 2 


x+y- 4=0 

Tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính AI nên IHE = IAE = FHC (l) 


Lại có < 


ỈAE = IBE 

ICB — IBC (2). Từ (1) và (2) suy ra EBF = EFB => A FEB cân tại E 

EFB = CFH + FCH 


EF = AE - EB- 


3%/ĩõ 


AF _L => AF _L BC 


Suy ra đường thẳng AF đi qua F và vuông góc với BC là: x-y + 6 = 0. Gọi A(t;6 + t) e AF 


(ì 

11 

3 

3VĨÕ 

(\ 

3 

2 

r 11 ^ 

--t 


-t 

= >AE- o ti 

— 

-t 

+ 


u 

2 

) 

2 V 

u 

) 


l 2 J 


AE = 


<=> 2t +1 Ot + 8 = 0 <=> 


t = -1 
r = -4 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Với t = — 1 => A(— 1;5) loại do trùng với F. Với t = — 4 => Aị— 4;2) . Do E là trung điểm của đoạn AB 

=> #(5;-l) 

(16 12^1 


AH 


V 5 ’ 5 


suy ra phương trình đường thẳng IC đi qua H và vuông góc với AH là: 4x + 3j-10 = 0. 




Tọa độ điểm c là nghiệm của hệ 


4x + 3j;-10 = 0 




X =-2 

y = 6 


X + y - 4 = 0 

Vậy tọa độ các đỉnh của tam giác là: yí(-4;2);5(5;-l);C(-2;6) 


C(-2;6) 


Bài 49. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại B và c có 
AB > CDvà CD = BC. Đường tròn đường kính AB có phương trình X 2 +jị ; 2 - 4x-5 = Ocẳt cạnh AD của 
hình thang tại điểm thứ hai N. Gọi M là hình chiếu vuông góc của D trên đường thẳng AB. Biết điểm N có 
tung độ dương và đường thẳng MN có phương trình 3x + y-3 - 0, tìm tọa độ của các đỉnh A, B, c, D 
của hình thang ABCD. 

(Đê thi thử THPTĐa Phúc Hà Nội 2016 Lần 1) 


Đáp án: 


D 



B 


eM7Vn(C)=>tọa độ N là nghiệm của hệ phương trình: 


3x + y-3 = 0 
X 2 +y 2 - 4x - 5 = 0 


(1 12 ^ 

, do N có tung độ dương nên N -~\-y ,N 1 (2;-3) 

v5 5 / 
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+ Tứ giác BMND nội tiếp => BNM - BDM = 45° => MN là đường phân giác trong góc BNA =^> là 
điểm chính giữa cung AB => IN X _L AB với /(2;0) là tâm của (c) => AB: y = 0. 

+ M - MN r^AB =^> M (l;0), A, B là các giao điểm của đt AB và (c)=> và 5(5;0) hoặc 

yí(5;0) và 5(-l;0).Do IM cùng hướng với IA nên yá(-l;0) và 5(5;0) 

4- AN \ 2x-y + 2 = 0,MD \ y = \=> D = AN nMD => D(ỉ;4) 

ÃĨB = DC^>C (5;4) 


Bài 50. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nhận trục hoành làm đường phân giác 
trong của góc A, điểm E(3;~ 1) thuộc đường thẳng BC và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có 

phương trình X 2 + y 2 -2x-ỈOy-24 = 0 .Tim tọa độ các đỉnh A, B, c biết điểm A có hoành độ âm. 

(Đê thi thử THPT Phước Binh Binh Phước 2016 Lần 3) 

Đáp án: 



KI1BC và IK(- 5; 5) 


Đường tròn ngoại tiếp có tâm l(l;5) 
Tọa độ điểm A là nghiệm của hệ 


X 2 + y 2 -2x-\ 0 V - 24 = 0 
< o 

\y = 0 


fx = 6 fx =-4 
< v< 
b = 0 \y = 0 


Do A CÓ hoành độ âm suy ra A[— 4;0) 

Và gọi K( 6;0), vì AK là phân giác trong góc A nên KB = KC , do đó 
là vtpt của đường thẳng BC. 


=> BC : -5 (x - 3) + 5 ( y +1) = 0 « -X + y + 4 = 0 


Suy ra B, c là nghiệm của hệ 


x 2 +/-2x-10y-24 = 0 íx = 8 fx = 2 

» \ y < 

-x + y + 4 = 0 [y = 4 [y = - 2 


Vậy ^(-4;0) ? 5(8;4) ? C(2;-2) hoặc ^(-4;0),C(8;4),5(2;-2) 
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Bài 51. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(-3;4), đường phân giác 
trong của góc A có phương trình: y-4 - 0 và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là /(1;7). Viết 

phương trình cạnh BC, biết diện tích A ABC gấp 2 lần diện tích A IBC . 

(Đê thi thử THPT Hà Huy Tập 2016 Lần 1) 


Đáp án: 



Viết được phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâim l(l;7) và bk ĨẨ = 5 là 
( x - 1 ) 2 +( j - 7) 2 =25 


Giải hpt: 


(x-l) 2 +(y-7) 2 =25 _ , V 

\ \ ' đểtìmD(5;4) 


j;-4 = 0 

Chứng minh ID -LBC (vì A IBC cân tại I có ID là đường phân giác) =>DI = (— 4;3) là 1 vtpt của 
(i?c)^> ptị^BC ^: -4x + 3j + c = 0 (với (c + 24)(c-8) < 0(*)) 


c _ 9 ể c _ _ 

J A ABC ~ ^°MBC 


d(A,(BC)) = 2d(l,(BC)) 


c = -10 

58 (thỏa điều kiện (*)) 


c = 


Vậy (i?c) : -4x + 3j-10 = 0 hoặc 12x-9j^ + 58 = 0 
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Bài 52. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Điểm E(7;3) là một điểm nằm 
trên cạnh BC. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABE cắt đường chéo BD tại điểm N(N ^ i?) . Đường 

thẳng AN có phương trình 7x +lly + 3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnhA, B, C,D của hình vuông ABCD , biết 
A có tung độ dương, c có tọa độ nguyên và nằm trên đường thẳng 2x - y - 23 = 0. 

(Đê thi thử THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh 2016 Lần 1) 


Đáp án: 



Tứ giác ABEN nội tiếp đường tròn đường kính AE =^> ANE = 90° => AN _L NE 
=>NE:U(x-7)-ĩ(y-3) = 0oUx-ĩy-56 = 0 


Tọa độ của N là nghiệm của hệ: 



7 



ìlx-7j;-56 = 0 

X = — 

2 

'7. 

5^ 

< <=> < 

^N 


— 

7x + ll}2 + 3 = 0 

5 

u 

2 / 


2 


Gọi H là trung điểm của AE, có NBE - 45° =^> NHE - 90° =^> AN - NE 


Gọi A 


( . 7a + 3^ 
a: -—- 

l 11 


. Ta có AN 2 = NE 2 <=> 


í 7 Y r49-14 aV 85 


a —— 
V 2 


+ 


^ 22 


) 


= — <=> 

2 


a 


= 9(0 


a = — 2 


Ả(- 2 ; 1 ) 


Gọi C(c;2c-23) => trung điểm I của AC: I 


fc-2 ^ 

_ f 

;c 11 

=>Z4 = 

l 2 J 

V 


í c + 2 


;12-c 


3 


) 


IN = 


Í9-CÌ7 2 

{ 22 ) 
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Ta có AIN = 90° => LUN = 0 o 


c = 10 
_ 39 /A 
c 5 (,) 


C(l0;-3);/(4;-l) 


ĨỈC = (3;-6) => BC :2(x-7) + (j-3) = 0<»2x + j-17 = 0 
( 1 . 3^1 


IN = 

u 2y 

Tọa độ điểm 5 : 


BD : 3 (X — 4) — (y +1) = 0 <^> 3x — V -13 = 0 


3x - y -13 = 0 
2x + V -17 = 0 


<^> « 


X = 6 

j; = 5 


5(6;5),D(2;-7) 


Bài 53. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn 
ự) : X 2 + y 2 — 4x — 2 y — 0 và đường phân giác trong của góc A có phương trình X — y — 0. Biết 

diện tích tam giác ABC bằng ba lần diện tích tam giác IBC( với I là tâm của đường tròn (T)) và điểm A 
có tung độ dương. Viết phương trình đường thẳng BC. 


x z + y z -4x-2y - 0 \X = 0 

o hoặc 

x-y = 0 b = 0 


(Đê thi thử THPT Hoàng Hoa Thám 2016 Lần 1) 

Đáp án: Gọi d là đường phân giác trong của góc A 

Đường tròn (T) có tâm /(2;l) và bán kinh R = V 5 

Khi đó đường thẳng d cắt đường tròn (T) tại A và A' có tọa độ là nghiệm 
của hệ 

2 , .2 n I--A x = 3 

J = 3 

Điểm A CÓ tung độ dương suy ra ^4(3;3) và ^4 ? (0;0) 

Vì d là phân giác trong của góc A nên BA' = CA' => IA' _L BC 
Phương trình đường thẳng BC có dạng: BC : 2x + y + m - 0 

Mặt khác ta có: S ABC = 3 S IBC o ị-d(A,BC).BC = 2>Xdự,BC).BC <^d(A,BC) = 3 .d(l,BC) 

2 ^ 2 ^ 

m = — 3 
jn - -6 

Với m = — 3 khi đó BC : 2x + y-3 = 0 



|m + 9| |m + 5| 





1 1 — 3 <=> 
ÍT ÍT w 

/77 + 9 

= 3. 

/77 + 5 
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, suy ra B, c nằm khác phía đối 



ât cả vì học sinh thân yêu 


Tọa độ các điểm B, c là: 


r 6 - 4 ĨĨ' 3 + 2a/2T 

r 6 + V2Ĩ _ 3 - 2V2Ĩ ^ 

5 ’ 5 

V J J J 

5 ’ 5 

V J J J 


với đường thẳng d (thỏa). 


Với m = — 6 khi đó BC : 2x + y - 6 = 0 


Tọa độ các điểm B, c là: 


T2-2V6 _6 + 4Vó N 

^12 + 2^6 _6-4Vó N 

l 5 ; 5 J 

’ 5 ’ 5 


suy ra B, c nằm khác phía đối 


với đường thẳng d (thỏa). 

Do đó phương trình đường thẳng BC là 2x + y - 3 = 0 và 2x + y - 6 = 0 . 


Bài 54. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có /(1;—2) là tâm đường 

tròn ngoại tiếp và AIC - 90°. Hình chiếu vuông góc của A trên BC là Điểm ẪT(4;-l) 

thuộc đường thẳng AB. Tìm tọa độ các đỉnh A, c biết điểm a có tung độ dương. 

(Đê thi thử THPT Khoái Châu Hưng Yên 2016) 


Đáp án: Do AIC = 90° => 


ABC = 45° 
ABC = 135° 


=> ABD = 45° nên AADB vuông cân tại D 
Do đó DA = DB . Lại có: IA — IB => DI _L AB 

Nên đường thẳng AB đi qua 4;-l) và vuông góc với DI có 


phương trình 2x-j-9 = 0.Gọi A(a;2a-9^j G AB, do 


DA = 4 Ĩ d(D; AB) = 2y/ĨÕ => ^(a + l) 2 +(2a-8 ) 2 = 2VĨÕ 


<=> a 2 


-6a + 5 = 0 <^> 


a = 1 
a = 5 


-4(5; 1) 


(loai) 

(tim) 


A 
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Phương trình DB đi qua D có VTPT AD : 3x + y + 4 = 0 
c e DB => c(c;— 3c—4). Do A IAC vuông cân tại I nên 

ĨẤIc = 0 <=> 4(c-l)-3(3c + 2) = 0 <=> c = -2 => C(-2;2) 


Bài 55. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC nhọn. Đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác 
ABC có phương trình lim /(x) = +00, lim = -00 . Chân các đường vuông góc hạ từ B và c xuống AC, AB 

x—»1 _ X—»1~ 

thứ tự là (-oo;l)(l;+oo). Tìm tọa độ các điểm A, B, c biết đỉnh A có tung độ âm. 

(Đê thi thử THPT Kinh Môn Hải Dương 2016 Lần 1) 


Đáp án: 

Kẻ tiếp tuyến với đường tròn (C) tại A. Ta có tứ giác BCMN nội tiếp nên góc ABC = AMN (cùng bù với 
góc NMC). 

Lại có ABC — MAt = -Ị- sdAC , suy ra MAt = AMN . Mà chúng 

2 


ở vị trí so le trong nên MN / / At ; hay IA vuông góc với MN (I là 
tâm đường tròn (C)). 


Ta có: M7V(3;0),/(2;3) =^> AI : X = 2 . A là giao của IA và (C) 
nên tọa độ điểm A là nghiệm của hệ: 



X — 2 


(x-2) 2 +(y-3) 2 =25 


<^> 


X = 2; y = 8 
X = 2; y =-2 


. A có tung độ âm nên A( 2;—2) 


- Pt AN :x-j-4 = 0.Blà giao điểm khác A) của AN và (C) suy ra tọa độ của B (7; 3) 

- Pt AM: 2x + ^-2 = 0.Clà giao điểm (khác A) của AM và (C) suy ra tọa độ của c(— 2; 6) 

Bài 56. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh A(-3 ; 4), đường phân giác 
trong của góc A có phương trình X + J^-1 = 0 và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là l(l;7). Viết 
phương trình cạnh BC, biết diện tích AABC gấp 4 lần diện tích AIBC. 

(Đề thi thử THPT Lạc Long Quân Khánh Hòa 2016 Lần 1) 


253 



Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 























ât cả vì học sinh thân yêu 


Đáp án: + Ta có IA - 5 . Phương trình đường tròn ngoại tiếp AABC có dạng 
(c):(x-l) 2 +(j-7) 2 =25 

+ Gọi D là giao điểm thứ hai của đường phân giác trong góc A với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 
Tọa độ của D là nghiệm của hệ: 

X + y -1=0 

< ? 7 > DÍ— 2;3) 

Ị(x-i) 2 +ư-7) 2 =25 1 



+ Vì AD là đường phân giác trong góc A nên D là điểm chính giữa cung nhỏ BC. 
Do đó ID _L BC hay đường thẳng BC nhận DI = (3; 4) làm vtpt. 

+ Phương trình cạnh BC có dạng 3x + 4 y + c - 0 

+ D ° S AABC = 4S MBC nên AH = 4JK 


+ Mà AH = d 


1 + c 


(Ẩ;BC) 


và IK = d 


31 + c 


Ự,BC) 


nên 7 + c = 431 + c 


c = 


c = 


114 

T" 

131 


Vậy phương trình cạnh BC là: 9x + 12j-144 = 0 hoặc 15x + 12j-131 = 0 

Bài 57. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường 
tròn (T) có phương trình: X 2 + y 2 -6x-2y + 5 = 0. Gọi H là hình chiếu của A trên BC. Đường tròn 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M, N. Tìm tọa độ điểm A và viết phương trình cạnh BC, biết 
đường thẳng MN có phương trình: 20x-ỉ0y -9 - 0 và điểm H có hoành độ nhỏ hơn tung độ. 

(Đê thi thử THPT Lí Thái Tổ Bắc Ninh 2016 Lần 1) 

Đáp án: (T) có tâm /(3;l), bán kính R = \Í5 


Do IA = IC => IÃC = ĨCẦ (1) 

Đường tròn đường kính AH cắt BC tại M => MH -L AB => MH / /AC (cùng vuông góc AC) 
=> MHB = ĨCĂ (2) 

Ta có: ANM = AHM (chắn cung AM) (3) 

Từ(l), (2), (3) ta có: 

ĨÃC + ẤNM = ĨCÀ + ẤHM =MHB + ẤĨỈM = 90° 

Suy ra: AI vuông góc MN 

=> phương trình đường thẳng IA là: x + 2y-5 = 0 
Giả sử A(5 - 2a; a) e IA 

Mà Ae(T)<^(5-2a) 2 +a 2 -6(5-2a)-2a + 4 = 0«5a 2 -10a = 0« 

Với a = 2 => AÍl;2Ì(thỏa mãn vì A, I khác phía MN) 

Với a = 0 => AÍ5;0Ì (loại vì A, I cùng phía MN) 



( 


Gọi E là tâm đường tròn đường kính AH ^>EgM^>E 


, / 48 ^ 

Do E là trung điểm AH => H 2t-l;4t- 


t:2t- 


V 


V 


10 


J 


í 


AH = 


2t-2;4t 


58 




V 


10 


í 


,IH= 2t-4;4t 

V 


48 




10 


J 


_ 979 

Vì AHIHI^ AH.IH = Õ<^20t 2 -^t + ^ = 0 

5 25 


9 "Ị 

ĩõj 
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<=> 


8_ TT 

t = -7 => H 

5 


í 


V 


11 13 

T ; T 




J 


28 

t = -2- => H 
5 




V 


31 17 

25 ; 25 




J 


8 _ _ 

Với t = -7 => H 

5 


í 


\ 


V 


11 13 

7 ; T J 


í thoa ma(iì 
íloaũ) 

(thoa maậ) 


Ta có: AH = 


( 6 . 3 ^ 
5 ’ 5 


V 


BC nhận n =(2;l) là VTPT 


Phương trình BC là: 2x + y -1 = 0 


Bài 58. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường 
kính BD. Đỉnh B thuộc đường thẳng A có phương trình x + y — 5 — 0. Các điểm E và F lần lượt là 

hình chiếu vuông góc của D và B lên AC. Tìm tọa độ các đỉnh B, D biết CE = v5 và 
^(4;3),C(0;-5). 

(Đê thi thử THPTMinh Châu Hưng Yên 2016 Lần 3) 

Đáp án: 
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ât cả vì học sinh thân yêu 



Gọi H là trực tâm tam giác ACD, suy ra CH _L AD nên CH II AB 
Mặt khác AHààBC ( cùng vuông góc với CD ) (2) 

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác ABCH là hình bình hành nên CH=AB (3) 

Ta có: HCE = BAF (so le trong) 

Từ (3) và (4) suy ra: A HCE = ABAE (cạnh huyền và góc nhọn). Vậy CE = AF. 

Vì DAB = DCB = 90° nên E, F nằm trong đoạn AC. 

Phương trình đường thẳng AC: 2x - y - 5 - 0 


( 1 ) 


(4) 


Vì F e AC nên F (a;2a-5). Vì AF = CE = V 5 


a - 5 
a - 3 


Với a = 5 => F(5;5Ì (không thỏa mãn vì F nằm ngoài đoạn AC) 


Với a - 3 => (Thỏa mãn). Vì AF = EC ^(l;— 3 ) 


BF qua F và nhận EF làm một véc tơ pháp tuyến, do đó BF có phương trình: x + 2y-5 - 0. B 
là giao điểm của À và BF nên tọa độ B là nghiệm của hệ phương trình: 


X + 2v-5 = 0 

x + y -5 = 0 




X = 5 

7 = 0 


5;0) 


Đường thẳng DE qua E và nhận EF ( 2; 4 ) làm một véctơ pháp tuyển, DE có phương trình: 
X + 2 y + 5 — 0 . 
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Đường thẳng DA qua A và nhận AB (l;-3) làm một véc tơ pháp tuyến, DA có phương trình: 
X-3V + 5 = 0 

D là giao điểm của DA và DE nên tọa độ D là nghiệm của hệ phương trình: 

x + 2v+ 5 = 0 íx = -5 , _ V _ / _ V 

ị 7 ^ ^ =^> £)(-5;0). Kết luận: i?(5;0),£)(-5;0) 

x-3y+ 5 = 0 [y = 0 v ' V ; V ) 


Bài 59. (Đề thi thử THPT Phù Cừ 2016 Lần 1) Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy, cho 
tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Điểm D thuộc tia đối của tia AC sao 
cho GD = GC. Biết điểm G thuộc đường thẳng d : 2x + 3y-13 = 0 và tam giác BDG nội tiếp 

đường tròn (c) : X 2 +y 2 -2x-12y+ 27 = 0. Tìm tọa độ điểm B và viết phương trình đường thẳng 

BC, biết điểm B có hoành độ âm và toạ độ điểm G là số nguyên. 


Đáp án: Tam giác ABC vuông cân tại A có G là trọng tâm nên GB = 
GC 

Mà GD = GC nên tam giác BCD nội tiếp đường tròn tâm G. 

Suy ra BGD = 2 BCD = 2 BCA = 90° =^> BG 1 GD 
Hay tam giác BDG vuông cân tại G 

Đường tròn (C) tâm /(1;6) bán kính R - Vĩõ ngoại tiếp tam 
giác BDG nên I là trung điểm BD. 

Do đó IG = Vĩõ và IG _L BD 


Vì Ge d:2x+3y-13=0^G 


( n-2m"\ 

m: —- 

l 3 J 



Từ IG = \JĨÕ 


G( 2;3) 


G 


f 28 _ 75V 
V Ĩ3 ; Ĩ+ 


do toạ độ điểm G là số nguyên nên G (2; 3) 


BD đi qua l(l;6) và IG _L BD nên phương trình x-3y + 17 = 0 
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B,DsBDn(C ) 


B(- 2; 5) 
D(4;7) 


(do hoành độ điểm B âm) 


Vậy 5(-2; 5 ) 

Gọi M là trung điểm của BC ta có AM = MB = MC (do ABC vuông cân tại A) 

Suy ra AM LBC^GM 1.MB và GM=\aM= Ịmổ 

3 3 

Nên tan GBM = — = - => cos GBM = 3 


MB 3 Vĩõ 

Gọi n = ( a,b ) với {a 2 +b 2 * 0 ) à VTPT của BC. 

TacóVTCPcủa BG là 5Ỡ = (4;-2) => n^ G = (l;2) là VTPT của BG 


Có cos (BG,BC) - cos(« SG ,n) 


<^> cos GBM = 


cos 




<^> 


Vĩõ 




3 

a + 2b 



h (a 2 +b 2 ) 


<=> 35 a 1 - 40ab + 5b 2 =()<=> 


a-b = 0 
la-b = 0 


n BG- n 




— 

n BG 

• 

n 


Trường hơp 1: Với a -b = 0 => n - (l;l) nên phương trình BC :x + y- 3 = 0 

Trường hơp 2: Với la -b = 0 n = (l;7) nên phương trình BC : x + ly-33 = 0 

Do hai điểm D và G cùng mằn về một phía đối với đường thẳng BC nên phương trình BC thoả mãn là 


X + V-3 = 0 


Vậy BC: x + y-3 = 0 và B (-2;5) 

Bài 60. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn 
(c) :x 2 +y 2 =25, đường thẳng AC đi qua điểm K (2;l). Gọi M, N lần lượt là chân đường cao kẻ từ 

đỉnh B và c. Tìm tọa độ các đỉnh của AABC biết phương trình đường thẳng MN là 4x-3^ + 10 = 0 và 
điểm A có hoành độ âm. 

(Đê thi thử THPT sờ GD & Dĩ Quảng Ninh 2016) 

Đáp án: 


259 


Học toán k 



khác biệt 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 










































Chứng minh OAẢ-MN 

ĐS: ^(-4;3),5(-3;-4),C(5;0) 

Bài 61. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, hãy tính diện tích tam giác ABC biết rằng hai 
điểm H(5;5), l(5;4) lần lượt là trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và phương trình 
đường thẳng chứa cạnh BCIà: x + >>-8 = 0. 

(Đê thi thử THPTSông Lô 2016 Lần 1) 

Đáp án: 


260 


Học toán k 



sự khác biệt 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 

















ầt cả vì học sinh thân yêu 


A 


c 



Giả sử AH lần lượt cắt BC và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại hai điểm E và K 
DCB=BAK (góc có cạnh tương ứng vuông góc) 

=> DB = KB => HCE = ECK => A HCE = (g.c.g) 

E là trung điểm của HK 

Vì AH _L BC =^> AH :x-y = 0 

E = BC r^AH => £'(4; 4) và E là trung điểm HK nên ẪT (3; 3) 

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là R = IK = V 5 
Vậy đường tròn có phương trình : (x-5) 2 +(j ; -4) 2 = 5 


Từ đó tính được B (3; 5 ), c (6; 2 ) hoặc 5(6; 2 ), c(3; 5 ) và v4(6; 6) 


1 , V 1 |6 + 6 — 8| /— 

=j-d(A,BC).BC = " 3v2 = 6 (đvdt) 

2 2 V2 


Bài 62. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho tam giác nhọn ABC. Đường thẳng chứa 
đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A và đường thẳng BC lần lượt có phương trình là 
3x + 5j-8 = 0,x- y-4 = 0. Đường thẳng qua A vuông góc với đường thẳng BC cắt đường tròn 

ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm thứ hai là Z)(4;-2) . Viết phương trình các đường thẳng AB, AC; biết 

rằng hoành độ của điểm B không lớn hơn 3. 

(Đê thi thử THPT Thống Nhất Thanh Hóa 2016 Lần 1) 
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Đáp án: Gọi M là trung điểm của BC, H là trực tâm tam giác ABC, K là giao điểm của BC và AD, E là giao 
điểm của BH và AC. Ta kí hiệu n d ,u d lần lượt là vtpt, vtcp của đường thẳng d. Do M là giao điểm của 
AM và BC nên tọa độ của M là nghiệm của hệ phương trình: 



x-y-4 =0 
3x + 5 V -8 = 0 


<=> < 


X = — 


y = 


Ị_ 

2 


M 


r i p 
^ _ 


V 


2 2 




AD vuông góc với BC nên n AD = U BC = nnà AD đi qua điểm D suy ra phương trình của 

AĐ :l(x-4) + l(j/ + 2) = 0<^>x + y-2 = 0. DoA là giao điểm của AD và AM nên tọa độ điểm A là 

Í3x + 5j;-8 = 0 fx = 3 , V 

nghiệm của hệ phương trình { _ o* { => AT(3:—1) 

ịx + y-2 = 0 \y = -1 


Tọa độ điểm K là nghiệm của hệ phương trình: 


x-y-4 =0 
X + V -2 = 0 


<^> < 


X = 3 V 

= 1 =>AT(3;-1) 


y 


Tứ giác HKCE nội tiếp nên BHK = KCE, mà KCE = BDA (nội tiếp chắn cung AB) 
Suy ra BHK - BDK, vậy K là trung điểm của HD nên //(2; 4) 

Do B thuộc BC => Bịt\t — 4), kết hợp với M là trung điểm BC suy ra c(l 


EtB(t-2tự-ĩ>Ỵ,AC(6-t\2-t ) . Do H là trực tâm của tam giác ABC nên 


/ã,4C = 0<=>(f-2)(6-í) + (f-8)(2-f) = 0<=>(f-2)(l4-2f) = 0<=> 


t = 2 
t = ĩ 
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Do t <3^>t = 2 =>5(2;-2),C(5;l). Ta có: 

^5 = (1;-3),^C = (4;0)=>^ = (3;1),^ = (0;1) 

Suy ra AB :3x + y-4 = 0; AC: y-1 = 0 

Bài 63. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp 
tam giác ABC là /(-2;l) và thỏa mãn điều kiện AIB = 90°. Chân đường cao kẻ từ A đến BC là 

Z)(-l;-l). Đường thẳng AC đi qua . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, biết đỉnh A có 

hoành độ dương. 

(Đê thi thử THPT iSCHOOL Nha Trang Khánh Hòa 2016 Đề 2) 

Đáp án: 



AIB = 90° =^> ACB = 45° V ACB = 135° =^> A ADC cân tại D =^> DI _L AC . Đường thẳng AC đi qua M 
và nhận ID = (l;-2) làm vectơ pháp tuyến => AC : x-2y+9 = 0 

DI: 2x + J + 3 = 0. Gọi E = DI Pi AC => E (—3;3), AE = DE = V 20 


AeAC^>A(-9 + 2t;t) ta có: AE 2 =20 o 5t 2 -30t+ 25 = 0 


t = \^> ^4(-7;l)(/ỡaz) 
Í = 5=>^(1;5) 


E là trung điểm của AC => c(-7;l) 

BC : X + 3y + 4 = 0; BI : 3x + 4y + 2 = 0 
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B = BCnBI^B(2;-2 ) 

Vậy ^(1;5),5(2;-2),C(-7;1) 


Bài 65. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn (c) : (x-l) 2 + (y-2) = 25 

ngoại tiếp tam giác ABC. Các điểm K (-l;l),//(2;5) lần lượt là chân đường cao kẻ từ các đỉnh A và 

B của tam giác ABC. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết rằng c có hoành độ dương. 

(Đê thi thử THPT Tô Vân ơn Thanh Hóa 2016 Lần 1) 


Đáp án: + (C) có tâm /( 1;2). Gọi Cx là tiếp tuyến của (C) tại c. 

Ta có HCx = ABC = ịsd AC (l) 

Do AHB = AKB = 90° nên AHKB là tứ giác nội tiếp 
=^> ABC = KHC (cùng bù với góc AHK) (2) 

Từ (1) và (2) ta có HCx — KHC =^> HK / /Cx 
Mà IC ±Cx=>IC ±HK 



\ 

r 



K 


Do đó IC có vectơ pháp tuyến là KH - (3; 4), IC có phương trình 
3x + 4j-ll = 0 

Do c là giao của IC và (C) nên tọa độ điểm c là nghiệm của hệ 


3x + 4y -11 = 0 
(x-\) 2 +(y-2) 2 =25 


x-5 

y = -1 


x = —3 

y = 5 


. Do x c > 0 nên c(5;-l) 


Đường thẳng AC đi qua c và có vectơ chỉ phương là CH = (-3;6) nên AC có phương trình 
2x + y-9 - 0 

Do A là giao của AC và (C) nên tọa độ điểm A là nghiệm của hệ 


2x + y-9 = 0 
(x-lf+(y-2f =25 


x-\ 
y = l 


X = 5 

(loại). Do đó 


y 


Đường thẳng BC đi qua c và có vectơ chỉ phương là CK = [—6 ;2) nên BC có phương trình 
x + 3y-2 = 0 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Do B là giao của BC và (T) nên tọa độ điểm B là nghiệm của hệ 


x+3y-2 =0 

(x-l) 2 +(j-2) 2 = 25 


X = -4 
y = 2 


X = 5 

(loại). Do đó i?(-4;2) 


y 


Vậy ^(1;7);B(-4;2);C(5;-1) 


Bài 66. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Cho hình vuông ABCD, M là trung điểm của đoạn 
AD, N thuộc đoạn CD sao cho NC = 3ND. Đường tròn tâm N qua M cắt AC tại 

^ I — AC n BD , đường thẳng đi qua M, N có phương trình X + y +1 = 0 . Tìm tọa độ điểm 

B. 


(Đê thi thử THPT Việt Trì Phú Thọ 2016 Lần 2) 

Đáp án: MN cắt đường tròn tâm N tại K .ta chứng minh được tứ giác MUK nội tiếp 


NKJ = AIM = 45° => JNK = 90 ( 


NJ vuông góc với (MN) nên có phương trình : X-jy-2 = 0 => 7V 


(I 


V 


Tam giác JMN vuông cân nên MJ — yĩPN 


M( 3;-4) 
M(- 2;1) 


Với M (-2; 1) gọi p = MN n JẢ ta có NP = 3NM => p(- 7; 6) 


3 a 

2v 
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p 



PA — tìm được Aị- 3;4), vì A là trung điểm của IP nên /(1;2) 

Ta có ÃB = 2Ãẽ^B(3;6) 

Tương tự với M(3;-4) tìm được A(6;— 5),/(4;—l) và B (8;1) 

Vậy tọa độ điểm 5 (3; 6) hoặc i?(8;l) 

Bài 67. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD.Gọi M là điểm đối xứng của 
B qua c và N là hình chiếu vuông góc của B trên MD.Tam giác BDM nội tiếp đường tròn (T) có phương 

trình: (x-4) 2 +(j;-l) 2 =25. Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết phương trình 

đường thẳng CN là: 3x-4j-17 = 0; đường thẳng BC đi qua điểm E(7;0) và điểm M có tung độ âm. 

(Đê thi thử THPTXuôn Trường Nam Định 2016 Lần 1) 

Đápán:+(T) có tâm /(4;l);7? = 5 

Do I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BDM và N,c là chân các đường cao nên chứng minh được 
IM _L CN 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


+ Lập ptđt IM qua I và IM _L CN:4(x — 4) + 3(_y — l) = 0<=>4x + 3>’ — 19 = 0 

M( 7;-3) 

M( 1;5) (loai) 


+ M là giao điểm (T) với IM: 


+ Đường thẳng BC qua M,E có pt: x=7 
+ c là giao điểm BC và NC => C(7 ;1) 

+ B đối xứng M qua c => B(7 ;5) 

+ Đường thẳng DC qua c và vuông góc BC : y=l 

(T>1 _ ~D( 9;1) 

D là giao điểm (T) và DC : , 

Lữ(-hi) 

Vì B,D nằm cùng phía với CN nên D(-l ;1) 



+ Do BA = CD=>A(-Ỉ;5) 


I 


Bài 68. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp là 

U ; Ĩ6j 


, tâm đường tròn nội tiếp là y(l;0) . Đường phân giác trong góc BAC và đường phân 


giác ngoài góc BAC cắt nhau tại K (2;-8) . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết đỉnh B có 
hoành độ dương. 


(Đê thi thử THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc 2016 Lần 2) 


Đáp án: 

Gọi giao điểm của AK và đường tròn (I) là H. Xét tam giác BHJ có 
HJB = JAB + JBA (góc ngoài tam giác JAB) 

= JAC + JBC ( vì AJ, BJ là các đường phân giác) 

= CBH + JBC (nội tiếp cùng chắn cung CH của đường tròn (I)) 
= HBJ 


Suy ra tam giác HJB cân tại H, vậy HJ = HB và HJB = HBJ (l) 
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Lại có BJ, BK thứ tự là phân giác trong và phân giác ngoài góc ABC nên tam giác BKJ vuông tại B. 
Suy ra ĨĨJB + HKỒ = 90° = HBJ + HBK ( 2 ) 

Từ (1) và (2) suy ra HKB = HBK hay tam giác HBK cân tại H, do đó HJ = HB = HK, vậy H 

_ _ , ( 3 ^ _ 

là trung điểm JK, hay H -~\—4 . Tương tự HJ = HC = HK 

u 

í 65 —( 1 ,^l 

;HJ -ị;4 

V 2 ) 


Ta có IH 0; 

{ 16 


J 


B, c cùng thuộc các đường tròn (l;IH) và (H; HJ) nên tọa độ B, c là nghiệm của hệ: 


( T 

2 

( 1 ^ 

2 

í 65 ì 

X - 

+ 

y 

— 


l 2) 


l 16 J 


llój 


<=> 


x = 5;j = -2 


( ^ 3Y , , _ , .,2_ 1 , , . x = -2;j = -2 

+ừ + 4 ) =4 + 16 

\ 2) 4 


5(5;-2),C(-2;-2) 


AH đi qua J và K nên phương trình đường thẳng AH là: -—i = ——— <^>8x+v-8 = 0 Gọi d là 

2-1 - 8-0 


đường thẳng qua I và vuông góc với AH, d có véc tơ pháp tuyến n - -2HJ = (l;-8), phương 

trình đường thẳng d là: x-8^-1 = 0. Gọi M là giao điểm của d và AH, tọa độ M là 
nghiệm hệ: 
x-%y- \ = 0 


8x + V -8 = 0 


X — \ , V T _ _. (\ \ 

=> M(l;0) = J . M là trung điểm AH nên A -~\4 

y = 0 v2 ) 


(\ \ 

Kết luận A -~\4 ,5(5;-2),C(-2;-2) 

y2 J 


Bài 69. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có C(-l;-2) ngoại tiếp đường tròn tâm I. Gọi 
M, N, H lần luợt các tiếp điểm của (I) với cạnh AB, AC, BC. Gọi K (—1;—4) là giao điểm của BI với MN. 
Tìm toạ độ các đỉnh còn lại của tam giác ABC, biết //(2;l) 

(Đê thi thử THPTAnh Sơn 2 Nghệ An 2016 Lần 2) 

__ , T , T - T - rri - T - n ABC ACB Q BẢC 
Đáp án: Ta có: KIC = IBC + ICB =——-1 —— = 90°-——(l) 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Ta có KNC = ANM = AMN = 90 


0 BAC 


( 2 ) 


Từ (1) và (2) suy ra KIC — KNC nên tứ giác KNIC nội tiếp đường tròn đường kính IC. 
Mặt khác tam giác IHC nội tiếp trong đường tròn đường kính IC. 

Vậy 5 điểm K, N, I, H, c nằm trên đường tròn đường kính IC. 

Gọi J là trung điểm của IC nên J là tâm đường tròn đi qua 5 điểm trên. 



Giả sử J(x;y) khi đó 


JC = JK = JH 


IC = JK j(-l-x) 2 +(-4 -y) 


(-1-x) 2 +(-2 -y) 
(2-x) 2 +(l-y) 2 


X = 3 , 

<=> i ^=>/( 3 ;— 3 ) 


Vì J là trung điểm của IC nên /(7;— 4) . Từ đó suy ra BI có phương trình y + 4 = 0 

BC đi qua H và c nên có phương trình x — y -1 = 0 

Í32 + 4 = 0 / X 

Do đó, B(x;y) là nghiệm của hệ ị => B (-3; -4) 

\x-y-ì = 0 v ; 

Vì INC = lv => NKC = lv. Từ đó gọi C' là điểm đối xứng của c qua đường thẳng BI. Khi đó K là trung 
điểm của cc nên C'(—1;—6) 
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Đường thẳng AB qua B và C' có phương trình là: x + y + 7 = 0 
Giả sử AC có VTPT n = (a;b),ịa 2 +b 2 * o) 

Khi đó AC có phương trình a(x + l) + è(_y + 2) = 0 <=> ax + by + a + 2b = 0 

T = -l 
b 

a 23 

b = T 


,, , . . |7a-4ố + a + 2ố| _ 1- |8a-2è| _ /- 

Ta có: dịl,AC) -IH o- - . - = 5V2 o -L 1 = 5V2 

Va 2 + Ồ 2 v« 2 +ố 2 


<=> 


CL 

+ --- = -1 chọn a = l;ồ = -1 nên AC có phương trình x-^-1 = 0 (trùng BC) (loại) 
b 

a 23 

+ 7" - “T" c họ n <2 = 23;ố = 7 nên AC có phương trình 23x + ly + 37 = 0 
b 1 


,x +y+ 7 -0 

+ Khi đó A (x; y) là nghiệm của hệ<! _ _ _ 

23x + 73 ^ + 37 = 0 


3 

X = — 

4 
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Vậy ^4 


U ; Tj 


Câu 70 : Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD có đỉnh c(—4;— 3) và M 
là một điểm nằm trên cạnh AB ( M không trùng với A và B). Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc 
của A, c lên DM và l( 2;3) là giao điểm của CE và BF. Tìm toạ độ các đỉnh còn lại của hình vuông 
ABCD biết rằng đỉnh B nằm trên đường thẳng d có phương trình X — 2y + l0 — 0 


(Đề thi thử THPT Yên Thế 2016 Lần 3) 


Đáp án: +) Qua F kẻ FN song song với EC, cắt DC tại N. Khi đó ta có: 
DN DF 


M 


H 


DC DE 


( 1 ) 


E 


ADFC ~ AMEA => ^ ^ (2) 

DC MA y ! 


t 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


. , . á -r.. r AD MA , X 

A DEA ~ EAEM —— = —— ( 3 ) 

DE AE v 7 

W 2 > ME AM AM , t . 
=> —— = - 7 =- = -777 = - 77 - (4) 
DE AE AD AB y ’ 


«’( 4 ) 

=> —— 
AB 


EỊ; =>DN = MA 
DC 


Khi đó MBCN là hcn nên 5 điểm F, M, B, c, N cùng.... 

BFN = 90° _ , „„ 

i _ . _ => EC1BF 

FN//EC 


Giải hệ 


B <Ed 

ĩầlc = 0 

V 


^ 5 ( 0 ; 5 ) 


Phương trình 5C: 2 x -7 + 5 = 0 
Tìm A, D 

Kết luận: ^(8;l),5(0;5),D(4;-7) 

Bài 71. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E là điểm đối xứng 
của D qua A và H là hình chiếu vuông góc của D lên đường thẳng BE. Đường tròn ngoại tiếp tam 

giác BDE có phương trình (x-4 ) 2 +(jy-l ) 2 = 25, đường thẳng AH có phương trình 

3x -4y -17 = 0 . Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật đ cho, biết đường thẳng AD đi qua 

M(7;2) và E có tung độ âm. 

(Đê thi thử THPTSỞ GD & Dĩ Bà Rịa Vũng Tàu 2016 Lần 1) 


Đáp án: 

Gọi (C) là đường tròn ngoại tiếp tam giác BDE. Suy ra (C) có tâm /(4;l), 
bán kính R = 5. 

Vì tam giác BDE cân nên I thuộc AB. 

Do tam giác IBE cân tại I nên IBE = IEB 
Do tam giác AHE cân tại A nên AHE - v4EH 
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Mà IBE + AEH = 90° nên IEB + AHE = 90° => A HKE vuông tại K. 

Đường thẳng IE qua I và vuông góc với AH nên có phương trình: 4x + 3y -19 = 0 


Tọa độ điểm E thỏa mãn < 


4x + 3j;-19 = 0 

(x-4) 2 + (j-1) 2 =25 


<=> 


£(1;5) (/) 

E( 7;-3) (tm) 


Đường thẳng AD đi qua M và E có phương trình: x-7 = 0 


Tọa độ điểm A thỏa mãn hệ phương trình: 


X - 7 = 0 
3x-4y-17 = 0 


<=>< 


X = 7 

y = 1 


A(7;l) 


D đối xứng với E qua A nên có tọa độ £)(7;5) 

Đường thẳng AB qua A và vuông góc với AD nên có phương trình: y -1 = 0 


Tọa độ điểm B thỏa m n hệ phương trình: 


T-1 = 0 

(x-4) 2 +(y-ỉf =25 


5(9;1) 

5(-l;l) 


Với 5(-l;l),do AD = BC => c(-l;5) 


Với 5(9; 1) do AD = BC => c (9; 5) 

Vậy ^(7;1);5(-1;1);C(1;5);0(7;5) hoặc ^(7;l);5(9;l);C(9;5);Z>(7;5) 


Bài 72. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H, phương trình 
đường thẳng AH là 3x -y + 3 = 0, trung điểm của cạnh BC là M(3 ; 0). Gọi E và F lần lượt là chân 
đường cao hạ từ B và c đến AC và AB, phương trình đường thẳng EF là X - 3y + 7 = 0. Tìm tọa độ 
điểm A, biết A có hoành độ dương. 

(Đề thi thử THPT Sờ GD & DT Quảng Nam 2016) 


Đáp án: 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


A 




Gọi I trung điểm AH. Tứ giác AEHF nội tiếp và bốn điểm B, c, E, F cùng thuộc một đường tròn nên 
IM _L EF (đoạn nối tâm vuông góc với dây chung). 

Ta có: IEF - ABE (cùng phụ góc A hoặc cùng phụ góc EHF) và ABE = -ị- EMF = IME 

2 

=> MEI = 90° => MFI = MEI = 90° 

Do đó tứ giác MEIF nội tiếp đường tròn đường kính IM, tâm là trung điểm J của IM. 

(Đường tròn (J) là đường tròn Euler) 

Đường thẳng IM qua M và vuông góc EF nên có phương trình: 3x + y — 9 - 0 

I là giao điểm của AH và IM nên tọa độ điểm I là nghiệm của hệ phương trình: 

3x - y + 3 = 0 , 

[3x + j;-9 = 0 v 

Đường tròn đường kính IM có tâm 2; 3 ) và bán kính r — IM - Vt~Õ nên có phương trình: 



(x-2) 2 +(j-3) 2 =10. 

Tọa độ điểm E là nghiệm của hệ phương trình: 


X-3v + 7 = 0 


<=> < 


x = 3y — l 
ừ-3) 2 =l 




x = 5 

y = 4 


hoặc 


X = -1 

y = 2 


(x-2) +( 7 -3) =10 
Vì A^.AH nên ^4(a;3a + 3) 

Ta có: IA = IEoIA 2 =IE 2 o(a-\) 2 +(3a-3 ) 2 =20oa = l±yỈ2 


£■(5;4) hoặc E{— 1;2) 
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Vì A có hoành độ dương nên 1 + V2;6 + 3^Ị 

Bài 73. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC nhọn có đỉnh A(— 1;4) trực tâm H. 
Đường thẳng AH cắt cạnh BC tại M, đường thẳng CH cắt cạnh AB tại N. Tâm đường tròn ngoại tiếp 
tam giác HMN là /(2;0), đường thẳng BC đi qua điểm l;-2). Tìm tọa độ các đỉnh B, c của tam 
giác biết đỉnh B thuộc đường thẳng d :x + 2y-2 = 0. 

(Đề thi thử THPTSỞ GD & DT Quảng Ngãi 2016 Đề số 1 Lần 1) 


Đáp án: Ta thấy tứ giác BMHN nội tiếp 

Suy ra I là trung điểm của BH; B G d => B(2-2t'd^ 

Suy ra Hị2 + 2t\—t} =^> AH = (3 + 2í;-í-4),i? J P = [2t — \\ —t -2) 

Do H là trực tâm của tam giác ABC 

^Zf/.ÃP = 0<^(2í + 3)(2í-l) + (í + 4)(í + 2) = 0 

<=> 5t 2 +10^ + 5 = 0 t = -1 

Suy ra //(0;l),5(4;-l),^4// = (l;-3), đường thẳng 

BC \x-3y-l = 0 

Đường thẳng ẢC : 2x-y + 6 = 0 . Tìm được tọa độ c(— 5;—4) 





KL... 


Bài 74. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm I, 

_ ( 9 8 ^ 

điểm M[2\-\j là trung điểm của BC, hình chiếu vuông góc của B lên AI là D — . Biết rằng AC có 

v5 5 ) 

phương trình x + y -5 = 0, tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 


(Đê thi thử THPT Nguyễn Vân Trỗi 2016 Lần 1) 


Đáp án: 


Gọi F là hình chiếu vuông góc của A lên BC, E là trung điểm AB. Ta có tứ giác BFDA nội tiếp đường tròn 
đường kính AB và ngủ giác BEDIM nội tiếp đường tròn đường kính BI 
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Suy ra EDEM = ADBM = EDBF = Ậ ZDEF (góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn một cung) 

2 

Nên EM là phân giác của ZDEF, lại có EY 7 = DE = \-AB nên ME là đường trung trực của DF. Đường 

2 


thẳng ME qua M và song song với AC nên có phương trình x + y-l = 0, F đối xứng với D qua EM nên 

nên véc tơ pháp tuyến của BC 


F 


^ 13 .- 6 ^ 
V 5 ’ 5 


,MF 


'3.ỊÌ 
v 5 ; 5 


c(5;0). M là trung điểm BC suy ra 


là n( 1 ;— 3). Suy ra phương trình BC là x-ĩy-5-O 
nên tọa độ điểm c là nghiệm của hệ sau: 

X-3 V-5=0 
x + y -5 = 0 

B{- 1 ;- 2 ) 

AF qua F và vuông góc với BC nên có phương trình 
33 . . 

3 x + y —— = 0 suy ra tọa độ điểm A là nghiệm của hệ 


33 

3x + y-^ = 0 . , 

J 5 =>A(Ỉ;4). 

X + V-5 = 0 



Bài 75. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại c. Các điểm M, N lần 
lượt là chân đường cao hạ từ A và c của tam giác ABC. Trên tia đối của tia AM lấy điểm E sao cho 
AE = AC . Biết tam giác ABC có diện tích bằng 8 , đường thẳng CN có phương trình ^-1 = 0, điểm 

is(-l;7), điểm c có hoành độ dương và điểm A có tọa độ là các số nguyên. Tìm tọa độ các đỉnh của 

tam giác ABC. 


(Đê thi thử THPTSỞ GD & Dĩ Hà Tĩnh 2016) 


Đáp án: Gọi D là điểm đối xứng của c qua N 
Khi đó, tứ giác ACBD là hình thoi nên: 

AD J_ AE ; AD = AE 

Do đó: AD = AE = AC 
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ât cả vì học sinh thân yêu 




A là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CDE. 

Do DAE = 90° => DCE - 45° suy ra góc giữa hai đường thẳng EC cà CD bằng 45°. 
Gọi là VTPT của đường thẳng EC i^a 2 +b 2 ^ o) 

Do góc giữa EC và NC bằng 45° nên 


b _ 1 
4a 2 +b 2 = 4Ĩ 


a-b 
a = -b 


Với a = —b, chọn n(l;-l), ta có phương trình đường 
thẳng ECIà X- y + 8 = 0 

Do c là giao điểm của CN và EC nên c(-7;l) —> loại 

Với a = b, ta chọn n{\\\), ta có phương trình đường 

thẳng ECIà x + y- 6 = 0 

Do c là giao điểm của CN và EC nên c(5;l) 

Gọi d là trung trực đoạn EC, nên d có phương trình: 

X-y+2 =0 

Do A thuộc d nên tọa độ điểm A(t;t + 2) với t nguyên. 

Vì AN-LCN nên phương trình AN có dạng: x — t — 0 


Ta có: AN = d 


(. A,CN ) 


t + \\CN = d 


(| C,AN ) 


t -5 


Nên S ABC — AN.CN — t + 1 . t - 5 


Theo giả thiết, ta có: S ABC = AN.CN — t + \.t-5 = 8 



Kết hợp với điều kiện t nguyên, ta có được t - \\t - 3 
Với ^ = 1, ta được ^4(l;3);5(l;-l) 

Với t- 3, ta được A (3;5); B (3;-3) 

Vậy, bài toàn có hai nghiệm hình là: yá(l;3);i?(l;-l);C(5;l) và yá(3;5);i?(3;-3);C(5;l) 

Chú ý: 
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- Hình vẽ trên áp dụng cho tam giác ABC nhọn, kết quả vẫn đúng khi tam giác ABC vuông 
hoặc tù. Học sinh cần nói điều này trong bài làm. 

- Học sinh có thể thử lại ECD - 45° (hoặc không), nếu không cũng không bị trừ điểm ý này 


Bài 76. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC không cân có phương trình cạnh 
AC : y- 8 = 0. Đường phân giác ngoài góc B cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm D, gọi 

(\ 2 \ . 

E — là hình chiếu của D lên AB. Xác định tọa độ đỉnh A và c biết phương trình 

^5 5 ) 

BD : x+3y-3 = 0. 


Đáp án: Gọi M là trung điểm AC. 

Cm DM ±ẨC,EM 1BD 

Viết phương trình EM =^> M (3;8) 
Viết phương trình DM D(3\ o) 
Viết phương trình AB^>B( 0;l) 
=>>4(-l;8)=>C(7;8) 


(Đề thi thử THPT Website sienghoc.com Lần 2) 



Bài 77. Trong mặt phẳng Oxy, cho cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm I. Phân giác 
trong góc A có phương trình 3x + y-ỉ = 0, đường cao kẻ từ đỉnh A có phương trình x + 1 = 0. Viết 
phương trình đường thẳng BC biết I thuộc đường thẳng d \x-2y -2-0 Mầ BC = 8. 

(Đê thi thử THPT Offine Thầy Nguyễn Đại Dương sienghoc.com Lân 2) 


Đáp án: Tọa độ 

Chứng minh : AD là phân giác trong ZHAI 
Phương trình AI: 4x + 3y-8 = 0 ^>/(2;0) 
Gọi Pt BC: y + m- 0 
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BC 

Ta có: dự BC j = JB 2 -= 3 o 


/77 


= 3 c^> /77 = ±3 


4 Vl 2 +0 2 

Phương trình BC: y ± 3 = 0 

Gọi D là giao điểm của phân giác trong góc A và đường tròn (I). 

Cách 1: Gọi E = AIr\(l)^> ZABH = ZAEC => ZBAH = ZCAE 

Mà ZBAĐ = ZBAC => ZHAD = ZDAE =^> AD là phân giác ZHAI 
Cách 2: ta có ID 1 £C => AU / IID => Z/i4£> = zZD/ 

Mà ZADI = ZDAI =^> ZHAD - ZDAI => Z£) là phân giác ZHAI 

Bài 78. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, D là chân đường phân giác trong 
góc A. Gọi E là giao điểm phân giác trong góc ZADBvà cạnh AB, F là giao điểm phân giác trong góc 

ZADCm à cạnh AC. Xác định tọa điểm A biết và điểm 5;6) nằm trên cạnh BC. 


(Đê thi thử THPT Offine Thầy Nguyễn Đại Dương sienghoc.com Lần 4) 

Đáp án: Chứng minh tam giác EDF vuông cân tại D. 

D( 2;2) 


Tọa độ 


Z)(-l;3) 


loại Z)(-1;3) khác phía M so với EF. 


ATg AD.Tọa độ M ? (-3;2).Pt AD:y- 2 = 0. 
Phương trình đường tròn đường kính 



( 0 

2 

( 3 ì 


+ 

y~ — 

l 2) 


l 2) 


Tọa độ z = ZZ) n (C)=>^(-1;2) 


Chứng minh: = ZADE + ZADE = ị ZADB + ị ZADC = 90° 

2 2 


Tứ giác AEDF nội tiếp => ZFED — ZFAD — 45° => EDE vuông cân tại D. 
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Bài 79. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có góc ZBAD tù, I là 

giao điểm hai đường chéo AC và BD. Gọi E(— 5;-2),F —và H lần lượt là hình chiếu vuông góc 

V 5 5) 

của A lên cạnh CD, BC, BD. Tìm tọa độ điểm A biết rằng đường thẳng BD có phương trình 
3x-5y + ỉl = 0 

(Đê thi thử THPT Group Thầy Nguyễn Tiến Chinh Lần 1) 

IE — 3 + 5 1\ 3t + 3 

ĨF = 


Đáp án: Ta có / e 3x- 5y +11 = 0 => /(— 2 + 5í;l + 3í) 


í. 21 3V eK 
5 5 J 


Ta có tứ giác AECF nội tiếp (do ZAEC + EAFC = 180° suy ra) 


IF 2 = IE 2 => 3 + 5/ 2 + 3/ + 3 2 = 5 1 


f 

213 

2 

( 33 

5 1- 

+ 

1 

1 ' 

V 

5 J 


3 5 ; 


í = 0=>/(-2;l) 


Gọi phương trình EIF có dạng X 2 + y 2 -2ax-2by + c = 0 


/ G EIF 
E G EIF <=> 
F e EIF 


5 + 4a-2b + c = 0 a = l 

29 + 10a + 4ố + c = 0 <=><Z> = -5 

37 22 16 c = -19 

- a - a + c = 0 ^ 


EFI : (x -1) 2 + (t + 5) 2 = 45 


.55 5 

Chứng minh tứ giác EHIF nội tiếp suy ra E\I = EIF C\BD 


Nên thỏa 


(x-l) 2 +(_y-5) 2 = 45 
3x-5y + 11 = 0 


<=> < 


(5y-ll ,3 _ , _ _v2_ 

—1 +ừ + 5) =45 

V 5 J 


<=> 


X = 


5y-n 


8 ... 49 

y = -;x = -— 
17 17 

y = l;x = -2 


Do/(—2;l) nên ta nhận H — 

v ’ ^ 17 17 J 

Khi đó, đường thẳng AH qua H và vuông góc BD => AH : 5x + 3y +13 = 0 


Ta có A thỏa mãn hê 


Í5x + 3j + 13 = 0 

X = 

-5;y = 4 


,4(5; -4) 

Ị(x + 2) +{y — 1) =18 


13 

52 => 

Ẩ 13 523 

X = 

17 ;y ~ 

17 

l 17 17 
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Đặt g(x;j) = 3x-5j + ll khi đó < 


Zi(-5;4) = -24 
g E {- 5;-2) = 6 
£.2 (-5; 4) = 24 


=> 


^,(-5;4).^(-5;-2)<0 
Sã2 ( _ 5;4).g £ (-5;-2) > 0 


Nhận xét A, E trái phía so với đường BD nên ta nhận ẩ(— 5; 4 ) 

Cách chứng minh tứ giác EHIF nội tiếp 
* Theo thuần túy hình học: 



I 

1 


Ta có: 


ZBAE = ZBHE tu giac AHEB noi tiep do ZAHB + ZABE = 90° 

< ZFAD = ZDHF tu giac AHED noi tiep do ZAHD + ZAFD = 90° 
ZEAF = ZABE do cung bu voi ZBCD , AECF noi tiep , / /CD 


Suy ra ZEHF = 180°- ZBHE + ZDHF = 180°- Z5Z£ + ZFZ£> 


Mà < 


ZFZ£> + ZZ£>F = 90° 

ZA4£ + ZZ5£ = 90° 

ZABE = ZADF ABCD la hỉnh binh hanh 


=> 2ZZ5£ = 180° - ZA4£ + ZFZ£> 


Suy ra ZEHF = 2 ZABE = 2 ZEAF = ZEIF =^> ZEHF = ZEIF nên tứ giác EHIF nội tiếp. 


Bài 80. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD tâm I có điểm E thuộc cạnh BI 
(E khác B và I). Gọi F là điểm đối xứng của c qua E. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của F 

trên cạnh AD, AB. Giả sử tọa độ A[— 4; 4 ), phương trình đường thẳng MV:4x + 3j + 12 = 0 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


EF : 4x + 5 y +12 = 0 . Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác AEM. (Sưu tập) 


Đáp án: 

Chứng minh MN//AC và M, N, E thẳng hàng. 

Ta c ó IE 11 AF IE là đường trung bình của A AFC 
ZOAN = ZIDC 

ZICD = ZONA =>MN//AC. Lại có OE //AC 
Nên ta có M, N Ặ , E thẳng hàng (theo tiên đề Eulide) 

Ta có: E = EFnMN^E(- 3;0) 


F e EF =^> F(-3 + 5/;-4í),(í el)^>ỡ 

điểm FA. 


-7 I 5/ . X |; 

——— ;-2t-\-2 là trung 

V 2 y 



o &MN => 2(-7 + 5í) + 3(-2í + 2) + 12 = 0 => / = -1 


ơ(-6;4) 

F(-8;4) 


Khi đó {M,A'}=(/)nMV 


(x + 6) 2 +(j-4) 2 =4 
4x + 3j + 12 = 0 


36 

x = -—,>> = 

5 

24 

* =——;j = 


28 

5 

12 

5 


Nhận xét ME > NE nên ta nhận M 


r _36._2ỊỌ 

l 5 ; 5 J 


Đường tròn (EAM) có dạng (c) : X 2 +_y 2 —2ax — 2by + c = 0 

15 

a = —— 

2 

6 = 1 
c = 36 



ÍAe(C) 

r 

22 + %d-%b + c = 0 

Ta có < 

Ee(c) =^< 

9 + 6$ + c — 0 < 


Me(c) 

416 72 56, 

—— + -— a-—-b + c - 0 



r 

cu 

cu 

c^l 

r 


Do đó phương trình đường tròn thỏa yêu cầu bài toán là: (c) : X + y — 15x + 2j' ? + 36 — 0 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Bài 81. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nhọn ( AB < ACj CÓ ẩ(2;6). 

( 1 ^ % w _ 

Tâm đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác ABCIần lượt là H -~-\l và K[2\\j. Tìm tọa độ các 

V 2 ) 

đỉnh B, c. 


Đáp án: 



Dễ dàng lập được phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và đường phân giác trong AK. 
Khi đó gọi E là giao điểm giữa (H) và AK ta có E là điểm chính giữa cung BC. Khi đó tọa độ E 

7 1Y 

thỏa hệ: \ ự' 2 J 
X -2 = 0 


+ừ-i) = 


2 125 A( 2 ; 6 ) 


E{ 2;-4) 


Ta chứng minh EK = EB = EC 

ZEKC = ZKAC + ZACK 
Ta có ị ZKAC = ZKAB = ZBCE 
ZACK = ZBCK 


ZECK = ZEKC => A EKC cân tại E => EK = EC 


Mà EC = EB => B,c thuộc vào đường tròn tâm E,bán kính EB. Do đó tọa độ B,c thỏa mãn 


1 


125 


x 2) +{y ~ l) ‘~4 

(x - 2) 2 + (J + 4) 2 = 25 


5(-3;-4),C(5;0) 

5(5;0),C(-3;-4) 


. Do AB < AC nên ta nhận 5(5;0),C(-3;-4) 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Bài 82: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường 

tròn 

(T) 7 có pt: X 2 + y 2 - 6x - 2y + 5 = 0 .Gọi H là hình chiếu của A trên BC, đường tròn đường kính AH 
cắt AB, AC lần lượt tại M, N. Tìm tọa độ điểm A và viết phương trình cạnh BC, biết pt đt MN là 20x - 
lOy - 9 = 0 và điểm H có hoành độ nhỏ hơn tung độ. 

Hình vẽ: 



HIA = 2ICA = 2BAH.{cung.phu,em.goc.B) 



y—- NA + MH 2MH 

AKN = -7-— = = 2MAH 

2 2 

AKN = 2 MĨH ^ 

— — ^ AKN = HIA 

HIA = 2 BAH 

Với K là trung điểm AH, gọi p là giao của AI và AM, vậy tứ giác 

KPIH nội tiếp suy ra AI vuông MN. 

Phương trình AI: (x - 3) + 2(y - 1)= 0 
Tham số hóa A, có AI = R ( R là bán kính (T) 7 ) 

A. tiếp suy được tọa độ p, tham số hóa K và M.. suy ra tọa độ H theo ẩn của K, ta có hpt MH vuông 
MA và MK = KA giải được tọa độ H ,pt BC. 
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Bài 83 : Cho tam giác ABC nội tiếp (c) tâm I, M là trung điểm BC, BE vg AI. ME Kéo dài cắt AC 
tại D. BD vuông góc AC 




j AE _L BF => EB 
{BM = MC 

=> EDC = ACF 
ACF = ẢBF 


= EF 

=> MD / /FC 


=>nABED nội tiếp. 


=> BDA = BEA = 90° 


Bài 84:Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn Cũ tâm (1;2). Từ điểm K nằm 
ngoài đường tròn, kẻ các tiếp tuyến KA, KB với A, B là các tiếp điểm. Kẻ đường kính AC của CD, tiếp 
tuyến của Cở tại c cắt AB ở E, biết đường thẳng KC có phương trình 3x + 2y - 1 = 0. Tìm tọa độ điểm E 
biết E nằm trên đường thẳng có phương trình 12x + y + 43 = 0. 
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Ta có: KHD = KCL(= KẢD ) 

=> IHCD nội tiếp đường tròn (1) 

DCE = AKC = DHẼ 

=> HDCE nội tiếp đường tròn (2) mà :IHCE nội tiếp đường tròn đk IE (3) 

Từ (1),(2),(3) suy ra 5 điểm l,H,D,E,C nội tiếp đường tròn đk IE =^> IDE - 90° 

=^>A ICE =AỈDE(ch - cgv ) =^> EC = ED 

Mà IC = ID => IE là trung trực CD =^> IE _L CK 

Suy ra phương trình IE: -2(x - 1) + 3(y-2) = 0 

(-1 \ 

E = EIV(d)=>E —-;-l 

V 2 ) 


Bài 85:Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn ứ;tâm (1;2). Từ điểm K nằm 
ngoài đường tròn, kẻ các tiếp tuyến KA, KB với A, B là các tiếp điểm. Kẻ đường kính AC của co, tiếp 
tuyến của Cờ tại c cắt AB ở E, biết đường thẳng KC có phương trình 3x + 2y - 1 = 0. Tìm tọa độ điểm E 
biết E nằm trên đường thẳng có phương trình 12x + y + 43 = 0. 
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ât cả vì học sinh thân yêu 



Gọi độ dài hình cơ sở có độ dài AH = 1 (dvdd); IH = d(dvdd) 
Chọn hệ trục tọa độ cho hình cơ sở như hình trên ( AHK ) 
Ta có H(0;0) A(0;1); l(-a;0) => C(-2a;-l); B(0;-1) 


Aĩ(-a;~ 1); phương trình đường thắng AK: a(x — 0) +(y-l) = 0 
Phương trình HK: y= 0 
Phương trình AB: X = 0 

. J 1 ^ 

K = AK\!HK K -;0 

\a ) 

Phương trình CE: a(x + 2a) + (y+l)= 0 

E = CE\fAH => E{ 0 ; - 1 - 2 a ) 


IE(a;-\-2a 2 ).CK 


r \ + 2 a 2 A 

? ^ 


V 


a 


) 


Ta có IE.CK = a . 1 + 2a + l.(-l - 2a 2 ) = 0 

a 

Vậy CK vuông AI. 

Gọi độ dài các cạnh của hình thực là: AH = b = l.k, AI = c = k.a. Thực hiện phép biến hình tâm H với tỉ 
số K lần lượt ta được hình thực thỏa mãn đề, chuyển về hình thực ta có CK _L IE 
Suy ra phương trình IE: -2(x - 1) + 3(y-2) = 0 

(- 7 ^ 

E = EI\/{d) => E —-;-l 

2 J 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Bài 87:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (T): X 2 + y 2 = 25 ngoại tiếp tam giác 
ABC có chân đường cao kẻ từ B,c lần lượt là M(l;3), N(2;3). Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, 
biết a có tung độ âm. 



Kẻ tiếp tuyến AJ bạn nhé, khi đó chứng minh được IA _L MN 
ta có ZJAB = ZACB 

Măt khác tứ giác BCNM nội tiếp —» AANM = AACB 
Hay Z.JAB = AANM hay NM // JA suy ra MN vuông AI, 


Bài 88:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (T). Từ điểm M 
thuộc cạnh AB(M ^ A,M ^ B) , kẻ đường thẳng vuông góc với AB, cắt các đường thẳng AC, BC lần 
lượt tại D(9;-2) và E. Đường tròn đi qua 3 điểm D,E,C cắt đường tròn (T) tại điểm F(2;-3) khác c. 

Tìm tọa độ đỉnh A, biết A thuộc đường thẳng d: x+y-5 = 0 


Hình vẽ: 
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Ta có ZABF — z 'ACF ( chắn cung AF trên đường tròn tâm (I), (*) 

Lại có ZACF = ZDEF (chắn cung DF trên đường tròn tâm (0) (**) 

Từ (*) và (**) suy ra tứ giác MBCE nội tiếp, => ZMEB = ZMFB 
Mặt khác EMEB = ZDFC ( chắn cung DC trên đường tròn tâm (0) 

=> ZDFC = MFB (t/c bắc cầu) 

Talạicó ZBFC = ZBFD + ZDFC = ZBFD + ZMFB = ZMFD (1) 

Ta lại có tiếp ZMAD = ZCFC ( chắn cung BC trên (I)) (2) 

Từ (1) và (2) ta có ZMAD = ZMFD hay tứ giác MAFD nội tiếp 

=^> ZAFD = 90° hay AF _L DE .. có tọa độ D(9;-2) và F(2;-3) và A thuộc đường thẳng 
D: x+y-5=0, ta tính được tọa độ A(l;4) 

Bài 89:Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thoi ABCD có phương trình cạnh CD: 2x+y+3=0. I là 
giao điểm của AC và BD. Gọi M là điển trên đoạn AI (M khác A và I), đường tròn đường kính AM cặt 

cạnh AB tại N, cắt đường thẳng BM tại F. Đường tròn đường kính AM có phương trình (C): 

X 2 + y 2 — 4x — 5y + 4 = 0. Xác định tọa độ các đỉnh hình thoi, biết tâm đường tròn nôi tiếp tam 
giác EIN thuộc trục hoành.(số liệu chỉ mang tính chất minh họa) 


Hình vẽ: 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


B 




Có tứ giác BANI nội tiếp (/ = E = 90°) — > MEI = BAI 

Mặt khác có ABI - NEM ( chắn cung NM) 

=> ZNEM = ZMEI (*) 

gọi H = IE\/(0), ta có 2AĨE = (AE-HM\2ABE = AE-NM 

ta có ABE = AỈE ( chắn cung AE ) —» NM = MH , hay HAM = MAN ; 
ta lại có DAM = NAM hay H thuộc AD, -> IM là trung trực của NH, 

-> IM là phân giác NIH (**) 

Từ (*) và (**) suy ra M là tâm đường tròn nội tiếp aNEI 


Bài 90:Cho hình vuông ABCD có tâm I và N trên cạnh CD sao cho CN = 3ND. Đường tròn tân 
N bán kính NI cắt đường chéo AC tại điểm thứ 2 là P(3;l) và cắt đoạn thẳng AD tại M, đường thẳng 
MN có phương trình MN: x+y+l=0, xác định tọa độ các đỉnh hình vuông. Biết B có hoành độ 
nguyên.(số liệu chỉ mang tính chất minh họa) 
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Gọi hình vuông cơ sở ABCD có độ dài là 8 (dvdd) chọn hệ trục tọa độ như hình suy ra D(0;0) 

A(0;8), B(8;8), C(8;0), l(4;4), N(2;0) 

Phương trình đường tròn tâm (N) bán kính NI: (x — 2) 2 +(y — 0) 2 = 20; 

Pt IC: X +y = 8; p = (7V) v/c -> P( 6; 2) 

Phương trình AD: X = 0 , M - ( N)yAD —> M(0;4) và M^OM); loại M 7 vì M nằm giữa AD 
Như vậy MN.NP = 0 —> MN _L NP, 

Bài 91:Trong măt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại C(2;2) nội tiếp đường 
tròn tâm I. Tiếp tuyến tại A cắt BC tại D, đường thẳng AK vuông góc với DI tại H cắt (I) tại K. Biết 

phương trình AK: x-y-2 = 0, điểm E(1;0) thuộc HB và X B < 0 . Tìm tọa độ các đỉnh A; B. 



Hình vẽ: 


D 


A 
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Xét DCA = DHA suy ra tứ giác ADCH nội tiếp suy ra DAC = DHC 
Mặt khác có DAC = ABC => DHC = yisc (1) 


Từ đó rút ra tứ giác CHIB nội tiếp => ICB = IHC = IBC (2) 


Từ (1), (2) suy ra DHC = IHB => CHK = KHB . Hay AK là phân giác góc CHB . 
Lấy Ờ đối xứng với c qua AK suy ra Ờthuộc HB. 

Dễ dàng tìm thấy được tọa độ c 7 (4;0) suy ra phương trình AH qua E và c 7 là y = 0. 


Tọa độ điểm H thỏa mãn hệ phương trình: 


T = 0 

X - V - 2 = 0 


<^> < 


X = 2 

y = 0 


=>H(2;0) 


Phương trình DI qua H vuông góc với AK lfa : x+y-2 = 0 

r a + b + 2 


Gọi A(a+2; a); B(b; 0) ^> / 


V 


. Khi đó ta có hệ sau: 




í/ e DI 


ị2a + b + 2 2 _ 0 

2a + b-2 = 0 

< 

=> ị 

2 <=> 

{ <=> 

CA.CB = 

V 

0 

a(b - 2) - 2ịa - 2) = 0 

[ab - 4a + 4 = 0 


Do X B > 0 suy ra A(0;-2), B(6;0) 

Kết luận: tọa độ các điểm A(0;-2), B(6;0) 


a = -2; b - 6 
a = ỉ;b = 0 


Bài 92:Cho hình vuông ABCD có tâm I. gọi M là điểm đối xứng của D qua C.Gọi H,K lần lượt là 
chân đường cao hạ từ D, c lên AM.Giả sử K(l;l), đỉnh B thuộc đt: 5x+3y-10=0 và pt đt HI: 3x+y+l=0. 
Tìm tọa độ đỉnh B. 


Hình vẽ: 
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ât cả vì học sinh thân yêu 



M 


CÓ ngũ giác ABKCD thuộc 1 đường tròn tâm I, đường kính AC 
BKD = 90° => BK ± DK (1) 

HKD = ABD = 45° =>A HDK vuông cân tại H 

HD = HK 
ID = IK 


HI1DK (2) 


Từ (1) và (2) => HI//BK 

■=> BK: X + y - 4 = 0 
3x + y-4 = 0 


B : 


5x + 3_y-10 = 0 


B 




2 5 2 




Bài 94:Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD cps I là giao điểm của 

2 đường chéo AC và BD đồng thời thỏa mãn BAI — 90°. Đường thẳng qua B và vuông góc với BD cắt 
AI tại M. đường thẳng qua D và vuông góc với BD cắt AB tại N. giả sử đường thẳng DM có phương 

. .. % J 1 A 

trình: x+y-4=0, đường thăng NK đi qua điểm J(5;0) và điểm p là trung điểm của BI. Tìm 

l 2 ) 

tọa độ điểm c.(số liệu chỉ mang tính chất minh họa) - THẦY HUỲNH ĐỨC KHÁNH 


Hình vẽ: 
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ât cả vì học sinh thân yêu 



c 


Hướng dẫn làm: 

MBD = MCD = 90° =>uMBCD nội tiếp 

CBD = CMD ~ 

_ => CMD = ADB (1) 

ADB = CBD 

lãn = NDÌ = 90° =>uANID nội tiếp 
=> ANI = ADI (2) 

Từ (1) và (2) => AMD = ANK =^> nMAKN nội tiếp 

=> MKN = MÃN = 90° 

=>MD± Nỉ 

Bài 95:Trong mặt phẳng tọa độ oxy, cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn tâm I. 

Điểm M(2;-l) là trung điểm cạnh BC và điểm E là hình chiến vuông góc của B trên đường thẳng AI. 
Gọi D là giao điểm của ME và AC. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE có phương trình 

X 2 + y 2 - 2y - 6 = 0 và c thuộc đường thẳng A: X + y - 4 = O.Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác 
ABC.(SỐ liệu chỉ mang tính chất minh họa) 


Hình vẽ: 
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ât cả vì học sinh thân yêu 



Gọi F là trung điểm của AB, và H là giao điểm của BE và (ABC) 

AE _L BH =^> BE = EH 
BM = MC 


ME / /CH 


MDC = MCD 
ABH = ACH 


>nAEDE nội tiếp 


Hay F là tâm của đường tròn ngoại tiếp (ADE) hay BF=FA=R 


Bài 97:Cho tam giác ABC nhọn AC<AC, có AD là phân giác trong góc BAC. Với D thuộc đường 
tròn ngoại tiếp tam giác ABC, gọi E là điểm đối xứng của D qua tâm I. M là trung điểm AD, phương 
trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM cắt cạnh AC tại F, chứng minh tính chất Ề vuông với AC. 

Hình vẽ: 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


E 



AFAMB nội tiếp => AFB = AMB 
AFB = BFC = 180° 

< AMB = BMD = 180° => BMD = BFC (1) 

AFB = AMB {chan.cung. AB) 

Có BDĂ = BCĂ (2) 

-DA 

.. nntr BD DM BD 2 

Từ (1) và [2)=>aBDM ~aBCF => —— = _ => _ = _ 

BC CF 2BH CF 

=> 4^ = (3) ; mi = 5C4 (4) 

/TT CF 

Từ (3) và (4) =>A BDA ~ HCF(c — g — c)=> HFC = i^4Z) 

Lại có iỉ/lD = DEC 

■=> FHCE nội tiếp =^> EF _L ^4C 


Câu 98 (Thpt - Minh Châu - lần 2) Trong mặt phẳng toạ độOxỵ, cho tam giác nhọn có 
đỉnh ^4(-l;4), trực tâm H . Đường thẳng AH cắt cạnh BC tại M , đường thẳng CH cắt cạnh 

AB tại N . Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HMN là 7(2;0), đường thẳng BC đi qua điểm 
P{ l;-2). Tìm toạ độ các đỉnh B,c của tam giác biết đỉnh B thuộc đường thẳng 
d :x + 2y-2 = 0. Đáp số:B(4;-1);C(-5;-4) . 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Ta thấy tứ giác BMHN nội tiếp, suy ra / là trung điểm của BH; 

B <E d =^> B(2-2t;t) 


Suy ra H (2 + 2t; - 1 ) =^> AH = (3 + 2t;-t - 4), BP - (21 -\\-t- 2) 
Do H là trực tâm của tam giác ABC 


AH.BP = 0 <^> (2t + 3)(2t -1) + {t + 4)0 + 2) = 0 <^> 5r +I0t + 5 = 0ot = - 


Suy ra H(0;Ỉ),B(4;-Ì),AH = (l;-3),đường thắng BC : x-2y-l - 0 
Đường thẳng AC : 2x-y + 6 = 0 . Tìm được toạđộ C(-5;-4). 



Câu 99 (Thpt -Tĩnh Gia) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC. Trên hai đoạn thẳng 

AB, AC lần lượt lấy hai điểm E, D sao cho ABD = ACE. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADB cắt tia 
CE tại M(1;0) và N(2;l). Đường tròn ngoại tiếp tam giác AEC cắt tia BD tại l(l;2) và K. Viết phương 
trình đường tròn ngoại tiếp tam giác MNK. 

Đáp số : (x - ì) 2 +(y — l) 2 = 1 . 



Theo giả thiết ABD = ACE , suy ra BCDE là tứ giác nội tiếp. 

Gọi H là giao điểm của BD và CE. Do A BEH đồng dạng với A CDH nên HD.HB = HE.HC 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Do AHBN đồng dạng với A HMD nên HD.HB = HM.HN. 

Do A HIE đông dạng với A HCK nên HE.HC - HLHK. 

Do đó HM.HN - HI.HK suy ra AIHN đồng dạng với A MHK , nên NIH = KHM . 

Suy ra NIMK là tứ giác nội tiếp. 

Vậy đường tròn ngoại tiếp tam giác MNI cũng là đường tròn ngoại tiếp tam giác MNK, có pt: 

(x-l) 2 + Cy-l) 2 =l. 

Câu 100 (Thpt - c Nghĩa Hưng) Trong mặt phẳng với hệ tọa độOxy, cho tam giác đường cao 
AA'có phương trình x+2y-2=0 trực tâm H(2;0) kẻ các đường cao BB'và cơ đường thẳng B'C' có 
phương trình x-y+l=0 M3;-2) là trung điểm BC .tìm tọa độ các đỉnh A,B và c. 

Đáp số : B (3 + VĨ3;-2 + 2 VĨ3) c (3 - VĨ3;-2 -2VĨ3). 



Xét đường tròn ngoại tiếp Tam giác ABC kẻ đường kính AN 
=> M là trung điểm HN = > N(4;-4) 

J là trung điểm AH = >MJ//AN và MJ _L B'C' 

Phương trình AN là x+y=0 =>tọa dộ A(-2;2) 

= > l(l;-l) 

ịx = 3 + t 

BC có Phương trình < 

\y = -2 + 2t 

B(3+t;-2+2t) 

IB=IA 
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= >B(3 + VĨ3;-2 + 2VĨ3) C(3- VĨ3;-2-2VĨ3) 


Câu 101 (Thpt - Núi Thành - Quảng Nam) Trong mặt phẳng (Oxy), cho tam giác ABC có 
trung điểm của BC là M(3;-l), đường thẳng chứa đường cao vẽ từ B đi qua E(-l;-3) và đường thẳng 
chứa cạnh AC qua F(l;3). Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác ABC biết D(4;-2) là điểm đối xứng của A 
qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Đáp số : A(2;2) ;B(1 ;-l) và C(5 ;-l). 



+ Chứng minh được tứ giác BHCD là hình bình hành 
+ Tìm được H(2;0). 

+ PT đường cao (BH):x-y-2=0. 

+ PT cạnh (AC):x+y-4=0. 

+Gọi C(c ;4-c) thuộc AC. Nhờ t/c trung điểm suy ra B(6-c ;-6+c). 

B nằm trên BH nên ta có (6-c)-(-6+c)-2=0 hay c=5. Suy ra : B(1 ;-l) và C(5 ;-l). 

+ PT đường cao (AH) đi qua H(2;0) và vuông góc BC là :x-2=0. 

+ A là giao điểm của AH và AC nên A(2;2). 

Câu 102. (Thpt - Yên Lạc - Lần 1 - 2015) Cho ISABC có trung điểm cạnh BC là 
M(3/-l) , đường thẳng chứa đường cao kẻ từ B đi qua điểm EÍ— 1;—3) và đường thẳng 

chứa AC đi qua điểm ,F(l/3). Điểm đối xứng của đỉnh Ả qua tâm đường tròn ngoại tiếp 

A ABC là điểm D(4/-2) . Tìm toạ độ các đỉnh của A ABC. 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


c(5;-l). 


Đáp số :A(2;2); B{\; — l); 



Gọi H là trực tâm A ABC thì có BHCD là hình bình hành, nên M là trung điểm 

hd=>H( 2/0) 

BH chứa £(-l;-3) nên ( BH ): <=> (BH) :x-y- 2 = 0 

Do DC II BH và Z)(4;-2) thuộc DC nên (DC):x-y- 6 = 0 
Do BH _L AC và F(l;3) thuộc AC nên (AC):x + y- 4 = 0 


Do c = AC r\ DC nên tọa độ c là nghiệm của hệ 


ịx — y -6 = 0 
x + y-4 = 0 


Tìm được c(5/-l) 

M (3;—l) là trung điểm của BC nên B(ỉ; — l) => BC = (4;0) Do H là trực tâm A ABC 
nên AH±BC=>(AH):x-2 = 0 


Do A = AH o ^4C nên tọa độ A là nghiệm của hệ 


X — 2 = 0 
x + y -4 = 0 


A(2;2) 


Kết luận: A(2;2); Bị\;— l); c(5/—l) 
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ầt cả vì học sinh thân yêu 


Câu 103. (Thpt - Chuyên Vĩnh Phúc - Lần 1 - 2016) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ(ơxy), 
cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn tâm j(2;l). Biết đường cao xuất phát từ đỉnh A của 
tam giác ABC có phương trình :2x + J-10 = 0 và Z)(2;-4) là giao điểm thứ hai của AJMỚ i 

đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Tìm tọa độ các đỉnh tam giác ABC biết B có hoành độâm 
và B thuộc đường thẳng có phương trình x + y + 7 = 0 . 

ĐápsỐ:^(2;6),5(-3;-4),C(5;0). 



AJ 6 i qua j(2;l)và £)( 2;-4) nên có phương trình AJ\X -2 = 0 
{À) = AJ n AH , (trong đó H là chân đường cao xuất phát từ đỉnh A ) 


Tọa độ A là nghiệm của hệ 


x-2 = 0 
2x + y -10 = 0 




X — 2 

y = 6 


Ả( 2 ; 6 ) 


Gọi E là giao điểm thứ hai của BJ với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 


Ta có DB = DC => DB = Z)C và EC = EA 

DBJ = — (sđ+ sđ DC )= — (sđ EA + sđ DB )= DJB =^> A DBJ cân tại D => 
2 2 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


DC = DB = DJ hay Z) là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác JBC Suy ra B , c nằm trên đường 

tròn tâm £>(2;-4) bán kính JD - Vo 2 + 5 2 = 5 có phương trình (x-2) 2 +(j + 4) 2 = 25. Khi đó 
tọa độ B là nghiệm của hệ 


(x-2) 2 +ư + 4) 2 =25 fx = -3 íx = 2 ^ 

x + 7 + 7 = 0 [^ = -4 \y = - 9 

Do 5 có hoành độ âm nên ta được 3;—4) 


5 (-3;-4) 
5(2;-9) 


Câu 104. (THPT -Yên Lạc 2 - Lần 1 - 2016)Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác 
ABC có đỉnh A(-l;-l), đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình 

(x—3) 2 +(y—2) 2 =25. Viết phương trình đường thẳng BC, biết 1(1 ;1) là tâm đường tròn nội 
tiếp tam giác ABC. 

Đáp số : BC : 3x+4y- 


17 = 0 . 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


+) Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm K(3;2) bán kính R=5 
Đường thẳng AI có phương trình: X - y = 0 

Gọi A' là giao điểm thứ hai của AI với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC 


Tọa độ A' là nghiệm của hệ: 


'(x-i) 2 + (y-i) 2 = 25 
x-y = 0 


<^> 


Vì A' * A nên A'(6;6) 

+) Ta có: 

ĨBẦ' = ĨBÃ + CBẰ' = \bC = BĨA' 

2 

Do đó tam giác IBA' cân tại A' —> IA' = A'B = A'C 
Nghĩa là B và c nằm trên đường tròn tâm A' bán kính A'l 
+) Đường tròn tâm A' bán kính A'l có phương trình là: 

(x-6) 2 +(y-6) 2 =50 

Tọa độ của B và c là nghiệm của hệ: 

(x-6) 2 +(y-6) 2 = 50 
(x-3) 2 +(j-2) 2 =25 

—> Phương trình đường thẳng BC có dạng 3x + 4y -17 = 0 


Câu 105. (Nhóm Việt Kha - Lần 1 - 2016)Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác 
ABC vuông tại A, phương trình đường thẳng BC : 3x — ỵ —7 = 0. Gọi M, N lần lượt là trung điểm 
của BC và AB, H là hình chiếu vuông góc của A trên CN, p là trung điểm CH. Tìm toạ độ các đỉnh A, B, 


c biết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác APN là 


( T 

2 

( n 

X — — 

+ 

y -- 

V 2 J 


l 2) 


5 ..... 

= —, điếm 
2 


H (l 12 / 37;— 31 / 37) và A có tung độ âm. 
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B 



+) Chứng minh được AP vuông góc với MP 
Ngoài ra trung điểm D của AM là tâm của đường tròn đã cho 
Ta tìm được M là giao điểm của đường tròn (D) với đường thẳng BC 
Từ đó ta tìm được A —» CN —» tọa độ của N và c —» B 


Câu 106. (Maths287 - Lần 1 - 2016) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông 
ABCD có hai điểm M, N lần lượt thuộc cạnh AB và CD sao cho 3 AM = ?CN = AB . K là giao điểm 
của AN và DM. Trực tâm của tam giác ADK là H(4 ;4), đường thẳng CD qua điểm E(-2 ;-4). Xác định 
toạ độ các đỉnh của hình vuông ABCD, biết c thuộc đường thẳng X + ỵ = 0 và có hoành độ dương. 

Đáp số : A(-8 ;8); B(4 ;8); C(4 ;-4); D(-8 ;-4). 
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Hướng dẫn: 

Dễ dàng chứng mih được E, B, Q, F cùng thuộc đường tròn tâm I bán kính IQ 
B là giao điểm của (d) và đường tròn (I) 

Tính được E, F,c suy ra A, c ,D 

Câu 107. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD tâm I. Đỉnh B thuộc đường 
thẳng d: 5x+3y-10=0. Gọi M là điểm đối xứng với D qua c. Điểm H và K lần lượt là hình chiếu vuông 
góc vủa D và c lên AM. Xác định tọa độ điểm B biết K(l;l) và đường thẳng HI có phương trình là 
3x+y+l=0. 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Ta có: ABKD vuông tại K cạnh huyền BD 

ABCD và ABAD lần lượt vuông tại c và A cạnh huyền BD 
Do đó 5 điểm A,B,C,D,K cùng thuộc đường tròn tâm I đường kính BD 

Nên BAD = 90° -> BK-LDK (1) 

+) Ta có HBD = AKD = 45° ( góc nội tiếp cùng chắn cung AD) 

=^> A HKD vuông cân tại H ( do DH _L HK) —» HK = HD 
+) Ta lại có: ABKD vuông tại K nên IK=ID 
Do đó HI là đường trung trực của DK — » HI J_ DK (2) 

Từ (1) và (2) ta được HI // DK 

+) Phương trình đường thẳng BK đi qua K(l;l) và song song với HI là: 


3x + y - 4 = 0 


Vì B là giao điểm của BK và đường thẳng d nên B 


Í---Ì 

V.2 ’ 2y 


Vậy B 


Í---Ì 

1.2% 


Câu 108. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình thang cân ABCD (AB // CD ). Gọi H, I lần lượt 
là hình chiếu vuông góc của B lên các đường thẳng AC, CD, và M, N lần lượt là trung điểm của AD, HI. 
Viết phương trình đường thẳng AB biết M(l;-2) N(3;4) và đỉnh B nằm trên đường thẳng X + y - 9 = 0, 
2 

cos ABM = —f =. 

V5 
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Ta có : BM và BN lần lượt là trung tuyến của hai ÀABD và AHBI 

BM BA 
—> — ( 1 ) 

BN BH 

+) Lại có : ẤBM = HBN => MBN = ABH (2) 

Từ (1) và (2) -> AABH ~ AMBN 

Do đó MNB = AHB = 90° hay MN _L NB 

+) Đường thẳng BN đi qua N(3;4) và có vecto pháp tuyến n = MN = (l;3) nên có phương trình X + 3y- 15 


= 0 


Vì B là giao điểm của BN và đường thẳng X + y - 9 = 0 nên B(6;3) 


Ta có : MB = (5;5) = 5(l;l). Gọi n AB = (ỡ;ồ) là vecto pháp tuyến của AB 


\a + b 




M 


a +b‘ 


2 


o 3 a 2 - 10 ab + 3 b 2 = 0o 


a - 3b 
3a = b 


• Nếu a=3b. Chọn a=3;b=l. Phương trình đường thẳng AB có dạng 3x + y - 21 = 0 

• Nếu 3a=b. Chọn a=l;b=3. Phương trình đường thẳng AB là X + 3y - 15 = 0 (loại do trùng BN) 
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Vậy phương trình đường thẳng AB là 3x + y - 21 = 0 

Câu 109. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao 
AH, I là trung điểm của AC và phương trình đường thẳng AC: X - y + 1 = 0. Trên tia đối của 
tia HA lấy điểm D sao cho HA=2HD. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết phương trình 

đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABI là (C): (x-2) 2 -hy 2 = 5 và đỉnh A có hoành độ 
dương. 


D 


c 


_ . ... . IN _L AH 

+) Gọi N là trung điểm của AH —>IN là đường trung bình của AACH —M 

\CH =2 IN 

Xét AABC có HB.HC = AH 2 <=> —- = 

AH HC 

í AH = ND = 2HD HB HD 

Mặt khác: < = 

[HC = 2NI ND NI 

—> ABHD~ ADIN -^BDH = DIN 



=> BDĨ = BDN + NDĨ = DIN + NDĨ = 90° 

Do đó BDIA là tứ giác nội tiếp. 

+) Vì A, I là giao điểm của đường tròn (C) và đường thẳng AC, và điểm A có hoành độ dương 
->A(1;2) I(0; 1) 

Lại có I là trung điểm AC nên C-1;0) 

Phương trình đường thẳng AB đi qua A và vuông góc với AC là: X + y - 3 = 0 
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B là giao điểm khác A của đường tròn (C) và AB nên B(4;-l) 

Vậy A(l;2) B(4;-l) C(-1;0) 

Câu 110. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (C). Các 
đường cao hạ từ A, B cắt đường tròn (C) lần lượt tai các điểm D(3;l); E(l;-5) (D,E không trùng với 
A,B). Biết rằng chân đường cao từ đỉnh A là điểm K(3;-3). Tìm tọa độ điểm c. 


E 



+) Gọi H là trực tâm của ÀABC, K là giao điểm của AH và BC. 

Ta có HBC - DAC (cùng phụ với góc ACB ) và DBC - DAC 

-> HBC = DBC AKBH = AKBD -> BH = BD 

Do đó tam giác BHD cân tại B 

-^BC là đường trung trực của HD và CH = CD 
+) Tương tự ta có CE = CH —» CD = CE 

+) Phương trình đường thẳng BC qua K và vuông góc với KD là y+3=0 
c là giao điểm của KD và CD = CE nên C(5;-3) 

Vậy C(5;-3) 
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Câu 111. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có tâm là gốc tọa độ 0, từ điểm p 
trên đường thẳng y - 3 = 0 kẻ hai tiếp tuyến PA và PB tới (C). Gọi I là điểm trên đoạn AB, qua I kẻ 
đường thẳng vuông góc với 01 cắt (C) tại c và D. Tiếp tuyến của đường tròn (C) tại c và D cắt nhau tại 

Q(2;-l). Tìm tọa độ các điểm P,A,B biết rằng PA= 2 V 5 và điểm A có hoành độ nguyên 


c 



B 


+) Ta có tứ giác PAOB nội tiếp đường tròn đường kính OP và tứ giác QCOD nội tiếp đường tròn đường 
kính OQ 

—> IO.IQ=IC.ID 

Mặt khác tứ giác ACBD nội tiếp đường tròn, nên IA.IB=IC.ID 
—» IA.IB=IO.IQ —»tứ giác QAOB nội tiếp 

Mà tứ giác PAOB nội tiếp đường tròn đường kính OP nên 5 điểm p, Q, 0, A, B cùng thuộc đường tròn 
đường kính OP 
Do đó PQ_LOQ 

+) Phương trình đường thẳng PQđi qua Qvà vuông góc với OQIà: 2x-y-5 = 0 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


p là giao điểm của PQ và đường thẳng y - 3 = 0 nên P(4;3) 
—» phương trình đường tròn (C) là X 2 +y 2 =5 
+) Tọa độ A,B là nghiệm của hệ : 


í„2 . ,,2 _ c X = 2; y = -1 

X + y = 5 >s 

< , , , <íí> 2 11 

l(x-4) 2 + ư-3) 2 =20 _x = -ị>y = J 


Vì A có hoành độ nguyên nên A(2;-l) 



2 11^ 
5 ; Ty 


VậyA(2;-l) 


( 2 11^1 



P(4;3) 


Câu 112. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (T). Từ điểm M thuộc 
cạnh AB ( M ^ A, M ^ B ) kẻ đường thẳng vuông góc với AB, cắt các đường thẳng AC, BC lần lượt tại D(9; -2) 
và E. Đường tròn đi qua 3 điểm D, E, c cắt đường tròn (T) tại điểm F(2;-3) khác c. Tìm tọa độ đỉnh A, biết A 
thuộc đường thẳng d: X + y - 5 = 0. 



+) Ta có: ABF = ACF (cùng chắn cung AF của đường tròn tâm I) 

ACF = DEF (cùng chắn cung DF của đường tròn tâm 0 ) 
—> tứ giác MBCE nội tiếp —» MEB -MFB 
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Mặt khác MEB - DFC ( cùng chắn cung DC của đường tròn tâm 0) 
->MFB = DFC 


+) Ta lại có: MFD^DFB + MFB ^DFB + DFC = BFC 

Và: BFC = MAD (chắn cung BC của đường tròn tâm I) 
—» MFD = MAD —> tứ giác MAFD nội tiếp 


^AF1 DF 


+) Phương trình đường thẳng AF đi qua F và vuông góc với DF là: 7x + y - 11 = 0 
Vì A là giao điểm của AF và đường thẳng d nên A(l;4) 

Vậy A(l;4) 


Câu 113. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm I. M(2;-l) là 


(31._ p 
13’ ũj 


trung điểm của BC và E _ là hình chiếu vuông góc của B trên AI. Tìm tọa độ các đỉnh của 


tam giác biết phương trình đường thẳng AC: 3x + 2y - 13 = 0 



+) Gọi giao điểm của ME và AC là K 
Giao điểm của BE và đường tròn tâm I là N 
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+) Ta có IA _L BN tại E —» E là trung điểm của BN 

Do đó ME là đường trung bình của ÀBNC —» ME // NC 

-> MCK = KCN 


Lại có ABẼ = KCN -> ABẼ = MKC 


—> tứ giác ABEK nội tiếp 
Vìvậy BK_LAC 

+) Phương trình đường thẳng ME đi qua hai điểm M và E là 12x- 5y- 29 = 0 


K là giao điểm của AC và ME 


-> K 


( 41.23"! 
v Ĩ3 ; Ĩ3y 


+) Phương trình đường thẳng BK đi qua K và vuông góc với AC là: 2x - 3y- 1 =0 


Gọi B B 


a: - 


V 




. Vì M là trung điểm của BC —» c 4-a;-2 

V 




J 


Lại CÓ c nằm trên đường thẳng AC —»a = -l —> B(l;-1) C(5;-l) 

+) Phương trình đường thẳng AE đi qua c và vuông góc với BE là: llx + 3y - 26 = 0 
A là giao điểm của AE và AC —» A(l;5) 

Vậy A(l;5) B(l;-1) C(5;-l) 

Câu 114. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC nhọn, AC>AB. Đường phân giác của 

góc BAC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm E(-4;-4) (E khác A). Gọi D(l;l) là điểm 
trên cạnh AC sao cho ED = EC. Tia BD cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm thứ hai F(4;0). 
Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác 
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£ 


+) Vì E là điểm chính giữa cung nhỏ BC nên EB = EC 
Mặt khác ta lại có ED = EC (giả thiết) —» EB = ED (1) 

Tam giác ECD cân có: ECD = EDC 

-> ADE = 180° -EDC = 180° -ECÒ = ABẼ (2) 

+) Từ (1) và (2) =^> AE là trung trực của BD và AE _L BD (3) 

+) Xét tam giác DCF có DCF = ABE = ADB = CDF 
—> ÀDCF cân tại F 

DođóFD = FC —> EF là đường trung trực của CD -^EF_LAC (4) 

+) Từ (3) và (4) ta có D là trực tâm tam giác AEF 
+) Phương trình đường thẳng EF đi qua hai điểm E và F là X - 2y-4 = 0 
Phương trình đường thẳng AC qua D vuông góc với EF là 2x + y - 3 =0 
Phương trình đường thẳng AE qua E vuông góc với DF là 3x - y + 8 = 0 
Vì A là giao điểm của AC và AE nên A(-l;5) 

+) Gọi H là giao điểm của EF và AD —» H là trung điểm của CD và H(2;-l) —» C(3;-3) 

+) Phương trình đường thẳng BF đi qua hai điểm D và F là X + 3y-4 = 0 

Gọi G là giao điểm của BF và AE thì G là trung điểm của BD và G(-2;2) —» B(-5;3) 

Vậy A(-l;5) B(-5;3) C(3;-3) 


Câu 115. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh B(2;9) và tâm đường tròn bàng tiếp góc 
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A là điểm K( 14; 15). Đường thẳng đi qua K vuông góc với AK cắt các đường thẳng AB, AC lần lượt tại D, E thỏa 
mãn BD.CE = 288. Tìm tọa độ các đỉnh A, c biết điểm D có hoành độ dương nằm ngay trên đường thẳng lOx - y 
+ 7 = 0. 


A 



+) Xét AADE có đường cao AK đồng thời là phân giác 
—> AADE cân tại A 

-+b = E ( 1 ) 

+) Tứ giác BDCE có : 

B + c + D + Ê = 360° 

-+ KBD + KCẼ + Ẽ = 180° 

-> KBD = 180° -KCÈ-E = CKÈ (2) 

+) Từ (1) và (2) ta có: ADKB ~ AECK 

-> = ^7777 -> DK 2 = EK.DK = BD.CE 

EK EC 


+) Gọi D(a;10a+7) (a>0). Vì DK 2 =288 

-> (ữ-14) 2 + (l0ữ-8) 2 =288 

Cí>101ữ 2 -188a-28 = 0 


<^> 


a- 2 


14 


Vì D có hoành độ dương nên a=2 —» D(2;27) 


a = 


101 


+) Phương trình đường thẳng AC đi qua hai điểm A và E là: y - 3 = 0 

Phương trình đường thẳng BC đối xứng với đường thẳng AB qua đường thẳng KB là 3x + 4y - 42 = 0 
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Vì c là giao điểm của AC và BC —» C(10;3) 

Vậy A(2;3) C(10;3) 


Câu 116. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (C) tâm I, điểm M thuộc 


cung nhỏ BC và không trùng với B, c. Gọi H(l;4) và K 


'2 10 
J ; 7 y 


lần lượt là hình chiếu của M lên AB và AC. Phương 


trình đường thẳng BC: x + y- l = 0và khoảng cách từ M đến BC bằng 2V2 . Tìm tọa độ điểm A biết điểm M có 
hoành độ dương. 



+) Gọi E là hình chiếu của M lên BC 

Khi đó ME = 2V2 

+) Tứ giác MEBH và ABMC nội tiếp 

-> ĨĨEM - ĨĨBM = mca 

Lại có tứ giác EMCK nội tiếp 

-» MEK + MCÃ = 180 ° 

-> MEK + HẼM = 180 ° 

Do đó ba điểm H, E, K thẳng hàng 


+) Phương trình đường thẳng HK đi qua hai điểm H và K là 3x - y + 1 = 0 
E là giao điểm của HK và BC —» E(0;1) 

+) Phương trình đường thẳng ME đi qua E và vuông góc với BC là X - y + 1 =0 
Vì M G ME nên M(a;a+1) (a>0) 

Lại có ME = 2V2 nên a=2 -> M(2;3) 
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+) Phương trình đường thẳng AB đi qua H và vuông góc với HM làx-y + 3 = 0 
Phương trình đường thẳng AC đi qua K và vuông góc với KM là 2x + y - 3 = 0 
A là giao điểm của AB và AC —» A(0;3) 

Vậy A(0;3) 


Câu 117. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C): X 2 +y 2 = 1. Gọi A là điểm thuộc đường thẳng y - 3 

= 0 và B, c lần lượt là các tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ A đến (C). Qua B kẻ đường thẳng song song với AC cắt (C) tại D, 
AD cắt (C) tại E. Tìm tọa độ của A biết BE cắt AC tại l(l;2) 



+) IC là tiếp tuyến của đường tròn 
(C) nên /C 2 =IE.IB (1) 

Mặt khác: EBA = BDA = EAI 
Do đó AIBA ~ AIAE 

->/J 2 = IE.IB (2) 

+) Từ (1) và (2) —» IC = IA 
Nghĩa là I là trung điểm của AC 


+) Gọi A(a;3) thuộc đường thẳng y - 3 = 0 
Vì I là trung điểm của AC nên C(2 - a;l) 

LạicóơC 2 =l => (2 - ế/) 2 + 1 = 1 <=> a = 2 =^>A(2;3) 

Vậy A(2;3) 


Câu 118. Trên nửa đường tròn tâm I đường kính AB, c thuộc AI, M thuộc nửa đường tròn. 
Kẻ tiếp tuyến Ax _L AB và By _L AB. Qua M kẻ đường thẳng vuông góc với MC cắt Ax tại p, cắt By tại 
Q. Đường thẳng AM cắt PC tại D(2;l), đường thẳng MD cắt CQ tại E, đường DE cắt MI tại N. Tìm tọa 
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độ điểm N biết E thuộc đường thẳng d:x + y-5 = 0và phương trình đường thẳng MI: X- 2y + 2 = 0 



+) Ta có: PẢC + PMC = 180° 

—»tứ giác PACM nội tiếp 

Do đó: MAC = MPC (góc nội tiếp chắn cung MC ) 
+) Tương tự ta có : 

MQC = MBC (tứ giác CBQM nội tiếp) 

Khi đó ta có: 


MPC + MQC = MAC + MBC = 9 0 ơ PCQ = 90 C 


Từ đó: DCÈ + DME- 180 ơ 

Nên tứ giác DMEC nội tiếp 

Vì vậy: MED = MCD = MAP = MBA 
Mà hai góc này ở vị trí đồng vị 
=^> DE//AB 

I là trung điểm của AB —» N là trung điểm DE 


+) Gọi E( a; 5 - a) nằm trên đường thẳng d 

r a + 2 6 — a^ 


Vì N là trung điểm của DE nên N 


V 


2 J 


Lại có N thuộc MI —> - 2.—^—+2 = 0 o a = 2 -> N(2;2) 


Vậy N(2;2). 


Câu 119. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O(0;0), 
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Đường tròn qua B tiếp xúc với AC tại A cắt đường tròn qua c tiếp xúc với AB tại A tại điểm 



5 • 2 ì 

29’29 J 


khác A. Biết rằng phương trình đường thẳng AB là X - y - 1 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh A, 


B, c. 



+) Vì AC là tiếp tuyến của (ơ 1 ) nên ABD - CAD 

AB là tiếp tuyến của (ơ 2 ) nên ACD-BAD 
=^>AABD~ACAD 

+) Gọi M, N là trung điểm của AB và AC 

—» DMB = DNA —> tứ giác AMDN nội tiếp 
Mặt khác tứ giác AMON nội tiếp đường tròn đường kính OA 
Nên D thuộc đường tròn đường kính OA 
Do đó AD_LOD 

+) Phương trình đường thẳng AD đi qua D và vuông góc với OD là: 5x — 2y +1 = 0 
A là giao điểm của AD và AB —» A(-l;-2) 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Lại có OM _L AB nên M là hình chiếu của 0 lên AB —» M 


v2 ; 2 J 


-> B(2;l) 


2 / 2 

Phương trình đường tròn (Oị) đi qua ba điểmA,B,D là (x- 2) +(7 + 2 ) -9 


Ớ 1 (2;-2) 

Phương trình đường thẳng AC qua A vuông góc với O x A là X + 1 = 0 

Tương tự ta có N(-1;0) nên C(-l;2) 

Vậy A(-l;-2) B(2;l) C(-l;2) 


Câu 120. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn tâm I 


trọng tâm G 
tọa độ điểm A. 


(2'4^ 

3 ; 3y 


^;2- . Gọi E(l;l) và F 


í 8 ._ 4 ^ 

5 ’ 5y 


lần lượt là hình chiếu vuông góc của B,c lên AI. Tìm 
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+) Gọi M là trung điểm của BC 
H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A của ÀABC 
K là trung điểm của AC 
D là điểm đối xứng với A qua I 
+) Ta có MK là đường trung bình của ÀBEC 
—> MK // BE. 

Lại có BE1 AD^ MK _L AD 
Mặt khác KE = KF 

^MK là đường trung trực của EF -^ME=MF 


Phương trình đường thẳng AI đi qua hai điểm E và F là 3x + y - 4 = 0 


3 — 

3 

(2 4 ) 


( 

3 a 

. 9a) 

-AG = 

— 

— a;--4 + 3a 

— 

1 - 


4 + 

2 

2 

u 3 J 



2 ’ 

2 J 


—» M 


í 


1-ị; 


3 a) 


V 


2 2 ) 


. Vì ME = MF nên ta có phương trình: 


a 1 

f 3 a ) 

2 

( 3 a) 

2 

( 3 a 4^ 

— + 


— 

— 1 — 

+ 

+■ 

4 

l 2 J 


15 2) 


l 2 5j 


3—0 —X A(0;4) 


Vậy A(0;4). 


__ VI ,, . _ ___,__ Js_A 

Câu 121. Trong mặt phăng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có trọng tâm G — ;0 và có đường 

v3 ) 

tròn ngoại tiếp là (C) tâm I. Biết rằng các điểm M(0;1) và N(4;l) lần lượt là các điểm đối xứng của I 
qua các đường thẳng AB và AC. Đường thẳng BC đi qua điểm K(2;-l). Viết phương trình đường tròn 
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(C). 



+) Dễ thấy AM = AN (= AI) 

+) Gọi E, F là trung điểm của AB và AC 
—» E, F cũng là trung điểm của IM và IN 
Do đó BC//EF//MN 

+) Phương trình đường thẳng BC đi qua K và 
song song với MN là: y + 1 = 0 
Gọi Fl là trung điểm của BC 
—» H(a;-1) 


( 8 


Vì GA = 2 HG = 2 -~ — a\\ 

13 


'ì (\6-6a 


V 




Và l + (8-2a) 2 =(4-2a) 2 + l (AM = AN) 


Nên a = 3 


Do đó H(3;-l) và A(2;2) 


+) Phương trình đường thẳng IH đi qua Fl và vuông góc với BC là X - 3 = 0 

't = 4 


Gọi l(3;t) ta có AI = AM = V 5 nên \ + (t — 2) 2 =5 o 


t = 0 


Mặt khác A và I nằm khác phía so với MN —>l(3;0) 

Đường tròn (C) có tâm I bán kính AI = V 5 có phương trình là: 

(x-3) 2 +y 2 =5. 

Vậy phương trình đường tròn (C) là (x - 3 ) +/=5 
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Câu 122. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông tại A có đỉnh B, c nằm trên 

, _ _ _ , __ .. 

Ox, D là trung điểm cạnh BC, điểm E thuộc đoạn DC. Gọi O x 2\-~ và 0 2 (7;8) lần lượt là tâm 

V 2; 


đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABE và tam giác ACE. Tìm tọa độ điểm E và D, biết rằng hoành độ 
điểm E lớn hơn hoành độ điểm D. 



+) AO x AE cân tại O x nên 

OAẼ = 90° -ị.ẤOẼ = 90° - ABC 
2 

Tương tự ta có: 0 2 AE = 90° - ACB 

-> ạJo 2 = m°-ABC-ACB = 90° 

+) Vì 0 Ì 0 2 là trung trực của AE nên A,E đối 

xứng qua 0 X 0 2 —> 0 X E0 2 — 90° 

Ta có: O x D//AC, Ơ 2 D//AB 

ấpò = 90 ơ 


+) Tọa độ điểm D, E là nghiệm của hệ : 


J = 0 


( 9^1 

2 

( 

17 ì 

X- 

+ 

y- 


A 2j 


\ 

4 ) 


5 2 + 


fl5Ỵ 

2 J 


V 




X = 3, V = 0 

X = 6, V = 0 


Vì hoành độ điểm E lớn hơn hoành độ điểm D nên D(3;0) E(6;0) 
Phương trình đường thẳng 0 X 0 2 là 3x - 2y - 5 =0 


+) Phương trình đường thẳng AE đi qua E và vuông góc với O x 0 2 là: 2x + 3y -12 = 0 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Vì H là giao điểm của AE và 0 X 0 2 nên H(3;2) 
H là trung điểm của AE nên A(0;4) 

(. n 


+)Tac óO x D- //(2;-l). Đường thẳng AB đi qua A vuông góc với O x D có phương trình là 2x - y + 4 

V 2 ) 


= 0 

B là giao điểm của Ox với AB nên B(-2;0) 

Mặt khác: D là trung điểm của BC nên C(8;0) 
Vậy A(0;4) B(-2;0) C(8;0) 


Câu 123. Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm của 
đoạn BC, G là trọng tâm tam giác ABM. D(7;-2) là điểm nằm trên đoạn MC sao cho GA = GD. Viết 
phương trình đường thẳng AB của tam giác ABC biết đỉnh A có hoành độ nhỏ hơn 4 và phương trình 
đường thẳng AG là 3x - y - 13 = 0. 



+) ÀAMB vuông cân tại M nên GA = GB 
Lại có GA = GD nên GA = GB = GD 
Do đó G là tâm đường tròn ngoại tiếp ÀABD 
+) MG cắt AB tại E —> E là trung điểm AB 

Mặt khác ADB = -Ị- BAG = EGA 

2 

—»tứ giác AGMD nội tiếp 
AGD = AMD = 90° ^AGIAD 


+) Vì G là hình chiếu của D lên AG —» G(4;-l) 
Gọi A(a;3a-13) với a<4 thuộc AG 
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ât cả vì học sinh thân yêu 


Vì ÀAGD vuông cân nên AG = GD <^> 


(a -4) 2 + (3a-12) 2 = 10 <=> 


a - 5 
a - 3 


Vì A có hoành độ nhỏ hơn 4 nên a=3 hay A(3;-4) 


Từ đó ta có tọa độ trung điểm N của BM là N 


r 9 1 A 

v2 ; 2 y 


+) Phương trình đường thẳng BD đi qua hai điểm DvàNlàx + y-5 = 0 
Điểm M là hình chiếu của A lên BD —» M(6;-l) 

Vì N là trung điểm của BM nên B(3;2) 

Phương trình đường thẳng AB đi qua hai điểm AvàBlàx-3 = 0 
Vậy AB: X - 3 = 0 


Câu 124. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường 


tròn tâm I. Điểm M(2;-l) là trung điểm của BC và điểm E là hình chiếu vuông góc của B 


f 31 _ p 
13’ 13y 


lên đương thẳng AI. Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC biết đường thẳng AC có phương trình 
3x + 2y - 13 = 0 


324 


Học toán k 



sự khác biệt 


Tìm tài liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com 


















A 



+) Gọi D là hình chiếu của A lên BC 
N là trung điểm AB 

+) Dễ thấy tứ giác BDEA nội tiếp đường tròn đường 
kính AB 

Ngũ giác BNIEM nội tiếp đường tròn đường 

kính IB 

^ẾNM = ẾBM = ẾÃb = ịẾND 

2 

—» NM là phân giác góc END 

+) Lại có NE = ND nên NM là đường trung trực của DE 


+) Phương trình đường thẳng MN đi qua M và song song với AC là 3x + 2y - 4 = 0 
Phương trình đường thẳng DE đi qua E và vuông góc với MN là 2x - 3y - 5 = 0 

Vì MN là trung trực của DE nên D(l;-1) —» Phương trình đường thẳng BC đi qua hai điểm M và D là y = -1 
Vì c là giao điểm của BC và AC nên C(5;-l) 

Lại có M là trung điểm BC nên B(-l;-l) 

+) Phương trình đường thẳng AD đi qua D và vuông góc với BC là X = 1 
A là giao điểm của AD và AC -^A(l;5) 

Vậy A(l;5) B(-l;-l) C(5;-l) 


Câu 125. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình bình hành ABCD có góc ABC nhọn, A(-2;-l). 
Gọi H, K, E lần lượt là hình chiếu của A lên BC, BD, CD. Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác 

HKE là (C): X 2 + y 2 + x + 4y + 3 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh B, c, D biết H có hoành độ âm, c có hoành 
độ dương và nằm trên đường thẳng X - y - 3 = 0. 
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A 



+) Gọi I là giao điểm của AC và BD 

+) Ta có AHC - AEC - 90° nên tứ giác 
AHCE nội tiếp đường tròn tâm I đường kính 
AC 

+) Ta có : 

HĨẼ = 2 HAE = 2(180° - BCÒ ) 

Vì AKED và AKHB là các tứ giác nội tiếp nên 

EKD = EAD và BKH = BAH 


Do đó HKE = 180 ơ - - HKB =180° - EAD - BAH = 27i4£ = 2(180° - 5CD) = HIE 

—> HKIE là tứ giác nội tiếp —» I thuộc đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác HKE 

f c-2_c-4^| 


+) Gọi C(c;c-3) thuộc đường thẳng d (c>0) 


I 


V 


2 ) 


Lại có I nằm trên đường tròn (C) nên c 1 —c — 2 = 0<^> 


c-2 
c = -l 


. Vì c>0 nên c=2 -> C(2;-l) và l(0;-l) 


+) Vì E và H là giao điểm của đường tròn đường kính AC với đường tròn (C) và H có hoành độ âm 

í 8 . 


nên H 


V 


và E(0;-3) 


5’ 5 J 

Phương trình đường thẳng ABIàx-y+l = 0 
Phương trình đường thẳng BC là X - 3y - 5 = 0 
B là giao điểm của AB và BC nên B(-4;-3) 


+) Kiểm tra : BA.BC = 16 > 0 (thỏa mãn tam giác ABC nhọn) 


Vì AB = DC nên D(4;l) 

Vậy B(-4;-3) C(2;-3) D(4;l) 
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Câu 126. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD tâm I. Gọi M là trung điểm 
CD, H là hình chiếu của D lên AM và N là trung điểm AH. Tìm tọa độ các đỉnh B,D biết phương trình 


đường tròn ngoại tiếp tam giác IMN là (C): 
nằm trên đường thẳng 2x - y =0. 


( 5 ) 

2 

( 9 \ 

X - 

+ 

y- 

2 J 


V 2) 


= — và đỉnh D có hoành độ nguyên 
2 



+) Đường tròn (C) có tâm J 


^ 9 ^ 

v2% 


bán kính 



2 

Gọi E là trung điểm HD. 

Vì NE là đường trung bình của ÀMAD nên: 

' NE//AD//IM 

< NE = — AD = IM 


—» Tứ giác IM EN là hình bình hành. 

Và NElMDdoADlMD 

Do đó E là trực tâm của A MND —» ME _L ND -> IN _L ND 
Do đó tứ giác IMDN là tứ giác nội tiếp 

+) Vì D là giao điểm của (C) với đường thẳng 2x - y = 0 và D có hoành độ nguyên nên D(3;6) 
Lại có J là trung điểm của ID nên l(2;3) 

Mặt khác I là trung điểm của BD nên B(1;0) 

Vậy B(1;0) D(3;6) 
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Câu 127. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm I có B(-3;4). Gọi D và H lần lượt là điểm 
đối xứng với A qua I và chân đường vuông góc hạ từ A trên BC. Giả sử E là hình chiếu vuông góc của 
B lên AD. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác HEF biết rằng phương trình đường thẳng 
AH 2x - y = 0 và phương trình đường thẳng CD là X + 3y - 3 = 0. 



+) Gọi N là trung điểm của AB 
Ta có AHB = AẼB = 90° 

—» tứ giác AEHB nội tiếp đường tròn tâm N đường 
kính AB 

—» NH = NE —» N nằm trên đường trung trực của 
HE 


+) Lại có: 


BAD^ẼHB = 180° 
EMH + EĨĨB = 180° 

V 


-> BẢD = ẼMH 

Mặt khác BAD = BCD (cùng chắn cung BD ) 

-> ẼMH = BCD 
Mà hai góc này ở vị trí so le trong 
-^HE//CD^HE_LAC 


+) Ta có MN là đường trung bình của ÀABC 
—» MN // AC —» MN _L HE 

Mà N nằm trên trung trực của HE —» MN là trung trực của HE 
+) Tương tự ta có M cũng nằm trên trung trực của HF 
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—> M là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HEF 
+) Phương trình đường thẳng BC đi qua B và vuông góc với AH là X + 2y - 5 = 0 
c là giao điểm của CD và BC —» C(9;-2) 

H là giao điểm của AH và BC —» H(l;2) 

Lại có MH= V 5 

-^Phương trình đường tròn tâm M bán kính MH là: (x-3) 2 + (y -l) 2 =5 
Vậy phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác HEF là (x - 3) 2 + ( y - 1) 2 =5 
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